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-Đời giới thiệu: 


Cũng uới sự phát triển của nền kinh tế, 
nhụ cầu uễ dụ lịch của con người ngày càng 
lớn. Việt Nam là một quốc gia có tài nguyên 
thiên nhiên uà phong cảnh phong phú, nên 
uăn hóa đa dạng uà lâu đời, là một trong 
những cái nôi của uãn mình nhân loại. Đó là 
điều kiện thuận lợi cho uiệc phát triển dụ lịch 
dới nhiễu nội dung uà hình thức như dụ lịch 
thắng cảnh, du lịch nghỉ dường sứe, du lịch 
thể thao, du lịch uăn hóa, uu. 


Với mục đích trợ giúp cho du khách 
cũng như đông đảo bn đọc trong uiệc tìm 
hiểu các địa chỉ du lịch Việt Nam, chúng 
tôi xin giới thiệu uới bạn đọc cuốn “Địa 
danh dụ lịch Việt Nam” của soạn giả 
Nguyễn Thị Thu Hiển. Sách là tập hợp 
những địa danh du lịch từ Bắc đến Nam, từ 
miễn núi đến miễn xuôi của đất nước Việt 
Nam, được trình bày dưới dạng các mục từ. 


NGUYÊN THỊ THU HIỂN 


Trong đó giới thiệu địa chỉ cũng như những nét 
khái quát uễ địa danh du lịch. 

Dù đã có nhiều cố gắng trong oiệc tìm hiểu, 
thụ thập tứ liệu cũng như trong trình bày nội 
dụng uê các địa danh nhưng hẳn không tránh 
được các thiếu sót. Rất mong nhận được sự 
góp ý của đông đảo bạn đọc để lẳn tái bản sau, 
cuốn sách sẽ hoàn chỉnh hơn. 

Xin trân trọng giới thiệu uới bạn đọc 


NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA. 


PHẨNI 


Địa dœnh du lịch 
Thủ đô Hò Nội 


Bảo tàng Chiến tháng B.52 


Bảo tàng Chiến thắng B52 được đặt tại 157 Đội Cấn, quận 
Ba Đình; là nơi tưng bày và giới thiệu quá trình xây dựng, 
chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô với 
đỉnh cao là chiến thắng lịch sử "Điện Biên Phủ trên không” 
vào tháng 12.1972. Bảo tầng có hai khu trưng bày chính là 
trong nhà và ngoài trời. Phân trong nhà giới thiệu truyền 
thống của lực lượng vũ trang Thủ đô và sa bàn tổng hợp trận 
"Điện Biển Phủ trên không”. Phần ngoài trời trưng bày những, 
vũ khí, khí tài lập công của quân dân Thủ đô và xác máy bay 
B52 được xếp đặt với chiều dài 48,07m, sải cánh 56,42m. 


Đảo tàng Dân tộc học 


Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nằm ở đường Nguyễn 
Văn Huyền, thuộc quận Cầu Giấy, được khánh thành năm 
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1997. Du khách sẽ có thêm hiểu biết vẻ nền văn hoá đa 
dạng của Việt Nam thông qua hệ thống trưng bày độc đáo 
các sưu tập công cụ lao động, trang phục, nhạc cụ và nhiều 
hiện vật khác. Với diện tích 2.500mỶ, bảo tàng trưng bày 
hàng vạn hiện vật văn hoá của 54 dân tộc anh em trên khắp 
mọi miền đất nị 


Ngoài ra, với các hình thức lưu giữ các giá trị vân hoá 
dân tộc phong phú như băng nhạc, bảng viđêô, đĩa CD... 
và các hoạt động biểu diễn, bảo tàng là nơi thu hút được sự: 
chú ý của nhiều du khách, đặc biệt là người nước ngoài. 
Hiện tại, bảo tầng đang có dự án thành lập một khu vực 
trưng bày các hiện vật thể hiện nền văn hoá của các dân 
tộc trong khu vực Đông Nam Á. 


Bảo tàng Hồ Chí Minh 


Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm cạnh Lãng Hồ Chủ tịch, 
thuộc quận Ba Đình, được khánh thành vào ngày 19.5.1990, 
có kiến trúc như một đoá sen đang nở, tượng trưng cho 
phẩm chất thanh cao của Người. Toà nhà bảo tàng gồm 3 
tầng, có chiều cao 20.5m. Hai tầng chính trưng bày những 
tài liệu, hình ảnh, hiện vật, được giới thiệu dưới dạng các 
hình tượng nghệ thuật, thể hiện những mốc quan trọng của 
cuộc đời Bác gắn liễn với những diễn biến lịch sử hào hùng 
của đất nước, dân tộc và cách mạng Việt Nam. Bảo tàng 
cũng là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động nghiên 
cứu, phổ biến các tư liệu vẻ cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Địa danh du lịch Việt Nam : 
Bão tàng không quân 


Bảo tàng không quân nằm ở 176 đường Trường Chinh, 
quận Đống Đa, là cơ quan nghiên cứu, sưu tẩm, lưu trữ, 
trưng bày, giới thiệu những tư liệu, hiện vật có ý nghĩa lịch 
sử vẻ quá xây dựng và trưởng thành của Bộ đội 
Không quân. Tại đây có trưng bày những máy bay đã tham 
gia chiến đấu và lập công xuất sắc trong cuộc chiến tranh 
đánh bại những "Thần sấm", "Con ma”, "pháo đài bay B52" 
của giặc Mĩ và hơn 3000 hiện vật được sắp xếp, trưng bày 
thành các bộ sưu tập, chắc chắn sẽ làm hài lòng khách 
tham quan du lịch. 


Chùa Am Cây Đề 


Chùa Am Cây Đề ở số 2 Lê Trực, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình. Chùa được xây dựng năm 1746, trên một 
khu đất cao, có trồng nhiều cây cổ thụ. Hiện nay chùa 
gồm có đến Ngọc Thanh và toà Tam Bảo, 135 pho tượng 
tròn, ba đôi lọ lộc bình sứ, một đôi choé sứ men trắng, 4 
long ngai, 2 cửa võng, 5 hoành phi, một chuông đồng đúc 
năm 1797. 


Chùa Anh Linh 


Chùa Anh Linh thuộc xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
được xây dựng từ thời Trần. Chùa có tiên đường gồm 3 
gian, 5 gian thượng điện, một bên là nhà tổ, một bên là nhà 
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mẫu. Tượng Phật trong chùa mang phong cách nghệ thuật 
cuối thời Nguyễn. Hiện chùa vẫn lưu giữ được tấm bia năm 
Cảnh Trị đời Lê (1664) và một tấm bia năm Tự Đức thứ 
12 (1864). 


Chùa Bà Đá 

Chùa Bà Đá nằm gần hồ Hoàn Kiếm, ở số 3 phố Nhà 
Thờ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Chùa có tên 
chữ là Linh Quang Tự, được xây dựng từ đời vua Lẻ Thánh 
'Tông (1460 - 1497) trong khu vực tháp Bảo Thiên, một ngọn 
tháp nổi tiếng của Thăng Long từ thời Lý. Truyền thuyết kể 
rằng: khi đào đắp thành Thăng Long, người ta đã tìm thấy 
một pho tượng phụ nữ bằng đá nên đã lập thành đền thờ gọi 
là đến Bà Đá. Thế kỉ 17 - 18, khi dòng thiển Lâm Tế phát 
triển ở Miền Bắc thì nơi đây trở thành chốn tụ hội của phái 
thiển này. Chùa có quy mô tương đối lớn với 5 gian tiền 
đường, 4 gian thượng điện và khu thờ tổ, thờ mẫu nằm gọn 
trong một khuôn viên khép kín. Trong chùa có nhiều tượng, 
gỗ và một số hiện vật quý như 2 quả chuông đồng đúc vào. 
năm 1873 - 1881 và khánh đồng đúc năm 1842. Chùa Bà 
Đá hiện nay là trụ sở của Thành hội Phật giáo Hà Nội. 


Chùa Bác Biên 


Chùa Bắc Biên còn được gọi là chùa An Xá, nằm ở xã 
Ngọc Thuy, huyện Gia Lâm. Chùa vốn là một thắng tích 
của thành Đại La trước kia, được xây dựng trên một khu 
đất rông 2880m”, trước chùa có ao thả sen. Trong chùa 
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hiện nay còn lưu giữ được quả chuông ghi chép vẻ Lý 
Thường Kiệt. 


Chùa Bộc 


Chùa nằm trên đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, có quy 
mô lớn gồm nhà tiền đường 7 gian, thượng điện 5 gian, nhà 
mẫu, tam quan, ao tắm tượng, núi Cây Cờ... Trong chùa còn 
ưu giữ được một số pho tượng cổ và haí tấm bia dựng năm. 
1792. Hội Chùa Bộc được tổ chức vào ngày giỗ trận Đống 
Đa, tức ngày mồng 5 tháng Giêng âm lịch. 


Chùa Câu Đông. 


Chùa Cầu Đông nằm trong khu vực phố cổ Hà Nội, ở số 
38B, phố Hàng Đường, quận Hoàn Kiếm. Chùa còn có tên 
là Đông Kiểu Tự (chùa Đông Kiều). Tên gọi của chùa gắn 
liển với cây cẩu nổi tiếng bắc qua sông Tô ở phía đông 
Hoàng thành Thăng Long. Chùa Cảu Đông được xây dựng 
khoảng đâu thời Lê (thế kỉ 15). Năm Vĩnh Tộ thứ 6 (1624), 
chùa được sửa chữa và mở rộng thêm. Các năm 1639, 1712, 
1817 chùa lại được trùng tu nhưng vẫn giữ được kiểu dáng 
kiến trúc cổ. Tam quan xây lầu cao làm gác chuông. Chùa 
chính hình chữ đình, các mảng chạm hồ phù, rồng vờn mây, 
hoa lá mang phong cách nghệ thuật điều khắc thế kỉ 18. 

Chùa có 60 pho tượng cổ, tiêu biểu nhất là các tượng 
Tuyết Sơn, Di Lặc và bộ Tam Thế. Các tấm bia niên hiệu 
Vĩnh Tộ thứ 6 (1624), Dương Hoà thứ 5 (1639). Vĩnh Thịnh 
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thứ 8 (1712), Gia Long thứ 15 (1817) và quả chuông đồng 
thời Tây Sơn (1800) là những cổ vật rất quý. 


Chùa Chèm 


Chùa Chèm thuộc xã Thuy Phương, huyện Từ Liêm, có 
tên chữ là Hàm Long Tự. Chùa được xây dựng trên một 
khu đất cao ráo, thoáng mát, có toà tiền đường gồm 2 dãy 
nhà song song, nhà giải vĩ, hậu cung, gác chuông đều có 
kiến trúc hài hoà, thanh thoát. Trong chùa có 30 pho tượng, 
được làm bằng gỗ và đất sét với các niên đại khác nhau, 
Chùa Chèm hiện nay còn giữ được khá nguyên vẹn kết cấu 
thời xưa. Các công trình kiến trúc được bố trí hài hoà trong 
khuôn viên khép kín, ẩn hiện dưới những cây cổ thụ. 
Tượng trong chùa là bộ sưu tập tượng tròn có giá trị cao. 
"Trong chùa còn lưu giữ được nhiều đồ thờ có giá trị. 


Chùa Có Linh 
Chùa Cổ Linh thuộc Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, có 
kiến trúc quy mô, có nhiều toà nhà kế tiếp nhau gồm tiên 
đường, thượng điện, nhà thờ tổ và nhà thờ mẫu. Tượng 
trong chùa có giá trị cao về mặt nghệ thuật, tuy không lớn 
lắm. Chùa Cổ Linh cùng với đình Trung Lập ở gần đó tạo 
thành một cụm kiến trúc mang tính lịch sử và tôn giáo. 


Chùa Cổ Loa 


Chùa Cổ Loa nằm ở xã Cỏ Loa, huyện Đông Anh, có 
tên chữ là Bảo Sơn Tự. Chùa thờ Phật, được xây dựng theo 
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kiểu chữ "Công", phía trước là nhà tiền tế, hai bên là hành 
lang và nhà mẫu. Hiện trong chùa còn lưu giữ được những 
bức cốn tứ linh thế kỉ 19 và 134 pho tượng đặt ở hậu cung. 
Chùa có 5 bia đá từ thế kỉ 17 - 19, có hai chuông đồng thời 
vua Gia Long năm thứ 2 (1803), một khánh đồng cùng 
nhiều đổ gốm sứ và đồ thờ cúng có giá trị. 


Chùa Diễn Phúc 


Chùa Diên Phúc thuộc thôn Mai Lâm, xã Mai Lâm, 
huyện Đông Anh. Chùa nằm cạnh đình làng Thái Bình, 
quay về hướng nam, kiến trúc gồm tiển đường, thượng 
điện, nhà mẫu và nhà tổ. Chùa còn giữ được nhiều mảng 
chạm gỗ và các di vật mang phong cách thế kỉ 18 - 19. 


Chùa Diên Phức 


Chùa Diên Phức nằm ở thôn Gia Lâm, xã Lệ Chỉ, 
huyện Gia Lâm. Chùa quay về hướng nam, mặt bằng hình 
chuôi vồ, tiền đường gồm 3 gian. Trong chùa có nhiều hiện 
Vật quý như các pho tượng gổ, nhang án, bia đá, chuông 
đồng. Hằng năm chùa mở hội vào các ngày 2. 10.1, 10.3, 
10.8, 11.12. 


(Chùa Duệ 


Chùa Duệ thuộc thôn Tiển, phường Dịch Vọng, quận 
Câu Giấy. Tương truyền chùa được xây dựng vào thời Lý 
Nhân Tông, là nơi tu hành của nhà sư Lê Đại Diên (tên 
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thật là Tư Nghĩa). Kiến trúc chùa hiện nay gồm tam quan, 
tam bảo, diện mẫu và nhà phụ. Trong chùa có một số 
tượng Phật mang phong cách nghệ thuật của thế kỉ 18 - 19. 
Bên cạnh các tượng Phật là tượng Đại Diên to bằng người 
thật ngồi trong khám và bia đá dựng năm Bảo Đại l6 
(1941). Điện mẫu có một quả chuông nhỏ đúc năm 1920. 
Chùa tổ chức lễ hội vào mùa xuân. 


Chùa Đại Áng 

Chùa Đại Áng thuộc xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, là 
một ngôi chùa gắn liển với đời sống của cư dân nông 
nghiệp ngoại thành Hà Nội. Chùa gồm 3 phẩn là tiên 
đường, thiêu hương và thượng điện. Hiện chùa còn lưu giữ 
được một số tượng pháp tương đối phong phú như tượng 
Tuyết Sơn, tượng Di Lặc, tượng Quan Âm Chuẩn Đề, 
tượng Cửu Long, tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay. Sáu 
mươi pho tượng trong chùa được tạc rất công phu, có giá 
trị nghệ thuật cao. 


Chùa Đại Cát 


Chùa Đại Cát thuộc thôn Đại Cát, xã Liên Mạc, huyện 
Từ Liêm. Chùa được dựng cạnh đình trên một khu đất cao 
cạnh làng, gồm tam quan và toà tam bảo hình chuôi vồ. 
Tiển đường gồm một gian, hai chái, có một gian hậu cung. 
Chùa còn có một quả chuông chưa rõ niên đại và một tấm 
bia đá dựng năm 1789 cùng nhiều đổ gỗ chạm khắc có 
giá trị. 
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(Chùa Đại Lan 


Chùa Đại Lan nằm ở thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện 
"Thanh Trì. Chùa gồm 2 nếp nhà, nếp trước là nhà tiễn tế có 5 
gian, nếp sau là tam bảo hình chuôi vổ với 3 gian tiễn đường 
và 2 gian thượng điện. Trong chùa có tượng Phật và nhiều di 
vật quý có giá trị nghệ thuật. 


Chùa Đào Xuyên 


Chùa Đào Xuyên tên chữ là "Thánh Ân Tự", ở thôn Đào 
Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Chùa được xây dựng từ 
khá lâu, theo bia ở chùa cho biết thì năm 1635 chùa đã được 
tu tạo. Sau đó được sửa chữa nhiều lần. Lần sau cùng vào 
năm Duy Tân thứ 10 (1910), chùa đã được làm lại hoàn toàn. 
Chùa gồm nhà thiêu hương, thượng điện, toà tam bảo, nhà tổ 
và các công trình phụ. Toà tam bảo quay hướng đông nam, 
có kiến trúc kiểu chuôi vỏ. Tiển đường có 7 gian 2 dĩ. Nhiều 
bộ phận được chạm khắc tỉnh tế. 

Chùa còn giữ được pho tượng Quan Âm Thiên Thủ 
“Thiên Nhãn có niên đại thế kỉ 16. Tượng bằng gỗ mít, cao 
1,35m (không kể bệ) ngồi trên bệ sen hình lục giác (nếu 
kể cả bệ thì cao 2,3Im). Tượng có 42 tay lớn và 610 tay 
nhỏ, được tạc ngồi trên một toà sen do con rồng đội, nồi lên 
trên mặt biển sóng nhấp nhô. Toà sen cao 0,5m gồm 13 
cánh sen chính, 13 cánh sen phụ và 20 cánh cách điệu, bố 
trí xen kẽ thành 2 lớp trên, dưới. Rồng được thể hiện với bộ 
mặt dữ tợn, những cánh tay gân guốc với những chiếc 
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móng sắc nhọn, mắt lồi nhìn thao láo ra phía trước, mồm 
rộng... Chùa cũng còn nhiều tượng tạo tác vào thế kỉ 18 - 19. 


Chùa Đông Ba 


Chùa Đông Ba nằm sát đê sông Hồng, ở xã Thượng 
Cát, huyện Từ Liêm. Chùa còn có tên là Sùng Ân, có lịch 
sử lâu đời và đã được trùng tu nhiều lần. Chùa gồm tiền 
đường, thượng điện, thiếu hương, đặc biệt có những 
mảng chạm hổ phù trên nhà thiêu hương. Chùa còn lưu 
giữ được 33 pho tượng, 2 quả chuông, một bức phù điêu 
tạc người và 14 tấm bia. Đó chính là bộ sưu tập quý của 
chùa Đông Ba. 


(Chùa Đông Phù 


Chùa Đông Phù còn có tên là Minh Long Tự, tục gọi là 
chùa Nhót hay là chùa Đẻn, thuộc xã Đông Mỹ, huyện 
'Thanh Trì. Tương truyền chùa có từ thời nhà Lý. Hiện nay 
chùa còn giữ được 2 đạo sắc phong cho công chúa Lý Liễu 
năm 1785 và năm 1787. Chùa hiện còn tam quan, tiền 
đường, hành lang, thiêu hương, 42 pho tượng lớn nhỏ và 
nhiều bức hoành phi, kiệu bát cống, kiệu rước, khám thờ 
và quả chuông, tấm bia đá khắc năm 1620. 


Chùa Giáp Nhất 


Chùa nằm ở thôn Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuâd. Chiùa bổm nhà tiền đường, thượng điện, nhà 
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tổ, khuôn viên rộng có cây xanh. Hiện nay chùa còn lưu 
giữ được hệ thống tượng Phật mới được tạo lại vào năm 
1941 và tấm bia đá khác năm 1892. 


Chùa Hà 


Chùa có tên chữ là chùa Thánh Đức (Thánh Đức Tụ), 
thuộc thôn Trung, xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, nay là 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Chùa được xây dựng 
từ thời vua Lê Huy Tông (1680 - 1705) và được trùng tu, 
sửa chữa nhiều lần ở những thế kỉ sau. Năm 1947, chùa bị 
huỷ hoại do chiến tranh. Vẻ sau, nhân dân địa phương 
dựng lại ngôi chùa như hiện nay. 


Chùa có quy mô nhỏ, tam quan xây gạch, cửa chính 
có lầu cao làm gác chuông. Chùa chính hình chữ đỉnh, 
bên trong còn một số pho tượng cổ, 18 tấm bia đá. Hiện 
vật tiêu biểu nhất là quả chuông đồng đúc thời Tây Sơn 
(1801). 


Chùa Hiển Quang 


Chùa Hiển Quang thuộc xã Dương Hà, huyện Gia Lâm. 
Chùa có kiến trúc mặt bằng hình chữ "đinh”. Tiền đường 
gồm 3 gian. Các mảnh chạm được thể hiện ở phân kẻ, bảy 
hiên với để tài tùng cúc. Thượng điện là 2 gian dọc, có vì 
kèo gióng lên tiển đường. Bên trong thượng điện xây bệ 
theo cấp cao dần từ ngoài vào trong ‹ [ệ thống 
tượng của chùa còn luấ h 

Ẳ 
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khắc thế kỉ 19. Các đổ tế khí cũng có niên đại như vậy. 
Chùa còn giữ được một bia đá niên hiệu Chính Hoà đời Lê 
Hy Tông (1671 - 1675). 


Chùa Hoè Nhai 


Chùa Hoè Nhai có tên là "Hồng Phúc Tự" (chùa Hồng 
Phúc), nằm ở số nhà 19 phố Hàng Than, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình. Tên Hoè Nhai là gọi theo tên 
làng cũ. Tương truyền kể rằng: Đời nhà Lý có lệ các triều 
thần mỗi người phải trồng một cây hoè trên con đường từ 
Hoàng thành thẳng làng đi ra chùa Hồng Phúc. 


Chùa được xây dựng từ thời Lý (1010 - 1225). Vào thời 
Lê, năm Chính Hoà thứ 4 (1703). chùa được xây dựng lại. 
Các năm 1812, 1889 đời Nguyễn, chùa được trùng tu và 
mở rộng. Chùa có kết cấu kiểu chữ công (J), toà thượng. 
điện còn giữ được một số mảnh chạm hình tứ linh: long, li, 
quy, phượng và các võng cửa sơn son thiếp vàng. Chùa có 
68 pho tượng cổ và nhiều hiện vật quý như khánh đồng cao. 
100cm, rộng 150cm, đúc năm Giáp Dân niên hiệu Tự Đức 
thứ 17 (1864) và 28 tấm bia. Tiêu biểu nhất là tấm bia đá 
dựng năm Chính Hòa thứ 24 (1703) do tiến sĩ Hà Đông. 
Mục soạn bài kí. Nội dung bia cho biết chùa Hồng Phúc 
được xây dựng tại phường Hoè Nhai, ở Đông Bộ Đầu. Tư 
liệu này giúp cho các nhà sử học xác định được vị trí của 
chiến thắng Đông Bộ Đầu chống quân Nguyên năm 1258. 
Sân chùa có hai ngọn tháp ba tầng. Ở phía bắc cửa chùa có 
một ngọn tháp kỉ niệm Hoà thượng Thích Quảng Đức đã tự 
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thiêu ở Sài Gòn phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính 
quyền Ngô Đình Diệm. 

Chùa là chốn đi vẻ của phái Tào Động - một thiền phái 
Phật giáo lớn ở Việt Nam thế kỉ 17. 


Chùa Hoè Thị 


Chùa Hoè Thị nằm ở thôn Hoè Thị, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, được xây dựng vào khoảng thể kỉ 17 trên 
một khu đất rộng, có nhiều cây cổ thụ. Chùa có tam quan 
ngoài và tam quan trong, 5 gian tiển đường, 3 gian hậu 
cung và có nhiều pho tượng Phật, đặc biệt là pho tượng 
Quan Âm Chuẩn Đẻ có 24 tay. Chùa là một di tích có giá 
trị văn hoá nghệ thuật. 


Chùa Huỳnh Cung 


Chùa Huỳnh Cung thuộc xã Tam Hiệp, huyện Thanh 
“Trì. Chùa được dựng từ lâu đời, đã trải qua nhiều lần trùng tu. 
Di vật trong chùa mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. 


Chùa Ích Vịnh 


Chùa Ích Vịnh còn gọi là chùa Đống, được xây dựng 
trên gò Đống ở thôn Ích Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện 
Thanh Trì. Tương truyền chùa được xây dựng thời Tây 
Sơn. Chùa có hệ thống tượng Phật mang phong cách nghệ 
thuật thời Nguyễn. 
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Chùa Keo 


Chùa Keo thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. Chùa 
Keo thờ bà Keo - Pháp Vân. Hiện nay, di tích chỉ còn lại 
úc: tam quan được xây bằng gạch theo 
ến; toà thượng điện là kiểu nhà 4 mái, các 
góc đao nay chỉ còn trang trí đao đơn, hình cách điệu; 
toà hậu cung và tháp tam phẩm liên hoa xây trên đó là 
sản phẩm của thời Nguyễn. Ngoài ra còn điện mẫu và 
nhà tổ cũng là sản phẩm của thời Nguyễn. Đáng lưu ý là 
tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, là sản phẩm của 
thế kỉ 17. Chùa còn lưu giữ được tấm bia thời Hoàng 
Định (1616). 


Chùa Khương Hạ 


Chùa Khương Hạ thuộc thôn Khương Hạ, xã Khương 
Đình, huyện Thanh Trì. Theo truyền thuyết thì chùa 
được xây dựng vào thế kỉ 17. Chùa có tam quan, tam 
bảo, diện mấu, nhà tổ. Toà tam bảo gồm 5 gian, tiến 
đường có nhiều mảng chạm khắc mang phong cách thời 
Hậu Lê - Nguyễn. 


Chùa Kiến Sơ 


Chùa Kiến Sơ thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, 
được xây dựng từ rất sớm. Lý Công Uẩn thuở còn nhỏ đã 
đến tu và học kinh Phật ở chùa này. Sau khí lên ngôi vua, 
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Lý Công Uẩn đã cho tu sửa mở mang chùa Kiến Sơ và đến 
Gióng. Chùa có nhiều tượng có giá trị nghệ thuật, trong đó 
có các pho tượng tương truyền là tượng Vô Ngôn Thông và 
Lý Công Uẩn, cả tượng Khổng Từ và Lão Tử. Dọc hành 
lang có tượng 18 vị La Hán, sau chùa có đắp hang động. 


Chùa Kim Giang 


Chùa Kim Giang còn có tên là Diên Phúc Tự, thuộc xã 
Đại Kim, huyện Thanh Trì. Chùa nằm trên khu đất rộng, 
thoáng, trước mật là sông Tô Lịch. Di tích gồm tam quan, 
tam bảo, nhà tổ, điện mẫu, vườn tháp. Kiến trúc được trang, 
trí tứ linh, rồng chấu mật trăng, hoa văn sóng nước, đao 
mác, chìm muông, hoa lá. Trong chùa hiện còn 53 pho 
tượng, một quả chuông đồng cổ đúc năm 1674. 


Chùa Kim Liên 


Chùa Kim Liên nằm trên đải đất bằng phẳng thuộc 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, được xây dựng từ triều 
vua Lê Nhân Tông và còn có tên gọi là chùa Đại Bi. Chùa. 
có quy mô kiến trúc lớn, ba nếp nhà dựng sát nhau kiểu 
trồng diêm. Tường xây gạch trần tạo cho ngồi chùa vẻ đẹp 
trang nhã. Hoa văn trong chùa chủ yếu là loại lá ba chẽ có 
gân nổi. Chùa còn lưu giữ nhiều pho tượng và hệ thống bia 
cổ quý của thời Lê, Tây Sơn và thời Nguyễn. Chùa Kim 
Liên có giá trị kiến trúc độc đáo, tạo nên nét đẹp truyền 
thống của Thủ đô Hà Nội. 
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Chùa Kim Quan 


Chùa Kim Quan thuộc phường Việt Hưng, quận Long 
Biên. Chùa kiến trúc bằng gỗ lim nhưng ít hoa văn chạm. 
khắc, nặng về bào trơn đóng hoa. Cửa trong chùa là cửa 
gió, chấn song con tiện có điểm chút hoa lá hình cúc, tùng, 
mai, cuốn thư cùng một số quả như đào, phật thủ. Hai bộ 
vì kèo có chạm rồng mây lá cách điệu. Ở đầu con giường. 
nổi bật hình hổ phù và các hình rồng mây cách điệu biểu 
tượng sự cầu mong nguồn nước dổi dào cho cư dân nông 
nghiệp. Giá trị nhất của chùa là hệ thống tượng có từ thời 
Lê - Nguyễn gồm 13 pho, cùng các cổ vật, đồ tế khí của 
thế kỉ 17, 18, 19. Với giá trị lịch sử - văn hoá nêu trên, lại 
nằm ở vùng có tiếm năng du lịch, chùa sẽ thu hút được 
nhiều khách tham quan. 


Chùa Kỳ Vũ 


Chùa nằm ở thôn Phượng Cát, phường Thượng Thanh, 
quận Long Biên; có quy mô kiến trúc lớn với nhiều dãy 
nhà ngang đọc gồm chùa chính, gác chuông, nhà tổ, hành 
lang, tiền đường. Tiền đường là nhà 4 mái với đao cong 
nhẹ nhàng. Thượng điện là kiến trúc cổ nhất, có hệ thống 
tường gạch cổ bao quanh. Trong chùa có hệ thống tượng 
trồn gồm 51 pho tượng có giá trị thẩm mĩ cao, được gia 
công tỉ mỉ. Chính những pho tượng này đã biến ngôi 
chùa thành phòng trưng bày nghệ thuật điêu khắc của 
Việt Nam ở hai triều Lê - Nguyễn. 
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Chùa Lạc Thị 


Chữa Lạc Thị thuộc thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, huyện 
Thanh Trì. Chùa được xây dựng lâu đời trên một gò đất 
cao trong làng, kể với đình làng, gồm có tam quan và toà 
tam bảo. Chùa còn lưu giữ được nhiều hiện vật cổ như tấm 
bia dựng năm 1716 và nhiều tượng Phật mang phong cách 
nghệ thuật thế kỉ 19. 


(Chùa Lại Đà 


Chùa Lại Đà nằm ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh. Chùa được xây dựng trên một khu đất rộng, đã 
qua nhiều lần trùng tu với tam quan tách rời cùng với nhà 
tổ. Chùa có nhiều tượng Phật, đáng chú ý là ba pho tượng. 
'Tam Thế mang nghệ thuật điêu khắc thế kỉ 18. 


Chùa Láng 


Chùa có tên chữ là Chiêu Thiên Tự, thuộc phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa. Ngôi chùa được xây dựng từ thời 
vua Lý Anh Tông (1138 - 1175) để thờ Phật và Từ Đạo 
Hạnh - một thiền sư nổi tiếng thời Lý. Chùa có khuôn viên 
rộng rãi, thoáng mát trông ra sông Tô Lịch, khu vườn rộng, 
phía trước và quần thể kiến trúc ở phía sau. Các kiến trúc 
của chùa gồm: 3 lớp tam quan, đường gạch lớn, sân, nhà 
bát giác, 2 dãy dải vũ, khu chùa chính (tiền đường, trung 
đường, thiêu hương, thượng điện), 2 dãy hành lang, nhà 
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chuông, nhà thờ tổ, thờ mẫu và khu vườn tháp nằm chếch 
phía sau chùa. Chùa chính có quy mô kiến trúc với 9 
gian tiền đường, 3 gian trung đường, 2 gian thiêu hương 
và 3 gian thượng điện. Chùa còn lưu giữ một khối lượng 
di vật đổ sộ, phong phú vẻ chất liệu, loại hình, có giá trị 
lịch sử và nghệ thuật. Đó là 198 pho tượng nhỏ, 11 đạo 
sắc phong thần, 13 tấm bia đá, 2 bộ kiệu rước thế kỉ 18. 


Chùa Láng vốn nổi danh từ xa xưa. Đến nay, chùa vẫn 
là một thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội. 


Chùa Liên Phái 


Chùa Liên Phái nằm trong ngõ Liên Phái, phố Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng. Chùa còn có tên là Liên Tông do 
Trịnh Thập và chúa Trịnh Tráng (1623 - 1657) bỏ tiền xây 
dựng. Sau khi tu ở chùa Yên Từ (Quảng Ninh), Trịnh Thập 
tu ở đây (tức là thượng sĩ Lần Giác), trở thành vị tổ thứ 
nhất của chùa. Liên Phái là một ngôi chùa lớn có bố cục 
mặt bằng gần vuông, với kiến trúc chính nằm trên một trục. 
theo hướng đông - tây. Phía tây là toà tháp 10 tầng, qua 
một khoảng sân đến một nhà bia hình chữ nhật, tiếp đến là 
kiến trúc tiền đường với tam bảo, qua một sân nhỏ là 11 
gian nhà tổ, phía trong là vườn tháp. Hai bên trục kiến 
trúc chính là nhà hạ (tăng phòng), các toà pháp bảo, điện 
thờ mẫu, nhà trai và nhà khách. Chùa Liên Phái đã qua 
nhiều lần trùng tu sửa chữa nhưng vẫn còn lưu giữ được 
nhiều tác phẩm kiến trúc, nghệ thuật đẹp từ thời Hậu Lê 
đến thời Nguyễn. 
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Chùa Linh Quang 


Chùa Linh Quang thuộc thôn Công Đình, xã Đình 
Xuyên, huyện Gia Lâm. Chùa Linh Quang gồm chùa 
chính, nhà tổ. điện thờ mẫu. Tiền đường ba gian giữa cửa 
bức bàn, hai gian bên xây tường bao trổ cửa sổ. Điện Phật 
có bộ tượng Tam Thế mang vẻ đẹp tự nhiên. Pho A Di Đà 
má bầu và sị hơn, tai tượng lớn dày biểu hiện sự sang trọng 
phú quý. Đẹp nhất là pho tượng Quan Âm Thiên Thủ 
Thiên Nhãn có I2 đôi tay biểu hiện pháp lực vô biên của 
đức Quan Âm, gần gũi phong cách thế kỉ 17. Chùa có 40 
tượng Phật, một chuông đồng đúc thời Minh Mạng năm 
thứ 5 (1824), bia hậu niên đại Cảnh Hưng năm thứ 7 
(1746). Chùa xây dựng ở vùng cảnh quan thoáng đăng, 
cạnh một con sông. lưu nhiều di vật quý giá. Kiến trúc quy 
mô tuy không lớn, mang đấu ấn thời Nguyễn nhưng có 
nhiều mảng chạm đẹp. 


(Chùa Linh Quang Phòng 


Chùa Linh Quang Phòng thuộc thôn Tế Xuyên, xã 
Đình Xuyên, huyện Gia Lâm. Chùa được xây dựng trên 
một khu đất cao, sau miếu Tế Xuyên. Căn cứ vào cột 
hương thì chùa được xây dựng năm Thái Bảo thứ 9 (1728) 
và đúc chuông năm 1800. Kiến trúc của chùa có hình chữ 
"định". Chùa chính gồm 5 gian tiền đường, chùa nhỏ có 4 
hàng chân, vật liệu gỗ đều bào trơn đóng bén. Thượng điện 
gồm 4 gian nối với tiền đường. Các cốn mê được trang trí 
rồng, phượng, mây chạm nổi. 
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Chùa Linh Quang Phòng còn giữ được các pho tượng 
Tam Thế, tượng Văn Thù và Phổ Hiển được tạo từ cuối 
thời Lê, số tượng còn lại được tạo vào thời Nguyễn. Chùa 
có cây hương đá và bia được dựng vào khoảng cuối thời 
Lê - Tây Sơn. 


(Chùa Linh Ứng 


Chùa Linh Ứng nằm bên bờ sông Nhuệ. thuộc thôn Thị 
Căm, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, được xây dựng từ 
thời Trấn. Chùa gồm tam quan, nhà khách, nhà mẫu, lam 
bảo, tiền đường, thiêu hương. thượng điện. Kiến trúc chùa 
còn lưu giữ được nhiều mảnh chạm khắc mang phong cách 
nghệ thuật thế kỉ 19. 


Chùa Long Quang. 


Chùa Long Quang thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, 
được dựng trên khu đất cao ráo, có kiến trúc quy mô với 
nhiều nếp nhà bao quanh thượng điện. Trong chùa còn giữ 
được 52 pho tượng tròn được tạc vào thế kỉ 18 - 19. 


(Chùa Lý Quốc Sư 


Chùa Lý Quốc Sư nằm cạnh hồ Hoàn Kiếm, ở số 50 
phố Lý Quốc Sư, vốn được gọi là đền bởi nơi đây thờ thiền 
sư Nguyễn Minh Thông - người đã chữa khỏi bệnh cho vua 
Lý Thần Tông năm 1138, được phong làm quốc sư và được 
triểu đình phong ấp ở làng Tiên Thị. Khi ông mất, dân làng. 
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lập đền thờ gọi là "Lý Quốc Sư Từ". Năm 1932, thiền sự 
Nguyễn Văn Đỉnh trụ trì đã bài trí thêm tượng Phật nên 
đến được gọi là chùa từ đó. Chùa có quy hoạch tương đối 
gọn gồm cổng tam quan, phương đình, 2 dãy dải vũ và nhà 
thờ mẫu. Các kiến trúc này tuy mới được trùng tu vào năm 
1954 nhưng vẫn giữ được nét cổ truyền trong phong cách 
kiến trúc và nghệ thuật. 

Chùa hiện nay lưu giữ nhiều di vật có giá trị, nhưng nổi 
bật nhất là trụ đá Long Nữ thiên tài có niên đại thế kỉ 18 
mang tính lịch sử - nghệ thuật cao. Chùa là một di tích có 
giá trị trong hệ thống các di tích quanh Hồ Gươm. 


Chùa Mai Phúc 


Chùa Mai Phúc ở thôn Mai Phúc, phường Gia Thuy, 
quận Long Biên. Chùa gồm có các kiến trúc toà tam bảo, 
nhà hậu, nhà tổ, điện mẫu và nhà tăng. Chùa đã được tu 
sửa nhiều lần, những lần tu sửa lớn vào các năm Tự Đức 
thứ 32 (1879) và năm 1910. Tòa tam bảo có hình chuôi 
vô quay hướng tây nam. Tiển đường gồm 5 gian và 2 
chái, thượng điện gồm 4 gian, 2 chái. Trong chùa có các 
tượng Phật được tạo tác vào thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. 
Chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ, trong đó có quyển 
thần tích bằng đồng. Sách gồm 12 lá đồng khổ 18 x 34cm 
được đóng lại bằng dây đồng, nặng khoảng Ikg. Trên lá 
đồng khắc chữ Hán chìm, chân phương, khoảng hơn 
2000 chữ. Chùa còn lưu giữ một bia lập từ đời Vĩnh Trị 
(1676). 
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Chùa Một Cột 


Chùa Một Cột có tên chữ là "Nhất Trụ", nằm ở phố 
Một Cột trong khu di tích Phủ Chủ tịch, Lăng và Bảo tàng 
Hồ Chí Minh, được xây dựng năm 1049. Chùa vốn có tên 
là "Diên Hựu", có nghĩa là phúc lành lâu dài. Chùa xưa 
có quy mô lớn hơn ngày nay nhiều, cảnh quan và hình 
dạng cũng phong phú hơn. Quanh chùa có hành lang bao 
bọc. Ngoài hành lang lại có ao Bích Trì, có cầu vồng bắc 
qua ao để di lại. Phía trước cầu xây bảo tháp lưu li. Năm. 
1080, Ÿ Lan phu nhân cho đúc quả chuông lớn ở đây. 
Người ta dựng một phương đình bằng đá xanh cao 8 
trượng để treo chuông nặng cỡ chục tấn, nhưng tiếc rằng, 
chuông đánh không vang xa. Chuông phải bỏ lại ở ruộng 
quy điển. Đến thế kỉ 15, giặc Minh phá huỷ để lấy đồng 
đúc đạn khi bị nghĩa quân Lam Sơn vây Đông Quan 
(Hà Nội). 


Ngôi chùa Một Cột to lớn năm xưa, đã qua nhiều lần 
trùng tu, dựng lại, nay chỉ còn phẳng phất đáng hình xưa. 
Kiến trúc chùa là sự kết hợp táo bạo của trí tưởng tượng, 
lãng mạn đẩy thỉ vị. Cùng với ao hình vuông phía dưới có 
thể là biểu tượng cho đất (trời tròn, đất vuông), ngôi chùa 
như vươn lên cái ý niệm cao. Lòng nhân ái soi tỏ thế 
sian". Cảnh quan có ao, cây cối đã tạo nên sự gần gũi. tỉnh 
khiết mà vẫn thanh tịnh. Cảm giác choáng ngợp cả hình 
tượng kiến trúc như chia sẻ hoà đồng vào trời, nước, vào 
màu xanh ẩn hiện của cây lá khiến lòng người rũ sạch ưu 
phiển để đạt sự thanh cao của tâm hồn. 
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Chùa Nam Dư Hạ 


Chùa nằm ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, có kiến 
trúc khá lớn với tam quan, chùa chính, vườn tháp. Hiện chùa 
còn lưu giữ được 52 pho tượng Phật có niên đại của thế. 
kỉ I8 - I9. Chùa Nam Dư Hạ mang nét đẹp cổ truyền 
giống nhiều ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội. Ngôi chùa 
như đại diện cho sự tồn tại của làng quê Việt Nam xưa. 


Chùa Nam Dư Thượng 


Chùa nằm ở thôn Nam Dư Thượng, phường Lĩnh Nam, 
quận Hoàng Mai. Chùa thờ Phật và hai người phụ nữ có 
công lớn là hoàng thái hậu nhà Lẻ Trương Thị Niếu và 
vương phi chính cung của Trịnh Tráng là Nguyễn Thị 
Ngọc Tú. Chùa hiện nay quay vẻ hướng tây nam gồm tam 
quan, sân chùa, chùa chính, nhà mẫu, hậu cung, nhà tổ, 
tăng phòng. Chùa còn lưu giữ được 2 bản sắc phong, 3 vị 
hợp phong, 40 pho tượng các loại, 4 long ngai bài vị, một 
kiệu võng, 16 bức hoành phi, I0 đôi câu đối, một khánh 
đá, một bia đá khắc năm 1628 và một chuông đồng. 


Chùa Nành 


Chùa Nành vốn có tên là chùa Pháp Vân, nằm ở xã 
Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội. Chùa thờ 
Phật và bà chúa Nành, là công chúa Ngọc Hân. Chùa có 
kiến trúc quy mô với tổng cộng 104 gian nhà. Trước 
chùa có ao vuông. trên xây nhà thuỷ đình. Tương truyền, 
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nhà thuỷ đình này do bà Chiêu Nghỉ Nguyễn Thị Huyền, 
vợ vua Lê Cảnh Hưng xây dựng vào thế kỉ 18 để làm nơi 
múa rối nước trong những ngày hội làng. Chùa chính 
nằm sau cửa ngũ môn gồm tiền đường, thiêu hương và 
thượng điện. 

Chùa hiện bảo lưu được nhiều di vật cổ mang phong 
cách nghệ thuật của các thời Mạc, Lê Trung hưng, Tây Sơn 
và thời Nguyễn. Tiêu biểu có tấm bia đá cao 110cm, rộng. 
66cm dựng năm 1653. 8 tượng kim cương thời Tây Sơn. 
Chùa Nành là một di tích kiến trúc, một bảo tàng mĩ thuật 
cổ ở Việt Nam, là một điểm tham quan hấp dẫn trong các 
ngôi chùa ở ngoại thành Hà Nội. 


Chùa Nga My 


Chùa Nga My thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai 
Bà Trưng, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 3km. Chùa Nga My 
có kiến trúc Phật giáo, được xây dựng sớm ở nước ta. 
Chùa còn lưu được 26 tấm bia đá ghi việc trùng tu, công. 
đức qua các triểu đại. Bia cổ nhất dựng năm Hồng Đức 
thứ 28 (1497), 2 bia năm Vĩnh Tộ thứ 6 (1624), 2 bia 
năm Vĩnh Thịnh thứ 5 (1707), 1 bia năm Vĩnh Thịnh thứ 
16 (1720) cùng một số pho tượng có niên đại thời Lê. Là 
một kiến trúc bẻ thế và hoàn chỉnh, chùa gồm các công, 
trình: chùa chính, gác chuông, nhà tổ, 2 dãy dải vũ chạy 
song song nối liễn tiền đường và để tế nhà tổ, cuối cùng là 
vườn tháp mộ. Các bộ phận này được đặt trên mặt bằng. 
rộng lớn. Cùng với các ngôi đình làng kể bên, chùa Nga 
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My hợp thành một quần thể kiến trúc độc đáo ở phía nam 
kinh thành Thăng Long. 


Chùa Ngọc Hồi 


Chùa Ngọc Hồi ở làng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện 
Thanh Trì, được dựng trên khoảng đất rộng ven sông Tô 
Lịch. Chùa hiện còn toà tam bảo hình chuôi vỏ với 42 pho 
tượng Phật, 2 bức phù điêu, một quả chuông, 6 tấm bia đá, 
3 đôi câu đối, 4 bức hoành phi... 


Chùa Ngọc Quan 


Chùa Ngọc Quan còn gọi là chùa Cót, thuộc thôn Hạ Yên 
Quyết, phường Yên Hòa, quận Cảu Giấy, được dựng vào 
khoảng thời Lê Trung hưng. Hiện nay, chùa có tam quan, toà 
tam bảo, tiền đường và hậu cung, có nhiều pho tượng quý và 
một quả chuông đúc năm 1800, bia đá dựng năm 1642 cùng 
nhiều di vật quý khác như hoành phi, câu đối, bộ tam sự, bát 
hương, đồ gốm sứ, bát nhang, lộc bình, choé... 


Chùa Ngọc Trục 


Chùa Ngọc Trục có tên là Đại Phúc, nằm ở thôn Ngọc 
Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm. Chùa nằm trên một khu 
đất cao, có cổng tam quan, phương đình, toà tam bảo, tiền 
đường, hậu cung, nhà mẫu, nhà tổ. Trong chùa còn lưu giữ 
được nhiều mảnh chạm khắc và 50 pho tượng có giá trị 
nghệ thuật. 
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Chùa Nguyên Xá 


Chùa Nguyên Xá thuộc xã Phú Minh, huyện Từ 
Liêm. Chùa quay hướng đông, có cổng chùa, vườn chùa, 
sân chùa, nhà ngang, điện mẫu, vườn tháp, tam bảo. 
Chùa thờ Phật và còn giữ lại nhiều đồ vật quý có giá trị 
nghệ thuật. 


Chùa Nhón 


Chùa Nhổn nằm cạnh chợ Nhồn. thuộc xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm. Chùa có tên chữ là Càn Phúc Tự. Kiến 
trúc bao gồm tiền đường, thượng điện, nhà tổ, nhà hậu. 
Các kết cấu gỗ được bào trơn đóng bén hoặc chạm khắc 
hoa lá dơn giản. Hệ thống tượng trong chùa rất phong phú, 
Ngoài ra, chùa còn có nhiều hiện vật quý như ngựa gổ, 
chuông đồng. 


(Chùa Phú Thị 


Chùa Phú Thị ở thôn Phú Thị (còn gọi là làng Sủi), xã 
Phú Thị, huyện Gia Lâm. Theo truyền thuyết, chùa Phú 
“Thị được xây dựng từ rất sớm. đã trùng tu nhiều lần, vào 
các năm 1633, 1636, I701, 1821. Chùa được xây dựng 
cùng với đến và đình trên một khu đất cao rộng thành một 
cụm kiến trúc thông với nhau bảng các cửa ngách nhỏ bên 
trong, chùa được xây dựng sau đình. gồm hai toà nhà song. 
song với hậu cung đình. Toà tam bảo hình chuối vồ, 5 gian 
tiền đường và 3 gian hậu cung. 
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(Chùa Phúc Hậu 


Chùa Phúc Hậu ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh. Chùa 
được xây dựng bên phải đình Phúc Hậu với quy mô kiến 
trúc nhỏ, có tường bao, tiển đường và thượng điện đều có 3 
gian, 2 chái, 4 góc mái có đao cong đẹp. Chùa có một số 
mảng chạm gỗ có giá trị nghệ thuật. Trong chùa còn đầy 
đủ tượng Phật có niên đại vào thế kỉ 19. 


Chùa Phúc Lý 


Chùa Phúc Lý thuộc xã Minh Khai, huyện Từ Liêm. 
Chùa hiện nay gồm thượng điện và nhà mẫu. Trong chùa còn 
lưu giữ được 15 pho tượng cổ của thế kỉ 18 - 19, một chuông 
đồng và 3 bức cửa võng chạm trổ hoa cúc, hoa văn hình rồng. 


“Chùa Quán Sứ 


Chùa Quán Sứ nằm ở số 73 phố Quán Sứ, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Trước đây khu vực này thuộc 
thôn Yên Tập, huyện Thọ Xương, phủ Phụng Thiên. 

Từ thời Lê, nơi đây có một khu nhà gọi là Quán Sứ, dùng 
làm nơi ở cho các sứ thản Lào, Chiêm Thành... khi đến 
“Thăng Long. Bên cạnh Quán Sứ dựng một ngôi chùa nhỏ cho 
sứ thần theo đạo Phật lễ bái, vì:vậy chùa có tên là Quán Sứ. 

Khoảng đầu thời vua Gia Long (1802 - 1819), chùa 
Quán Sứ nằm ở gần đồn Hậu Quân. Năm 1822, chùa được 
sửa sang để làm chỗ lễ bái cho quan quân đổn này. Khi 
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quan quân ở đồn rút đi, chùa được giao cho dân làng đúc 
chuông và tô lại tượng. Cùng với việc thờ Phật, chùa còn 
thờ vị quốc sư triều Lý là Nguyễn Minh Không. 


Năm 1934, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ đặt trụ sở tại 
chùa Quán Sứ và chùa được xây mới như hiện nay. Người 
kiến trúc chùa là kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn và 
Nguyễn Xuân Tùng. Chùa có quy mô kiến trúc lớn, tam 
quan kiểu 3 tầng mái, chính giữa là lầu chuông. Qua tam 
quan đến một sản rộng lát gạch. Giữa sân xây toà chính 
điện cao, hình vuông, có hành lang bao quanh. Hai bên và 
đảng sau là dãy nhà dùng làm thư viện, giảng đường, nhà 
khách và tăng phòng. Chùa Quán Sứ hiện nay là trụ sở của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phân viện Nghiên cứu Phật 
học thuộc Giáo hội cũng đặt tại chùa này. 


Chùa Quỳnh Đô 
Chùa Quỳnh Đô thuộc thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì. Chùa được xây dựng khá lâu đời trên 
một khu đất cao nhìn theo hướng đông nam. Chùa có tam 
quan, toà tam bảo, nhà khách và nhà tổ. Chùa Quỳnh Đô. 
còn giữ được nhiều mảng chạm khắc và một số di vật 
mang phong cách nghệ thuật thế kỉ 18 - 19. 


Chùa Sen Hồ 


Chùa Sen Hồ ở làng Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia 
Lâm. Chùa có nhà tiển đường, kiến trúc đơn giản, không. 
có chạm khắc cầu kì. Giá trị nghệ thuật chủ yếu của chùa 
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tập trung vào hệ thống tượng tròn gồm 39 pho, có khá 
nhiều tượng đẹp, kích thước bảng người thật và đặt trên bệ 
cao dẫn từ ngoài vào trong. Các pho tượng Tam Thế, A Di 
Đà, Thế Tôn, Quan Âm Nam Hải, Tứ Bỏ Tát, Kim Đồng, 
Ngọc Nữ được tạo tác từ thời Lê Trung hưng, số còn lại 
làm vào thời Nguyễn. Ngoài ra, chùa còn có một quả chuông 
đồng mang tên "Vạn Xuân tự chung”, cao 1,I3m, đường 
kính 0,48m, đúc năm 1845, tiếng kêu ấm và vang xa. 


Chùa Sùng Phúc 


Chùa Sùng Phúc thuộc phường Long Biên, quận Long 
Biên. Qua cầu Chương Dương đi theo bờ đê sông Hồng vẻ 
phía đông khoảng 5km là đến di tích. Chùa Sùng Phúc 
được xây dựng trên một khu đất cao, đẹp, các bộ phận kiến 
trúc theo kiểu quy hoạch tạo thành quần thể hoàn chỉnh, 
hợp lí, thanh u, tĩnh mịch của chốn cửa thiển. Chùa chính. 
có kết cấu hình chữ đỉnh, bao gồm tiền đường, thiêu hương. 
và thượng điện. Giá trị nghệ thuật điêu khắc của chùa tập 
trung ở hệ thống :ượng tròn có niên đại thế kỉ 18 - 19. 
“Tổng số có 26 pho tượng trong chùa. 


(Chùa Sùng Quang 


Chùa Sùng Quang thuộc xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. 
Chùa quay hướng tây, có tam quan, tiển đường, hậu cung. 
và nhà hậu, nhà tổ, điện thờ Mẫu. Hệ thống tượng trong 
chùa có niên đại thế kỉ 19, gồm 50 pho tượng. Trong chùa 
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có nhiều đồ gỗ như câu đối, hoành phi, khám thờ, kiệu và 
nhiều cổ vật quý. 


Chùa Tàm Xá 


Chùa Tàm Xá thuộc thôn Tàm Xá, xã Tàm Xá, huyện 
Đông Anh. Chùa được xây dựng vào thế kỉ 17, là một danh 
thắng trong vùng. Trong chùa có 40 pho tượng mang nhiều 
nết dân gian truyền thống. Chùa còn có bức võng chạm tứ 
lỉnh ở thế kỉ 19, long ngai và chuông đồng cao 118cm, đúc 
thời Tự Đức, một tấm bia đá cao I,6m, rộng 82cm, được 
dựng cuối thời Lê mang nét nghệ thuật thời Lê. 


(Chùa Thanh Am 


Chùa Thanh Am ở thôn Thanh Am, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên. Chùa Thanh Am được xây dựng 
khá lâu đời cùng với đình Thanh Am, kiến trúc gồm tiển 
đường và hậu cung, nhà tổ. Tượng Phật trong chùa mang 
phong cách nghệ thuật thế kỉ 19 và một quả chuông đức 
năm Cảnh Thịnh thứ nhất (1793). 


Chùa Thánh Chúa 


Chùa Thánh Chúa còn có tên là Thánh Chủ, nằm ở thôn 
Hậu, phường Dịch Vọng, quận Cảu Giấy. Chùa có quang 
cảnh khá khang trang, thanh tịnh. Tam quan gạch xây 2 
tầng, tầng trên có 3 cửa tò vò treo chuông, khánh. Tiền 
đường của chùa gồm 7 gian, trên các toà kiến trúc có chạm 
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trổ rồng phượng. Hệ thống tượng trong chùa rất phong phú, 
gồm 77 pho tượng bằng gỗ và đất nung, trong đó có nhiều 
pho tượng mang phong cách nghệ thuật thế kỉ 17. Các đồ gỗ 
trong chùa chạm trổ tỉnh vi. Đồ thờ ở đây phản ánh phong 
cách nghệ thuật thế kỉ 17 - 19. Chùa Thánh Chúa còn có 
nhiều viên gạch vổ lớn có giá trị về mặt nghiên cứu. 


(Chùa Thiên Niên 

Chùa thường được gọi là Trích Sải, thuộc phường Bưởi, 
quận Tây Hồ. Theo các tài liệu cho biết, chùa được xây dựng 
từ thời Lê sơ. Hiện nay, chùa có quy mô kiến trúc bể thế gồm 
tam quan, sân chùa, vườn chùa, chùa chính, nhà mẫu, nhà tổ, 
tăng phòng và vườn tháp, vườn cây lưu niệm. Chùa còn lưu 
giữ hệ thống di vật phong phú với hơn 30 pho tượng Phật, bia 
đá, chuông đồng... Chùa thờ Phật và còn thờ bà chúa dệt lĩnh 
Phạm Thị Ngọc Đô là thứ phi của vua Lê Thánh Tông. Nằm 
ở một địa thế đẹp ven Hồ Tây, chùa Thiên Niên là điểm dừng 
chân lí tưởng của du khách. 


Chùa Thiên Phúc 


Chùa Thiên Phúc ở thôn Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai. Chùa thờ Phật và các môn đồ; kiến 
trúc gồm toà tam bảo, nhà tổ, nhà mẫu, nhà khách, nhà trai, 
vườn tháp. Chùa được trang trí tứ linh, có nhiều bức tượng. 
có giá trị cùng với bức phù điêu đá, chuông đồng, bộ tam 
sự, tấm bia đá niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 24 (1763). 
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Chùa Thôn Nha 


Chùa Thôn Nha thuộc thôn Nha, phường Long Biên, 
quận Long Biên, còn có tên là Cổ Linh. Chùa quay vẻ hướng. 
bắc, được xây dựng trên một khu đất cao gồm tiền đường, 
thiêu hương, thượng điện. Chùa có 25 pho tượng Phật, 11 pho. 
tạc vào thời Lê, 14 pho tạc vào thời Nguyễn. Các pho tượng 
thời Lê Trung hưng có khuôn mặt đẹt, ngực nở, eo thắt, tư thế 
thoải mái, đài sen nở rộng theo tư thế ngồi, cánh sen dày 
mập. Các pho tượng thời Nguyễn có bộ mặt dày mập, to, mũi 
cao, tư thế gò bó. Tất cả các pho tượng chùa Thôn Nha đều 
mang phong cách nghệ thuật dân gian. Hiện chùa còn lưu giữ 
được nhiều di vật quý bằng đồng, gỗ, men sứ. 


Chùa Thuý Lĩnh 

Chùa Thuý Lĩnh nằm ở thôn Thuý Lĩnh, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai. Chùa còn có tên là Diễn Khánh Tự, 
được cấu trúc bởi nhiều lớp nhà có tường bao quanh thành một 
công trình khép kín. Trong chùa được trang trí tứ linh, tứ quý 
với hệ thống cửa võng sơn son thiếp vàng tạo nên vẻ đẹp trang. 
nghiêm mà lộng lẫy cho ngôi chùa. Chùa còn lưu giữ được 32 
pho tượng Phật, 2 chuông đồng... Chùa Thuý Lĩnh có những. 
công trình kiến trúc hoàn chỉnh, mang phong cách kiến trúc 
dân tộc truyền thống. 


Chùa Thượng Đồng 


Chùa nằm ở thôn Thượng Đồng, xã Hội Xá, huyện Gia 
Lâm. Chùa thờ Phật, kiến trúc gồm gác chuông 2 tầng, 8 
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mái, sân gạch, tiền đường 7 gian, 5 gian thượng điện và nhà 
thiêu hương. Chùa còn lưu giữ được nhiều di vật như câu 
đối, chuông đồng, 3 bia đá thời Lê và nhiều pho tượng quý. 


Chùa Tiên Linh 


Chùa Tiên Linh nằm ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì. 
Đây là ngôi chùa mang dấu ấn lịch sử, chứng kiến Nguyễn 
Huệ dẫn quân ra Bắc. Chùa còn lưu giữ được nhiều cổ vật 
có giá trị nghệ thuật như khám thờ, bát hương đồng, 
chuông đồng cùng hàng chục pho tượng tròn. Chùa nằm 
trên địa thế đẹp với nhiều cây cổ thụ bao quanh, có cả 
vườn cây ăn quả, có hồ nước với dòng sông uốn khúc, là 
nơi hấp dẫn nhiều du khách. 


Chùa Tình Quang 


Chùa Tình Quang nằm ở thôn Tình Quang, phường Giang, 
Biên, quận Long Biên, được xây dựng khá sớm và được 
trùng tu vào thế kỉ 19. Chùa quay hướng nam, gồm tiển 
đường, thượng điện với nhiều mảng chạm khắc gỗ vào thế 
kỉ 17 - 18. Trong chùa còn có nhiều pho tượng và một quả 
chuông đồng đúc năm 1849. 


Chùa Trấn Quốc 


Chùa Trấn Quốc nằm trên một đảo ven Hồ Tây, thuộc 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tương truyền, chùa có từ 
thời Lý Nam Đế (544 - 548). Lúc đâu, chùa dựng lên ở sát 
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bờ sông Cái, trên bãi Yên Hoa và có tên là Khai Quốc. 
Đến đời vua Lê Thái Tông (1440 - 1442), chùa đổi tên là 
An Quốc. Năm 1680, chùa có tên là Trấn Quốc. Năm 
1842, chùa có tên là Trấn Bắc. Đến năm 1615, bãi sông bị 
lở sát vào chùa, dân làng Yên Hoa (nay là làng Yên Phụ) 
đã dời chùa vào đảo Cá Vàng và khi đê Cổ Ngư được đắp 
thì đảo Cá Vàng được nối với con đê này. 

“Trấn Quốc là nơi tụ hội của phái thiền Tào Động do 
Tịnh Trị Giác thiển sư thời Hậu Lê truyền dẫn. Hiện nay, 
chùa có quy mô bể thế bao gồm ba nếp nhà tiền đường, 
thiêu hương, gác chuông, nhà tổ và nhà che bia. Trong 
chùa có 14 tấm bia đá. Trong sân chùa có cây bổ để do 
“Thủ tướng Ấn Độ mang từ gốc cây bổ để Tổ Phật ở Tây 
Trúc sang tặng năm 1959. 


Chùa Triều Khúc 
Chùa Triều Khúc thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. 
Chùa có tên chữ là Hương Vân Tự, có quy mô kiến trúc 
lớn với các công trình như tam quan, toà tam bảo, tiền 
đường, thượng điện. Xung quanh chùa có nhiều cây cổ thụ. 
“Trong chùa có 52 pho tượng được tạc vào thế kỉ 18. 


(Chùa Triệu Khánh 


Chùa Triệu Khánh nằm ở phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, được xây quay về hướng tây trên một mảnh 
đất cao ráo. Chùa còn tấm bia đá niên hiệu Cảnh Hưng 
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năm thứ 11 (1750). Hệ thống tượng trong chùa khá phong, 
phú cùng với cây hương đá dựng nãm 1723, một quả chuông. 
đồng đúc năm 1794 và một khánh đồng niên hiệu Thiệu Trị 
năm thứ 2 (1840). Chùa Triệu Khánh là một công trình kiến 
trúc hiếm có tổn tại ngay sát nội thành Hà Nội. 


Chùa Trùng Quang 


Chùa Trùng Quang thuộc xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm. 
Chùa có tam quan, toà tam bảo gồm nhà tiền đường và 
thượng điện. Chùa được kiến trúc theo lối cổ truyền, còn lưu 
giữ được những mảng chạm khắc có giá trị. Trong chùa có 42 
pho tượng được chạm khắc công phu vào thế kỉ 18 - 19 và 2 
quả chuông đồng, một khánh đá niên hiệu Vĩnh Thịnh năm 
thứ 7 (1765), 4 tấm bia đá, tấm cổ nhất có niên hiệu Cảnh Hưng. 


Chùa Trường Lâm 


Chùa Trường Lâm nằm ở thôn Trường Lâm, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, được xây dựng từ thời Lý, đã 
qua nhiều lần sửa chữa. Hiện nay chùa có thượng điện, tiền 
đường. Tượng Phật trong chùa mang phong cách nghệ 
thuật thế kỉ 19 - 20. 


Chùa Tự Khánh 


Chùa Tự Khánh còn có tên là chùa Vẽ, chùa Cả hay chùa. 
Đông Ngạc, thuộc huyện Từ Liêm. Chùa có thể được xây dựng. 
từ thời Hậu Lê, trên khu đất rộng, bao gồm cổng chùa. tam. 
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quan, gác chuông, nhà vuông, tiền đường, hậu cung, nhà tổ. 
'Trong chùa còn có 5 pho tượng được tạc một cách công phu 
và nhiều đồ thờ tự quý bằng gỗ, đồng, sứ. Chùa từng là nơi 
nuôi giấu cán bộ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp. 


Chùa Tự Khoát 


Chùa Tự Khoát có tên là Hương Phúc Tự, nằm ở đầu 
thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Chùa quay 
vẻ hướng nam, nằm cạnh sông Tô Lịch và nhà thờ Thiên 
Chúa giáo. Kiến trúc chùa bao gồm tam quan, tiền đường, 
thiêu hương, hậu cung, nhà tổ, nhà khách. Trong chùa hiện 
còn 52 pho tượng và chuông đồng, bia đá, tượng đá, hoành 
phí, câu đối. Chùa Tự Khoát là ngói chùa có giá trị nghệ 
thuật cao, đã lưu giữ được nhiều mảng chạm khắc trang trí 
với số lượng tượng tròn lớn có giá trị. 


(Chùa Ứng Linh 


Chùa thuộc thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh 
“Trì, được xây bên cạnh một ngôi miếu và một ngôi đình. 
Chùa gồm tiền đường, thượng điện, nhà tổ và nhà khách. 
Hiện trong chùa còn giữ lại được nhiều đồ tế, bia đá và 
tượng Phật có nghệ thuật điêu khắc đặc sắc. 


(Chùa Vạn Niên 


Chùa Vạn Niên nằm sát Hồ Tây, trên đường Lạc Long. 
Quân, quận Tây Hồ. Chùa còn có tên là Vạn Tuế. Chùa thờ 
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Phật và bà chúa Liễu Hạnh. Kiến trúc mang phong cách 
thời Nguyễn bao gồm tam quan, chùa chính, điện mẫu ẩn 
mình dưới vòm cây cổ thụ và soi bóng xuống Hồ Tây. 
Chùa còn lưu giữ hơn 40 pho tượng tròn và 10 đạo sắc 
phong của thời Lẻ, Tây Sơn. Nằm ven Hồ Tây, chùa Vạn 
Niên là điểm du lịch hấp dẫn. 


Chùa Vân Trì 


Chùa Vân Trì thuộc phường Minh Khai, quận Hoàng 
Mai, được xây dựng năm 1740 trên một khu đất cao, cạnh 
một con kênh chảy từ Ba Na tới cửa sông Nhuệ. Điểm đặc 
biệt là ngôi chùa còn lưu giữ được bộ sưu tập tượng tròn 
khá phong phú, gồm hơn 40 pho đắp bằng đất, tạc bằng gỗ, 
đúc bằng đồng... Trong chùa còn nhiều di sản, đồ thờ quý 
như hương án chạm rồng yên ngựa, chuông dúc thời Tây 
Sơn, khánh đồng, vv. 


Chùa Vua 


Chùa Vua ở số 17 phố Thịnh Yên, phường phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng. Chùa có tên chữ là Hương Khánh Tự, 
còn gọi là Để Thích, được xây dựng từ sớm để thờ Đế 
Thích - vị thần quan trọng của Ấn Độ giáo. Chùa Vua có 
khuôn viên rộng trong khu vực dân cư sẩm uất. Phần kiến 
trúc quan trọng nhất là chùa chính dã bị phá huỷ trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp. Hiện nay, di tích còn lại hai 
cổng tam quan, điện thờ Đế Thích, khu nhà thờ mẫu và 
đãy hành lang. Ngoài khu thờ tự, di tích chùa Vua còn có 
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bàn cờ và nhà bia nằm trước cổng tam quan, phục vụ cho 
lễ hội truyền thống hàng năm. Lễ hội hấp dẫn bởi cuộc thỉ 
cờ được tổ chức từ mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng Âm 
lịch. Người được giải nhất trong ba năm liền sẽ được khác 
tên lên bia đá đật tại nhà bia. Chùa Vua là một di tích duy 
nhất của Hà Nội thờ Đế Thích. 


Chùa Xuân Đồ Hạ 


Chùa Xuân Đỗ Hạ có tên chữ là Sùng Phúc Tự, thuộc 
phường Cự Khối, quận Long Biên. Chùa được xây dựng cuối 
thời Lê, mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn, gồm 5 
gian tiền đường, 4 gian thượng điện. Giá trị của ngôi chùa thể 
hiện ở các di vật. Đó là tấm bia đá và chuông niên hiệu Cảnh 
Thịnh thời Tây Sơn. Bộ sưu tập tượng gồm 37 pho ở nhiều 
niên đại. 


Chùa Yên Hòa 


Chùa Yên Hoà nằm ở thôn Yên Hoà, phường Yên Hoà, 
quận Câu Giấy. Chùa được dựng trên một khoảnh đất rộng 
cùng với đình, có kiến trúc hình vổ gồm tiền đường, thượng. 
điện, nhà mẫu, nhà tổ và nhà thiêu hương. Trong chùa có 
hệ thống tượng Phật đầy đủ với nhiều pho tượng được tạc 
vào thế kỉ 19 - 20. 


(Chùa Yên Nội 
Chùa Yên Nội thuộc xã Liêm Mạc, huyện Từ Liêm, 
được xây dựng vào đời Trần. Chùa có quy mô kiến trúc bẻ 
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thế, tiền đường gồm 5 gian 2 chái, các cửa phía trước có 
song ở gian giữa, các gian bên lầm kiểu bức bàn; thượng 
điện, tiên đường, gác chuông được nối nhau như kiểu 
chồng diêm. Tượng trong chùa được tạc vào thời Lê - 
Nguyễn, có tượng bà Thánh Mẫu và tượng bà Túc Trinh, là 
con gái vua Trần Thánh Tông đã lập ấp ở đây. 


Chùa Yên Phú 


Chùa Yên Phú có tên chữ là Thanh Vân Cổ Tự và 
Khánh Hưng Tự, thuộc thỏn Yên, xã Yên Ninh, huyện 
Thanh Trì. Theo thần tích ghi lại thì chùa được xây dựng 
đầu Công nguyên. Hiện chùa còn bảo tổn được một số di 
vật quý như tượng cổ, sắc phong, bản thần tích nói vẻ lịch 
sử chùa. 


Chùa Yên Xá 


Chùa Yên Xá thuộc xã Tân Triểu, huyện Thanh Trì. 
Chùa có quy mô kiến trúc vừa phải nằm cạnh làng. 
Tương truyền chùa được xây dựng từ lâu đời, đã qua 
nhiều lần sửa chữa. Chùa có tam quan xây theo kiểu tam 
quan chổng dạng tháp. Toà tam bảo gồm tiền dường, 
thượng điện đã qua nhiều lần sửa chữa. Trong chùa còn 
giữ được nhiều mảng chạm khắc đẹp. Hệ thống tượng 
Phật còn đầy đủ. Pho tượng Tam Thế và tượng A Di Đà 
là những tượng đẹp mang phong cách nghệ thuật cuối Lê 
đầu Nguyễn. 
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Công viên Lênin 


Công viên Lênín nằm ở giao giữa đường Điện Biên 
Phủ, Hoàng Diệu và Trần Phú, vốn là một hồ nước tắm cho 
voi của binh lính nên gọi là Hồ Voi. Thời Pháp, ở đây xây. 
dựng một vườn hoa có tên là Robin nhưng dân chúng vẫn 
quen gọi là vườn hoa Canh Nông hay vườn hoa Cột Cờ. 
Năm 1945, vườn hoa được đổi tên thành Chỉ Lăng, nay gọi 
là Công viên Lênin. Công viên Lênin khá đẹp, xung quanh 
có một hàng rào thấp, lối đi lát gạch sạch sẽ, trong công, 
viên có thảm cỏ xanh mượt và nhiều ghế đá để nghỉ chân. 


(Công viên nước Hồ Tây 


Công viên nước Hồ Tây là mội tổ hợp vui chơi, giải trí 
hiện đại và hấp dẫn, nằm ở phía tây bắc Hồ Tây, 
thuộc quận Tây Hồ. Công viên Hồ Tây có diện tích 64.203 
m? nằm bên bờ Hồ Tây lộng gió và thơ mộng, hai mặt tiếp 
giáp với hồ, là sự kết hợp hoàn hảo và tỉnh tế giữa thiên 
nhiên với những thành tựu trí tuệ của con người. Công viên. 
bao gồm Công viên nước đạt tiêu chuẩn quốc tế, Công viên 
Vâng Trăng với những trò chơi hấp dẫn và thú vị, câu lạc 
bộ thể thao và văn hoá. Tổ hợp vui chơi này có trang thiết 
bị hiện đại, sang trọng. Khu dịch vụ đa năng tiện lợi, 
phong phú, khu biểu diễn cá heo mới lạ, độc đáo. Ngoài ra, 
Công viên nước Hồ Tây còn là một địa chỉ văn hoá, nơi tái 
hiện những truyền thuyết dân gian xa xưa của Hà Nội và 
của dân tộc Việt Nam. Công viên nước Hồ Tây thể hiện 
sức sống mới mẻ và hiện đại của thủ đô Hà Nội. 
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(Công viên Thống Nhất 

Công viên Thống Nhất có diện tích hơn 50ha, nằm ở 
phía nam thành phố Hà Nội, thuộc quận Hai Bà Trưng, 
được khánh thành năm 1961, lúc đầu mang tên Thống 
Nhất nhưng năm 1980 đổi tên thành Công viên Lênin, 
sau đồ lấy lại tên cũ Thống Nhất. Trong công viên có 
các cụm rừng quý với các loại gỗ như tếch, chò, trúc và 
những vườn cây ăn quả như vải, nhãn, khế, bưởi... cùng 
nhiều bổn hoa đẹp. Khu phong lan với những giò hoa rủ 
xuống cùng những cây thế, cây cảnh tạo nên vẻ đẹp đầy 
hương sắc. Điểm tô thêm là những lồng chim cảnh lúc 
nào cũng cất tiếng hót. Bên cạnh đó còn có khu vui 
chơi cho thiếu nhỉ, các nhà hàng rất đặc sắc. Hồ Bảy 
Mẫu nằm cạnh công viên khiến cho phong cảnh thêm 
hữu tình. 


Cũng Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô 


Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô nằm trên 
đường Trần Hưng Đạo, là quà tặng của Hội đồng Trung 
ương các Công đoàn Liên Xô trước đây cho Công đoàn 
Việt Nam, được khánh thành năm 1985. Đây là một 
công trình có kiến trúc văn hoá đồ sộ, có hội trường lớn 
1200 chỗ, hội trường nhỏ 300 chỗ. Toàn bộ Cung có 120 
phòng lớn nhỏ, 20 cầu thang và hai hệ thống thang máy, 
đáp ứng các yêu cầu sinh hoạt, học tập, hội nghị, hội 
thảo, trưng bày, triển lãm... với tiện nghỉ tương đối hiện 
đại, sang trọng. 
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Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô là nơi diễn 
ra các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, sân khấu, ca nhạc, thỉ 
người đẹp thời trang, người đẹp thể thao, hoa hậu, là nơi di 
ra các sinh hoạt chính trị lớn của Thủ đô và đất nước, nơi 
thường xuyên có những sinh hoạt văn hoá rất phong phú, 
đa dạng. 


Cũng Văn hoá - Thể thao Thanh niên 


Cung Văn hoá Thể thao Thanh niên Hà Nội thành lập 
năm 1986, tại số 1 Tăng Bạt Hồ, là trung tâm sinh hoạt 
chính trị, nghiên cứu khoa học và kĩ thuật, tổ chức hoạt 
động văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí cho thanh niên 
'Thủ đó. Tại đây có bể bơi, có nhà hàng nhận đặt tiệc phục 
vụ cho du khách tham quan. 


Củng Văn hoá Thiếu nhỉ 


Cung Văn hoá Thiếu nhi Hà Nội nằm ở 36 phố Lý Thái 
Tổ, được thành lập năm 1955, là toà nhà 6 tầng dành cho. 
việc bồi dưỡng năng khiếu, hướng nghiệp cho thiếu nhỉ 
Thủ đô. Trong Cung Văn hoá Thiếu nhỉ có Rạp Khăn 
Quầng Đỏ với 500 chỗ ngồi, trang bị hiện đại, Nhà Truyền 
thống Bác Hồ với Thiếu nhỉ và một khuôn viên sạch đẹp, 
thoáng đăng. Cung Văn hóa Thiếu nhỉ Hà Nội đã trở thành 
nơi thu hút hàng chục vạn thiếu niên, nhỉ đồng Thủ đô và 
thiếu nhỉ cả nước. Với 70 môn nghệ thuật, khoa học kĩ 
thuật, thể dục thể thao, Cung Văn hóa Thiếu nhỉ Hà Nội đã 
trở thành vườn ươm tài nãng nhỏ tuổi của Thủ đô. 
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Đây núi Sóc Sơn 


Dãy núi Sóc Sơn nằm trong hệ thống mạch núi Tam 
Đảo gồm hàng chục ngọn núi nhấp nhõ, chen nhau như, 
một hàng bát úp, thuộc địa bàn hai huyện Sóc Sơn - Mè 
Linh, cách Hà Nội hơn 40km. Núi Sóc có nhiều tên gọi 
khác nhau như núi Mã, núi Đẻn, núi Vệ Linh, cao 308m, 
nằm trên xã Phù Linh huyện Sóc Sơn. 


“Thế núi quanh co, đẳng trước có một ngọn núi giống như 
hình lò hương, soi bóng xuống mặt hồ cạnh ngôi đến Sóc. 
Rừng thông đã phủ xanh các chỏm núi, chỉ còn riêng ngọn 
núi nơi Thánh Gióng vẻ trời là ngọn núi trọc, cây không mọc 
được, là nơi đặt pho tượng lớn của người anh hùng làng 
Gióng. Hơn trảm bậc thêm xây đưa du khách tới thăm nhà 
bia trên đình đổi. Quang cảnh ở đây thật thanh nhã. Phía s 
mọc lên mấy đỉnh núi cao có mây mù bao phủ. Đó là núi 
Hàm Lợn, Thanh Lanh, Núi Don, núi Lục Dinh, núi Thần 
Lần và các ngọn Bàn Cờ, Mũi Cày, Cao Tung. Cách núi Sóc 
không xa, có hồ Đồng Quang chứa 2 triệu mét khối nước, có 
tác dụng làm sạch môi trường sinh thái toàn vùng. 

Khu vực Sóc Sơn - đến Sóc - hồ Đồng Quang với cảnh 
quan sơn thuỷ hữu tình rất thích hợp với khách du lịch 
đi nghỉ cuối tuần và ngày càng có sức lôi cuốn đối với 
du khách 


Di tích nhà tù Hoả Lò 


Nhà tù Hoả Lò lớn nhất Đông Nam Á được thực dân 
Pháp xây dựng năm 1896 nhằm đàn áp phong trào yêu 
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nước và cách mạng của nhân dân Việt Nam. Đây là nơi 
giam giữ, đẩy ải vẻ thể xác cũng như tỉnh thần hàng nghìn 
chiến sĩ yêu nước và cách mạng. Nhiểu người trong số họ 
đã hi sinh trong nhà tù này vì sự nghiệp độc lập, tự do của 
dân tộc. Từ ngày 5.8.1964 đến 31.3.1973, một phần của 
nhà tù Hoả Lồ được làm nơi giam giữ các phi công Mĩ bị 
bắn rơi trong cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc Việt 
Nam. Năm 1993, Nhà nước Việt Nam quyết định phá một 
phần Hoả Lò đi để xây Tháp trung tâm làm khách sạn và 
văn phòng, còn một phần được giữ lại, tôn tạo thành di tích 
nhà tù Hoả Lò. Tại khu di tích này có Đài tưởng niệm nhà 
tù Hoả Lò, có mô hình tái tạo hình ảnh các chiến sĩ cách 
mạng trong lao tù, có chiếc máy chém mà các chiến sĩ 
cách mạng từng bị hành quyết. 


Đền Bà Kiệu 


Đên Bà Kiệu nằm bên bờ Hồ Gươm, đối diện với đến 
Ngọc Sơn, nhìn sang Tháp Bút qua cầu Thê Húc. Đền có 
tên là Thiên Tiên Điện, được xây dựng từ đời Lê Trung 
hưng để thờ 3 vị nữ thần: Liễu Hạnh công chúa, đệ nhị 
Ngọc nữ Quỳnh Hoa và Đệ tam Ngọc nữ Quế Nương. Đền 
có quy mô kiến trúc hình chữ công (1) gồm: nhà đại bái 3 
sÌan rộng, phương đình 2 tầng 4 mái và 3 gian hậu cung 
được quy hoạch tập trung tạo sự bể thế trang nghiêm. Bộ 
di vật văn hoá - lịch sử của đến Bà Kiệu rất phong phú, 
đa dạng gồm bia đá, chuông đồng, hệ thống 27 sắc 
phong thần thuộc các triểu đại Lê, Tây Sơn, Nguyễn. 
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Tân Bạch Mã 


Đên Bạch Mã nằm ở số 76 phố Hàng Buổm, quận 
Hoàn Kiếm, thờ Long Đỗ - vị thần được coi là thành hoàng 
của kinh thành Thăng Long. Qua nhiều lần trùng tu sửa 
chữa, kiến trúc nghệ thuật hiện còn ở đền mang phong 
cách của thế kỉ 19. Kiến trúc của đền hiện đại, đẹp và đồ 
sộ gồm: cổng tam quan, phương đình, đại bái, thiêu hương, 
cung cấm và nhà hội đồng phía sau. Đền Bạch Mã là một 
công trình kiến trúc độc đáo thời Nguyễn. Trong đền có 15 
tấm bia đá ghi sự tích của đển, của thần được thờ và các 
nghỉ lễ thờ cúng trong quá trình trùng tu, tôn tạo. Hiếm và 
quý là bút tích của Thượng tướng Thái sư Trần Quang 
Khải trước sự linh thiêng của đền đã ghi lại thơ. 


Tên chùa Bà Tấm 


Đến chùa Bà Tấm thuộc xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. 
Đền còn được gọi là đến Dương Xá, đền Ÿ Lan. Chùa có 
tên chữ là "Linh Nhân Phúc Tự", được xây dựng từ thời 
Lý, do Ỷ Lan Linh Nhân Hoàng Thái hậu xây dựng năm 
1115. Trong chùa hiện còn đôi sư tử đá, thành bậc chim 
phượng, chân tảng đá hoa sen, một số chim uyên ương 
bằng đất nung, hệ thống bia cổ dựng ở nhà thượng điện 
có niên đại thời Lý. Hiện đến chùa Bà Tấm là một khu 
di tích lớn với gần một ngìn năm tồn tại và những hiện 
Vật độc đáo, là một địa điểm khảo cổ học quan trọng. 
trong việc tìm hiểu kiến trúc Phật giáo Việt Nam qua 
các thời đại. 
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Đán Đồng Cổ 
Đền nằm bên bờ sông Tô Lịch, giữa đường Hoàng Hoa 
Thám và đường Thuy Khê, thuộc phường Bưởi, quận Tây 
Hồ. Đền thờ thần Trống Đồng - một loại di vật văn hoá 
lịch sử tiêu biểu của thời dựng nước và giữ nước cách đây 
hơn 2000 năm. Miếu thần Đồng Cổ là một trong 8 cảnh 
đẹp xưa của Tây Hồ. 


Đn Hai Bà 


Đến Hai Bà nằm trong phố Đồng Nhân, quận Hai Bà 
Trưng, thờ hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị. Đền Hai 
Bà được xây dựng năm 1142 ở bãi Đồng Nhân, trên bờ 
sông Hồng, đến được đời đến thôn Hương Viên vào năm 
1819. Trong đền có hai pho tượng lớn của Hai Bà Trưng và 
tượng 6 nữ tướng dàn hai bên: Lê Chân, Hoàng Hoa, Thiên 
Nga, Nguyễn Đào Nương, Phùng Thị Chính, Bát Nạn công 
chúa Phạm Thị Côn được làm bằng đất phủ sơn màu. Đền 
này có đôi voi gỗ sơn đen nhưng có đôi ngà thật, đặc biệt 
là tấm bia ghỉ sự tích Hai Bà. Hội đền được tổ chức vào 
ngày mồng 6 tháng 2 Âm lịch. 


Tân Lý Ông Trọng 


Đến Lý Ông Trọng (còn được gọi là đình Chèm) nằm 
trên một khu đất rộng ngoài đê sông Hồng, thuộc địa phận 
thôn Thuy Phương, huyện Từ Liêm. Đình thờ Lý Ông 
Trọng là người làng Chèm, có sức khoẻ phi thường, và có 
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công lao trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà 
Tân dưới thời Thục An Dương Vương. Quy mô hiện nay 
của đi tích rất đồ sộ. Các bộ phận kiến trúc phần lớn được 
trang trí, chạm khắc tỉ mỉ, công phu. Đền còn lưu giữ được 
số lượng di vật khá phong phú. 


Đàn Ngọc Sơn 


Đền Ngọc Sơn nằm trên đảo Ngọc, trong Hồ Gươm, 
được xây dựng năm 1856 cùng với Tháp Bút, Đài Nghiên, 
cầu Thê Thúc, lầu Đắc Nguyệt, đình Trấn Ba và đền chính 
hợp thành cụm di tích lịch sử kiến trúc - nghệ thuật và 
danh lam, thắng cảnh tiêu biểu của Thủ đô. Đền Ngọc Sơn 
có cụm kiến trúc phong phú và có xác ướp Thần Hồ Hoàn 
Kiếm, là thắng cảnh đẹp cho du khách mỗi khi có dịp đến 
hồ Hoàn Kiếm. 


đền Phù Đồng 


Đền Phù Đổng thuộc xã Phù Đồng, nằm trong di tích 
Phù Đồng, huyện Gia Lâm. Đền được xây dựng năm 1010 
và được trùng tu, sửa chữa nhiều lần. Ngôi đến hiện nay 
gồm có bái đường, hậu cung, nhà thuỷ đình múa rối nước ở 
ao trước đến dựng từ thế kỉ 19. Trong đến tượng Thánh 
Gióng khá lớn ngồi giữa, hai bên là các tượng quan hấu. 
Giá trị nhất là đôi rồng đá cách điệu đặt ở bậc thêm, đôi sư 
tử đá tạc vào thế kỉ 19, có ngai chạm trổ rất đẹp và tấm bia 
đá khắc năm 1660. 


g4 NGUYÊN THỊ THU HIỀN 
S1 cƒÍÝƒÝ————— 


Tên Quán Thánh 


Đến Quán Thánh nằm ở điểm đầu đường Thanh Niền 
nhìn ra Hồ Tây. Đền vốn có tên là Trấn Vũ Quán, được 
xây dựng vào đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028) và đã trải qua 
nhiều lần trùng tu, sửa chữa. Diện mạo đền hiện nay là kết 
quả của lẩn sửa chữa vào đời Thành Thái thứ 5 (1893). 
Trong đền có 2 pho tượng thần, pho tượng thần Trấn Vũ 
bằng đồng đen đúc năm 1677 cao tới gần 4m và nặng, 
khoảng 4 tấn và pho tượng ông Trùm Trọng, người thợ đúc 
đồng đã đúc pho tượng Trấn Vũ. Tượng ông Trùm Trọng, 
là do các học trò của ông đúc để ghi công thầy đã có công. 
truyền nghề. Trấn Vũ Quán u tịch dưới những hàng cây cổ. 
thụ. Gió Tây Hồ lao xao và tiếng chuông ngân nga khiến 
du khách man mác một nỗi niềm hoài cổ. 


Đán Sái 

Đền Sái nằm trên một quả đồi thuộc xã Thuy Lâm, 
huyện Đông Anh, cách di tích Cổ Loa khoảng 5km về phía 
bắc. Đến còn có tên là Huyền Thiên, được xây dựng trên 
toà núi đất đổ cao giữa cánh đồng. Các công trình kiến trúc 
có niên đại cuối thời Lẻ, đầu thời Nguyễn, được xây dựng 
kế tiếp nhau từ lưng chừng núi lén đến đỉnh. Dưới cùng là 
ngũ môn đồ sộ, tiếp đến gác chuông 3 gian 2 chái, sau đến 
đền kính thiên, tiền tế, bái đường và hậu cung. Đặc biệt 
nhất là nền hậu cung được lát bằng gạch có trang trí nồi 
hình rồng. Quanh đền còn có "Tiên Tỉnh", "Tiên Trì", "Mã 
Tích Tiên Để", "Thạch Sùng”. Hiện nay, đến Sái còn lưu 
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giữ nhiều pho tượng cổ, 6 tấm bia đá, cây hương đá dựng 
từ thời Lê Chính Hoà. 

Hội đến Sái được tổ chức vào ngày 12 tháng giêng âm 
lịch, có các trò chơi thượng võ truyền thống, có hội "rước 
vua giả" diễn lại kì tích xây thành Cổ Loa. Đẻn Sái là một 
di tích thắng cảnh tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. 


Đền Sóc 
Đền Sóc nằm ở thôn Cảo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện 
Từ Liêm. Đẻn thờ Thánh Gióng, có quy mô kiến trúc 
không lớn lắm nhưng có tam quan dẫn sâu vào sân rộng và 
nhiều cây cối toả bóng mát. Hiện nay, Xuân Đỉnh vẫn còn 
đặc sản "cà Cảo", tương truyền là món án mà Thánh Gióng 
đã dùng khi xưa. 


Tân Trấn Vũ 


Đến Trấn Vũ còn có tên là Điện Trấn Vũ hay Trấn Vũ 
Đế Quân, thuộc thôn Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận 
Long Biên, trên tuyến tham quan làng gốm cổ Bát Tràng. 
Trong đền có nhiều di vật cổ, độc đáo nhất là tượng Trấn 
'Vũ Đế Quân được đặt ở chính giữa, hai bên tả hữu có 12 
pho tượng đứng hầu. Tượng bằng đồng hun, được đức trên 
tư thế ngồi trên bệ gạch cao 97cm, rộng 130cm, dài 
290cm, tượng cao 380cm, chu vi phẩn rộng nhất 590cm, 
trọng lượng hơn 400kg. Pho tượng là kỉ vật đặc sắc của 
thời Tây Sơn. 
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Đên Voi Phục 


Đến Voi Phục được xây dựng vào năm Chương Thán 
Gia Khánh thứ 7 (1065) trên gò cao thuộc trạm Thủ Lệ, 
nay là công viên Thủ Lệ. Đẻn thờ Linh Lang Đại Vương. 
Tương truyền thần là hoàng tử con vua Lý Thánh Tông. 
Trong đền có 2 pho tượng đồng và hòn đá to có vết lõm 
dấu chân của thần. Cửa đến có đắp 2 con voi quỳ, vì vậy, 
đến có tên là Voi Phục. Ngoài ý nghĩa lịch sử, đền Voi 
Phục còn là một thắng cảnh đẹp của Thủ đô. 


Hồ bảy Mẫu 


Hồ Bảy Mẫu nằm lệch vẻ phía tây nam công viên 
Thống Nhất. Hồ có 2 đảo rộng nổi cao lên khỏi mặt 
nước. Đảo Thống Nhất có cầu cong duyên dáng bắc 
thẳng từ phố Lê Duẩn đi vào, đây là một vườn hoa với 
nhiều ghế đá cho khách dừng chân nghỉ ngơi. Đảo Hoà 
Bình ở gần phía bờ đông, cây xanh um tùm, thấp thoáng 
bóng nhà sàn, lêu lá, bốn bể sóng vỗ, chiều chiểu có 
những đàn cò trắng bay vẻ. Không khí trên đảo trong 
lành, tĩnh mịch, thích hợp với du khách muốn đến với 
thiên nhiên. Du khách có thể lênh đênh trên những xe 
phao đạp nước ngoạn cảnh quanh hồ hoặc thư giãn với 
những chiếc cần câu bên bóng cây râm mát, hoặc sáng 
sớm đến đây tập thể dục dưỡng sinh, đi bộ quanh hồ, 
đánh cầu lông, hít thở bầu không khí trong lành, thư 
giãn tỉnh thần, chuẩn bị cho một ngày mới. 
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Hồ Hoàn Kiếm 


Đẹp như một lắng hoa giữa lòng thành phố, Hồ Hoàn 
Kiếm được bao quanh bởi các đường Đỉnh Tiên Hoàng, Lý 
Thái Tổ, Hàng Khay, chu vi khoảng 1.800m. Mặt nước là 
tấm gương lớn soi bóng la đà những cây cổ thụ, những rặng 
liễu thướt tha tóc rủ, những mái đền, chùa cổ kính, tháp cũ 
rêu phong, các toà nhà mới cao tầng vươn lên trời xanh. 


Nước hồ xanh ngất quanh nãm nên xưa hồ còn có tên 
là hồ Lục Thuỷ. Thời Hồ bị ngăn đôi thành hai nửa là hồ 
Tả Vọng và hồ Hữu Vọng. Thời Lê - Trịnh, hồ được dùng. 
làm nơi luyện tập thuỷ quân cho nên còn được gọi là hồ. 
Thuỷ Quân. Có truyền thuyết rằng: Khi Lê Lợi khởi nghĩa 
ở Lam Sơn đã được rùa thần cho thanh kiếm báu. Kiếm 
theo ông suốt 10 năm dài chống quân Minh xâm lược. Sau 
khi giành được thành Thăng Long, một hôm vua Lê có bơi 
thuyền chơi trên hồ, gặp rùa vàng nổi lên mặt nước đời lại 
thanh kiếm báu. Nhà vua rút kiếm ra, con rùa liền nhảy lên 
đớp lấy thanh kiếm rồi lặn xuống đáy hồ. Vua cho là điểm 
lành bởi đất nước có giặc thì rùa thần cho mượn kiếm, nay 
đất nước thanh bình nên rùa lấy lại nên đặt tên là Hồ Hoàn 
Kiếm (trả gươm), gọi tắt là Hồ Gươm. Giống rùa quý này 
vấn tổn tại trong lòng hồ Hoàn Kiếm, hàng năm thỉnh 
thoảng lại nhô lên mặt nước. Rất ít người may mắn nhìn 
thấy rùa nổi lên ở Hồ Gươm. Người Hà Nội tự hào vì có 
Tháp Rùa và cầu Thê Húc uốn cong sắc đỏ bắc ra đảo 
Ngọc, nơi có đến Ngọc Sơn nằm giữa bốn bể là nước thu 
hút du khách xa gần. 
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điểm hẹn của du khách 
bốn mùa. Mùa xuân đậm đà lễ hội truyền thống và rực rỡ 
sắc hoa đào. Mùa hạ ùa ra từng cơn gió lồng lộng, quạt đi 
cái oi bức của phố phường râm ran tiếng ve. Mùa thu với 
màn sương huyền ảo, dáng liễu mơ hồ như thực, như hư đã 
làm say đắm bao nhà nhiếp ảnh tài hoa. Mùa đông, đi giữa 
những cơn mưa lá vàng, chân vừa bước trên thảm lá rụng, 
xuýt xoa với cái rét của vùng nhiệt đới và những giọt mưa 
phùn lất phất bay. Hồ Hoàn Kiếm là nơi nhân dân đạo chơi 
ngày hè oi ả, Tết Nöen, Tết Dương lịch, đêm giao thừa, là 
nơi tổ chức hội hoa đảng, bắn pháo hoa trong những dịp 
trọng thể của đất nước. 


Mùa nào tình nấy, Hồ Gươm mãi là đấu ấn vẻ vang thời 
eiữ nước và khát vọng hoà bình của người Việt Nam. 


HóTay 


Hồ Tây là hồ lớn nhất Thủ đô Hà Nội, có điện tích mặt 
nước hơn 500ha, chu vi hơn 12km. Với các con đường bao 
quanh: Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghỉ Tàm - Yên Phụ, 
Thanh Niên, Thuy Khuê chạy bên làng hoa, cây cảnh nổi 
tiếng: Ngọc Hà, Tây Hồ, Nghỉ Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân 
và nhiều di tích lịch sử - văn hoá - kiến trúc tiêu biểu của 
Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến. 

Hồ có nhiều tên gọi như hồ Xác Cáo, hồ Kim Ngưu, hồ 
Dâm Đàm, hồ Lãng Bạc nhưng Hồ Tây vẫn là cái tên quen 
thuộc nhất. Đi chơi Hồ Tây, du khách có thể tham quan 
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nhiều di tích đã xếp hạng như đến Quán Thánh, chùa Trấn 
Quốc, chùa Kim Liên, đình Quảng Bá, chùa Long Ẩn, phủ 
“Tây Hồ, đình Nhật Tân, đền Sóc - Xuân Tảo, chùa Thiên Nhiên, 
đền Vệ Quốc, đình An Thái, đến Đồng Cổ, chùa Ngũ Xã. 


Ngày nay, Hồ Tây trở thành nơi du lịch, tham quan lí 
tưởng với khu du lịch Nghí Tàm - Quảng Bá. Bạn có thể đi 
du thuyền, đi thuyền buồm, chèo thuyền thoi, chạy thuyền 
máy lang thang trên mặt hồ sóng vỗ mênh mang hoặc thả 
mình trong khu vui chơi giải trí - câu lạc bộ thể thao nước 
bên hồ hoặc ngồi câu cá trong các lẻu tre lá lộng gió. Bạn 
đừng quên thưởng thức những món ăn ngon ở đây: bánh tôm 
Cổ Ngư, bún ốc Tây Hồ và nếu đến vào mùa lạnh có thể may 
mắn được hưởng món đặc sản chim sâm cẩm. Nhiều khách 
sạn lớn dủ tiện nghỉ hiện đại, cho đến những biệt thự nho nhỏ 
nằm ẩn mình trong làng vườn đẩy hoa lá, chỉm muông, 
không khí mát lành đã sẩn sàng đón bạn cùng với phong, 
cách phục vụ thanh lịch của người Tràng An. 


Hồ Thiện Quang 


Hồ Thiển Quang được bao quanh bởi các đường phố 
Nguyễn Du, Quang Trung, Trần Nhân Tông và Trần Bình 
Trọng. Thiển Quang là tên một làng cổ ở phía đông nam 
hồ. Trước đây hồ Thiển Quang còn gọi là hồ Liên Thuỷ. 
hồ rất rộng, thông với hồ Bảy Mẫu. Hồ ở ngay trước công 
viên Thống Nhất, nên lúc nào cũng đông khách tham quan, 
đạo chơi. Bờ hồ phía tây có 3 ngôi chùa nhỏ là các chùa 
Quang Hoa, Pháp Hoa, Thiển Quang. Cạnh đó là một đảo 
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nhỏ, có nhà hàng thuỷ tạ và có bến cho thuê thuyền phao 
đạp nước dạo chơi trên hồ. 


Hồ Trúc Bạch 


Hồ Trúc Bạch vốn là một phần của Hỏ Tây. Vào thế kỉ 
L7, dân ba làng bên hồ đắp con đập ngăn ra để nuôi cá, lập 
nên hồ Trúc Bạch. Con đập ấy có tên là Cố Ngự sau đọc 
chệch ra thành Cổ Ngư. Năm 1958, thanh niên Hà Nội đã 
tham gia mở rộng đường Cổ Ngư, nên được Bác Hồ đổi tên 
là đường Thanh Niên - một con đường đẹp chạy giữa Hồ 
Tây và hồ Trúc Bạch. Cạnh hồ xưa là làng Trúc Yên, nổi 
tiếng về nghề dệt lụa. Do đó hồ mới có tên là Trúc Bạch. 
"rong hồ có bán đảo Ngũ Xã ở bờ phía đông, đây là nơi cư 
trú của làng đúc đồng nổi tiếng kinh thành. Gần bờ phía 
tây bắc có hòn đảo nhỏ, nơi dựng đền Cầu Nhỉ từ thời Lý. 
Tháng 10.1968, máy bay Mĩ bắn phá Hà Nội, một chiếc đã 
bị bắn hạ trên hồ Trúc Bạch, viên phi công Mĩ nhảy dù rơi 
xuống hồ Trúc Bạch và bị bắt. Bờ đông hỏ Trúc Bạch có 
hai ngôi chùa đẹp là chùa Châu Long và chùa Ngũ Xã với 
pho tượng đồng A Di Đà rất lớn. Bờ nam có đến Quán 
"Thánh, thờ vị thần trấn cửa bắc thành Thăng Long. 


Khu di tích Cổ Loa 


Khu di tích Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh, cách 
trung tâm Hà Nội 17km, là một vùng thành trì lớn của đô 
thành cổ thời An Dương Vương dựng nước Âu Lạc. Đây là 
khu thành đất đồ sộ với vết tích của 3 vòng thành chính có 
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tổng chu vi 16km. Thành Nội hình chữ nhật có chu vi là 
1650m, hai bên đắp 2 ụ công sự, góc thành có 18 ụ công 
sự, bao quanh thành là hào sâu. Trong Thành Nội còn có 
đến Thượng và Ngự triều dĩ quy. Đền Thượng được xây trên 
một gò đất cao, trước đẻn có hồ bán nguyệt và giếng Trọng, 
“Thuỷ, bên trong có tượng An Dương Vương đúc năm 1897 
bằng đồng hun. Ngự triều di quy là ngôi đình được dựng lại 
cuối thế kỉ 18, là nơi vua Thục thiết triểu. Chếch bên trái là 
am thờ My Châu. Vòng thành giữa là Thành Trung có chủ vỉ 
6.500m. Thành Ngoại có chu vi 8.000m, có nhiều điểm canh 
dựng trên các ụ đất. Thành Cổ Loa là một địa điểm khảo cổ 
nổi tiếng với các di chỉ văn hoá Đông Sơn, là khu di tích lớn 
còn lại đến nay của kinh đô Việt Nam xưa. 


Tu di tích Khảm Thiên 


Di tích Khâm Thiên thuộc phường Khâm Thiên, quận 
Đống Đa. Khu di tích có tổng diện tích 200m (từ số nhà 44 
~ T1 Khâm Thiên), được xây dựng trên một khu đất bị bom 
Mi phá trụi. Tượng đài được dựng với một bức tượng cao hơn 
2m cùng hình ảnh bà mẹ đứng bồng đứa con nằm ngửa vì bị 
bom Mĩ sát hại, nét mặt bà mẹ danh lại, tóc xoã ra. Xung 
quanh tượng là gạch ngói vỡ do bom Mĩ tàn phá. Khu di tích 
Khâm Thiên được công nhận là di tích lịch sử năm 1975. 


Thu ái tích Phù Đồng 


Khu di tích Phù Đồng là nơi thờ vị anh hùng có công 
đánh giặc Ân từ thế kỉ 6 tCn.. có tên thường gọi là đền 
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Gióng, theo truyền thuyết được xây dựng từ đời Hùng 
Vương thứ 6. Khu di tích nằm ở xã Phù Đổng, huyện Gia 
Lâm, ngoại thành Hà Nội. 

Đền Thượng là nơi thờ Thánh Gióng, nằm ven đê, có 
bố cục và quy mô rộng rãi. Trước sân đền có ao tổ chức 
múa rối trong những ngày lễ hội. Trong ao có thuỷ tạ, cây 
cối xum xuê. Đến còn giữ được 21 đạo sắc phong vào thời 
Lê - Nguyễn. Trong đẻn còn nhiều hiện vật quý như chiếc 
ngai thờ đời Lê Trung hưng, đôi chim Trung Hoa do Đặng. 
“Thị Huệ cung tiến, đôi câu đối của đại thi hào Nguyễn Du 
cung tiến. Đền Hạ nằm ngoài đẻ, ở phía đông đẻn Thượng, 
là nơi thờ mẹ Thánh Gióng, còn gọi là Thánh Mẫu. Đẻn 
được dựng trên một mô đất cao, xung quanh có nhiều cây 
cối xum xuê. 


Miếu Ban nằm ở tây đến Thượng cũng thờ Thánh Mẫu, 
tương truyền là nơi Thánh Gióng ra đời, sau miếu có ao 
tắm vú, giữa ao có một gò đất nổi lên. Cố Viên là vườn rau 
mà mẹ Thánh Gióng đi hái rau đã ướm chân mình vào vết 
chân khổng lổ để sinh ra Thánh Gióng. Tại đây có một 
ngôi chùa nhỏ, bên cạnh là hòn đá lớn có nhiều vết lồi, 
lõm, được coi là dấu chân người khổng lồ. Giá Ngự gồm 
2 cột trụ và một bệ, trông ra Soi Bia cạnh đền Hạ, nơi 
điệu múa cờ được biểu diễn. Mộ trận Đô Thống được 
xây bằng gạch, nằm ở xóm Vân Hang, trước đến 
Thượng. Đây là nơi thờ Đô Thống, một vị tướng của 
Thánh Gióng dẫn đạo quân tiên phong đi đánh giặc Ân. 
Chùa Kiến Sơ nằm ở sát đến Thượng, được xây dựng thế 
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kỉ 8. Trong chùa có nhiều tượng Phật có giá trị. Hàng năm, 
Hội Gióng được mở từ ngày mồng 6 đến 12.4 âm lịch. Lễ 
hội có nhiều trò chơi, đặc biệt như trò diễn trận, rước 
kiệu, múa cờ, rước nước... 


Khu di tích Phủ Chủ tịch 


Khu di tích Phủ Chủ tịch bao gồm Phủ Chủ tịch, lãng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình. Phủ Chủ 
tịch là toà nhà 3 tầng nhìn ra đường Hùng Vương, được 
xây dựng năm 1901. Thời Pháp thuộc, đây là nơi ở của 
Toàn quyền Pháp ở Đông Dương. Tại đây, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh dã chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng. Lãng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh được khánh thành ngày 29.8.1975 là nơi 
bảo quản thỉ hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng gồm 3 lớp là 
mái lãng, lớp giữa bảo quản thi hài Bác và lớp cuối cùng là 
những bậc thẻm với chiểu cao 2l,6m. Hai bên lãng có 
vườn quả Bác Hồ. Quảng trường Ba Đình là nơi Bác Hồ 
đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2.9.1945 có chiều 
đài 320m, rộng 100m với 168 ô cỏ xanh tốt 4 mùa. Phía 
tây quảng trường là Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà sàn của 
Bác, ao cá, rặng dừa và những hàng dâm bụt. 


Thu di tích Thượng Phúc 


Khu di tích Thượng Phúc nằm ở 4 thôn của xã Tả 
Thanh Oai, Siêu Quần, hữu Thanh Oai, huyện Thanh Trì. 
Gồm một quần thể đình chùa thờ bà Hồ Thuận Nương, vợ 
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vua Trần Minh Tông. Quần thể di tích có chùa Bảo Tháp, 
đến Minh Từ, chùa Dâu, bia cầu Khê Tang... Phía trước 
chùa Bảo Tháp là đển Minh Từ. Trong đền có nhiều bức 
hoành phi, câu đối. Chùa Dâu nằm ở phía cuối làng, bên 
sông Nhuệ, là nơi hội tụ của dân Ngũ Phúc, Khê Lương và 
Khê Tang. Theo truyền thuyết, chùa Dâu được dựng vào 
thời Trần, nhưng am chùa Dâu lại có từ thời Lý để thờ thần 
Pháp Vũ. Trước cửa chùa có bia cầu Khê Tang. Ngoài ra 
tấm bia hậu Phật ở chùa Dâu còn mang dấu ấn nghệ thuật 
thời Lê sơ. 


Khu di tích tượng vua Lê 


Khu di tích tượng vua Lê được đặt ở số nhà 18 phố Lê 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Tượng vua Lê được xây dựng 
năm 1889 trên khu vực đến thờ cũ của vua Lê Thái Tổ. 
'Tượng bằng đồng, cao 120cm, đứng trên trụ đá cao nhìn ra 
mặt hồ. Phía trước tượng có nhà phương đình xây gạch 
kiểu 2 tắng mái. Tượng vua Lê là di tích văn hoá của Thủ 
đô Hà Nội. 


TKhu phố cổ Hà Nội 
Khu phố cổ Hà Nội (thường được gọi là 36 phố phường) 
nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, thuộc quận Hoàn 
Kiếm, có diện tích 100ha, được giới hạn bởi các phố Hàng, 
Đậu, Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ, Hàng Thùng, Trần 
Nhật Duật, Trần Quang Khải và Phùng Hưng. 
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“rong khu phố cổ Hà Nội, cứ mỗi phố mang tên một 
loại hàng hoá: Hàng Nón, Hàng Chiếu... và có các ngôi 
nhà truyền thống, các công trình văn hoá, lịch sử, tôn giáo, 
các nhà hàng ăn uống, các phường hội thủ công. 

Khu phố cổ vẫn giữ được dáng vẻ kiến trúc của dân tộc 
Việt Nam và Châu Á xưa. Đó là một quần thể kiến trúc 
độc đáo với nhà cửa san sát, phố xá tấp nập luôn diễn ra 
hoạt động như bán hàng, sản xuất, vui chơi giải trí, nghỉ 
ngơi, lễ hội. Tuy chịu ảnh hưởng của cơ chế thị trường 
nhưng phố cổ vẫn còn đầy vẻ quyến rũ với những ngôi nhà 
ống nhỏ nhắn, xinh xắn và rêu phong, thấp thoáng ẩn mình 
trong màu xanh mượt mà và ngọt ngào của hương và 
những cây cổ thụ. Phố cổ không bao giờ phai mờ vẻ đẹp 
thuần khiết, thanh tao mà chỉ ở thủ đô Hà Nội mới có. 


1. Ngôi nhà cổ 87 Mã Máy 


Ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây nằm ở phía bắc hổ 
Hoàn Kiếm. Phố Mã Mây xưa kia gồm hai phố là Hàng 
Mây chuyên bán song mây và phố Hàng Mã, thời Pháp 
thuộc còn có tên là Quân Cờ Đen. 

Ngôi nhà được xây dựng khoảng cuối thế kỉ 19 với kiến 
trúc kiểu nhà truyền thống: giữa các lớp nhà có sân trong. 
để lấy gió và ánh sáng, tầng một sử dụng để bán hàng, phía 
trong để ở và sản xuất, phẩn trong cùng là bếp và khu vệ 
sinh. Tầng hai phòng ngoài để thờ và tiếp khách, phòng. 
trong là nơi ở. Ngôi nhà còn giữ lại được các chỉ tiết kiến 
trúc cổ Hà Nội. 
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2. Ngôi nhà 38 Hàng Đào 

Ngôi nhà số 38 phố Hàng Đào vốn là đình Đồng Lạc, 
được xây dựng từ thời Lê với quy mô rộng rãi. Nhưng vì 
chiến tranh, đình bị phá huỷ. Khoảng năm 1856, ngôi đình 
này được trùng tu lại. Năm 1941, đình được xây dựng lại 
với quy mô 2 tầng. Tầng một sử dụng để ở, điện thờ được 
đưa lên tầng hai. Trước và sau nhà có sân trồng cây. Ngôi 
nhà còn giữ lại một tấm bia đá cách đây hơn 150 năm và 
một số hoạ tiết trang trí của đình. 


Ngôi nhà được cải tạo, bảo tổn từ đầu năm 2000 và 
khánh thành vào tháng 4.2000. Nơi đây giới thiệu kĩ thuật 
truyền thống, kết hợp kĩ thuật tôn tạo hiện đại cũng như 
những thông tin về bảo tồn, tôn tạo phố cổ. 


Làng chạm khác gỗ Từ Vân 


Làng Từ Vân thuộc xã Vân Hà, huyện Đông Anh. 
Dân làng có nghề chạm ngà, khắc gổ, dục tượng cổ 
truyền. Sản phẩm làng làm ra là những tượng Phật, 
tượng người, tượng chim muông thú vật và nhiều kiểu 
phù điêu hoa lá để trang trí cùng nhiều đồ dùng bằng gỗ 
có tính nghệ thuật cao. Sản phẩm của làng đã được xuất 
khẩu rất nhiều ra nước ngoài. 


Làng gốm Bát Tràng 


Làng gốm Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, nằm sát 
sông Hồng, có truyền thống về nghề gốm từ thế kỉ 15. 
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Gốm Bát Tràng nổi tiếng khắp nơi và đã đi vào ca đao tục 
ngữ của Việt Nam. 


Làng Nghĩ Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân 


Đi hết đường Thanh Niên, rẽ t làng hoa Nghỉ Tàm. 
Nghỉ Tàm là một làng đẹp nhất của kinh thành Thăng 
Long xưa, nay thuộc quận Tây Hồ. Dân làng ngày nay 
nuôi cá, trồng cây cảnh và trồng hoa. Làng đã được đô thị 
hoá nhưng vẫn mang dáng dấp của một làng nghề truyền 
thống. Từ Nghỉ Tàm đi đến Quảng Bá, Nhật Tân là những 
làng trồng hoa, trồng quất, trồng đào. Hoa đào Nhật Tân 
nổi tiếng trong nước. Du khách đến Nhật Tân sẽ còn 
được thưởng thức món thịt chó Nhật Tân nổi tiếng ở đất 
Hà Thành. 


Làng rần Lệ Mật 


Làng Lệ Mật là làng có nghề truyền thống nuôi rắn từ 
900 năm nay thuộc huyện Gia Lâm. Làng không những 
nổi tiếng vẻ nghề nuôi rắn mà còn nổi tiếng bởi đình làng 
Lệ Mật - một huyền thoại rất đẹp vẻ Thành Hoàng làng. 
Vào ngày 23.3 âm lịch, dân làng mở hội để cúng Thành 
Hoàng làng. 


TNhà hát Cải lương Trung ương 


Nhà hát Cải lương Trung ương nằm ở số nhà 72 phố 
Hàng Bạc, thuộc quận Hoàn Kiếm. Tại đây, các tối thứ 7 
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và chủ nhật hàng tuần, Nhà hát Cải lương Trung ương trình 
diễn các tiết mục dân gian và lịch sử Việt Nam, phục vụ. 
khách trong nước và quốc tế muốn thưởng thức, tìm hiểu 
nghệ thuật cải lương tiêu biểu của dân tộc. 


Thà hát Lớn 


Nhà hát Lớn Hà Nội do người Pháp khởi công xây 
dựng vào năm I901 và khánh thành vào năm 1911, có tổng 
diện tích 2600m, nằm ở trước Quảng trường 19 tháng 8. 
Nhà hát được trang bị nội thất hiện đại, là nơi diễn ra 
những sự kiện văn hoá lớn của Thủ đô và đất nước, các 
buổi tiếp khách quan trọng, các cuộc mít tỉnh, hội thảo, 
tham quan, giao lưu văn hoá. 


TNhà hát Múa rối nước Thăng Long 


Nhà hát Múa rối nước Thăng Long nằm ngay sát bên 
bờ Hồ Hoàn Kiếm, nhìn ra cụm di tích Tháp Bút - Ngọc 
Sơn, ở số 57B, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. 

Múa rối nước, tỉnh hoa văn hoá bản địa của quần cư 
vùng lứa nước châu thổ sông Hồng, là một loại hình 
nghệ thuật độc đáo của văn hoá dân tộc Việt Nam. Trò 
rối, vốn đã là một bộ môn nghệ thuật hấp dẫn bởi sự 
điểu khiển khéo léo, tài hoa của những diễn viên đứng 
sau màn điển và có nội dung sâu sắc mang đậm nét trữ 
tình, lại được biểu diễn trong môi trường nước với sự 
giao hoà của mọi màu sắc cảnh quan sân khấu, phản 
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quang bóng nước... làm cho những nhân vật trong trò 
diễn lung linh, huyển ảo. 


Thà hát Tuổi trẻ 


Nhà hát Tuổi trẻ nằm ở số II Ngô Thì Nhậm, là nơi 
thường xuyên có những vở diễn mới. Phản lớn các tiết mục 
do nhà hát đàn dựng dành cho thanh, thiếu niên. Đó là 
những vở kịch, các chương trình ca nhạc tổng hợp. Đây 
cũng là nơi thường xuyên tổ chức những buổi biểu diễn 
nghệ thuật phục vụ khách quốc tế nhân những sự kiện 
chính trị lớn của Thủ đô và đất nước. 


TNhà thờ Cửa Bác 


Nhà thờ Cửa Bắc nằm ở số 56 phố Phan Đình Phùng, 
quận Ba Đình. Đây là nhà thờ được xây dựng vào năm 
1931 - 1932 ở Cửa Bắc thành Thăng Long xưa. Nhà thờ 
được thiết kế theo kiểu hình chữ nhật, pha trộn phong 
cách Á - Âu, có tháp chuông cao ở bên phải và với mái 
vòm ở trung tâm. Nhà thờ Cửa Bắc không chỉ là một địa 
chỉ tôn giáo mà còn là một công trình kiến trúc có nhiều 
nét độc đáo. 


Thà thờ Hàm Long 


Nhà thờ Hàm Long nằm ở số 21 phố Hàm Long, quận 
Hoàn Kiếm, là công trình do kiến trúc sư người Việt du 
học ở Pháp, tên là Thân (quê ở Hạ Hồi, Thường Tín, Hà 
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'Tây) thiết kế. Nhà thờ hoàn thành tháng 12.1934, cao 17m. 
Ngoài các vật liệu quen thuộc trong xây dựng, ở đây người 
ta thường dùng chất liệu trong dân gian như: rơm hồ vôi, 
nứa, giấy bản, vv. để tạo các vòm cuốn, tạo ra kết quả phản 
âm khi hành lễ mà không cần đến những thiết bị âm thanh 
hiện đại. 


Nha thờ Lớn Hà Nội 


Nhà thờ Lớn Hà Nội nằm cách bờ hồ Hoàn Kiếm vài 
trâm mét, ở số 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, được 
xây dựng năm 1882 trên một khu đất rộng, liền kẻ với 
toà nhà tổng giám mục Hà Nội, Đại chủng viện Hà 
Nội... Kiến trúc nhà thờ theo kiểu gôtic của Pháp, có 
chiều đài 64,5m, rộng 20,5m, hai tháp cao 31,5m. Trong 
nhà thờ có nhiều bức hoạ trên kính rất đặc sắc và bàn thờ 
sơn son thếp vàng mang phong cách phương Đông. Đây 
là kiến trúc được coi là đặc biệt có giá trị trong các nhà 
thờ ở Hà Nội. 


TNhà thờ Phùng Khoang 


Nhà thờ ở làng Phùng Khoang, xã Trung Văn, Từ Liêm, 
Hà Nội, nằm trên đường Hà Nội - Hà Đông. Nhà thờ được xây 
dựng năm 1910 trong vùng không gian nông thôn thanh bình 
với các cụm kiến trúc như nhà xứ, nhà phòng và với không. 
gian chung như ngôi đình, chùa Phùng Khoang và vườn cây. 
của nhà xứ, cùng "Vườn quả Bác Hồ" nằm kể bên. 
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Nạp tháng Tám 


Rạp tháng Tám nằm cách hồ Hoàn Kiếm khoảng Ikm, 
ở số 45 phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, là địa chỉ rất quen 
thuộc của đông đảo công chúng yêu "Nghệ thuật thứ 7". 

Ở đây, hàng năm tổ chức các liên hoan phim trong 
nước và quốc tế, nhiều đợt phim phục vụ các kỉ niệm, lễ 
tết, đồng thời cũng là nơi chiếu các bộ phim có giá trị vẻ 
nội dung và nghệ thuật. Hiện nay, rạp được nâng cấp và 
trang bị bộ máy chiếu, đàn âm thanh hiện đại, tiên tiến với 
một đội ngũ công nhân máy chiếu lành nghề, nhân viên 
phục vụ lịch sự, nhã nhặn, tiện nghỉ đầy đủ. 


Rạp Xiếc Trung ương 


Rạp Xiếc Trung ương nằm trên đường Trần Nhân 
Tông, quận Hai Bà Trưng, là nơi diễn ra nhiều cuộc liên 
hoan và biểu diễn xiếc Việt Nam, xiếc quốc tế, là điểm 
hợp tác giao lưu giữa xiếc Việt Nam với xiếc tiên tiến của 
nhiều nước trên thế giới. 


“Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 
“Trung tâm Chiếu phim Quốc gia nằm giữa ngã tư Láng 
Hạ - Thái Hà. quận Đống Đa, là điểm hẹn lí tưởng của gặp 
#ỡ và giao lưu văn hoá ở Thủ đô trong thiên niên kỉ mới. 
Lịch sự, văn minh cùng một hệ thống trang thiết bị tối 
tân, hiện đại, Trung tâm có 6 phòng chiếu từ 50 đến 420 
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chỗ, đủ thoả mãn những nhu cầu thưởng thức phim tiên 
tiến nhất hiện nay cho quý khách với phim nhựa và 
video nổi, độ nét cao, hệ tiếng hiện đại nhất, âm thanh 
vòng lập thể đa kênh, hệ điều hoà trung tám. Đây là nơi 
trình chiếu các bộ phim mới sản xuất, giới thiệu các tác 
phẩm điện ảnh xuất sắc của Việt Nam và thế giới, là nơi 
gặp gỡ và giao lưu giữa khán giả và các nghệ sĩ, các nhà 
điện ảnh. 


“Trung tâm Sách Việt Nam 


Tòa nhà 6 tầng, 3 mặt phố: Tràng Tiền - Nguyễn Xí - 
Đỉnh Lễ là trung tâm sách lớn nhất của Thủ đô Hà Nội. 
'Trung tâm là nơi bán sách và các ấn phẩm khác của các 
nhà xuất bản trong nước, đổng thời điểu phối đến các 
mạng lưới phát hành toàn quốc. Đây cũng là nơi h 
giới thiệu các ấn phẩm của các tác giả được in ở nước 
ngoài, điểm hẹn, giao lưu thường xuyên giữa tác giả - tác 
phẩm và bạn đọc. 

Mỗi tầng được trưng bày và giới thiệu các loại sách 
theo từng chuyên đẻ, từng đối tượng bạn đọc... từ sách 
trong nước, sách ngoài nước, đến sách thiếu nhỉ. Đặc 
biệt tầng sách thiếu nhỉ còn có phòng vui chơi và di 
sách dành cho các em. Phòng tranh và trưng bày giới 
thiệu các hàng thủ công mĩ nghệ truyền thống Việt Nam 
của các hoạ sĩ tài danh và các nghệ nhân "Bàn tay vàng" 
Ngoài ra còn có các dịch vụ khác như cà phê sách, giải 
khát và ăn uống.... 
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“Trung tâm Văn hoá Thể thao giải trí Hà Nội 
Trung tâm Văn hoá Thể thao giải trí Hà Nội (Hà Nội 
Bowling) nằm ở số 2B phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống 
Đa, gồm 3 tầng: 
~ Tầng 1: Trung tâm thương mại. 
~ Tầng 2: Trung tâm Bowling, gồm 30 làn. 
~ Tầng 3: Nhà chiếu hình vũ trụ và trung tâm thẩm mĩ. 


Trung tâm hoạt động từ 1 1 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau 
với giá chơi Bowling từ 15.000đ đến 40.0004/game. 


'Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 


Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam nằm ở cuối phố 
Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, được khánh thành ngày 
6.1.1959 gồm 29 phòng trưng bày trên 7 vạn đơn vị hiện 
vật, giới thiệu về cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân 
Việt Nam chống thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc 
Mĩ từ giữa thế kỉ I9 đến mùa xuân năm 1975 cũng như 
nhiều bộ sưu tẩm rất quý về hoạt động của lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc, vẻ sách báo cách mạng, cờ Đảng và cờ 
Tổ quốc, vv, 

Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã tái hiện lịch 
sử đẩy hi sinh gian khổ và thắng lợi vẻ vang của nhân 
dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam quang vinh. 
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Bảo tàng Lịch sử 

Viện Bảo tàng Lịch sử nằm ở số nhà 1 phố Tràng Tiền 
vốn là nhà Bảo tàng của Trường Viễn Đông Bác cổ do. 
người Pháp lập ra năm 1932. Năm 1958, nơi đây trở thành. 
Bảo tầng Lịch sử Việt Nam. Sau nhiều năm sưu tầm, chỉnh 
lí ,bổ sung, ngày nay Viện đã trở thành một trung tâm văn 
hoá quan trọng, một trung tâm nghiên cứu lịch sử và giới 
thiệu lịch sử bảng hiện vật. Hàng nghìn hiện vật được 
trưng bày theo thứ tự thời gian, từ thời kì đổ đá đến suốt 
2000 năm lịch sử dân tộc Việt Nam chống ngoại xâm, 
giành độc lập tự do. Đây là kho sử bằng hiện vật của cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam từ thời mở nước đến dựng nước 
và bảo vệ đất nước. 


Viện Bảo tàng Mĩ thuật 


Viện Bảo tầng Mĩ thuật Việt Nam ở 66 Nguyễn Tha. 
Học, quận Ba Đình, là kết quả của quá trình sưu tắm, tập hợp, 
hệ thống hoá các hiện vật nhằm giới thiệu lịch sử nền nghệ 
thuật tạo hình Việt Nam. Với những hiện vật gốc, hiện vật 
phục chế hay phiên bản, Bảo tàng giới thiệu quá trình phát 
triển các bộ môn kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, mĩ nghệ ở 
Việt Nam, phản ánh trình độ văn minh, tài năng nghệ thuật 
và thế giới quan lành mạnh của người Việt Nam. Bảo tàng Mĩ 
thuật Việt Nam là một kho tàng vô giá của nền nghệ thuật tạo 
hình Việt Nam, nơi lưu trữ trưng bày hàng trăm tác phẩm mĩ 
thuật có giá trị của nhiều hoạ sĩ, nhà điêu khác Việt Nam qua 
nhiều thế hệ. 
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'Viện Bảo tàng Quân đội 


Viện Bảo tàng Quân đội nằm ở chân Cột cờ Hà Nội 
giữa phố Điện Biên Phủ, hướng ra công viên Lênin, có 
diện tích hơn 2000mỶ, bảo tàng trưng bày trên 3000 hiện 
vật, giới thiệu một cách sinh động và đây đủ quá trình ra 
đời và trưởng thành của các lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt Nam. Khách tham quan sẽ tận mắt thấy được từng 
bước đi, từng chặng đường, từng trận đánh của các anh 
lính Cụ Hồ thông qua những vũ khí thô sơ của các đội 
quân cứu quốc trong thời kì tiền khởi nghĩa, đến những vũ 
khí, trang thiết bị, những bản đồ, sa bàn, hiện vật của các 
chiến dịch lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp, và 
những vũ khí hiện đại như xe tăng, đại bác, máy bay Mich 
19, 21, tên lửa Sam 2, Sam 3... được sử dụng trong cuộc 
kháng chiến chống Mĩ, giải phóng Miễn Nam. 


"Vườn Bách Thảo 


Vườn Bách Thảo nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, 
diện tích 20ha, vốn có tên là Vườn Thảo Mộc, nhưng dân 
Hà Nội quen gọi là Bách Thảo, Bách Thú hay Trại Hàng 
Hoa. Các chuồng thú ở đây được chuyển vẻ Vườn thú Thủ 
lệ vào năm 1980. Trong công viên có rất nhiều cây cổ thụ 
thuộc hàng trăm loài, có những loài đến từ Châu Âu, Châu 
Phi, thân thẳng cao vút, cành lá xum xuê, tán nhiều tầng 
che rợp những con đường rải sỏi chạy dọc, ngang. Giữa 
vườn có hổ nước, có rất nhiều cá bơi lội dưới làn nước 
trong vắt. Nồi lên ở giữa hồ là đảo Con Nhện và hòn núi 
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gọi là núi Sưa hoặc núi Xuân, thường bị 
gọi nhắm là núi Nùng. Mấy chục bậc đá đưa du khách đến 
đến Huyền Thiên Hắc Đế, cậu bé có nước da đen được tôn 
làm Thành hoàng hai làng hoa ở gần đó. Nét đẹp của Bách 
Thảo là của rừng cây, môi trường sinh thái tự nhiên, yên 
tĩnh, với tiếng chim gù trên cây, tiếng ve kêu giữa trưa hề, 
tiếng gió lao xao. 


"Vườn hoa Bách Việt 


Vườn hoa nằm ở giao điểm của các phố Hàng Bông, 
Tràng Thi, Cửa Nam, Thợ Nhuộm, Phan Bội Châu, vốn 
thuộc phần đất huyện Thọ Xương cũ. Thời Pháp, vườn hoa 
này có tên là Nayret. Sau này, ân Hà Nội gọi đó là vườn 
hoa Đầm Xoè. Từ năm 1945, vườn hoa có tên là Bách Việt. 
Hiện nay vườn hoa chỉ như một bãi đất nhỏ cho khách qua 
đường dừng chân mà thôi. 


“Vườn hoa Bình Than 


'Vườn hoa Bình Than nằm trước Bộ Tư lệnh Biên phòng, 
chỗ cắt nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Định 
Công Tráng. Trước dây, chỗ đó vốn là khu đồn thuỷ quân, 
nằm ngoài thành Thăng Long cổ. Từ năm 1875, khu đồn 
thuỷ quân trở thành vườn hoa Gambetta của Pháp. Vườn 
hoa mang tên Bình Than là để kỉ niệm nơi quân tướng 
nhà Trần đã họp bàn chống quân Nguyên xâm lược vào 
năm 1282. 
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"Vườn hoa Chí Linh 

'Vườn hoa Chí Linh nằm đối diện với Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, giữa các phố Ngõ Quyển, Lê Thạch, Lê 
Lai, Đinh Tiên Hoàng. Đây là vườn hoa đầu tiên Pháp lập 
ra ở Hà Nội năm 1886. Chính giữa vườn hoa, Pháp đã xây 
một ngôi nhà bát giác vào năm 1901 để lính Pháp đến đây 
thổi kèn vào những buổi chiều. Ngày nay, vườn hoa vẫn là 
một chỗ dừng chân lí tưởng cho du khách. 


“Vườn hoa Diên Hồng 


Vườn hoa Diên Hồng nằm ở nơi giao nhau giữa phố Lý 
Thái Tổ và phố Ngõ Quyền. Thời Pháp, vườn hoa này có 
tên là Chavassieu. Năm 1901, Pháp cho xây một bể nước ở 
giữa vườn hoa, trong bể có một trụ đá vuông cao khoảng 
3,3m, xung quanh có những con cóc phun nước rất đẹp và 
dân chúng quen gọi là vườn hoa Con Cóc. Sau năm 1945 
vườn hoa có tên là Diên Hồng. 


"Vườn hoa Pasteur 


Vườn hoa Pasteur nằm giữa phố Nguyễn Công Trứ, 
Trần Thánh Tông, Tăng Bạt Hồ..., thuộc quận Hai Bà 
Trưng. Trong vườn có nhiều cây cổ thụ che rợp các ghế đá. 
Bảo quanh vườn là hàng rào sắt thấp. 


“Vườn hoa Tao Đàn 


Công viên Tao Đàn là một vườn hoa nhỏ, nằm giữa các 
phố Lê Thánh Tông, Lý Thường Kiệt, Phan Huy Chú. Khi 
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mới lập, vườn hoa có tên là Vườn hoa Trường đại học. Sau 
năm 1947, vườn hoa được đổi tên thành Tao Đàn. Hiện 
nay, vườn hoa vẫn còn nhiều cây cối xanh tốt. 


"Vườn hoa Tây Hồ 


'Vườn hoa Tây Hồ nằm ở phía đông nam Hồ Tây, có rất 
nhiều cây cổ thụ. Thời Pháp thuộc, vườn hoa có tên là 
vườn Eckert. Sau năm 1945, vườn hoa có tên là Lãng Bạc. 
Năm 1947, vườn hoa được đổi tên thành Tây Hồ. Du khách 
tới đây có thể dừng chân văn cảnh và nghỉ mát dưới những 
vòm cây cổ thụ. 


"Vườn hoa Vạn Xuân 


Vườn hoa Vạn Xuân nằm giữa các phố Phan Đình 
Phùng, Quán Thánh, Hàng Đậu. Đây là một vườn hoa khá. 
rộng, có nhiều cây to toả bóng mát, xung quanh có một 
hàng rào sắt. Thời Pháp, vườn hoa có tên là Camot, sau 
năm 1945, vườn hoa được đổi tên thành Ba Đình, đến năm 
1947 thì đổi tên thành Vạn Xuân. 


"Vườn thú Thủ Lệ 
Vườn thú Thủ Lệ nằm cạnh ngã ba đường Kim Mã, 
Cầu Giấy và đường Bưởi, diện tích 6ha, chủ yếu nuôi các 
loài thú nên vườn có tên là Vườn thú, còn gọi là công viên 
Thủ Lệ. Trong công viên có hồ Linh Lang và ngôi đến ở 
liển trong khuôn viền. 
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Hai cổng chính vào công viên ở cuối phố Kim Mã, 
cạnh ngã ba Voi Phục và trên đường Bưởi rẽ xuống. Cảnh 
quan trong công viên rất sinh động với những rừng cây 
mới đan xen và nhiều hàng cây cổ thụ gốc rễ xù xì hàng 
trăm tuổi, những cây cầu ra đảo, vắt ngang đôi bờ nối những 
con đường tốn lượn quanh co dẫn tới 5 khu trưng bày và 
40 điểm thả động vật thuộc 4 lớp, hàng srăm loài và hàng 
nghìn cá thể. Các chuồng thú được xây dựng giống hang 
động, bãi cỏ, khu suối, thích hợp cho thú rừng hoang đã 
xinh sống như hồ, báo, sư tử, gấu, voi, hươu, nai, khỉ, vượn; 
có loài từ châu lục khác gửi tặng như bò tốt, ngựa vẫn, 
ngựa hoang, sói bờm, đà điểu. Khu bò sát với trăn, rắn, cá 
sấu, kì đà nằm riêng biệt. Trên đảo là thế giới chim muông. 
từ công, tĩ, hạc, sếu, uyên ương, gà lôi, cho đến sơn ca, 
hoàng oanh, chích choè. Những bể cá vàng, cá cảnh đến 
hàng trăm loại đủ sắc màu cũng thu hút đông đảo người 
xem. Vườn thú có tới gần 40 loài chim thú quý, là một nhà 
bảo tàng sinh vật cảnh phong phú ở Thủ đô Hà Nội. 


PHẦN H 
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ĐỊA DANH DU LỊCH BẮC GIANG 


Chùa Đức La 


Chùa Đức La nằm trong khung cảnh thiên nhiên thơ 
mộng giữa một vùng trung du thuộc thôn Khánh Quốc, xã 
Trí Yên, huyện Yên Dũng. Chùa được khởi dựng từ đầu 
đời Trần, nhưng tượng Phật và một số đi vật độc đáo lại 
mang dấu ấn thời Lê và thời Nguyễn. Đây từng là nơi 
thuyết pháp của Trúc Lâm Tam Tỏ (Trần Nhân Tông, Pháp 
Loa, Huyền Quang), là nơi định chức danh của các tăng sĩ 
thời Trần. Ba vị Tam Tổ hiện có tượng thờ ở trong chùa. 


Hồ Cấm Sơn 


Hỏ Cấm Sơn cách thị xã Bắc Giang 51km, giáp với Lạng 
Sơn, thuộc huyện Lục Ngạn. Hồ được bao quanh bởi 
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những dãy núi trùng điệp, thật là non xanh nước biếc, rất 
phù hợp với loại hình du lịch bơi thuyền, leo núi, câu cá, 
thăm bản làng các dân tộc ít người và chơi rừng. 


Khu di tích Suối Mỡ 


Khu di tích Suối Mỡ thuộc địa phận xã Nghĩa Phương, 
huyện Lục Ngạn, cách thị xã Bắc Giang 37km. Đây là nơi 
thờ thần bản thổ, bà chúa Thượng Ngàn công chúa Quế. 
My Nương đời vua Hùng thứ 16. Khu di tích Suối Mỡ gồm 
đến Thượng, đền Hạ, đền Trung nằm dọc theo dòng Suối 
Mỡ. Phong cảnh ở đây sơn thuỷ hữu tình, Suối Mỡ ngày 
đêm có nhiều thác đổ nước tung bọt trắng xoá. Suối Mỡ 
hàng năm mở hội vào ngày 1.4 âm lịch. Hội có nhiều trò 
vui và nam nữ hát giao duyên. 


Thu du lịch Khuôn Thần 


Khuôn Thần là khu du lịch sinh thái, cách thị xã Bắc 
Giang 50km, rẽ theo đường từ Phố Chủ. Đây là khu du lịch 
nằm trong dự án đầu tư của nhà vua Thái Lan. Khuôn Thần 
có hổ nước rộng 240ha, xung quanh là núi được phủ thông 
xanh, vườn cây ăn quả của Việt Nam và Thái Lan trồng xen 
kẽ. Tại đây còn có đến thờ vị danh tướng đời Trần tên là Từ 
Mã. Đền đã được Nhà nước xếp hạng khu di tích văn hoá. 
Khách đến Khuôn Thần sẽ được nghỉ ngơi ở những nhà nghỉ 
lí tưởng, bơi thuyền trên hồ bằng xuồng máy hoặc đạp chân, 
uống rượu tắc kè, nhấm nháp hạt dẻ, mật ong rừng và nghe 
điệu hát của người Sán Chỉ, Cao Lan, Nùng, Tày. 
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Tùng cấm nguyên sinh Khe Rõ 


Rừng Khe Rỗ thuộc xã An Lạc, huyện Đông Sơn là 
một trong những khu rừng nguyên sinh còn gìn giữ được 
vẻ hoang sơ nhất của nước ta. Khe Rỗ rộng tới 7.153ha, có 
đây đủ và phong phú các loài thực vật từ thảo mộc sinh 
đến dược sinh. Đặc biệt là có nhiều loài chim, thú quý 
hiếm. Rừng cây, chim thú và những dòng suối nước trong 
vắt, uốn khúc quanh co càng làm cho Khe Rỗ mộng mơ và 
huyền ảo. 


ĐỊA DANH DU LỊCH BẮC KẠN 


Tanh tháng Ba Bể 


Danh thắng Ba Bẻ là một khu du lịch sinh thái, văn hoá 
rất tiêu biểu trong hệ thống và chương trình du lịch của Việt 
Nam nói chung, cho tiểu vùng Đông Bắc nói riêng. Danh 
thắng Ba Bể có tới 20 điểm di tích, là khu danh thắng đặc sắc. 


Hô ba bé 


Hồ Ba Bẻ ở gần chợ Rã, cách thị xã Bắc Kạn 40km. Hồ 
Ba Bể được kiến tạo bởi một vùng núi đá ở độ cao 145m so 
với mặt nước biển, hổ đài hơn 8km, rộng 3km. Xung 
quanh hỏ có nhiều hang động và suối ngẩm khi ẩn, khi 
hiện làm cho toàn cảnh khu hồ như một bức tranh thuỷ 
mạc đậm đã bản sắc dân tộc Việt Nam. Tiếp theo là vườn 
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quốc gia. Vườn quốc gia là những cánh rừng nguyên sinh 
trên các dãy núi đá vôi bao quanh hồ Ba Bể, đây là một 
thiên nhiên đẹp vào bậc nhất nước ta. Nối liền với hồ Ba 
Bể là con sông Năng, chảy luồn dưới chân những dãy núi 
dựng đứng, xuyên qua quả núi Nung Nham, tạo thành 
động Puông. Động Puông chập chờn trong ánh sáng mờ 
ảo, suốt chiều dài 4km là những thạch nhũ mang đủ hình 
dáng kì thú, cứ dàn ra cho tới cửa vào hồ Ba Bể. Động 
Puông vừa đẹp vừa là nơi trú ngụ của những đàn dơi. 


ĐỊA DANH DU LỊCH BẮC NINH 


Chùa Bút Tháp 


Chùa Bút Tháp là một trong những ngôi chùa danh 
tiếng bậc nhất ở nước ta. Chùa được dựng vào thời Hậu Lê 
(thế kỉ 17) ở thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận 
“Thành, cách Hà Nội 30km. Chùa có nhiều hạng mục kiến 
trúc đẹp và tượng cổ quý như gác chuông hai tầng tám mái, 
bộ tượng Tam Thế, Tam Thần, tượng Phật Bà Quan Âm 
nghìn mắt nghìn tay cao 3,7m, 11 đầu. Tháp Bảo Nghiêm và 
tháp Tôn Đức đặt xá lị của hai vị Thần sư nổi tiếng: 
'Chuyết Chuyết và Minh Hạnh. 


Chùa Dâu 


Chùa Dâu được dựng từ thế kỉ 3 để thờ Phật mẫu Man 
Nương. Chùa Dâu ở thôn Khương Tự, xã Thạch Khương, 
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huyện Thuận Thành, cách Hà Nội 20km. Đây là vùng đất 
giao điểm của các mối giao thông thuỷ bộ quan trọng, nên 
là nơi tiếp thu đạo Phật đầu tiên và trở thành trung tâm 
Phật giáo thời bấy giờ. Ở Phật điện chính có pho tượng Nữ 
“Thần Mây, vì vậy chùa có tên chữ là Pháp Vân Tự. Trong 
khuôn viên còn có ngọn tháp Hoà Phong dựng từ thế kỉ 6. 
Tháp Hoà Phong biểu tượng như một khối thạch trụ dựng. 
lên để ngăn cản luồng gió nghiệp chướng cho muôn loài 
chúng sinh. Chùa mở hội vào ngày 17 tháng Giêng là ngày 
sinh Phật Mẫu. 


(Chùa Phật Tích 


Chùa Phật Tích ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du. Tọa lạc 
ngay trên sườn ngọn núi Phật Tích và khởi dựng vào 
khoảng thế kì 7 - 10. Năm 1057, Lý Thánh Tông cho dựng 
Tháp Báu và đúc tượng mình vàng. Trong chùa có pho 
tượng quý A Di Đà cao 1,87m bằng đá xanh, vườn tháp và 
những bức chạm khắc đá hình nhạc công và vũ nữ. Chùa 
mở hội hàng năm vào hai ngày từ mồng 4 đến mồng 5 
tháng Giêng âm lịch. Hội chùa là ngày tưởng nhớ Lý 
“Thánh Tông. 


Di tích núi Dinh 


Núi Dinh còn có tên là núi Phúc Đài thuộc địa phận 
phường Đáp Cảu và Thị Cảu, thị xã Bắc Ninh. Núi Dinh 
luôn luôn là trận địa quan trọng trong nhiều cuộc kháng 
chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Thế kỉ 
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11, Lý Thường Kiệt chỉ huy và đánh thắng Quách Quỳ nhà 
Tống. Thế kỉ 13, Trấn Quốc Toản xây dựng hệ thống 
phòng thủ chống quân Nguyên - Mông. Thế kỉ 15, quân 
Minh đầu hàng. Thời Tây Sơn, cuộc giao chiếc ác liệt giữa 
quân ta do tướng Phan Văn Lân chỉ huy với quân xám lược 
Mãn Thanh. Kháng chiến chống Mĩ cứu nước, trận địa 
pháo cao xạ trên núi bán rơi 5 máy bay Mĩ. Đặc biệt, tháng 
3 năm 1946 cũng là nơi đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh vẻ 
thăm Bắc Ninh. Núi Dinh xứng đáng là một di tích lịch sử, 
hấp dẫn khách tham quan. 


Đền Bà Chúa Kho 


Đền Bà Chúa Kho ở làng Cổ Mẻ. xã Vũ Linh, thị xã 
Bắc Ninh. Đây là nơi thờ một vị tướng quản thời Lý, người 
có công tổ chức sản xuất. tích trữ. bảo quản và cấp phát 
lương thực cho quân đội trong trận chiến thắng sông Như 
Nguyệt trên phòng tuyến sông Cáu năm 1076. Cứ vào đầu 
năm và cuối năm, khách thập phương về Đẻn Bà rất đông 
để lễ xin cầu tài. cầu lộc, cầu cho an gia quốc thịnh. 


Đền Đó 
Đền Đô ở Đình Bảng. huyện Tiên Sơn. Đẻn thờ 8 vị 
vua nhà Lý nên còn gọi là đến Lý Bát Đế. Đến được xây 
dựng từ thời nhà Lê. kiến trúc quy mô chia làm hai khu 
vực nội thất và ngoại thất. Nội thất là nơi đặt bài vị và 
tượng các ngài, ngoại thất bao gỏm nhiều nhà với lối kiến 
trúc cổ. uy nghi. Có nhà bia, nhà múa rối nước và hồ bán 
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nguyệt. Đền Đô còn giữ được nhiều cổ vật quý, nhiều tài 
liệu lịch sử quan trọng, đặc biệt là tấm bia cổ do Trạng 
nguyên Phùng Khắc Khoan soạn và dựng năm 1602. Xung 
quanh đến có rất nhiều cây kỉ niệm của các đồng chí lãnh 
dạo Đảng và Nhà nước, các vị khách quý trong và ngoài 
nước tự tay trồng. Bởi thế Đẻn Đô không chỉ là một khu di 
tích đẹp mà còn là một thắng cảnh đẹp của đất Kinh Bắc, 
Đền Đô mở hội từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3 âm lịch. 
Ngày 16.3 là ngày chính hội. 


Tình Đình Bảng 


Đình Đình Bảng là một ngôi đình cổ kính nồi tiếng ở 
đất Kinh Bắc, được xảy dựng thời Lẻ mạt. Đình được 
dựng trên nền đất cao, xung quanh là 17 hồ ao lớn nhỏ. 
Trước đây đình có tam quan. có cột trụ đá cao với toà 
bái dường hình chữ nhật. Bốn mái đình lợp ngói mũi do 
60 cột lim nâng đỡ mái. Hàng nám vào ngày 22.2 ảm 
lịch, dân làng Đình Bảng mở hội đình. tổ chức nhiều trò 
vui như đánh cờ, đấu vật, hát quan họ, hát chèo, đánh 
đu, chọi gà... 


Thu di tích 
Kinh Dương Vương - Lạc Long Quản - Âu Cơ 


Khu di tích Kinh Dương Vương - Lạc Long Quản - Â 
Cơ nằm ở làng Á Lữ, xã Đai Đồng, huyện Thuận Thành. 
Tương truyền khu di tích được xây dựng vào khoảng thế kỉ 
17. Trong khu di tích còn 15 đạo sắc phong của các vua 
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triểu Nguyễn. Nét cổ kính của khu di tích đã tôn thêm giá 
trị cho nó. Đay là một khu di tích mới được khai phá nằm 
bên bờ sông Đuống, là di tích lịch sử quý giá của tỉnh 
Bắc Ninh. 


Làng tranh Đông Hồ 


Đây là một làng nghề nổi tiếng vẽ tranh dân gian của 
Việt Nam. Làng Đông Hồ ở huyện Thuận Thành. Tranh 
Đông Hồ vẽ trên nẻn giấy dó, nẻn tranh lấp lánh do nền 
điệp, còn màu vẽ trên tranh hoàn toàn được chế tác từ các 
loại dược thảo, được thạch có trong thiên nhiên, pha trộn 
thủ công mà tạo ra đủ mọi thứ màu: xanh, đỏ, tím, vàng, 
vw. Tranh Đông Hồ đều phản ánh ước nguyện hoà bình, 
hạnh phúc, ấm no và các sinh hoạt, tập tục gần gũi với 
người dân Việt Nam. Hàng năm, những nghệ nhân làm 
tranh mở chợ tranh vào dịp tết Nguyên đán tại đình Đông 
Hồ. Chợ tranh mở hội từ ngày 4 đến 7 tháng giêng để bán 
tranh cho khách thập phương. 


ĐỊA DANH DU LỊCH CAO BẰNG 


Hà Thang Hen 


Thang Hen là một hệ thống hỏ nước tự nhiên ở cheo 
leo trên đỉnh núi, độ cao hơn 1000m so với mặt nước biển, 
thuộc địa phản xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh. Thang Hen 
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gồm 36 hồ nước, hình thành một chiếc đai nước rộng lớn 
quanh năm trong xanh. Xung quanh hồ là những núi đá 
vôi, rừng cây có nhiều loại chim thú. Có những góc hồ tạo 
thành miệng một hang đá, suối nước từ đó tuôn trào ra. Hồ 
ở trên núi cao nhưng lại có hiện tượng lạ là hàng ngày 
nước hồ lên xuống như thuỷ triểu. Khí hậu vùng hổ mát 
mẻ. Chiếc đai hồ ôm lấy cả khu cao nguyên Lũng Tao - 
Lũng Buộc. Đáy 36 hỏ đều giống lòng chảo, có những 
mạch nước ngầm phun ra như miệng rồng nhỏ nước. 
Nước hồ nọ đổ vào hồ kia tạo thành những thác nước rất 
dẹp mắt. 


Pác bó 


Xóm Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, 
cách thị xã Cao Bằng 60km. Đây là nơi nhân dân và Trung 
ương Đảng Cộng sản đã đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trở vẻ 
sau 30 năm xa cách Tổ quốc. Dác Bó là đầu nguồn của 
dòng sông Giàng, một nhánh của sông Bằng đỏ vẻ Cao 
Bằng. Vùng này có nhiều núi và khe sâu, rừng cây rậm 
rạp. Sáng sớm sương mùi 
đến trưa ánh sáng mặt trời toä xuống cá 
ngàn, các sông suối lại lung linh đây có 
hang Cốc Bó là nơi Bác đã sống và hoạt động cách mạng 
trong những năm 1941 - 1944. Đường lên hang Cốc Bó có 
cây cối um tùm, đá tai mèo lởm chởm. Cửa hang nhỏ, lại 
luôn luôn ẩm ướt cho nên phải bám vào vách đá mới vào 
được hang. Hang Cốc Bó gổ ghẻ ẩm thấp. Trong hang có 


cây dại 
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nhiều nhũ đá rất đẹp, Bác đã dùng dao đềo thành một bức 
tượng Các Mác. Giường nằm của Bác là hai cây gỗ, mấy 
cành lá kế lên những tảng đá. Bên cạnh giường có một hốc 
đá sâu là nơi Bác cất giữ tài liệu. Con suối trước hang có 
tên là suối Lênin, còn ngọn núi cao nhất vùng có tên là núi 
Các Mác. Hồi ở Pác Bó, ban ngày Bác ngồi làm việc trên 
tảng đá bên bờ suối Lênin. Ngoài ra ở Pác Bó còn có hang 
Bo Bam, bãi Cò Rạc, lán Khuổi Nậm là những nơi hội họp 
quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thời 
bẩy giờ. 


“Thác Bản Giốc 


Thác Bản Giốc thuộc huyện Trùng Khánh. Sông Quy 
Xuân chảy từ độ cao 30m đổ xuống tạo thành một cảnh 
quan tự nhiên đã từ bao đời nay. Trên ngọn thác có các mô 
đá và lùm cây xanh dàn hàng ngang xẻ dòng sông thành 3 
làn nước ào ào đội xuống. Nước va vào vách đá tung thành 
mưa bụi bốc lên lưng chừng núi. Nắng chiều qua làn mưa 
bụi tạo thành cầu vồng bảy sắc. Dưới chân thác là vực 
thẳm giống như những tấm gương trong vắt soi bóng trời 
mây. Hai bên là những hàng cây xanh rì với những dây 
hồng nhung hay những nhánh hoa lan toả hương thơm 
ngát. Trên các lùm cây cổ thụ, từng chùm hoa tím, hoa 
vàng hiện ra lơ thơ, duyên dáng. Khách du lịch đến vùng 
này có điều kiện sản bắn và sưu tắm phong lan. Cá trắm 
hương là loại cá có thịt ngon nổi tiếng và được coi là món 
ân đặc sẵn 
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ĐỊA DANH DU LỊCH 
HÀ GIANG - TUYẾN QUANG 


Cây đa Tân Trào 


Cách đình Tân Trào 500m vẻ phía đông là cây đa Tân 
Trào. Dưới bóng đa cổ thụ này, chiểu ngày 16.8.1945, 
Quân giải phóng đã làm lễ xuất quản. Đồng chí Võ Nguyên 
Giáp đã đọc bản Quân lệnh số Ì và ngay sau đó Quân giải 
phóng đã lên đường tiến về giải phóng Hà Nội. 


Đình Hồng Thái 


Đình Hồng Thái nằm trong cụm di tích Tân Trào. cách 
đình Tân Trào Ikm, trên đường từ đèo Chấn sang huyện 
Sơn Dương. Đây là điểm dừng đầu tiên của Bác Hồ trên 
đường Người đến Tân Trào. Đình Hồng Thái còn là nơi 
Bác đón tiếp các đại biểu của 3 miền về dự đại hội Tân 
Trào, là an toàn khu của Trung ương đóng ở Tân Trào 
những ngày đầu cách mạng. 


đình Tân Trào 


Đình Tân Trào là một ngôi dình nhỏ thờ các thần sóng 
núi của làng Tân Lập. xã Tàn Lập. huyện Sơn Dương. 
Tuyên Quang. Đình HữC dựng năm 1923 theo kiểu nhà 
sàn, cột gỗ, ba gian hai chái, mái nhà lợp lá cọ. sàn lát ván. 
Dưới mái dình này, ngày 18.8.1945 Quốc dân đại hội đã 


Địa danh du lịch Việt Nam 9 
=—  — ˆ ———-` 


được tổ chức và Bác Hồ đã đọc lời thể thiêng liêng trong lễ 
ra mắt quốc dân ở Tân Trào. 


Đồng Văn 


Đồng Văn là một địa điểm nằm trên cao nguyên 
Đồng Văn, ở độ cao 1025m so với mặt nước biển. Nơi đây 
có đồng bào Tày và Hmông sinh sống. Vào các ngày chợ 
phiên. nơi đây diễn ra nhiều cuộc vui chơi theo phong tục 
cổ truyền địa phương. 


Hang Bòng 


Hang Bồng nằm trong cụm di tích Tân Trào, là nơi ở và 
làm việc của Bác Hồ. Hang Bòng nằm trên lưng chừng núi 
Bòng. dưới chăn núi là dòng sông Đáy uốn khúc và không 
xa lắm là đình Hồng Thái, đình Tàn Trào. Sát cửa hang 
Bòng còn có một lần nhỏ bằng te lá. Từ hang Bòng, Bác 
đã mặc bộ áo chàm với đôi đếp cao su đi chỉ đạo Chiến 
dịch Biên giới năm 1950. 


án Nà Lừa 


Lần Nà Lừa nằm trong cụm di tích Tân Trào, là nơi 
Bác làm việc từ tháng 6 - 8.1945 để chuẩn bị cho Tổng. 
khởi nghĩa tháng Tám. Tại đây, Bác đã triệu tập hội nghị 
cán bộ ngày 4.6.1945 bàn việc củng cố cân cứ địa. thành 
lập khu giải phóng, quản giải phóng. Cũng tại đây. Bác đã 
ngày đêm chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám. Lán 
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được làm bằng tre lá theo kiểu nửa sàn, nữa đất. Trong lán 
có bàn bằng nứa. có phén lát sàn để Bác làm việc và nghỉ 
ngơi. Đầu lần có hòn đá to để đặt bếp nấu cơm. 


ĐỊA DANH DU LỊCH HÀ NAM 


Chùa Bà Đanh 


Chùa Bà Đanh nằm trên núi Ngọc, thuộc xã Ngọc Sơn, 
huyện Kim Bảng, cách thị xã Phù Lý khoảng 10km. Khu 
danh thắng rộng tới 10ha, nằm giữa một vùng sóng nước hữu 
tình. Đặc biệt là chủa Bà Đanh, nơi thờ Phật linh thiêng với 
bao nhiều truyền thuyết dân gian làm mẻ lòng du khách. 


Chùa Long Đọi 


Chùa Long Đọi được xây dựng từ thời Lý (khoảng năm 
1121) trên ngọn núi Long Đọi thuộc xã Đọi Sơn, huyện 
Duy Tiên. Tên chữ của chùa là Sùng Thiên Diên Linh. 
Sùng Thiên Diên Linh tựa lưng vào núi Điệp, phía dưới có 
3 dòng sông uốn khúc bao quanh. Trong chùa còn lưu giữ 
được nhiễu di vật quý như tấm bia cổ đại. tượng đầu người 
mình chim và các pho tượng Kim Cương. 


anh tháng Kẽm Trống 


Danh thắng Kẽm Trống nằm ở xã Thanh Hải, huyện 
Thanh Liêm. Kẽm Trống nổi danh vẻ sự hoà quyện của 
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không gian thiên nhiên đến mức tuyệt vời, sông núi thì 
ngoạn mục, đồng ruộng và làng quê yên ả như những nét 
vẽ trong tranh. 


Đền Trúc 


Khu danh thắng đẻn Trúc và Ngũ Động Sơn nằm trên 
quốc lộ 21A, cách thị xã Phủ Lý hơn 7km, thuộc địa phận 
làng Quyển Sơn, xã Thi Sơn. huyện Kim Bảng. Đền Trúc 
là nơi thờ Lý Thường Kiệt. Dấu tích của quân tướng thời 
xưa vẫn còn dó với rừng trúc reo suối dêm ngày. liên cạnh 
từng trúc là Ngũ Động Sơn nằm trong núi Cẩm. Ngũ Động 
Sơn gồm 5 động kể bên nhau tạo thành một thế dộng liên 
hoàn, trong động có nhiều nhữ đá biểu trưng cho sinh thể 
trần gian tựa như thực tại đã vào đây hoá thạch. Đến Ngữ 
Động Sơn và dẻn Trúc, du khách sẽ được nghe gió đá và 
nhạc reo của trúc đại ngàn. 


Hạng Luôn - Ao Đong 


Cách Ngũ Động Sơn Ikm. có một hang động di sâu vào. 
trong lòng núi. Hang đài tới nửa kín, rộng trên 20". Để 
vào trong hang, du khách phải đi bằng thuyển. Hang đá có 
chỗ rộng ra với diện tích mặt nước gắn lha, nơi ấy gọi là 
Áo Dong. Hang Luồn và Ao Dong nằm giữa một vùng núi 
cao, rừng rậm, được thiên nhiên ưu đãi từ cảnh quan, thế 
núi đến môi sinh nên các loài chím vẻ đây trú ngụ và xây 
tổ rất đông. Du khách đến hang Luồn và Ao Dong thật sự 
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là đến với thiên nhiền, trời đất. chỉm muống và sự sống 
bình yên. 


ĐỊA DANH DU LỊCH HÀ TÂY 


Áo Vua 


Ao Vua bốn mùa trong xanh và sâu thảm nằm trên lưng. 
chừng núi Tản Viên, thuộc xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Ở 
trên độ cao 200m, giữa cảnh trí thanh u của núi rừng, một 
con suối thả mình chảy dưới chán núi thành 3 bậc tạo 
thành 3 thác nước với những bồn tắm xinh đẹp, thác dưới 
cùng chính là thác Ao Vua. Dưới chân thác là hổ nước 
nhỏ, trong xanh nhìn thấu đáy, chỗ sâu nhất khoảng 5m. 
Đó chính là Ao Vua. Trên Áo Vua vài trằm mét, ở giữa 
đình U Bò còn có một chiếc giếng sâu lúc nào cũng đầy 
nước. Chiếc giếng kì lạ đó được nhân dân quanh vùng gọi 
là giếng Mũi Gươm. Tuy Ao Vua mới được phát hiện 
nhưng đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách. 


Chùa Bối Khê 


Chùa Bối Khê nằm ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, 
được xây dựng từ thời Trần. Trước chùa là một sân rộng, 
đến cổng gạch là cổng chùa và đồng thời cũng là cổng. 
làng. Sau cổng là con ngồi với nhịp cẩu nhỏ vất ngang. Đi 
qua cầu sẽ tới tam quan chùa. Tam quan chùa có kiến trúc 
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3 gian, hai tầng, 8 mái, tắng trên là gác chuông. Chùa Bối 
Khê mang dấu tích thời Trản. nhất là những đầu bảy chạm 
rồng ở hàng hiên. Trong chùa còn giữ lại được nhiều di vật 
quý. Khuôn viên chùa có nhiều cây cổ thụ với vườn cây 
cảnh xen giữa những cụm kiến trúc làm tôn thêm vẻ đẹp 
thanh nhã của chốn thiển môn. 


Chùa Đậu 

Chùa Đậu thuộc thôn Gia Khánh. xã Nguyễn Trãi, 
huyện Thường Tín. Chùa Đậu là ngôi chùa cổ từ thời Lý, 
chùa thờ thần Pháp Vũ. Hai vị trụ trì ở dây là Nguyễn 
Khác Minh và Nguyễn Khác Tường. Khi viên tịch, nhục 
thân của hai vị thiển sư được giữ gìn bằng phương pháp 
ướp xác rất độc đáo. Hiện nay, cả hai di vật quý báu này 
vẫn được đặt trong Am thờ Tổ của chùa. Hàng nám, chùa 
mở hội vào ngày 9 tháng giêng âm lịch. 


Chùa Đồng Bụt 


Chùa Đồng Bụt thuộc xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, 
có tên chữ là Thiển Sư Tự, bẻn bờ sông Tích. Chùa có 
quy mô kiến trúc lớn và có niên đại rất sớm (khoảng nâm. 
1072 - 1127). Chùa thờ Phật và thiền sư Từ Đạo Hạnh. 
Trong chùa hiện nay còn những dòng chữ Hán ghi trên quả 
chuông đồng đúc năm 1819. Toà bái dường có tấm bia đá 
Hậu Phật bị kí. Hiện nay, chùa Đồng Bụt mang phong 
cách kiến trúc thời Lê bao gồm toà bái đường, trung cung, 
thượng điện. Chùa Đồng Bụt được thợ nể làng Đồng Bụt 
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đắp vẽ công phu, các bức tường được xáy bằng đá ong là 
loại vật liệu có sẵn trong vùng. Hiên chùa còn 28 pho 
tượng và cuốn Sự tích chùa Thiển Sư nguyên văn bằng chữ 
Hán và ]1 đạo sắc phong. 


Chùa Hương 


Chùa Hương nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, là 
một quản thể di tích và những thắng cảnh giàu chất nhân 
văn. Hương Sơn có một hệ thống đền. chùa, hang động lẫn 
mầu xanh ngút ngàn cây rừng và dãy núi đá vôi trùng điệp. 
Hàng năm, từ tết Nguyên Đán cho đến cuối tháng 3, khách 
thập phương trảy hội vẻ đây, lễ Phật cầu phúc và văn cảnh 
xuân nơi sơn thuỷ hữu tình. Đến thảm chùa Hương, du 
khách thường đỗ xe ở bến Đục và đi bộ gần một cây số rồi 
lên thuyển ở bến đò Yến Vĩ, ngắm những đồng lúa xanh 
cạnh những ngọn núi đá nên thơ. Du khách sẽ dừng chân ở 
đến Trình trình diện với các sơn thần sở tại, là nơi thờ một 
vị phò tá của vua Hùng. Đẻn nằm dưới núi Ngũ Nhạc vốn 
là 5 ngọn núi chụm lại. Thâm đền Trình xong. du khách lại 
lên thuyền đi tiếp qua cầu Hội của làng Hội Xá. Cảu được 
dựng cao vượt khỏi đồng nước, tuy giản dị nhưng rất đẹp 
mắt. Thuyển lại đưa du khách tới bến Trò với những cây cổ 
thự soi bóng xuống dòng nước biếc. Lên bến Trò, du khách 
vượi qua mấy kè đá và lên đến Thiên Trù. Từ chùa Thiên 
Trà, theo con đường đốc đài gần 2km, men theo sườn núi 
đá là các ngôi chùa và hang động như Tiên Sơn. Giải Oan, 
Hình Bỏng... Đích cao nhất là động Hương Tích - một 
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động đá được coi là đẹp nhất Việt Nam. Trong động có 
chùa Hương, được xây dựng năm 1575. Đặc sản của Hương 
Sơn là mơ và rau sắng. 


Chùa Mía 

Chùa Mía có tên chữ là Sùng Nghiêm Tự, thuộc làng 
Mía, xã Đường Lâm, huyện Ba Vì. Chùa được xây dựng 
năm 1632, nằm trên một ngọn đổi đá ong, quy mô lớn, 
được chia làm ba khu tách bạch. Ngoài cùng là gác 
chuông, tiếp đó là sân chùa có cây đa vài trăm tuổi. Khu 
chùa chính gồm chùa Hạ, chùa Trong, bái đường và 
thượng điện. Nhà bái đường có một bia đá dựng năm 1632 
cao l,6m, rộng l,2m, đặt trên một con rùa đá khá to. Toà 
gác chuông có treo một quả chuông đúc năm 1743. Trong, 
chùa có 287 pho tượng lớn nhỏ được nặn bằng đất và làm 
bằng gỗ. Nhiều pho có giá trị nghệ thuật như pho Bát Bộ 
Kim Cương, tượng Tuyết Sơn, tượng Bà Thị Kính... 


Chùa “Tây Phương 


Chùa Tây Phương, hay còn gọi là "bảo tàng tượng Phật 
Việt Nam" vì ở đây có hàng trăm pho tượng gỗ sơn son 
thếp vàng, chạm khắc tỉnh vi, sống động thể hiện tỉnh hoa 
của nghệ thuật tạc tượng cổ truyền Việt Nam, thường mở 
hội hàng năm vào ngày 6 tháng 5 âm lịch. Ngôi chùa có từ 
thế kì 3, nằm trên ngọn núi Câu Lâu ở xã Thạch Xá, huyện 
Thạch Thất. Từ chân núi, du khách phải leo 239 bậc mới 
lên tới sân chùa. Sản chùa khá rộng. Chùa có 3 nếp nhà 
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song song với kiểu mái hai tầng và đao góc cong vút. 
Chùa được xây bằng gạch Bát Tràng, không quét vôi. 
Trong chùa có 62 pho tượng tạc bằng gỗ, trong đó to hơn 
cả là 8 pho tượng Kim Cương và một pho Vị Đà Thiện 
tướng quân. Trên bệ cao có 3 pho tượng Quá khứ, Hiện 
tại và Tương lai (Tam Thế) tạc giống hệt nhau. Đặc biệt 
hơn cả là những pho tượng La Hán. Có thể nói kiến trúc 
và điêu khắc của chùa Tây Phương rất đặc sắc. Điều đó 
thể hiện tài nghệ của các nghệ nhân dưới thời vua Lê, 
chúa Trịnh 


Chùa Tháy 


Chùa Thầy thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, nổi 
tiếng bởi núi Sài Sơn, hang Các Cớ và hội chùa hàng năm 
vào tháng 3 âm lịch. Đây là nơi tu hành và cũng là nơi trút 
xác của thiển sư Từ Đạo Hạnh. Chùa Sài Sơn nằm trên núi 
Phật Tích, hay còn gọi là núi Thầy. Đứng trên đỉnh núi, du 
khách thấy cả một vùng trời đất mênh mông với những 
ngọn núi Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Mã Yên, Bồ Nông, Hoa 
Phát, Hồ Long Trì, dãy núi Long Đầu và nhà Thuỷ đình 
vuông vấn đã góp phần làm cho cảnh trí Sài Sơn thêm 
hùng vĩ. Ngang chùa có 2 cây cầu Nhật Tiên bắc sang đến 
Tam Phủ và Nguyệt Tiên đi lên chùa Cao trên núi. Toàn 
khu chùa Cao là một khuôn viên hình chữ nhật gồm 3 toà 
nhà xây song song, có 2 dãy hành lang ở phía trong. Hang 
Các Cớ là thú vui của nam nữ thanh niên khi đến văn cảnh 
chùa Thầy bởi đường vào hang rất khó đi với những vách 
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đá hẹp, những bậc đá trơn tuột, những khe nước nhỏ. 
Trong hang có nhiều mảnh gốm, tiên cổ và một số bộ 
xương người. Từ hang Các Cớ trở lên qua nhiều cây đại già 
là đến đến Thượng, xuống ít bậc nữa là hang Bò, là đường, 
xuống Âm phủ. Cách hang này một đoạn là hang Gió, tiếp 
đó là chùa Một Mái tựa vào vách đá, là nơi du khách nghỉ 
ngơi và để thơ. 


Chùa Trăm Gian 


Chùa Trăm Gian, còn gọi là chùa Tiên Lữ, ở làng Tiên 
Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ. Gọi là chùa Trầm. 
Gian vì quy mô chùa rất lớn, toạ lạc trên một ngọn đổi cao. 
với những cây tùng, cây bách nhiều năm tuổi. Chùa không. 
chỉ thờ Phật mà còn thờ đức thánh Nguyễn Bình An, người 
có công xây dựng chùa và làm mưa máu để duổi giặc 
Minh ra khỏi chùa. Hội làng hàng năm bắt đầu từ ngày 4 
đến hết ngày 6 tháng giêng âm lịch. 


Đân và 


Đền Và toạ lạc trên một quả đổi xanh ngắt bóng lim 
già, thuộc thôn Vân Giã, xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. 
Đến Và còn gọi là Đông Cung, nơi thờ thần Tản Viên - vị 
thần "Nam thiên thần tổ", người có công sáng tạo ra văn 
hoá nông nghiệp, trị thuỷ của Việt Nam. Đền có từ thời 
nước ta thuộc ách đô hộ của nhà Đường. Đền Và có hội 
vào ngày rằm tháng giêng, nhưng 3 năm mới có một lần. 
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100 
Đình Nghị Lộc 

Đình Nghỉ Lộc nằm ở làng Nghỉ Lộc, xã Sơn Công, 
huyện Ứng Hoà. Đình thờ thành hoàng làng là Triệu Lã 
Nương, là trung tâm sinh hoạt văn hoá của làng. Đình 
Nghỉ Lộc như một bông hoa trên thế đất quý thiện, cùng 
khuôn viên của chùa, cây đa cổ thụ. Phía trước là giếng 
hình tròn, nước trong xanh mát cung cấp nước ăn uống cho. 


cả làng. Ao, hồ, đường làng và khu dân cư đông vui tạo 
nên không gian văn hoá đảm ấm. 


Vào đình là đường chính đạo nối từ trục cổng đình 
thẳng tới quán Quốc Mẫu. Mở đầu là nghỉ môn với hệ 
thống cột trụ biểu đắp đèn lồng cao sừng sững ngang tắm 
nóc đình. Trên đỉnh cột là nghê chẩu, đôi mắt nhìn xuống 
như kiểm soát tâm thiện của những người hành hương vào 
đình lễ Thánh. "Tả môn và hữu môn" kiến trúc kiểu hai 
tầng 8 đao lợp giả ngói ống. Giữa bờ nóc là phù điêu hổ. 
phù biểu hiện sức mạnh nâng Mặt Trời toả hào quang từ 
các phía. Đầu kìm ngậm bờ nóc. Mái hai tầng biểu thị 
quan niệm của cư dân nông nghiệp đó là trời - đất, dương - 
âm đối nhau gắn với nhiều biểu tượng vẻ Dịch học. 


Nội thất ngôi đại bái của đình với diện tích khoảng 
200m, tường gạch xung quanh. Cấu trúc với 4 hàng chân 
cột gỗ và vì nóc kiểu thức giá chiêng chồng rường con nhị. 
Hệ thống cột đều làm bằng gỗ lim. Cột cái có chiều cao 
4,5m, cột quân cao trên 3,3m chân đều được kê đá tảng 
xanh, được gọt đẽo hình chữ nhật lồi bể mặt đội chân cột 
lồi tròn. Trên thân cột còn dấu vết lỗ đục sàn. Đỉnh cột là 
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đấu vuông thót đáy. Giá trị nổi bật của ngôi đình là ngôi 
đại bái và 4 đầu dư chạm rồng. Đầu rồng chạm nổi, miệng 
mở to, mắt lồi, râu tóc hình đao mác kiểu thời Lê. Có thể 
nói đình Nghỉ Lộc là di tích mang phong cách nghệ thuật 
điển hình của thời Tây Sơn. 


Hỗ Quan Sơn 


Hồ Quan Sơn có cây cầu Dặm nổi tiếng từ nhiều đời 
nay. Đây là vùng non nước, trời mây rất hùng vĩ ở gắn 
thắng tích Hương Sơn, thuộc địa phận huyện Mỹ Đức. Hồ 
Quan Sơn rộng chừng 80ha, xung quanh hồ là những núi 
cao với nhiều hang động đẹp, thác nước, chùa chiển và 
những làng quê cổ. Đến Quan Sơn du khách vừa được bơi 
thuyền, leo núi, ngủ lại nhà sàn lại vừa được thưởng thức 
những món ăn đặc sản của núi rừng. 


Hồ suới Hai 


Hỏ Suối Hai nằm trên địa phận các xã Thuy An, Cẩm 
Lĩnh, Tân Lĩnh của huyện Ba Vì. Hồ vốn là một công trình 
trị thuỷ sông Tích, được khánh thành năm 1964 với một hệ 
thống đập, kênh, cẩu, biến dòng Suối Hai cổ xưa thành 
một hổ nước điểu hoà sâu 20m. Ngoài tác dụng là một 
công trình thuỷ lợi, hồ Suối Hai còn là một vựa cá khổng 
lồ. Mặt hồ mênh mông còn là nơi dừng chân của mòng két, 
Vịt tời... Suối Hai là một danh lam thắng cảnh của Hà Tây 
thật sự hấp dẫn du khách. Mỗi mùa Suối Hai đều có vẻ đẹp 
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riêng. Bao quanh hồ là những đổi gò cao thấp lô nhô cùng, 
những dòng suối nhỏ uốn lượn theo hồ. Giữa hồ có những 
ngọn đổi giống như những hòn đảo nhỏ. Phủ kín những 
đảo nhỏ này là rừng cây bạch đàn, phi lao, nhãn, vải... 


Khu du lịch Ba Vì 


Khu du lịch Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, gần thị xã Sơn 
Tây, là địa điểm du lịch sinh thái. Tại đây, du khách vừa 
có thể bơi hổ (Suối Hai), tắm thác (Ao Vua), leo núi, chơi 
đùa với các loài chim, thú, vừa có thể thám hiểm một 
vùng rừng nhiệt đới nguyên sinh. Ba Vì là một dãy núi 
gồm nhiều ngọn núi, chiếm một diện tích trên 500ha, 
nằm ở phía tây Thủ đô Hà Nội. Sông Đà lượn quanh 
chân núi ở phía tây, suối Hai mênh mông trải rộng ở 
phía đông. Ngọn núi cao nhất có tên là Tản Viên, cao 
1281m, giữa lưng núi thất lại, đỉnh núi xoè rộng, quanh 
năm mây phủ. Trên núi có đền Thượng thờ thần núi Tản 
Viên. Lưng chừng núi là đến Trung. Đền Hạ nằm dưới 
chân núi, thường mở hội vào ngày rằm tháng giêng. 
Nằm trong đãy núi Ba Vì còn có núi Ngọc Lĩnh, Tỷ 
Miêu, U Bò, Chẹ, Chẹ Đùng, Chàng Rế, Năm Vị Núi 
Lôi Sơn có một hang động bằng phẳng, chứa được vài 
chục người, phía trên có lỗ hồng chiếu sáng cho động. 
Khí hậu ở Ba Vì mát mẻ quanh năm, là nơi nghỉ mát rất 
tốt. Trên núi có nhiều nguồn lâm sản quý, đặc biệt có 
giống cỏ lạ không có gió mà vẫn lay động, thân cỏ có 2 
nhánh, tự chụm lại và tách ra. 
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Làng cổ Đường Lâm 

Làng cổ Đường Lâm thuộc ngoại vi thị xã Sơn Tây, là 
một làng Việt cổ ở trung du còn gìn giữ được cho tới ngày 
nay nhiều nét kiến trúc xưa như đường làng, ngõ xóm, 
đình đền và tường nhà của người dân. Làng Đường Lâm là 
quê hương của hai vị hoàng đế Việt Nam: Phùng Hưng và 
Ngô Quyền. Lãng Ngô Quyển và đến thờ Phùng Hưng cùng 
với những di vật có liên quan đến thân thế và sự nghiệp 
của hai vị hiện đang được lưu giữ ở làng quê này, như cọc 
gỗ Bạch Đằng, đổi Hùm, giếng Ngọc, rặng duối buộc voi. 
Làng Đường Lâm còn có ngôi chùa Mía nổi tiếng, chùa có 
tới 287 pho tượng rất độc đáo, khánh đồng và Đại Hồng 
Chung đúc từ những năm đầu thế kỉ 18. 


Làng du lịch Đồng Mô 


Làng du lịch Đồng Mô cách Hà Nội khoảng 32km theo 
đường Láng - Hoà Lạc. Khu du lịch Đồng Mô có rừng cây, 
hồ nước, sân gón 18 lỗ và những biệt thự xịnh xắn nằm ẩn 
hiện giữa những lùm cây. Trong tương lai, làng Đồng Mô 
trở thành làng du lịch văn hoá rất đặc sắc. 


Làng lụa tơ tàm Vạn Phúc 


Làng Vạn Phúc nằm bên bờ sông Nhuệ, thuộc thị xã Hà 
Đông. Đây là một làng có nghẻ đệt lụa cổ truyền. Du 
khách đến làng Vạn Phúc sẽ được tham quan khung cảnh 
đệt lụa cùng những cảnh quan đẹp của làng như chùa Vạn 
Phúc, giếng làng, hổ nước, những vườn hoa cây trái. 
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Làng Nhị Khê 


Làng Nhị Khê có nghĩa là Suối Thơm theo Hán tự, 
thuộc huyện Thường Tín. Làng có tên là Suối Thơm vì nơi 
đây là quê hương của nhiều danh nhân nổi tiếng như 
Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Dương Bá Cung, Lương 
Văn Can, Lương Ngọc Quyến. Làng Nhị Khê còn là nơi 
phát tích của nghề tiện cổ Việt Nam. Hội làng Nhị Khê là 
ngày giỗ ông tổ nghề tiện vào ngày 15 tháng 10 âm lịch. 


Làng Tự Nhiên 


Làng Tự Nhiên trước đây được gọi là làng Gòi, nằm 
bên sông Hồng, thuộc huyện Thường Tín. Chữ gòi có thể là 
các đọc treo của chữ gò, bởi nơi này, ngay từ thuở hồng 
hoang đã nổi lên một bãi cát nằm giữa sông Hồng (đoạn bị 
phân nhánh). Bãi cát này chính là nơi diễn ra thiên tình sử 
diệu kì của chàng trai nghèo Chử Đồng Tử với công chúa 
Tiên Dung con vua Hùng Duệ Vương. Ngày nay, trên bãi cát 
mộng mơ có một cây gạo già đã vài trăm tuổi, bóng toả xum 
xuê, mang tên Giá Ngự để ngàn đời sau kể mãi câu chuyện 
tình lãng mạn. Cây gạo chứng tích ấy đã trở thành di tích văn 
hoá được Nhà nước xếp hạng. Cứ 5 năm một lần, làng Tự 
Nhiên mở hội vào ngày 1 tháng 4 âm lịch, rước kiệu vợ 
chồng Tiên Dung ra bãi cát diễn lại tích chuyện xưa. 


“Thành cổ Sơn Tây 


“Thành cổ Sơn Tây thuộc thị xã Sơn Tây, được xây dựng 
từ năm 1822. Thành hình vuông, mỗi chiều đài gần 400m. 
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“Tường thành xây toàn đá ong, xung quanh thành có hào 
sâu tới 3m, rộng 20m. Toàn thành có 4 cổng vào. Ngày xưa 
trong nội thành có điện Kính Thiên, các dinh thự, công 
đường của các quan đầu tỉnh, kho lương, trại lính. Ngày nay, 
'Thành cổ Sơn Tây là một khu vườn đầy cây cổ thụ với nhiều 
loại chỉm thú lạ mắt, là điểm hấp dẫn du khách xa gần. 


“Tháng tích núi Trầm 


Thắng tích núi Trầm ở thôn Long Châu, xã Phụng 
Châu, huyện Chương Mỹ. Thắng tích núi Trầm là cả một 
quân thể những di tích của nhiều thời đại dựng lên như 
chùa Long Tiên, chùa Quan Âm, chùa Vô Vi, chùa Bà 
Lang, đến Cao Sơn, đến Mu và nhiều hang động kì thú. 
Thắng tích núi Trầm đã từng là nơi nghỉ ngơi, du ngoạn 
của vua Lê Chiêu Tông. Năm 1514, ông cho xây dựng nơi 
đây thành hành cung. 


ĐỊA DANH DU LỊCH HẢI DƯƠNG 


Tên Kiếp bạc 


Đền Kiếp Bạc là nơi thờ Trần Hưng Đạo, người anh 
hùng dân tộc, người chỉ huy quân sự tối cao trong cuộc 
kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỉ 
13. Đến khởi dựng từ thế kỉ 14 trong thung lũng trù phú 
của núi Rồng, thuộc xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh. Đây 


106 NGUYÊN THỊ THU HIỀN 


cũng là nơi đóng quân và đặt phủ lệ của Trần Hưng Đạo. 
Hàng năm hội đến Kiếp Bạc mở vào đúng ngày mất của 
Hưng Đạo Vương, ngày 20 tháng 8 âm lịch. 


Thu danh tháng Phượng Hoàng 


Danh thắng Phượng Hoàng thuộc xã Văn An, huyện 
Chí Linh, là nơi có lãng mộ nhà giáo Chu Văn An, chùa 
Huyền Thiên, cung Từ Cục, điện Lưu Quang, am Lệ Kỳ, 
Miết Trí và Giếng Soi. Với 72 ngọn núi lô nhô, những tháp. 
chùa cổ tích, thông reo và suối trong róc rách. Danh thắng. 
Phượng Hoàng rất thích hợp cho loại hình du lịch dã ngoại, 
văn cảnh, leo núi, thăm di tích lịch sử. 


Ẩhu di tích Côn Sơn 


Khu di tích Côn Sơn nằm giữa hai dãy núi Phượng 
Hoàng - Kỳ Lân, thuộc xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh. Côn 
Sơn là vùng đất địa linh, gắn bó với tên tuổi của nhiều 
danh nhân đất Việt như Trần Nguyên Đán, Huyền Quang, 
Nguyễn Trãi. Ngay từ thời Trần, nơi đây là một trong ba 
trung tâm của thiển phái Trúc Lâm (Côn Sơn - Yên Từ - 
Quỳnh Lâm). Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng vẻ 
thăm Côn Sơn và đọc bia mộ của Nguyễn Trãi. Với núi 
non, chùa tháp, rừng thông, khe suối và biết bao dấu tích, 
Côn Sơn còn là một danh thắng hấp dẫn cho khách du lịch 
và nghiên cứu lịch sử. Côn Sơn mở hội hàng năm từ ngày 
18 đến ngày 23 tháng giêng âm lịch nhằm tưởng nhớ vị tổ 
thứ 3 của thiển phái Trúc Lâm. 
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ĐỊA DANH DU LỊCH HẢI PHÒNG 


Bãi Biển Đó Sơn 

Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ do dãy Núi Rồng vươn 
dài ra biển. Bãi biển Đồ Sơn nằm cách thành phố Hải 
Phòng 22km gồm 3 khu tắm riêng biệt, khu nào cũng 
đẹp bởi một bên là biển. một bên là núi. Đồi thông rậm 
rạp um tùm, đây đó ẩn hiện những mái nhà mới xây của 
khu nhà nghỉ dọc theo bãi tắm. Trước đây, Đồ Sơn là nơi 
nghỉ của vua chứa và quan lại. Nơi đây, trên một ngọn 
đổi còn có ngôi nhà nghỉ mát của vua Bảo Đại. Trên núi 
Độc có một ngôi đền nhỏ gọi là đền Bà Đế. Sự tích của 
ngôi đến gắn với cái chết bi thảm của một cô gái quê sau 
một đêm ân ái với một viên quan của nhà vua khi đi kinh 
lí qua đây. Đến Đồ Sơn, du khách có thể được thử vận 
may trong sòng bạc lớn Casino, có thể đi thuyển ra đảo 
Dấu hoặc đi ca nô ra thăm rừng và đảo Cát Bà, thăm 
vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long. Đảo Cát Bà với 365 
hòn đảo nhỏ khác tạo thành một quần đảo giữa biển khơi, 
cách thành phố Hải Phòng 30 hải lí. Trên các đảo có rất 
nhiều hang động. Bãi tắm bằng phẳng với cát trắng 
phau. Rừng trên đảo rộng 15.200ha, chủ yếu là rừng 
nguyên sinh với 775 loài thực vật, trong đó có những 
loài cây quý hiếm như cây chò đôi, trai lí, kim giao. 
Trên đảo còn có nhiều loài động vật như sơn dương, 
trăn, đổi môi, khỉ đen, vv. Đến Cát Bà, du khách có thể 
được thưởng thức hơi thở của rừng nguyên sinh, vừa có thể 
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được nghe tiếng sóng biển rì rầm giục đã, hít hơi gió biểy. 


mặn mồi với cảm giác khoan khoái. 


Chợ Sát 


Chợ Sắt trước kia có tên là An Biên, là trung tâm bán 
buôn của thành phố Hải Phòng. Chợ được xây dựng bằng 
những nguyên vật liệu kiên cố cho nên gọi là chợ Sắt. Hiện 
nay chợ đã được mở rộng, có chỗ bán buôn, có khách sạn, 
nhà hàng, có văn phòng giao dịch kinh tế. Đến thành phố 
Hải Phòng, mấy ai không qua chợ Sắt để mua sắm những 
mòn quà của biển, đặc biệt là món chả chợ Sắt nổi tiếng 
Xưa nay. 


Chùa Dư Hàng 


Chùa Dư Hàng nằm ở số 121 phố Dư Hàng, thành phố 
Hải Phòng, có từ thời Tiền Lê, là một ngôi chùa u tịch và 
trang nghiêm. Sân chùa có cổng tam quan. Trong chùa có 
chính điện, nhà thờ hậu, nhà trai, nhà tổ và nhà tăng. Hiện 
trong khuôn viên chùa còn có 3 toà tháp của phái Trúc 
Lâm Tam Tổ và ba pho tượng Tam Tổ cùng với 9 tháp mộ. 
Ngôi chùa nằm trong một thành phố cảng mới, là vốn văn 
hoá quý giá cho người dân đất cảng. 


Tên thờ nữ tướng Lê Chân 


Đền thờ nữ tướng Lê Chân thuộc quận Lê Chân, Hải 
Phòng, được xây đựng năm 1919 và là nơi thờ bà Lê Chân, 
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một nữ tướng đã từng theo Hai Bà Trưng đánh giặc Hán. 
Ngôi đền có kiến trúc công phu và được bảo quản hầu như 
còn nguyên vẹn. 


Đình Cung Chúc 


Đình Cung Chúc thuộc làng Cung Chúc, xã Trung Lập, 
huyện Vĩnh Bảo, là một ngôi đình tầm cỡ và có kiến trúc công 
phụ. Trong số những bảo vật còn lưu giữ ở đây có con nghề 
gây đàn làm bằng gỗ và những con giống làm bằng đất nung. 
Đình cũng là nơi hàng năm tổ chức các lễ hội và trò chơi dân 
gian như múa rối nước, chọi trâu, thì làm pháo bằng đất sét. 


h Hàng Kênh 


Đình Hàng Kênh còn có tên là đình Nhân Thọ, thờ vị 
anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Đình vốn có từ lâu đời. Hiện 
nay trong đình còn khá nhiều di vật như chuông, hạc, đỉnh, 
khánh bằng đồng, nhiều lục bình, bát hương bằng đồ sứ cổ, 
tượng, đại tự, câu đối, cửa võng, kiệu bát cống, voi ngựa 
bằng gỗ, vv. Cứ 5 năm một lần, đình mở hội cúng tế, vui 
chơi vào trung tuần tháng 2 âm lịch. 


Hội chọi trau 


Đồ Sơn có hội chọi trâu rất nổi tiếng, hàng năm được tổi 
chức vào 2 ngày mùng 8. mùng 9 tháng 8 âm lịch. Hội 
chọi trâu là một truyền thống văn hoá của nền văn minh 
lứa nước vùng châu thổ đồng bằng Bắc Bộ. 
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Thà hát Lớn thành phố 


Nhà hát Lớn nằm ở trung tâm thành phố, được xây 
dựng năm 1904, do kiến trúc sư người Pháp thiết kế mô 
phỏng theo kiến trúc thời Trung Cỏ. Nhà hát cao 2 tầng với 
400 chỗ ngồi. Trần nhà hát có trang trí lắng hoa và ghi tên 
các văn nghệ sĩ nổi tiếng. Quảng trường nhà hát là nơi dân 
chúng hội họp nhân dịp lễ tết. 


Núi voi 


Núi Voi là ngọn núi cao nhất ở Kiến An, Hải Phòng, 
nằm bên bờ sông Lạch Tray. Núi Voi có nhiều hang động 
đẹp như hang Voi, hang Chiêng, hang Cá Chép, hang Cá 
Trám, hang Bể, hang Chạn, động Chùa, chùa Hang, động 
Bàn Cờ Tiên. Trong các hang động có nhũ đá muôn hình 
kì lạ. Trên núi Voi có chùa Long Hoa và vết tích thành nhà 
Mạc được xây dựng từ thế kỉ 16. 


Sông Bạch Đằng, 


Sông Bạch Đăng là đòng sông nổi tiếng với nhiều chiến 
công vang đội trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc 
ta. Năm 938, người anh hùng Ngô Quyên đã đánh tan quân 
Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Năm 981, Lê Hoàn đã 
đánh tan quân xâm lược Tống trên sông Bạch Đằng. Năm 
1288, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh tan 
quân Nguyên - Mông, bất sống Ô Mã Nhi cũng ở dòng 
sông này. 
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ĐỊA DANH DU LỊCH HOÀ BÌNH 


Suối nước nóng Kim Bồi 


Suối nước nóng Kim Bôi thuộc huyện Kim Bôi, cách 
thị xã Hoà Bình 30km, là nơi thích hợp để du khách nghỉ 
mát và du lịch. Tại đây có nhà nghỉ nhiều ngày, bể tắm có 
mái che, nước suối có nhiều khoáng chất với nổng độ cao. 
Suối nước nóng ở đây thường ở nhiệt độ 36°C khi phun lên 
khỏi mạch nước ngầm. Nước suối Kim Bôi có tác dụng 
chữa bệnh rất tốt như các bệnh viêm khớp, đường ruột, dạ 
dày, huyết áp. Nếu được ngâm mình trong nước thì sẽ rất 
tốt cho cơ thể. 


Đến suối nước nóng Kim Bôi, du khách có thể vừa 
dưỡng bệnh để tăng cường thể lực, vừa được sống trong 
thiên nhiên trong lành, mát mẻ của rừng cây và còn có thể 
tìm hiểu nền văn hoá của người Mường Hoà Bình. Bản dân 
tộc Mường là những áng văn hoá tỉnh tuý của người 
Mường với những ngày hội xuân, lễ hội xuống đồng. Lễ 
mừng nhà mới trong tiếng cổng chiêng với những âm 
hưởng sâu lắng, khó quên. Bản dân tộc Mường điển hình ở 
Thung Mây, mang đầy đủ bức tranh văn hoá xứ Mường. 


“Thác Bờ 


Thác Bờ là ngọn thác thuộc loại hiểm trở nằm trên 
khúc sông chảy qua địa phận xã Hào Tráng, huyện Đà 
Đắc. Sông Đà từ thượng nguồn đổ vẻ đây bị núi Long Môn 


119 NGUYÊN THỊ THU HIỀN 


chặn lại, lổng lộn sôi sục, nước xõ vào ghẻnh đá tung bọt 
trắng xoá, tách thành 3 dòng chảy tuôn ào ào. Tương 
truyền vào năm 1429, Lê Lợi đã dừng chân ở Thác Bờ, cho 
quân phá đá, đào rộng dòng sông để dòng chảy êm hơn. 
Bên Thác Bờ, nhà vua đã cho mài vách đá núi, tạo thành 
mặt bỉa đài gần 1,5m ghi lại chiến công hào hùng của 
quân lính. 


“Thung lũng Mai Châu 


Đi du lịch Kim Bôi, du khách cũng có thể ghé qua 
thung lũng Mai Châu là điểm quần cư của đồng bào dân 
tộc Thái, nằm ngay dưới chân núi Thung Khe. Quần cư 
này có lịch sử lâu đời. Những phố Vãng, xóm Văn chẳng 
những đẹp vẻ cảnh quan, đẹp vẻ màu xanh của lúa và hoa 
rừng khoe sắc mà còn đẹp bởi nhà sàn xếp thành hàng 
hàng lớp lớp. Thung lũng Mai Châu là xứ sở của nhạc cổng 
chiêng. cơm xôi, rượu cẩn và thổ cẩm dệt với nhiều 
hoa văn tỉnh tế. 


“Thuỷ điện sông Đà 


Hoà Bình còn có nhà máy thuỷ điện sông Đà, cách Hà 
Nội chừng 70km, là nhà máy thuỷ điện lớn nhất Việt Nam 
với 8 tổ máy, máy phát điện đều nằm trong lòng núi. Nhà 
máy thuỷ điện Hoà Bình còn là khu du lịch sinh thái trên 
một vùng hồ rộng lớn với đảo rừng, hang động, đến thờ bà 
chứa Thượng Ngàn. 
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ĐỊA DANH DU LỊCH HƯNG YÊN 


Chùa Hiến 


Chùa Hiến ở trong phố Hiến xưa, nay là xã Hoàng 
Châu, thị xã Hưng Yên. Chùa được xây dựng vào thời Lê. 
Trải bao năm tháng. chùa vẫn giữ nguyên được dáng vẻ 
xưa, cổ kính và uy linh, ít có ngôi chùa nào sánh được. 
Chùa xứng đáng là một thắng cảnh nằm trong quần thể của 
thắng cảnh phố Hiến. 


Chùa Mẽ Sở 


Chùa Mễ Sở nằm ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Hiện 
chùa mang phong cách kiến trúc thế kỉ 19. Trong chùa còn 
bức tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn có giá trị nghệ 
thuật, được các học giả rất quan tâm. Pho tượng được tạc 
ngồi với kích thước khá lớn. Từ chỏm tới mặt cao 140cm, 
bệ cao 23em. Tượng được đặt ở tam quan cùng với chuông. 
Chùa Mễ Sở nổi tiếng bởi bức tượng đó. Du khách đến 
thâm chùa Mễ Sở đông như hội bởi muốn tìm hiểu vẻ pho 
tượng quý hiếm này. 


đền Chử Đồng Tử 


Đền thờ Chử Đồng Tử cùng phu nhân Tiên Dung công 
chúa, con gái vua Hùng thứ 18. Đẻn ở thôn Đa Hoà, xã 
Bình Minh, huyện Châu Giang, do nhà thơ Chu Mạnh 
Trinh bỏ tiến xây dựng để cúng tiến dân làng. Đền nằm 
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trên bờ sông Hồng, nhìn sang bãi cát Tự Nhiên (nay thuộc. 
huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây), nơi hội ngộ tình duyên 
Tiên Dung - Chử Đồng Từ, đã trở thành một thiên tình sử 
đầy tính nhân văn thuở hồng hoang của người Lạc Việt. 
Đền có khuôn viên rộng rãi và kiến trúc tài hoa, trong đến 
có hai pho tượng đức thánh và phu nhân đúc bằng đồng, 
cùng với nhiều di vật quý. Hội đến Chử Đồng Tử diễn ra 
trong 3 ngày từ ngày I0 đến ngày I2 tháng 3 âm lịch. Hội 
có rước kiệu trên bờ và thuyển rồng bơi dưới sông Hồng. 


Đên Đậu An 


Đến Đậu An nằm ở thôn An Xá, xã An Viên, huyện 
Tiên Lữ, cách thị xã Hưng Yên 9km. Đền nhìn về hướng 
nam, kiến trúc chữ đỉnh, gồm 5 gian tiền bái được làm 
bằng gỗ lim và 3 gian hậu cung được làm bằng đá xanh. 
Từ ngoài vào là cổng đến có kiến trúc 2 tầng, 8 mái; tiếp 
đến là nhà công đồng, đến Hạ và hai dãy nhà ngang. Hiện 
trong đền còn nhang án bằng đất nung trong cung cấm 
thời Trần và tháp đất nung tôn tạo năm 1667. Các tầng của 
tháp đất nung đều có mái hẹp, lợp ngói ống, có trang trí 
nhiều hoa văn khác vạch hình cánh sen, chim thần, long 
mã, rồng... Đền Đậu An mở hội hàng năm từ ngày 6 - 
12.4 âm lịch. 


Phố Hiến 


Phố Hiến nằm ở phía nam thị xã Hưng Yên, cách Hà 
Nội gần 60km. Phố Hiến thế kỉ 13 là một thương cảng lớn 
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của nước ta và đã từng được xếp vào hàng thứ hai của quốc 
gia "Thứ nhất kinh kì, thứ nhì phố Hiến". Phố Hiến ngày 
nay tuy không còn chức năng làm thương cảng nữa, nhưng. 
còn lưu giữ được rất nhiều dấu tích văn hoá, lịch sử lâu 
đời. Cả một quần thể kiến trúc cổ bao gồm 60 di tích, 100. 
bia kí và nhiều đền chùa, cùng với những gốc nhãn lồng 
hàng trăm năm tuổi, làm cho phố Hiến vừa cổ kính vừa 
thâm nghiêm. Phố Hiến còn có hồ Bán Nguyệt và chợ 
mang tên Phố Hiến. 


ĐỊA DANH DU LỊCH LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN 


Bảo tàng Điện Biên Phủ 


Bảo tàng Điện Biên Phủ được xây dựng trên một ngọn 
đổi thuộc chiến trường xưa. Hiện vật là những hình ảnh 
phong phú vẻ cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân 
Việt Nam chống thực dân Pháp, đã đi vào lịch sử dân tộc. 


Di tích chiến trường Điện Biên Phủ 


Điện Biên Phủ nằm trong một thung lũn¿, dài hơn 
20km, ngang 3km. Các đơn vị lính Pháp bắt đầy nhảy dù 
xuống đây từ tháng 11.1953 và xây dựng thành tập đoàn cứ 
điểm lớn nhất Đông Dương. Cuộc chiến đấu anh dũng của 
quân và dân Việt Nam kéo dài 55 ngày đêm, đã kết thúc 
chiều ngày 7.5.1954. Tổng cộng hơn 16.000 tên dịch đã bị 
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tiêu diệt, 62 máy bay bị bắn rơi. Đến đây, du khách có thể 
thăm Đổi AI, Đổi Him Lam, Đổi Độc Lập, hầm chỉ huy 
của tướng De Castries... 


Đo Pha Địn 


Pha Đin theo tiếng dân tộc nghĩa là trời đất. Đèo đài 
trên 10km, cao trên 1000m với độ ốc rất lớn. Con đường. 
đèo ngoằn ngoèo, chênh vênh, một bên là vách núi đá 
dựng đứng, một bén là vực sâu với nhiều chỗ rẽ hiểm trở. 
Du khách đi đường bộ, muốn đến Điện Biên thì phải qua 
đèo Pha Đin, là cửa ải để vào Điện Biên. 


Hồ Pa Khoang 


Hồ Pa Khoang chứa 40 triệu m` nước. Tại đây, du khách 
có dịp đi chơi thuyển và sân thú rừng. Đó là làng du lịch 
trong tương lai. Với những ai yêu phong tục truyền thống, 
có thể thăm một bản làng của đồng bào người Thái. Người 
“Thái có tục mời khách uống rượu và cùng mứa xoè. 


TNông trường Điện Biên 


“Tháng 4.1958, những người lính thuộc trung đoàn 176 
thuộc sư đoàn 316 trở lại Điện Biên khai hoang 230ha 
đất đẩy kẽm gai và bom mìn, mở ra nông trường Điện 
Biên. Nay nông trường rộng hơn 2400ha. Những cánh 
đồng lúa và trại chăn nuôi mọc lên từ mảnh đất đầy bom 
mìn đó. 
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ĐỊA DANH DU LỊCH LẠNG SƠN 


Ải Chỉ Lãng 

Chỉ Lãng là tên một thung lũng hẹp có núi đá cao kẹp 
hai bên, cách biên giới Việt Trung 60km vẻ phía nam. 
Nằm trên con đường gần nhất từ biên giới phía bắc vẻ Hà 
Nội, Chỉ Lãng là nơi diễn ra nhiều trận đánh lớn chống 
phong kiến Trung Hoa xâm lược. Nổi tiếng nhất là trận 
đánh năm 1076 đã phá tan 30 vạn quân Tống, tiếp đến năm 
1427 đã diễn ra trận phục kích lớn đánh tan 10 vạn quân 
Minh của Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 

Lối vào thung lũng ở phía bắc gọi là Quỷ Môn Quan, 
có ý nhắc nhở đây là đất chết của quân xâm lược. Lối ra ở 
phía nam gọi là Ngõ Thể, có lẽ do những người bảo vệ 
biên giới không hể cho giặc vượt khỏi nơi này. 


Đến đá Kỳ Cùng 
Bến đá Kỳ Cùng có nhiều tảng đá chắn ngay giữa lòng. 
sông Kỳ Cùng, sóng vỗ vào đá lô nhô trên mật nước lúc 
lên lúc xuống tạo thành cảnh quan ngoạn mục. Gần bến đá 
là đền thờ thần Sông. Cách bến Kỳ Cùng khoảng 500m là 
bến Muối. Phố Muối ở bên kia phố Kỳ Lừa, có đòng suối 
Lưu Ly ngăn cách. 


Chợ Kỳ Lừa 


Chợ Kỳ Lừa là hình ảnh điển hình của chợ miễn núi, 
họp cạnh thị xã Lạng Sơn. Vào ngày phiên chợ, nhân dãn 
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các dân tộc, đa số là người Tày và Nùng đến đây mua bán, 
đồng thời còn tổ chức hát Sii, lượn... một loại hát đối đáp 
giao duyên giữa con trai và con gấi. 


Chùa Diên Khánh 
Chùa Diên Khánh còn có tên là chùa Thành, nằm ngay 
bên bờ sông Kỳ Cùng. Chùa được sắp đặt khang trang gồm 
tiền tế, hậu cung, nhà tổ, nhà trai. Chùa có quả chuông lớn 
được nhân dân tiến cống năm 1671. Trong chùa có tấm bia 
dựng thời Tây Sơn. 


Di chỉ Mai Pha 


Xứ lạng là nơi có nhiều di chỉ khảo cổ, các nhà khảo cổ 
đã tìm thấy răng người ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai và 
tìm thấy dấu vết người hiện đại ở Keo Lên. Tại thị xã Lạng 
Sơn có di chỉ Mai Pha. Hang Mai Pha có những đồ gốm độc 
đáo, trên các bình gốm đều có dấu thừng đều đặn từ cổ bình 
trở xuống. Một số mảnh đổ đựng còn giữ lại cái núm có 
xuyên lỗ ở giữa. Người ta còn tìm thấy ở Mai Pha loại đồ 
dùng đặc biệt, có vách chân đế được trang trí bằng hoa văn 
vạch chìm. Như vậy thị xã Lạng Sơn có di tích văn hoá hậu 
kì đồ đá mới, có người nguyên thuỷ sống ở hang Mai Pha. 


Tên Tả Phú 
Đến Tả Phủ được xây dựng cách đây hơn 200 năm ở 


gân phố chợ Kỳ Lừa. Tương truyền đến thờ Tả Phủ, 
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người có công xây dựng khu phố chợ Kỳ Lừa. Hiện đến 
còn giữ được cột kèo ngói máng và tấm bia Tôn sư phụ bi. 
Hàng năm ở đây tổ chức lễ hội vào tiết Thanh minh gọi là 
Hội đầu pháo. Người ta làm những quả pháo to rước ra sân 
đình cúng thần ở đến Tả Phủ. Pháo được đốt xong thì 
người ta đem đầu pháo vào lễ trong đến. Trong ngày hội 
đền còn có nhiều trò vui khác như múa rồng, múa sư tử... 


động Nhị Thanh, Tam Thanh 


Tam Thanh là thắng cảnh nổi tiếng ở Lạng Sơn. Gồm 
ba động: Nhất Thanh, Nhị Thanh và Tam Thanh. Cửa động 
Tam Thanh cao khoảng 8m, lối lên là 30 bậc đá dục vào 
sườn núi. Cửa động Tam Thanh nhỏ hẹp, cây cối um tùm 
che khuất ánh sáng. Vách động bên phải có khắc bài thơ 
của Ngõ Thì Sĩ. Hang chính của động có tượng Di Đà, có 
nhiều nhũ đá với hình thù ngoạn mục, màu sắc óng ánh. 
Luồn lách giữa động là một lối đi nhỏ hẹp ăn thông ra 
ngoài. Động Nhị Thanh ở gần động Tam Thanh. Ở cửa 
động Nhị Thanh có ao Bích Trì, đình Duyệt Quân, am 
Thạch Miên, hiền Thuy Tuyển... 


LLäy cũ Hoàng Đồng 


Luỹ nằm ở xã Hoàng Đồng thuộc thị xã Lạng Sơn, 
ngay cạnh đường đi Đồng Đăng, cách thị xã khoảng 4km. 
Xung quanh luỹ cũ này còn có nhiều di tích như Quán Hồ. 
đến thờ Mao Quốc Công, đến thờ vua Lê... 
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TNàng Tô Thị 


Nàng Tô Thị theo truyền thuyết dân gian là hình ảnh một 
người vợ chờ mong chồng quá lâu đến nỗi hoá đá. Trong dãy 
núi đá vôi phẩn Kỳ Lừa của thị xã Lạng Sơn, trên một đỉnh 
núi có một khối đá nhô lên trông giống như một hình người 
đàn bà bế con, được nhân dân gọi là Nàng Tô Thị hay núi 
Vọng Phu. Hòn Vọng Phu ở bên phải động Tam Thanh. 


ĐỊA DANH DU LỊCH LÀO CAI - YÊN BÁI 


Thu vực Thác Bà 


Khu vực Thác Bà bao gồm những thác gước trên sông 
Chảy, hổ Thác Bà, rừng cây quanh hồ và công trình thuỷ 
điện. Thiên nhiên Thác Bà là môi trường du lịch lí tưởng 
với các loài thực vật và động vật trên núi cao. Hồ Thác Bà 
sâu trung bình 15 - 20m, chỗ sâu nhất là 40m. Trên mặt hồ 
có hàng nghìn hòn đảo với tổng diện tích 4.350ha. Nước 
hồ trong xanh, in bóng những vạt rừng già bao quanh hồ. 
Nơi đây có hàng trăm loài cá, là nguồn thực phẩm cho cả 
vùng. Hồ Thác Bà là một phong cảnh đẹp, trong tương lai 
nơi đây sẽ trở thành một khu du lịch sinh thái, kết hợp giải 
trí với leo núi, thám hiểm rừng. 


SaPa 


Thị trấn Sa Pa ở độ cao 1.560m so với mặt nước biển, 
khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ trung bình trong mùa 
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hè ở đây chỉ vào khoảng 21°C. Tại Sa Pa, nhà cửa làm trên 
các bậc núi đổi tạo thành bậc thang, xung quanh có vườn 
trồng hoa, trồng rau. Điểm đặc biệt ở đây là thông gai suốt 
năm xanh rì cùng gió lạnh. Dưới những rạng thông là các 
khu vườn xinh xắn với những giàn nho vấn vít dây leo, 
những rừng đào làm ửng hồng ngày xuân, lác đác có lê 
vàng, mận đỏ, táo xanh, rồi có biết bao nhiêu vườn rau, 
những vườn hoa muôn màu khoe sắc. Sa Pa cũng lắm núi 
nhiều mây. Mây vấn vít trên cành thông, mây lẩn trên đỉnh 
đầu, mây luồn dưới khe núi. Sa Pa còn có Thác Bạc với 
dòng nước bạc đội từ trên đỉnh núi xuống vực sâu, có Cầu 
Mây làm bằng mây song quện với mây trời cùng nhiều 
cảnh đẹp khác như động Thuỷ Cung, Cổng Trời, Hang 
Gió, Rừng Trúc phất trần, vv. Những khu biệt thự nghỉ mát 
đầu tiên xuất hiện tại đây vào những năm 20 của thế kỉ 20. 
Ngày nay, các cơ quan công đoàn tỉnh có cả một mạng 
lưới nhà khách và dịch vụ du lịch. 

Từ thị trấn, du khách có thể thuê các cỗ xe ngựa vẻ 
thăm các bản làng của người Mông hoặc những thắng cảnh 
ở gần đó như Thác Bạc và Cầu Mây. 


“Thị xã Lào Cai 


Thị xã Lào Cai nằm sát biên giới Việt - Trung, có cầu 
sang Cốc Lếu ở hữu ngạn sông. Đây cũng là một cửa khẩu 
để sang Trung Quốc. Thị xã Lào Cai quy mô không lớn 
nhưng rất đẹp. Nơi đây, tại các buổi chợ phiên, du khách 
©ó thể cùng xuống núi mua sắm với đồng bào các dân tộc. 
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ĐỊA DANH DU LỊCH NAM ĐỊNH 


Bãi biển Thịnh Long 


Bãi biển Thịnh Long thuộc thị trấn ven biển Hải Thịnh, 
huyện Hải Hậu, có bãi cát dài mịn, thoai thoải hàng cây số, 
sóng biển lớn rất hấp dẫn du khách tắm biển. Bãi biển Thịnh 
Long rất nguyên sơ từ cảnh quan đến môi trường. Khi hoàng 
hôn xuống du khách được ngắm đồng muối và dạo chơi trên 
bờ phi lao xanh ngút ngàn và được nghe thấy tiếng nhạc réo 
tắt từ rừng phi lao vắng tới. Đến với bãi biển Thịnh Long là 
đến với sự khám phá mới vẻ thiên niên và hải sản nơi đây. 


Chùa Cổ Lễ 


Chùa Cổ Lẻ nằm ngay thị trấn Cổ Lễ của huyện Trực 
Ninh, được xây dựng tháng 11.1920. Chùa Cổ Lễ có ngọn 
tháp cửu phẩm Liên Hoa rất nổi tiếng gồm 12 tầng đặt trên 
lưng một con rùa. Du khách muốn lên đỉnh tháp phải qua 
một con đường xoáy hình trôn ốc có 60 bậc tháp. Trong, 
chùa Cổ Lễ có nhiều di vật quý như quả chuông nặng 9 
tấn, tượng Phật Thích Ca cao 4m, trống đồng thời Lý và 
một túi đựng đồng. Chùa Cổ Lễ là một thắng cảnh đẹp của 
đồng bằng Bắc Bộ. 


Chùa Phổ Minh 


Chùa Phổ Minh được xây dựng thời nhà Lý ở thôn Tức 
Mặc, xã Lộc Vương, ngoại thành Nam Định. Trong chùa 
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có nhà Thuỷ Tạ, hồ sen và đặc biệt là ngọn tháp cổ cao 
2Im gồm I3 tầng xây theo hình hoa sen vút lên trời cao. 
Chùa Phổ Minh còn giữ được nhiều kiến trúc thời Trần như 
rng đá và nhiều pho tượng quý có giá trị điêu khác. Trong, 
làng Tức Mặc, nơi có chùa Phổ Minh còn có cung điện 
thời Trần được xây dựng năm 1239. Nơi đây thu hút rất 
nhiều du khách bởi có đến Thiên Trường thờ 14 vị vua 
Trần, đến Cổ Trạch thờ tướng quân Trần Hưng Đạo. 


Di tích Phủ Giày 


Di tích Phủ Giày của Nam Định thuộc xã Kim Thái, 
huyện Vụ Bản, là quê hương và là nơi thờ vị thánh bà 
Liễu Hạnh. Phủ Giày gồm 4 khu di tích lớn là đến 
Thượng (Đẻn Mẫu Thượng Ngàn) ở trên núi Tiên Phong: 
phủ Tiên Hương với 19 toà và 91 gian nhà lớn nhỏ; phủ 
Vân Cát là nơi thờ chúa Liễu, thờ Phật và Lý Nam Đế. 
Lãng bà chúa Liễu là một công trình kiến trúc có giá trị 
nghệ thuật cao. Đến di tích Phủ Giày, du khách được 
thưởng ngoạn phong cảnh và hiểu biết thêm tín ngưỡng. 
của dân tộc Việt Nam. Hàng năm, Phủ Giày mở hội vào 
đầu tháng 3 âm lịch. 


Thu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Giao Thuỷ 


Khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Giao Thuỷ nằm ở 
địa phận Cồn Lu - Cồn Ngạn, là khu bảo tồn thiên nhiên 
Quốc gia rộng 7.100ha và 10.000ha vàng đệm. Đó là 
khu mặt nước bãi bồi, có một hệ thống sinh thái bền 
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vững. Cổn Lu - Cổn Ngạn ngút ngàn màu xanh của rừng 
cây ngập nước và tiếng kêu ríu rít của rất nhiều loài chỉm 
quý hiếm. 


ĐỊA DANH DU LỊCH NINH BÌNH 


Bích Động 

Bích Động là tên do Nguyễn Nghiễm (thân sinh của đại 
thi hào Nguyễn Du) đặt khi đến thăm nơi đây. Bích Động. 
nằm trong Ngũ Nhạc Sơn thuộc địa phận thôn Đan Khê, xã 
Minh Hải, huyện Hoa Lư. Động còn được mệnh danh là 
Nam Thiên đệ nhị động (động đẹp thứ nhì ở trời Nam). 
Đến thăm Bích Động, khách sẽ được ngắm núi, ngắm 
sông, ngắm vùng trời xanh ngất và lướt sông bằng con 
thuyền nhỏ quanh co trong những hang động huyền ảo và 
viếng cảnh chùa. 


Cố đô Hoa Lư 


Hoa Lư là kinh đô của nước Đại Cỏ Việt suốt từ năm 
968 đến năm 1009. Trong đó 12 năm thuộc triểu đại nhà 
Đỉnh (Đinh Tin Hoàng), 29 năm thuộc triểu đại nhà 
Tiền Lê (Lê Đại Hành). Cố đô xưa được xây dựng nhiều 
cung diện rất nguy nga và tráng lệ. Đến năm 1010, Lý 
Thái Tổ dời đô ra Thăng Long, Hoa Lư không còn là 
kinh đô nữa, bởi thế mà thiên nhiên đã vùi dập hết 
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những công trình xưa, nay chỉ còn ngôi đền thờ Đinh 
Tiên Hoàng và ngôi đến thờ Lê Đại Hành. Cả hai ngôi 
đến đều toạ lạc ở làng Trường Yên Thượng, xã Trường 
Yên, huyện Hoa Lư. Hai ngôi đến được xây dựng vào. 
thế kỉ 17. Sau khi đi thăm đền vua Đỉnh, vua Lê, du 
khách có thể đi thăm lăng mộ vua Đinh trên núi Yên 
Ngựa và lãng vua Lê ở chân núi Yên Ngựa ngay cạnh 
đến thờ của hai vị. Cố đô Hoa Lư và hai ngôi đền thờ hai 
vị hoàng đế luôn luôn là niềm tự hào của dân tộc ta về 
một thời dựng nước và giữ nước. 


Dây núi Tam Điệp 


Dãy núi Tam Điệp cách thị xã Tam Điệp 3km vẻ phía 
nam có 3 ngọn núi cao nhất, có 3 lớp đèo vượt núi gọi là 
đèo Ba Dội. Trên đỉnh đèo cao nhất có bia khắc bài thơ 
"Qua núi Tam Điệp" của vưa Thiệu Trị khi ông đi tuần du 
qua đây. Vì đèo hiểm trở, hai bên là vách đá sừng sững, 
giữa là đường độc đạo cho nên nhân dân gọi đó là đèo 
Kẽm Đó hoặc Lỗ Đó. Vùng núi Tam Điệp còn có nhiều di 
tích lịch sử như luỹ Ông Dinh, đồn Dâu, núi Vương Ngự, 
núi Hâu Vua, bến Quân, Thung Voi... Luỹ Ông Dinh nối 
liền 2 sườn núi, dài hơn 100m, chân luỹ có chỗ rộng l5m, 
cao gần 2m, phía ngoài có hào sâu rộng 3m. Đỏn Dâu là 
một cứ điểm phòng thủ hình vuông có thành đất vây 
quanh, chân thành rộng 7m, cao 2m. Núi Vương Ngự là 
nơi vua Quang Trung đóng quân. Núi Hầu Vua là nơi nhân 
đân địa phương mang trâu, bò. gà, lợn đón mừng quân lính 


126 NGUYÊN THỊ THU HIỀ 


nhà vua qua. Bến Quân là nơi tập hợp binh sĩ. Thung Voi 
là nơi tượng bình đồn trú. 


Động Hoa Sơn 


Động Hoa Sơn nằm ở lưng chừng núi thuộc dãy núi 
đông nam kinh thành Hoa Lư xưa. Đây là địa phận thôn 
Áng Ngũ, xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư. Lên được động 
phải trèo hết 153 bậc đá, đến được cửa động ta sẽ gặp mây 
vờn, sương phủ và tiếng nước rơi từ các nhữ đá. Lòng động 
càng vào sâu càng rộng và tạo thành những hang kế tiếp, 
hang Hạ, hang Trung, hang Thượng. Hang Thượng cũng là 
nơi gần đến cửa sau của động. Động Hoa Sơn là nơi duy 
nhất có cửa Tiển, cửa Hậu thông xuyên lòng núi. Trong 
động cũng có nhiều nhũ đá đẹp, có chùa thờ Phật. Đặc biệt 
là hai pho tượng quý bằng đá, thờ hai ông bà có công tu 
sửa chùa. Đến Hoa Sơn, vừa được thắp nhang lễ Phật cầu 
may, vừa được đến với bầu không gian khoáng đãng, non 
cao, động thẳm và sông ngòi kì thú. 


động nước Tam Cốc 


Từ Bích Động đến thăm Tam Cốc chỉ có thể đi bằng 
đường thuỷ. Khách sẽ ngồi trên những con thuyền nhỏ đến 
núi Kiểu thì sông thất hẹp lại, luồn qua 3 cái hang là hang 
Cả, hang Hai, hang Ba. Con thuyền đưa ta luồn lách trong 
hang, để ngắm những nhũ đá rủ xuống óng ánh như những. 
khối châu ngọc với đủ các hình thù của thế giới sinh linh 
vào đây tế tựu cùng hoá thạch. 
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Động Tiên 

Từ Bích Động, có thể đi thuyền hoặc đi bộ khoảng Ikm 
là tới Động Tiên. Gọi là Động Tiên bởi tính hoành tráng, 
độ kì ảo và sức gợi cảm đo quy mô khối nhũ của động tạo 
nên. Những hằng nhũ lấp lánh bảy sắc cầu vồng mang đủ 
các tên Cây Tiên, Cây Thóc, Ông Tiên, Ông Hồ, Ông Voi, 
Kỳ Đà, Lợn Béo cùng với cả một không gian từ trần, các 
vách hang toàn là nhữ cứ long lanh, vừa như thực, vừa như 
hư hay là đâu đó ở một chốn bồng lai. Đến Động Tiền, du 
khách sẽ thoả sức ngắm nhìn các cảnh trí trong hang và 
hơn thế nữa sẽ được hoà mình với thiên nhiên tươi đẹp giữa 
một vùng Sơn “Thuỷ - Lâm - Điển. 


Hồ Đông Chương 

Hồ Đồng Chương nằm giữa một vùng đổi thông thuộc 
địa phận xã Phú Lộc và xã Phú Long, huyện Nho Quan. 
Mặt hồ rộng, nước hồ trong xanh lại có bóng cây thông 
soi tỏ nên cảnh trí ở đây như một bức tranh thuỷ mạc làm 
thơ mộng, say đắm khách viếng thám. Hồ Đồng Chương 
cũng gần với tháp Ba Tua, dòng Chín Suối và Ao Trời. Ao 
ở trên đỉnh núi cao và lạ lùng thay là nước ao khóng bao. 
giờ cạn. 


Rhà thờ Phát Diệm 


Nhà thờ Phát Diệm ở xã Lưu Phương, thị trấn Phát 
Diệm, huyện Kim Sơn. Nhà thờ Phát Diệm là một quần thể 


128 NGUYÊN THỊ THU HIỂN 


kiến trúc Thiên Chúa giáo rất độc đáo, có một không hai 
trong cả nước, là công trình Thiên Chúa giáo nhưng kiến 
trúc lại mang phong cách Việt Nam, hoàn toàn khác với 
kiến trúc của những nhà thờ Thiên Chúa đã có ở nước ta từ 
trước đến nay. Quy mô của công trình rộng gần 8ha và bể 
thế với nhà thờ chính rộng 24m dài 80m, cao 24m, bao 
gồm 48 cây cột bằng lim, mỗi cột có chu vi tới 2,4m. Đặc 
biệt là điện "Trái tìm Đức Bà" được xây dựng hoàn toàn 
bằng đá trắng, từ nền điện đến cột, xà, hoành. 


ẨNúi Ngọc Mĩ Nhân 


Núi Ngọc Mĩ Nhân là một ngọn núi đẹp nhất của tỉnh 
Ninh Bình. Gọi là Ngọc Mĩ Nhân vì núi giống hình một 
người con gái đẹp tóc xoä, mình trần đang phơi mình 
giữa cảnh đồng lúa mênh móng. Ngọc Mĩ Nhân hay 
còn gọi là núi Cánh Diểu với 3 ngọn, hai ngọn tả hữu 
xoè ra như hai cánh chim đang vẫy đón chào khách đến 
thăm quan. 


Núi Non Nước 


Giữa ngã ba sông Đáy và sông Vân Sàng ở phía đông, 
bắc thị xã Ninh Bình. nổi lên một hòn núi cao 70m. Hòn 
núi này có tên là Dục Thuý, dân gian quen gọi là núi Non 
Nước. Núi Non Nước xưa kia là vọng gác tiền tiêu của cố 
đồ Hoa Lư. Các danh nhân lịch sử, văn hoá có nhiều người 
đã đến đây và để thơ trên vách đá. Núi Non Nước sơn thuỷ 
hữu tình, ngọn núi tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho 
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viếng thăm và ngắm nhìn cả một vùng văn hoá 


Những quốc gia Cúc Phương 


Đây là một cánh rừng rộng tới 25.000ha, gồm địa phận 
của Ninh Bình là chủ yếu, ngoài ra còn có một phần đất 
của hai tỉnh Thanh Hoá và Hoà Bình. Rừng Cúc Phương 
được xếp vào loại rừng nguyên sinh Quốc gia. Với đặc 
điểm vẻ độ cao, địa hình. vị trí và thổ nhưỡng, Cúc Phương 
chứa đựng một quỹ sinh thái vô cùng quý giá và có giá trị 
vẻ nhiều mặt từ khoa học, môi trường, xã hội đến nguồn 
lợi kinh tế, đặc biệt là du lịch. Với động Người Xưa (hang, 
Đăn Đắn), với suối nước nóng 38'C, cây chò xanh ngàn 
năm tuổi, hàng ngàn loài cây cỏ khác nhau và với cả một 
tập đoàn phong phú, quý hiếm các loại động vật. Cúc 
Phương xứng đáng là nơi lí tưởng để du khách đến nghỉ 
ngơi, chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn, tìm hiểu thiên nhiên. 


Suối nước nóng Kênh Gà 


Suối nước nóng Kênh Gà nằm trong dãy núi Cánh Diều 
thuộc xã Gia Định, huyện Gia Viễn. Đến Kênh Gà, nếu đi 
bằng thuyển sẽ thơ mộng hơn, ta được đi qua một vùng 
sông nước, núi non xanh thẩm và mênh mang của những 
cánh đồng. Nước suối Kẻnh Gà luôn luôn ở nhiệt độ ổn 
định là 53'C, lượng khoáng tốt bao gồm cả muối natriclorua, 
kaliclorua, bicaclonat, bởi vậy vừa tắm nóng, vừa đóng chai 
làm nước khoáng. 
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'ĐỊA DANH DU LỊCH PHÚ THỌ. 


Chùa Phúc Khánh 


Chùa toạ lạc ở trên ngọn núi có tên là núi Ngọc Phúc, 
thuộc xã Hương Nội, huyện Tam Nông. Năm 1145, bà Lê 
Thị Lan Xuân là Nguyên phí thứ 5 của vua Lý Thần Tông 
dựng lên. Sau đó bà đến tu hành rồi mất tại đây. Tượng bà 
được đặt trong thượng điện và dân chúng ngưỡng mộ gọi là 
tượng Thánh Mẫu. Mộ bà táng ở phía tây chùa. Chùa Phúc 
Khánh là một trong những di chỉ kiến trúc Phật giáo thời 
Lý hiếm hoi còn đến nay. 


Đầm Ao Trâu 


Đầm Áo Trâu thuộc xã Ấm Thượng, huyện Hạ Hoà. Đây 
là một hồ nước lớn, diện tích khoảng 200ha, hình dáng hồ rất 
kì lạ, giống như hình dáng của đầu con trâu, với hai cái sừng 
chính là hai nhánh choäi vẻ phía sông Thao và sông Chảy. 
Chỉ lưu hồ có tới 99 nhánh đan xen nhau lóng lánh dưới các 
thung lũng đổi quanh hồ. Đến đấm Ao Trâu là đến với một 
vùng sinh thái thơ mộng, những đổi cây trĩu quả quanh 
năm soi bóng xuống mặt hồ trong xanh. Quang cảnh thanh 
tịnh mà không bị quạnh hiu, rất phù hợp cho những kì nghỉ 
ngắn ngày. 


Hang động Xuân Sơn và rừng Xuân Sơn 


ín xã Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn về phía tây bắc 
của thị xã Phú Thọ. ta sẽ gặp một miễn rừng bạt ngàn và cả 
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một quần thể hang động kì ảo mà ít có nơi nào có được vẻ 
đẹp lộng lẫy như thế. Hang động nổi tiếng là Động Tiên 
nằm sâu trong lòng núi đá Cẩm Thạch, động dài tới 10km 
và đàn ra trên trần động là những nhũ đá rủ xuống tạo 
thành các hình tượng vừa lạ lùng vừa gắn gũi với những 
vật thể, thần linh của cuộc sống con người. Trong hang 
còn có cả đường lên đỉnh núi, có hổ nước lao xao những 
đàn cá lạ. 

Rừng Xuân Sơn, một ngày lá thay màu tới bổn lần, có 
lẽ vì độ cao địa lí và quá trình khúc xạ mặt trời giữa cây 
cỏ, nước hồ ở đây. 

Đến Xuân Sơn vừa được ngắm cảnh thiên nhiên kì thú, 
vừa được hưởng thụ bầu không gian môi trường tự nhiên 
tuyệt đối trong lành và đùa với những chú cầy, những chú 
sóc bay, £ 


Khu di tích Đền Hùng 


Khu di tích Đền Hùng thuộc địa phận huyện Phù 
Ninh, cách thành phố Việt Trì !0km và cách Hà Nội 
94km. Nơi đây, xưa là Quốc đô của nhà nước Văn Lang, 
đưới thời trị vì của I8 đời Vua Hùng. Trải qua ngàn 
nãm, với biết bao biến thiên của trời đất và lịch sử, khu 
di tích Đền Hùng vẫn được giữ gìn nguyên vẹn các công. 
trình và lãng mộ cổ như Lãng Vua Hùng, ngôi mộ của 
đời Vua Hùng thứ 6, Đển Giếng, có giếng ngọc, nơi 
công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa đời Vua Hùng thứ 
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18, thường soi xuống giếng nước để chải đầu, vấn khăn. 
Trên ngọn núi thiêng Nghĩa Lĩnh còn lưu giữ được rất 
nhiều đi vật và phế tích của thời Văn Lang đến thời nước 
Đại Việt. Ở đây còn có nhà bảo tàng Hùng Vương. 

Khu di tích Đền Hùng là mảnh đất thiêng, cội nguồn 
của dân tộc. Hàng năm, nhân dân từ mọi miễn đất nước, 
trên rừng, dưới bể đều nhằm vào ngày10 tháng 3 âm 
lịch, kéo vẻ đây thấp hương tưởng niệm "các Vua Hùng 
đã có công dựng nước", để "cùng nhau giữ lấy nước" 
như lời Bác Hồ lúc sinh thời đã dặn chúng ta. 


Thà máy giấy Bãi Bằng 


Nhà máy giấy Bãi Bằng trải rộng trên diện tích 80ha 
thuộc vùng đất Bãi Bảng, huyện Phong Châu. Nhà máy 
được khởi công tháng 8.1974 và sản phẩm đầu tiên ra đời 
tháng 11.1980. Nhà máy do Thuy Điển giúp đỡ xây dựng. 
Đây là một công trình hiện đại có công suất 55.000 tấn 
giấy các loại trong một năm. 


Túi Thám 


Núi Thắm còn có tên là núi Đầu Rồng, chạy dọc theo 
đường lớn lên khu công nghiệp Thanh Ba, dài gần 4km. 
“Trên đỉnh núi có ao nhỏ gọi là Ao Tiên, nước trong xanh, 
quanh năm không bao giờ cạn. Xung quanh núi Thắm là 
hàng trăm ngọn đổi nằm liền kể nhau thoai thoải, nhấp nhô 
như bát úp. Trên vùng đổi trồng nhiều chè, sơn, trầu. Núi 
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'Thắm vừa là một phong cảnh đẹp vừa là khu kinh tế của 
vùng trung du. 


“Tháp Bình Sơn 


'Tháp Bình Sơn nằm ở huyện Lập Thạch, là công trình của 
thế kỉ 13, xây bằng đất nung. Trải qua nhiều thế kỉ mà nay 
tháp vẫn còn nguyên vẹn. Tháp vuông 4 cạnh, cao hơn l6m, 
hiện còn 11 tầng, càng lên cao bệ tháp càng nhỏ dẫn khiến 
cho hình dáng tháp thanh thoát. Tháp rồng ruột, bên ngoài ốp 
gạch có trang trí các hình rồng, phượng, hoa lá, đắp nổi hoặc 
khắc chìm rất sống động. Bệ tháp trang trí phù điêu, sư từ... 


“Trại rán Vĩnh Sơn 


Trại rắn Vĩnh Sơn thuộc Hợp tác xã Vĩnh Sơn, huyện 
Vĩnh Lạc. Trại rắn này có khoảng hơn 10 năm nay, được 
xây dựng trên một diện tích mặt bằng gần 4.000m). Trại 
ôm các khu vực nuôi rắn trưởng thành, khu nuôi rắn sơ 
sinh và nhà ấp trứng nhân tạo. Tại đây có bán hai loại sản 
phẩm thông thường là rượu rắn và thuốc bôi ngoài da 
Najatox chữa các bệnh viêm khớp, viêm cơ. 


ĐỊA DANH DU LỊCH QUẢNG 


Đài biển Trà Có 


Từ thành phố Hạ Long đi Trà Cổ, du khách phải đi 
thêm khoảng hơn 200km đường gập ghẻnh lên xuống với 
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những ngắm. cống, bãi chè, bãi sim hoặc đi ca nô hay tàu 
thuỷ chạy theo đường biển mới đến thị xã Móng Cái - thị 
xã cổ kính và sầm uất nằm sát đường biên giới Việt - Trung. 
Đi thêm khoảng 5, 6km nữa là đến khu Trà Cổ hoang sơ có 
nhà thờ với tháp chuông cao 40m. Nơi heo hút này hiện nay 
vẫn còn ngôi đình có lịch sử hơn 400 năm, to đẹp không kém 
gì Đình Bảng của xứ Kinh Bắc. Đó là đình Trà Cổ, thờ những 
phúc thần đã có công lập làng ở giữa nơi nước trời bao la. Nơi 
khởi đầu của bờ biển nước ta là đảo Trà Cổ với bốn bẻ là 
biển. Đảo Trà Cổ có hình dáng như lưỡi liểm, rộng độ 3km 
thuộc huyện Vạn Ninh, có những rừng dương xanh thẳm. 
Bãi biển Trà Cổ rộng, phẳng, cát trắng và mịn màng. Đó là 
một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. 


Bài Cháy 


Bãi Cháy là một dải đổi thấp, kéo dài hơn 2km ôm lấy 
biển. Trên sườn đổi là những khách sạn và nhà nghỉ nằm 
xen,kẽ giữa những hàng cây cổ thụ. Đây là khu nghỉ mát 
quanh năm lộng gió biển. Bãi tắm ở đây an toàn vì bãi 
nông, lại nằm trong vịnh, cát trắng và mịn hơn nhiều bãi 
tắm khác. Không những thế, hệ thống khách sạn và nhà 
nghỉ mọc lên như nấm khiến cho du khách có thể lựa chọn 
nơi nghỉ lí tưởng nhất cho mình. 


Ti tích Bạch Đăng, An Sinh 


Có dịp tham quan Quảng Ninh, du khách sẽ được đi 
thâm những khu di tích như đi tích Bạch Đằng, di tích An 
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Sinh, khu di tích Yên Tử. Di tích Bạch Đằng là bãi cọc mà 
Trần Quốc Tuấn cho quân đóng xuống lòng sông Bạch 
Đảng để nhử và tiêu diệt đạo bình Ô Mã Nhi với 400 chiến 
thuyển và hơn 3 vạn quân. Di tích Bạch Đằng thuộc xã 
'Yên Giang, huyện Yên Hưng. Di tích An Sinh là quần thể 
các lãng mộ, đền thờ các vua Trần như mộ và đền thờ Trần 
Nhân Tông, mộ Trần Anh Tông, lãng Trần Minh Tông, 
lãng Trần Hiển Tông, lăng Trần Nghệ Tông ở xã An Sinh, 
huyện Đông Triều. 


Di tích Yên Tử 


Quần thể di tích Yên Tử rất rộng lớn bao gồm 11 chùa, 
hàng trăm am và tháp thờ thuộc xã Thượng Yên Công, thị 
xã Uông Bí. Đây là một vùng đổi nằm giữa cánh cung 
Đông Triều với ngọn núi Yên Từ vút cao lên tận trời xanh. 
Trung tâm của khu di tích là chùa Đồng ở trên ngọn núi 
'Yên Tử cao I.068m. Yên Tử là trung tâm Phật giáo lớn, là 
thắng địa nổi tiếng. Hàng năm thường có lễ hội Yên Tử 
vào mùa xuân. Điểm đến đầu tiên của khu di tích Yên Tử 
là chùa Trình nằm bên suối với cây lá xum xuê. Đi tiếp 
một đoạn nữa là đến chùa Cảm Thực nằm bên trái đường. 
trên một quả đổi bát úp. Qua con dốc Mụ Chị, Mụ Em, du 
khách sẽ nhìn thấy chùa Lân. Đó là một ngôi chùa cổ, nằm 
bên sườn núi có hình con rồng. Từ chùa Lân đến chân núi 
'Yên Từ phải đi qua 5 con suối và những dòng suối này đều 
bắt nguồn từ ngọn núi Yên Tử. Suối Giải Oan là đoạn cuối 
của con đường vào Yên Tử, leo lên chút nữa là chùa Giải 
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an nằm trên sườn núi, nhìn xuống suối Giải Oan. Ngôi 
chùa khá đẹp, mang nét cổ kính, rêu phong. Từ chùa Giải 
Oan là con đường lên đỉnh núi, du khách phải vượt qua rất 
nhiều quãng ngoặt quanh co, sườn đốc thoai thoải, có chỗ 
dựng đứng. Men theo đường núi phía tây, qua những bậc 
đá quanh co là đến rừng tùng. Qua rừng tùng một đoạn sẽ 
đến dốc Voi Xô, rồi đến Hòn Ngọc. Hòn Ngọc là một gò 
đất rộng, bằng phẳng, cao 400m, có hơn 10 ngọn tháp là 
mộ của các bậc tu hành xưa kia. Từ Hòn Ngọc đi chừng 
vài trảm mét, lên đến độ cao 700m là một vườn tháp cổ. 
Đó là một khu tháp cổ hiếm thấy, gồm 97 ngọn tháp quây 
quẩn xung quanh tháp Huệ Quang, tức tháp Đức Giác 
Hoàng. Con đường dẫn lên tháp Huệ Quang có những cây. 
tùng nghìn nãm và những cây đại cổ thụ. Chính giữa khu 
tháp cổ là Lãng Quy Đức, nơi đặt xá lị vua Trần Nhân 
Tông. Giữa Lãng Quy Đức là tháp Tổ hình búp sen cao 
10m, có 6 tầng do những tảng đá xanh ghép lại. Tầng dưới 
của tháp có đặt tượng Trần Nhân Tông bằng đá cẩm thạch 
cao 6,2m. Phía sau thấp Huệ Quang là chùa Hoa Yên. 
Chùa nằm trên một khu đất rộng, quanh năm có máy mờ. 
che phủ, là ngôi chùa mà vua Trần Nhân Tông từng tu 
hành. Trong chùa có quả chuông lớn đúc thời Lê, có lầu 
trống, có nơi in kinh, nơi giảng đạo, thuyết pháp và nhà 
nghỉ cho du khách, tượng Trần Nhân Tông đặt chính giữa 
hậu cung và cây đại 700 năm tuổi do tự tay vua Trần Nhân 
Tông trồng. Phía sau chùa Hoa Yên là chùa Phổ Đà, bên 
cạnh có tháp gạch Độ Nhân cao 1,5m. Chếch mé tây chùa 
là thác Ngự Dội và chùa Một Mái dựa vào lưng chừng vách 
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núi đá. Ngoài ra, khu di tích Yên Tử còn có chùa Bảo Sái 
dựng sát vách đá, am Ngoạ Vân núp dưới vòm cây tùng lớn 
trông ra dòng thác bạc, chùa Vân Tiêu nằm cạnh thượng 
nguồn nước suối, có bia Phật là một khối đá hình vòm 
cuốn giống một tấm bia lớn cao 3.5m, có chùa Đồng nằm 
trên đỉnh núi Yên Tử cao I.068m giống như nằm bên cạnh 
trời, có Bàn Cờ Tiên, có Hồ Sen, có Cổng Trời, Chợ Tì 


Đền Cửa Ông 


Từ Bãi Cháy đi Trà Cổ, du khách sẽ ghé qua đến Cửa 
Ông, trông ra vịnh Bái Tử Long, thuộc phường Cửa Ông, 
thị xã Cẩm Phả. Đây là nơi duy nhất thờ toàn bộ gia tộc 
Trần Quốc Tuấn và các cận thần của ông. Ngôi đền nổi 
tiếng linh thiêng nên khách thập phương từ các nơi kéo vẻ 
trầy hội, dâng hương vào dịp hội đền. Hội đẻn Cửa Ông 
kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân. 


Ñúi Bài Thơ 


Núi Bài Thơ phủ đẩy cây xanh, đứng sừng sững bên 
Hòn Gai. Phố Bến Đoan nằm dưới chân núi. Xưa kia, núi 
có tên là Rọi Đèn. Thế kỉ 15, vua Lê Thánh Tông qua dây 
đã làm thơ tạc vào vách núi. Từ đó núi có tên là Bài Thơ. 
Du khách muốn lên đỉnh núi thì phải đi qua một quãng 
đốc cheo leo, tới một con đường nhỏ quanh co luồn lách 
đưới tán lá rừng. Dọc đường, du khách có thể gặp những 
con khỉ, con sóc chuyển cành kiếm ăn. Giữa lưng chừng 
núi có một mặt bằng hình chữ nhật, trên có mái đá. Tiếp 
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tục dĩ lên nữa là mỏm đá hình yên ngựa, sau đó sẽ lên đến 
đỉnh núi. Đỉnh núi có nhiều tảng đá cẩm thạch vân mây 
pha sắc hồng. 


Vân Đồn 

'Vân Đồn nằm cách thành phố Hạ Long chừng 50km vẻ 
phía đông nam. Quần đảo Vân Đồn lịch sử gồm hơn 600 
đảo lớn nhỏ được đàn ra như bức trường thành, là một kì 
quan thiên nhiên, một thương cảng sầm uất thời Lý - Trần. 
Vân Đồn phong phú vẻ hải sản, là một vùng biển bạc, là 
nơi cư trú của hàng ngàn loài cá, trong đó 730 loài đã được 
định tên. Vân Đồn còn là bảo tầng địa chất ngoài trời, là 
một vườn bách thú, một thảo cầm viên. 


Vịnh Hạ Long 


Từ Hải Phòng đi Quảng Ninh, điều đầu tiên hấp dẫn du 
khách là con đường quanh co uốn lượn đến vịnh Hạ Long. 
Vịnh có điện tích 1.553km” và 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, là 
một phản của Vịnh Bắc Bộ. Vịnh Hạ Long là một bức 
tranh đẹp để vô cùng sinh động. Mỗi hòn đảo, mỗi ngọn 
núi, mỗi hang động đều khiến người ta liên tưởng đến 
những hình ảnh sống động mang dấu ấn huyền thoại dân 
gian. Thiên nhiên vịnh Hạ Long duyên dáng, thơ mộng, 
mang cái tươi mát của sông nước, cái rạng rỡ của đất trời. 
Mật nước Hạ Long trong như mặt hồ thu được che phủ bởi 
sắc xanh biếc của biển, mầu xanh lam của núi, sắc xanh 
của trời, màu xanh trắng mỏng của làn sương nhề nhẹ. 
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Những hòn đảo trong vịnh mới thật lạ kì, có chỗ đảo quân 
tụ xúm xít, có chỗ lại dàn ra thưa thớt, có chỗ đảo đứng 
xen kẽ nhau như bức tường thành. Mỗi hòn đảo đều thấp 
thoáng sự sống của muôn loài như đảo Gà Chọi, hòn Mái 
Nhà, hòn Ông Lão Vọng, đảo Đầu Gỗ,vv. Quần đảo Cô Tô 
cách Bãi Cháy hơn 100km đường biển có 32 hòn đảo. Đảo 
Tuân Châu là một hòn đảo đất tươi đẹp với nhiều khu nhà 
nghỉ mát nằm giữa rừng bạch đàn, liễu, phượng vĩ hoa 
vàng cùng những cây tùng, cây bách. Hang động trong 
vịnh Hạ Long cũng rất phong phú với các hang động đẹp 
nổi tiếng như hang Đầu Gỗ, hang Bồ Nâu, hang Cửa Giữa, 
hang Trống, hang Sửng Sốt... 


'ĐỊA DANH DU LỊCH SƠN LA. 


Hàng Thẩm Tét Tòng 


Hang Thẩm Tết Tòng cách trung tâm thị xã Sơn La 
khoảng 2km. Đây là một hang động núi đá dài trên 150m, 
được phân ra nhiều khúc. Phía trên hang là những dãy núi 
trùng điệp trải dài cùng nhiều khu rừng xanh ngất. Lòng 
hang là dòng nước trong xanh chảy suốt ngày đêm trắng 
xoá một màu. Những hàng cột đá chen chúc nhau nếp 
mình vào hai bên vách thẳng đứng như những thân cây 
trúc. Mỗi buổi sớm mai, trong hang là cả thế giới huyền ảo 
những màu sắc lấp lánh của thạch nhũ nhấp nhô, muôn 
hình muôn vẻ. 
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Thà tù Sơn La 


Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng năm 1908, 
trên ngọn đổi Khau Cả ngay giữa thị xã. Đây là nơi giam 
giữ các chiến sĩ cách mạng. Nơi đây có cây đào Tô Hiệu - 
tên một chiến sĩ cách mạng đã bị giam giữ và hỉ sinh trong 
nhà lao. Cây đào do chính tay đồng chí Tô Hiệu trồng năm 
1943, cạnh phòng biệt giam. Bên cạnh nhà tù là Bảo tàng 
tỉnh đang được mở rộng. Hàng năm, ở đây đón rất nhiều 
du khách tới tham quan. 


Tông trường Mộc Châu I 


Nông trường Mộc Châu Ï nằm trên một vùng cao. 
nguyên rộng, có những đổi đất thoai thoải thuận lợi cho. 
việc phát triển cây chè. Nơi đây còn có hơn 10 nghìn ha 
đồng cỏ để chăn nuôi bò sữa. Nông trường Mộc Châu ra 
đời năm 1958 và là một trong những cơ sở chăn nuôi, lai 
tạo bò sữa lớn nhất Miền Bắc Việt Nam. 


ĐỊA DANH DU LỊCH THÁI BÌNH 


Bài biển Đồng Châu 


Bãi biển Đồng Châu nằm ở huyện Tiền Hải, cách thị xã 
Thái Bình gần 40km, là một trong những khu du lịch nổi 
tiếng nhất của Thái Bình. Tại đây có những vườn cây ăn quả 
xoè bóng mát với những khách sạn, các loại dịch vụ thuận 
tiện phục vụ khách du lịch. Đến bãi biển Đồng Châu, du 
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khách có thể nghỉ tại nhà nghỉ Đồng Châu nằm kể với bãi 
tắm. Nơi đây gió biển ngày đêm rì rào cùng con sóng về đêm 
khi triểu lên. Lúc nào du khách cũng có cảm tưởng như trời 
đang mưa, tạo một cảm giác đễ chịu, êm đẻm. Bãi biển Đồng 
Châu thuộc loại bãi biển nông, buổi sáng khi triểu xuống thì 
con sóng xa bờ đến vài cây số. Khách du lịch có thể thưởng 
thức thú vui tản bộ trên bãi biển chan hoà ánh nắng cùng 
những ngư dân mò tôm cá trên những vũng nước nông. 


Chùa Keo 


Chùa Keo có từ thế kỉ 11, thuộc địa phận xã Vũ Nghĩa, 
huyện Vũ Thư, cách thị xã Thái Bình khoảng 15km. Đó là 
một công trình kiến trúc đồ sộ bằng gỗ lim, không hẻ dùng 
đỉnh kim loại. Chùa là nơi diễn ra các lễ hội cổ truyền và các 
cuộc vui chơi trong dịp lẻ Tết như thi bơi chải, thi lấy nước, 
kéo lửa thổi cơm, thi thổi xôi nấu chè, vv. Đặc biệt chùa mở 
hội vào ngày rằm tháng 9 âm lịch rất đông vui. Chùa thờ 
thiển sư Không Lộ đời Lý, được dựng trên một khu đất rộng 
hơn 7ha gồm nhiều toà nhà ngang dọc rất hoà hợp với khung 
cảnh thiên nhiên xung quanh. Gác chùa Keo là một kì công 
về mặt nghệ thuật kiến trúc gồm 3 tầng, cao l 1,5m, bên trong. 
treo 3 quả chuông lớn. Gác chuông chùa Keo trông giống 
như một đoá sen mới nở vươn lên bên những thân cau cao 
vút. Chùa Keo còn lưu giữ được nhiều di vật quý như cột cờ 
bằng gỗ chò, ba vỏ ốc dát vàng, bình vôi cực lớn, gậy trúc 
đầu rồng, tràng bạt ngà, tượng thiền sư bằng gỗ trầm hương 
để mộc, chuông đúc từ thời Lê, khánh đá quý, đôi lọ sứ Bát 
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Tràng. Chùa Keo là niềm tự hào của nẻn kiến trúc cổ thời 
Hậu Lê với phong cách trầm lắng rất Việt Nam. 


Lằng vườn Bách Thuận 


Làng vườn Bách Thuận thuộc huyện Vũ Thư, cách thị 
xã Thái Bình 40km, là một ngôi làng ven sông có truyền thống 
trồng cây ăn quả với nhiều loại trái cây hấp dẫn như cam, 
bưởi, ổi, chuối, hồng xiêm... Trên các đường làng đều trồng 
kín hoa ngâu. Đặc biệt những ngày nước lên, dân làng phải đi 
lại bằng thuyển giống như ở trên một làng nổi. Làm vườn 
chính là làm kinh tế của làng nhưng cũng là một nghệ thuật. 


ĐỊA DANH DU LỊCH THÁI NGUYÊN 


Chùa Hang 

Ngôi chùa ở trong hang núi thuộc huyện Đồng Hỷ, cách 
thành phố Thái Nguyên 2km về phía tây bắc. Chùa có tấm 
bia đá cổ được khắc vào thời Lê Hồng Đức năm thứ 27 (1487). 
Bia mang tên tiên nữ Đông Lâu. Nội dung bia ca ngợi cảnh 
đẹp chùa Hang, nơi có núi cao trăm trượng, cỏ cây chen lá, 
đá chen hoa. Chùa Hang mở hội hàng năm vào ngày 20 tháng 
giêng âm lịch. Lễ hội vừa cầu Phật, cầu may vừa tổ chức các 
trò chơi dân gian truyền thống của nhân dân trong vùng. 


Di tích Phượng Hoàng - Suối Mỏ Gà 


Di tích Phượng Hoàng - Suối Mỏ Gà do hang và suối kết 
hợp tạo thành một di tích nổi tiếng được khai thác từ những, 
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năm giữa thế kỉ 20. Đây là một quần thể thắng cảnh đẹp nhất 
của Thái Nguyên. Hang đẹp, rộng với nhiều hình thù kì ảo, 
suối có thác nước trong xanh bốn mùa làm cho khí hậu cả 
vùng mát mẻ. Nằm trong lòng hang, có một khối đá hình con 
Phượng hoàng nên hang có tên là hang Phượng Hoàng, cửa 
hang phía dưới có đòng nước chảy ra như mỏ con gà nên gọi 
là suối Mỏ Gà. Suối Mỏ Gà là nơi tắm mát lí tưởng. Di tích 
danh thắng Phượng Hoàng - Suối Mỏ Gà được nhà nước xếp 
vào hàng di tích Quốc gia. 


Tên Đuổm 


Đền Đuổm toạ lạc ở chân núi Đuổm, thuộc địa phận xã 
Đồng Đạt, huyện Phú Lương, cách thành phố Thái Nguyên 
24km về phía tây bắc. Di tích đến Đuổm có từ thời nhà Lý, 
đây là nơi thờ phò mã Dương Từ Minh và hai người vợ tên là 
Diên Bình, Thiên Dung. Đền Đuổm có đến Thượng, đền Hạ, 
đền Trung toạ lạc trên một trong 3 ngọn núi nổi lên giữa một 
cánh đồng rộng và gần với sông Phú Lương. Cảnh quan đền 
Đuổm vừa nên thơ, vừa mang dấu ấn lịch sử lâu đời. Đền 
'Đuổm có hội hàng năm vào ngày 6 tháng giêng âm lịch. Hội có 
dâng hương, hát thờ thần và hát giao duyên bên nam, bên nữ. 


“Tháng cảnh Hồ Núi Cốc 
Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo thuộc địa phận huyện Đại 
Từ, được nhân dân tỉnh Thái Nguyên khởi dựng từ năm 
1993 và đến năm 1994 thì hoàn thành. Mật hồ rộng 
2.500ha, chứa được 180 triệu mét khối nước phục vụ nông, 
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nghiệp. Hồ ở cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 15km 
vẻ hướng tây nam. Hồ nằm giữa khung cảnh thiên nhiên 
hữu tình, rừng đại ngàn của miền núi vùng trung du Bắc 
Bộ Việt Nam, vừa đẹp vừa nên thơ, lung linh câu chuyện 
tình thuỷ chung của nàng công chúa và chàng Cốc rất đáng 
yêu. Hồ Núi Cốc là danh lam thắng cảnh rất hấp dẫn bởi 
môi trường thiên nhiên rất trong lành: rừng cây, đảo cỏ, 
đảo dê, bãi tắm và hệ thống nhà nghỉ, hệ thống vui chơi 
giải trí rất lịch sự và văn minh. 


ĐỊA DANH DU LỊCH VĨNH PHÚC 


Hà bại Lãi 


Đến Vĩnh Phúc, du khách còn có thể đi hồ Đại Lải nằm 
ngay chân núi Thần Lằn thuộc huyện Mê Linh, cách Hà Nội 
50km. Nước hồ luôn trong xanh, có nhiều bãi tắm đẹp và 
bằng phẳng trải dài theo những chân đổi bát úp. Hồ có đảo 
chim, rừng tự nhiên và rừng mới trồng. Nước và cây cối đã 
tạo nên cảnh quan thanh bình nơi đây, rất phù hợp với hình 
thức du lịch và nghỉ cuối tuần cho du khách. 


m Đảo. 

Tam Đảo cách Hà Nội 86km, do 3 ngọn núi Bàn Thạch, 
Thiên Nhị và Phù Nghĩa nổi lên giữa vùng núi cánh cung 
Đông Triều và Ngân Sơn giống như 3 hòn đảo nên có tên 
là Tam Đảo. Tam Đảo dài khoảng 50km, ở độ cao 1.000m,. 
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khí hậu mùa hè luôn luôn mát mẻ, chỉ trong một ngày có 
đến 4 lần luân chuyển khí hậu như 4 mùa trong năm. Cảnh 
quan Tam Đảo thật đẹp với những ngôi nhà nghỉ ẩn mình 
trong bóng cây rừng, tháp truyền hình cao chót vót, Thác 
Bạc. cầu Đài Tuyết, Am Gió, Hang Mây, hồ Xạ Hương, 
đập Làng Hà và khu rừng nguyên sinh. Dưới chân núi 
Thiên Nhị có Suối Bạc, là cảnh đẹp và là nguồn nước 
cung cấp nước cho các bể bơi. Dòng suối này đổ xuống 
thành một dòng thác gọi là Thác Bạc. Trên các sườn núi 
Tam Đảo có nhiều loài cây quý, đặc biệt là dương xỉ 
trung sinh - một loài thực vật từ lâu không còn trên thế 
giới. Chùa Tây Thiên ở thị trấn Tam Dương là nơi thờ 
mẹ thần Tam Đảo cũng là nơi viếng thăm thường xuyên 
của du khách. Khu nghỉ mát nằm trong một thung lũng, 
xưa kia có một bản của đồng bào Cao Lan sinh sống. 
Khu du lịch được xây dựng từ những năm 1902, trở 
thành khu nghỉ mát tâm đắc với những ai ưa thích cảnh 
đẹp của núi rừng. 


“Tháp Bình Sơn 


Vĩnh Phúc còn có tháp Bình Sơn là một di sản kiến trúc. 
độc đáo thời Lý - Trần, nằm gần chùa Vĩnh Khánh ở thôn 
Bình Sơn, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch. Tháp vuông 4 
cạnh, có I1 tầng, cao 16m, mỗi tầng đều có mái lượn cong. 
mềm mại giữa không trung. Tháp được xây bằng gạch 
nung già, có màu đỏ thấm. Hoa văn trang trí trên tháp rất 
tỉnh xảo. 


PHẦN II 


Địa danh du lịch 
Trung Bộ 


ĐỊA DANH DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 


Bãi biển Quy Nhơn 


“Thành phố Quy Nhơn nằm ở vị trí một mỏm đất nhô ra 
biển, có phong cảnh đẹp và hải cảng lớn, hàng chục tàu 
biển hạng nặng có thể cập bến cùng một lúc. Bờ biển nằm 
sát thành phố, nên người Quy Nhơn có thể tắm biển bất cứ 
giờ nào trong ngày. Những buổi tối nóng nực, hầu hết dân 
thành phố đều đổ ra bãi biển hóng mắt. 


Bảo tàng Nguyễn Huệ - Quang Trung 


Nguyễn Huệ (1753 - 1792) khi làm vua hiệu là Quang 
Trung. Quê ở huyện Tây Sơn, có tài thao lược quân sự và 
đã giành nhiều chiến công chống giặc ngoại xâm trong 
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Nam cũng như ngoài Bắc. Trận đánh vang đội nhất của 
ông là cuộc chiến đấu đánh tan 30 vạn quân Thanh vào tháng 
1.1789 tại Đống Đa (Hà Nội). 

Bảo tàng Nguyễn Huệ - Quang Trung được xây dựng từ 
năm 197 trên mảnh đất làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, 
huyện lị Tây Sơn. Nhà bảo tầng gồm nhiều công trình xây 
trên mảnh đất cũ, nơi sinh ra người anh hùng dân tộc, cách 
không xa nến cũ nhà Nguyễn Huệ, nơi còn cây me và 
giếng nước gắn với tuổi ấu thơ của người anh hùng áo vải. 


Suối nước nóng Hội Vân 


Suối nước nóng Hội Vân cách thành phố Quy Nhơn 
40km. Khách du lịch đến đây có thể tận hưởng dòng suối 
có nhiều tác dụng chữa bệnh này. Nhà điều dưỡng dùng, 
phương pháp ngâm. tắm, hương sen, phun hơi giúp cho du 
khách tăng cường sức khoẻ. 


S 


Từ Quy Nhơn đi vẻ phía đèo Gành Ráng, ngay ở ngoại 
ô thành phố là một dòng suối từ trong khe núi tuôn ra gọi 
là suối Tiên. Dòng suối có sự tích kể vẻ người phụ nữ đẹp 
bị các quan trên tìm cách đưa chồng chị đi lính để chiếm 
đoạt vợ. Trước sự đồn ép đó, người phụ nữ vừa chạy lên 
đỉnh núi Gành Ráng thì Trời nổi sấm sét, người phụ nữ 
biến mất và một đòng nước trong từ trong khe núi tuôn ra 
từ đó. Nhân dân cho dòng suối này là hình ảnh thiêng liêng 
của nàng và gọi là suối Tiên. 
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“Thành Hoàng Đế 


Thành Hoàng Đế vốn là thành Chà Bàn - Kinh đô của 
nước Chãmpa xưa, được xây dựng thế kỉ 9. Thành không 
rộng lắm, có tường gạch dày vây xung quanh, không có 
hào, trong có nhiều đến miếu. Thành có 3 cửa và gồm 3 lớp. 
Thành ngoài có chu vỉ khoảng 7.500m, bao quanh cả một 
vùng dân cư, có phố phường, chợ búa. Tường thành xây 
bằng đá ong, cao khoảng 6m. Thành nội hình chữ nhật, có 
chu vi khoảng 1.600m, tường thành cũng xây bằng đá ong, 
có ốp luỹ đất. Từ Cấm Thành nằm trong Hoàng Thành, có 
chu vi khoảng 600m, dày 1,5m, được xây bằng đá ong, 
không ốp luỹ đất, chỉ mở một cửa ở phía nam. Thành 
Hoàng Đế là một chứng tích của văn hoá Chãmpa xưa. 


“Tháp Bánh Ít 


Tháp Bánh Ít còn gọi là tháp Bạc, cách thành phố Quy 
Nhơn 25km. Tháp này gồm 4 tháp nhỏ, nằm trên ngọn đổi 
cao, tháp chính cao 22m. Đứng trén toà tháp này, du khách 
có thể ngắm nhìn cảnh làng quê trù phú của đồng quê 
Việt Nam. 


“Tháp Chàm 


Tháp Chàm ở ba huyện An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn 
rải rác trên một số ngọn đổi còn 13 tháp Chàm mà khách 
du lịch có thể đến tham quan. Các tháp này cao từ 10 - 
13m, kiến trúc công phu. Có nhiều tượng đá thể hiện hình 
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các vị thần, con thú và hoa lá theo tín ngưỡng xa xưa của 
người Chăm. 


ĐỊA DANH DU LỊCH KHÁNH HOÀ 


Điền Nha Trang 


Nói đến vẻ đẹp của Nha Trang là nói đến biển và đảo. 
Với 10km bờ biển và 19 hòn đảo ngoài khơi, Nha Trang có 
phong cảnh tự nhiên thật là quyến rũ. Bên này bãi tắm là 
đường Trần Phú có những rặng cây xanh quanh năm. Phía 
bên kia là biển trong xanh với nhiều đảo nhỏ như đảo Con 
Rùa, đảo Én, đảo Tre, đảo Chồng, núi Cô Tiên. Khách du 
lịch đến Nha Trang không thể bỏ qua những hòn đảo nhỏ. 
Nha Trang còn nổi tiếng bởi đảo Yến với nhiều hang động 
phù hợp cho loài chìm yến sinh sống. 

Khách du lịch đến Nha Trang nghỉ mát gần như quanh 
năm, tập trung nhất là vào mùa khô, kéo dài từ tháng 2 đến 
tháng 10. Những lúc đó, nhiệt độ ở thành phố biển chỉ 
dừng lại ở 25"C. Bãi biển Nha Trang đẹp, phẳng với sóng 
nước mênh mông, ánh nắng chan hoà trên mặt biển và trên 
bãi cát vàng. Nhìn ra khơi xa, đảo Tre mờ lẫn trong màu 
xanh của da trời và sắc nước. Nha Trang quanh năm nắng 
ráo. Người dân Nha Trang xa lạ với mùa đông nhưng cũng 
chẳng bao giờ phải chịu cảnh nóng bức của mùa hè. Gió 
biển dịu mát ngày đêm mang lại cho con người cảm giác 
êm ả. 


150. NGUYÊN THỊ THU HIỀN 


Chợ Đảm 


Chợ Đảm là chợ lớn nhất tại Nha Trang, xây năm 1972. 
Chợ là khu trung tâm buôn bán, dịch vụ lớn của thành phố, 
có nhiều mặt hàng và vật kỉ niệm là sản phẩm của địa phương. 


Chùa Hải Đức 


Chùa Hải Đức ở trên núi Trại Thuỷ, một dãy núi nhỏ ở 
phía tây thành phố Nha Trang. Núi gọi là Trại Thuỷ vì xưa 
kia có trại của thuỷ quân đóng tại đây. Núi còn gọi là núi 
Xưởng vì xưa kia có xưởng đóng chiến thuyển của quân 
đội. Ngoài 2 tên gọi ấy, núi còn có tên nữa là Khố Sơn vì ở 
nơi đây xưa kia có kho chứa lương thực của thuỷ quân. 
Dãy núi ngày nay đã trở thành một khu vực hoạt động của 
Phật giáo và là một thắng cảnh du lịch của Nha Trang. 

Trước ga xe lửa đi lên Mả Vòng, du khách rẽ vẻ tay 
phải sẽ tới chùa Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hoà. Chùa này 
nhìn ra Quốc lộ và dựa vào lưng núi. Phía sau chùa có. 
con đường đi vòng lên chùa Hải Đức. 

Lúc đầu vào khoảng năm 1883, khi Nha Trang còn là 
một làng chài lưới ở ven biển, có Thiền sư Viên Giác cho. 
dựng lên ở khu công trường trước ga xe lửa một thảo am 
được dân chúng gọi là Chùa Hội. Sau chùa mới được đặt 
tên là Hải Đức. Đến khi Thiển sư Viên Giác quy tịch thì có 
đệ tử của ngài là Phước Huệ ở chùa Kim Quang ngoài Huế 
vào kế thừa. Mãi đến năm 1904, khi thành phố Nha Trang. 
được mở rộng, Hoà thượng Phước Huệ mới bàn với đệ tử 
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của mình là Giác Phong tìm chỗ đất khác đời chùa di. 
Thầy Giác Phong đẻ nghị Hoà thượng trụ trì lấy khu đất ở 
núi Trại Thuỷ để xây dựng lại chùa Hải Đức ở đó. 

Chùa xây theo lối kiến trúc cổ, mái chồng diêm, bên 
trong bài trí đơn sơ nhưng tôn nghiêm. Đến năm 1956 Hoà 
thượng Phước Huệ lấy lí do tuổi già sức yếu và nhân lúc 
Phật học viện Trung phần đang tìm trụ sở, đã dâng chùa 
Hải Đức cho Viện. Lễ bàn giao được tổ chức vào ngày 19 
tháng 9 năm Bính Thân (22.2.1956). Lên thăm chùa Hải 
Đức ngày nay, du khách leo khoảng hơn trăm bậc sẽ lên 
tới đỉnh núi. Nơi đây có tượng Kim Thân Phật Tổ cao l9m. 
Cảnh vật xung quanh chùa thật là ngoạn mục với làng mạc, 
phố xá, đồng ruộng, sông nước, cỏ cây và biển rộng. Tất cả 
tạo nên một bức tranh đẹp mắt. 


Chùa Long Sơn 


Chùa Long Sơn nằm ở số nhà 20, đường 23/10 thành 
phố Nha Trang, là ngôi chùa lớn nhất Nha Trang, nơi có 
trụ sở của Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hoà. Tại chùa có 
tượng Kim Thân Phật Tổ được dựng trên núi Trại Thuỷ. 
Núi Trại Thủy có 3 ngôi chùa lớn, là nơi tụ tập của các tín 
đồ nhà Phật. 


Cổ thành Diên Khánh 


Cổ thành Diên Khánh cách thị xã Nha Trang 10km, 
được xây dựng dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tắn (năm 
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1653). Đây là nơi Nguyễn Ánh đóng quân để giữ đất 
Khánh Hoà. Trước kia thành rộng, xây gạch kiên cố, có 
hào sâu bao bọc và có 6 cầu gạch bắc qua đi vào 6 cổng 
thành. Trong thành có hành cung của vua, dinh thự của các 
quan làm việc, nhiều pháo đài đặt súng đại bác, nhiều 
doanh trại cho quán lính và kho chứa lương thực, vũ khí. 
Sau này, khi quân Pháp chiếm đóng nơi này đã phá huỷ 
vòng luỹ, lấp cạn vòng hào quanh thành. Thành Diên 
Khánh là một công trình kiến trúc lớn, tiêu biểu cho các 
công trình kiến trúc của Việt Nam thế kỉ 18. Giờ đây thành 
chỉ còn là một khu di tích. 


Dác Lá 
Dốc Lết ở phía bắc Nha Trang, cách thành phố 50km. 
Bờ dốc toàn cát trắng, muốn qua bờ cát để ra biển phải lết 
qua dốc. Biển ở đây rất đẹp, bãi tắm thoai thoải không có 
vực, cát trắng mịn, nước trong xanh, sóng biển nhỏ nên có 


thể tắm cả 4 mùa trong năm. Trên bờ đốc trồng nhiều phi 
lao và dừa thành từng hàng toä bóng râm mát. 


Đại Lãnh 


Đại Lãnh là bãi biển đẹp nhất của Khánh Hoà. Bờ biển 
cong hình lưỡi liểm, cát trắng mịn, cách mép nước vài 
chục mét là rừng dương xanh và con suối nhỏ. Khách du 
lịch đi qua Đại Lãnh đều trầm trồ khen ngợi. Ba mặt của 
Đại Lãnh đều giáp núi, chỉ có mặt giáp biển là thoáng 
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rộng. Biển Đại Lãnh là một điểm tham quan du lịch rất 
thú vị. 


Hòa Chồng 


Hòn Chồng là bán đảo xinh xắn được cấu tạo bởi đá 
hoa cương giữa biển trời, nổi tiếng vì những hòn đá to xếp 
chồng lên nhau. Hòn Chồng gồm 2 phần, một phần nằm 
ngoài biển, một phần nằm trong cát, sát thôn Cù Lao. Phần 
nằm dưới biển rất bể thế, lớp chìm lớp nổi, có nhiều hòn đá 
to chồng lên nhau. Phần trên có tảng đá cao to như một cái 
gò nổi lên trên mặt nước. Trên tảng đá này lại có một tảng, 
đá lớn nằm chênh vênh nơi cao nhất, mặt ngó vào bờ có 
dấu một bàn tay lớn in sâu vào đá với 5 đầu ngón tay. 


Hồ Trí Nguyên 


Hồ Trí Nguyên do ông Trí Nguyên bỏ tiền xây dựng 
năm 1971 để làm nơi du lịch và nghỉ mát. Hồ dài 160m, 
rộng 130m, chia thành 3 õ nuôi các loại cá khác nhau: cá 
cảnh, cá thịt và cá dữ. Trên hồ có nhà nghỉ, tiệm ăn và 
phong cảnh thiên nhiên rất đẹp. 


Thu du lịch Thiên Thai 


Thiên Thai là một vùng du lịch sinh thái, nằm ở ngã ba 
suối Đá Mài và suối Giang Mây, ở độ cao 300m, phía 
đông nam núi Hòn Bà, thuộc xã Suối Cát, huyện Diên 
Khánh. Rừng Thiên Thai còn nhiều cây lớn, ngã ba suối có 
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bãi tắm rộng, thoáng lại có một vườn đá tảng rộng đến vài 
hécta nằm giữa hai dòng nước và những cây cổ thụ bám 
đẩy phong lan và bí Kỳ Nam, có những bộ rễ to bò trườn 
trên đá tạo hình tuyệt đẹp. Từ khu Thiên Thai đi bộ 40 
phút theo đường mòn là đến thác Giang Mây với ba tầng 
nước hoành tráng, kì vĩ giữa đôi bờ rừng nguyên sinh xanh 
mát. Từ Thiên Thai đi bộ 20 phút, trong đó có 10 phút phải 
cẩn thận khi bước lên các tảng đá xanh nhắn bóng và những. 
rẻ cây đắm nước từ những thân cây mọc giữa lòng suối là 
đến thác Suối Cá, thác như từ trong rừng lộ ra rồi lạ à 
trong rừng rất kín đáo và duyên dáng. Thêm nữa, dưới chân 
thác có một chiếc hồ được tạo thành bởi những khối đá dính 
liền nhau chỉ chừa một lối thoát nước, cũng là lối vào ở góc 
phía đông. Từ khu Thiên Thai đi ngược dòng thác ngã ba 
suối Đá Mài chừng 40 phút, gập thác cao Đá Mài. Thác 
này tuy nhỏ nhưng cao đến hàng chục mét. Cái đẹp của Đá 
Mài còn ở chỗ hai bên thác có những cây gỗ quý, cao to, 
thẳng tắp. 

Ngoài những thắng cảnh gần, từ khu Thiên Thai, du 
khách yêu núi rừng, khao khát khám phá những điều 
mới lạ còn có thể tuỳ ý thả bộ trên những lộ trình dài. Dài 
nhất là lộ trình lên đỉnh Hòn Bà. Từ Thiên Thai đi bộ khoảng 
một tiếng rưỡi là đến núi Ba Hoà, đi khoảng I giờ nữa là 
đến vườn hoa và khu nhà cũ của nhà bác học Yersin ở độ 
cao 1.250m. Tới đây, du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, 
nhìn ngắm hoa thơm cỏ lạ của Yersin trồng. Tiếp tục leo dốc 
hơn một tiếng nữa là đến Hòn Bà cao 1.574m. Từ đỉnh núi 
Hồn Bà có thể nhìn thấy biển xanh thẩm ở ngoài xa. 
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Mẹ Alexandre Yersin 


Mộ bác sĩ Alexandre Yersin được xây trên một ngọn. 
đổi ở phía bắc thành phố Nha Trang, cách trung tâm thành 
phố chừng vài km dọc theo Quốc lộ 1. Alexandre Yersin 
(1863 - 1943) là người Pháp gốc Thuy Sĩ, chuyên gia y 
khoa, làm việc tại phòng thí nghiệm của bác sĩ Pasteur ở 
Paris. Năm 1891, ông sang Việt Nam và đến Nha Trang, 
bắt đâu sự nghiệp thám hiểm của mình. Ông là người đã 
khám phá ra Đà Lạt. Sau một thời gian đi kinh lí các nước 
khác ở Châu Á, năm 1899 Yersin trở vẻ Nha Trang lập 
Viện Pasteur Nha Trang. Ông thí nghiệm thành công việc 
trồng cây cao su đầu tiên ở Việt Nam. Yersin có nhiều gắn 
bó với Nha Trang, năm 1943 ông mất tại đây. Theo di chúc 
để lại, ông mong được đặt mộ tại Nha Trang. 


TNhà thờ Chánh toà Nha Trang 


Nhà thờ Chánh toà Nha Trang được xây dựng năm 
1928, đến năm 1943 thì hoàn thành I0 hạng mục công 
trình. Nhà thờ có 3 quả chuông và một đồng hồ trên tháp 
lắp ráp năm 1935. Đã trên 70 nâm, công trình vẫn còn 
nguyên vẹn và hấp dẫn nhiều du khách. 


Núi đi của Nha Trang 


Nha Trang vừa gần biển lại gần kể núi. Phía tây thành 
phố là cả một dãy đổi trập trùng, là nơi du khách có thể 
tìm đến dạo chơi. Rừng núi làm cho cảnh quan Nha Trang 
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hấp dẫn du khách với những rừng thông bạt ngàn, núi đá lô 
nhô lắm hình, nhiều dạng. Tháp Po Naga (Tháp Bà) dược 
xây dựng trên ngọn đổi ở phía bắc thành phố. 


Suõi Ba Hồ 


Suối Ba Hồ cách Nha Trang khoảng 25km, gồm 3 hồ 
nước. Một hồ nước nằm dưới chân thác nước cao chừng 5, 
ốm. Hồ thứ nhất là một vụng nước hình lòng chảo rộng 
khoảng 150mẺ. Đáy hồ có cát trắng và có một số hòn đá ló 
đầu lên mặt nước. Hồ thứ 2 cách hồ thứ nhất Ikm. Mặt hồ 
rộng gần 100m”, sâu chừng 40 - 50cm. Nước từ trên cao 
theo 2 dòng quanh co trong kẽ đá chảy xuống hồ. Hồ thứ 3 
cách hồ thứ 2 khoảng nửa km, nằm dưới chân một thác 
nước chạy dài và đổ xuống hồ thành lòng chảo. Bờ hỏ bị 
nước khoả lấp, lòng hồ có nhiều cái Mùa mưa, nước 
suối tràn trể nẻn không phân biệt được 3 hồ. Vẻ mùa khô, 
3 hồ mới được phân biệt rõ ràng. Nước ở nguồn chảy 
xuống nhè nhẹ, lòng hồ không gợn sóng giống như một 
khối thuỷ tỉnh. Suối Ba Hồ đài 10km, lòng suối chỗ rộng, 
chỗ hẹp. chen chúc các hòn đá. Hai bên bờ suối là triển núi 
cao với những hàng cây xanh tốt. 


Suối nước nóng Dục Mỹ 


Suối nước nóng Dục Mỹ nằm ở phía tây bắc Nh¿ 
Trang, cách trung tâm thành phố 25km. Nước suối phun ra 
nóng 75'C. Ở đây có nơi cho khách du lịch tắm và ngâm 
mình trong nước ấm, có bùn khoáng đắp chữa bệnh. 
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Suối Tiên 

Suối Tiên là đồng suối đẹp nằm ở phía nam huyện Diên 
Khánh. Suối Tiên có một đập đá tự nhiền chắn ngang tạo 
thành Hồ Tiên. Nước hồ trong nhìn thấu đáy. Hai bên bờ 
suối là cây cối mọc chen chúc trong đá nghiêng mình 
xuống dòng suối. Cứ khoảng 20m, Suối Tiên có một con 
thác nhỏ. Dưới thác là những hồ nước. Hai bên hồ nước có 
những tảng đá bằng phẳng được bóng cây che mát là chỗ 
cho du khách nghỉ ngơi. Lên trên cao nữa là Động Tiên 
nằm bên cạnh Suối Tiên. 


“Tháp Bà 


“Tháp Bà còn có tên là tháp Po Naga, nằm trên ngọn đổi 
hoa cương Cù Lao bên Quốc lộ 1, ở phía tây bắc thành phố 
Nha Trang. Tháp là nơi thờ bà mẹ của xứ sở thị tộc Cau 
(tên một thị tộc Chăm sống ở vùng này). Tháp được xây 
bằng gạch, hình tứ giác, cao 2,48m, chỉ có một cửa hướng 
đông. Cửa tháp kéo dài thành tiền sảnh, cửa có vòm cuốn 
gắn một bức phù điêu chạm hình lá đẻ diễn tả hình phụ 
nữ đứng trên lưng bò, bốn tay múa theo điệu nhạc của hai 
nhạc công thổi sáo và đánh chũm choẹ. Nét đặc sắc của 
tháp là tượng Bà ngồi xếp bằng trên một đài sen, lưng tựa 
vào tấm lá để, cao khoảng 2,6m. Tấm tựa lá để cao 1,5m, 
mặt trước liển với lưng tượng là bức phù điêu chạm hai 
đầu thú... Tượng Bà là một tuyệt tác của nghệ thuật điêu 
khắc Chăm. 
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Viện Hải dương học 


Viện Hải dương học được xây dựng năm 1992 tại Cầu 
Đá, Nha Trang. Ra xa 70km biển Nha Trang có độ sâu khoảng 
200m, ra xa 100km đáy biển có độ sâu tới 2.000m. Do vậy 
vùng biển Nha Trang có đẩy đủ các hải sản của các tầng 
đáy biển nông sâu khác nhau. Viện Hải dương học là cơ sở 
đầu tiên và duy nhất thuộc loại này ở Việt Nam. Tại dây 
còn lưu giữ một khối lượng lớn những bộ sưu tập mẫu sinh 
vật biển như rong, rêu, tôm, cá, cua, ốc... Khách thăm quan 
có dịp chiêm ngưỡng những loài động vật biển có hình thù 
kì lạ, muôn mầu muôn vẻ. 


"Vịnh Vân Phong 


Vân Phong là một vùng vịnh rộng và kín đáo, nằm ở 
cực bắc của tỉnh Khánh Hoà bao gồm hơn 100km bờ biển 
của vịnh Vạn Ninh, được bán đảo Bàn Sơn dài 30km bao 
bọc, nối từ đèo Cổ Mã đến phía bắc huyện Ninh Hoà. Vịnh 
'Vân Phong là khu du lịch miền nhiệt đới, có bãi biển vừa 
đẹp vừa thơ mộng, là một trong những thắng cảnh đẹp của 
Châu Á. 

Vịnh Vân Phong sâu trung bình từ 20 - 30m, lòng vịnh 
bằng phẳng, có nhiều mạch đá ngầm và san hô, là nơi dồi 
đào nguồn hải sản như tôm hùm, tôm sú, tôm bạc, cua 
huỳnh đế, hải sâm... Đây là nơi ẩn nấp của tàu thuyền qua 
lại trong mùa biển động. Cảnh quan tự nhiên của vùng 
vịnh rất đẹp, bãi biển Đại Lãnh kéo dài trên 3km với bãi 
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cát vàng óng, là nơi thu hút rất đông du khách đến văn 
cảnh và tắm biển. Sau lưng bãi Đại Lãnh là núi, không có 
bình nguyên, cảnh quan vừa trang nhã lại vừa hùng vĩ. Từ 
đèo Cổ Mã đến phẩn nam bán đảo Bàn Sơn là trập trùng 
đồi cát trắng phau, rất lí tưởng cho du khách đi du ngoạn. 
Rải rác trong những làng biển của vịnh Vân Phong, du 
khách sẽ gặp các Miếu Ông Nam Hải thờ cá voi. 


Đến vịnh Vân Phong, khách du lịch có thể đi thuyển 
trong lòng vịnh hoặc thả trôi thuyn theo dòng triều lên. Du 
khách sẽ được hưởng không khí trong lành của biển. Phía tây 


nơi du khách có thể tổ chức môn thể thao leo núi rất lí tưởng. 
Vịnh Văn Phong quả thực là kho báu, là chiếc nôi của biển 
cả và núi rừng Khánh Hoà chứa đầy tiểm năng du lịch. 


ĐỊA DANH DU LỊCH NGHỆ AN - HÀ TĨNH 


Bài biển Cửa Lò 


Bãi biển Cửa Lò cách thành phố Vinh 20km. Đó là một 
bãi tắm bằng phẳng, nước trong mà không sâu, không có 
sóng to. Núi đá ngoài khơi và những răng phi lao ven bờ tô 
điểm thêm cho cảnh vật trên bãi biển thêm thơ mộng. Từ 
lâu Cửa Lò đã là nơi nghỉ mát lí tưởng, thu hút nhiều du 
khách. Đứng trên bãi biển nhìn ra thấy Hòn Ngư, Hòn 
Mát, Hòn Lan Châu hiện rõ trong làn nước biển xanh 
biêng biếc cùng với những cánh buồm nhấp nhô ở xung 
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quanh. Du khách nếu có địp ra Hòn Lan Châu, nhìn vẻ 
hướng đông bắc sẽ thấy Hòn Mê thuộc vùng biển Ba Làng 
(Thanh Hoá) như một cánh buồm tím đang lướt sóng, nhìn 
về hướng tây là Nghỉ Thiết với luỹ tre làng và đảo rùa. Ở 
đó có dãy núi Lô và có cửa thông ra biển mà nhân dân 
quen gọi là Cửa Lô. Có lẽ tên Cửa Lò có nguồn gốc từ đó. 


Chùa Hương 


Chùa Hương nằm trên ngọn núi Hương Tích, một trong 
những ngọn núi thuộc dãy Hồng Lĩnh, có độ cao so với 
mực nước biển từ 200 - 300m. Núi Hương Tích giáp khe 
Hương Truyền, ngọn Sư Tử, khe Dong... Di tích Chùa 
Hương gồm vườn, chùa, chợ trời. nhà bái đường, thượng 
điện, nhà Bình Thiên, am Thánh Mẫu, dẻn Trang Vương 
và một số công trình kiến trúc khác. 

Ngọn Hương Tích là một trong những ngọn núi nổi 
tiếng đẹp và thơ mộng của dãy Ngàn Hống. Từ di tích 
Chùa Hương, du khách có thể phóng tẩm mắt nhìn ra 4 
phía với cảnh trời nước mênh mông, sau lưng là biển cả 
một màu xanh biếc. Chùa Hương được xây dựng vào thời 
Trần, được trùng tu lại vào năm 1837. Hương Tích không 
những là thắng cảnh đẹp mà còn là một kho tàng kiến trúc 
tôn giáo, là khu du lịch chủ yếu của Hà Tĩnh. 


đền Cuông 


Đến Cuông thuộc xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu, 
được xây trên núi Mộ Dạ. Đẻn thờ An Dương Vương, vua 
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nước Âu Lạc. Theo truyền thuyết, đây là nơi nhà vua được 
Thần nước đưa xuống biển sau khi đã thua trận, để mất 
nước vào tay Triệu Đà. 


Hà kẻ Gõ 


Hồ Kẻ Gỗ là một hồ nước nhân tạo chảy quanh các 
sườn đổi, thuộc huyện Cẩm Xuyên, cách thành phố Vinh 
70km về phía nam. Công trình hồ Kẻ Gỗ được khởi công 
xây dựng năm 1976 và hoàn thành năm 1980. Hồ dài gần 
30km, có một đập chính và 10 đập phụ. Hồ Kẻ Gỗ là trung. 
tâm du lịch hấp dẫn. Đến đây, du khách có thể tắm mát, 
câu cá, leo núi hay săn bắn ở ven hồ. 


Làng Sen 


Làng Sen thuộc xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, cách 
thành phố Vinh 13km, là quê nội của Bác Hồ. Đầu làng có 
hồ Sen, cứ đến mùa hạ hương sen lại toả ra thơm ngát. Quá 
hổ sen một đoạn là tới giếng Cốc đơn sơ giống như một cái 
ao nhỏ. Đó là nơi Bác hay ra lấy nước thời nhỏ. Nhà Bác là 
một ngôi nhà 5 gian do dân làng góp tiền vào làm năm 
1901. Trong nhà có những đổ dùng giản đị như phản gỗ, 
chõng tre, chum sành, chạn bát. Trước nhà có sân nhỏ và 
mảnh vườn có hàng rào dâm bụt. Cách làng Sen 2km là 
làng Hoàng Trù - quê ngoại Bác Hồ. Núi Động Tranh cách 
làng Sen 5km có phần mộ mẹ Bác Hỏ là bà Hoàng Thị 
Loan và trên núi có ngôi nhà lưu niệm. 
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TNgã Ba Đồng Lộc 


Ngã Ba Đồng Lộc là giao điểm của hai con đường thuộc 
vùng đổi núi Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong những năm 
kháng chiến chống Mĩ, nơi đây là chiến trường ác liệt, là 
cửa ngõ đi vào đường mòn Hồ Chí Minh để ra tiền tuyến. 
Mặt đất ở đây đã cháy bỏng vì bom dạn, đã từng hứng chịu 
2.057 trận bom. Cũng tại nơi đây, 10 cô gái thanh niên 
xung phong đã hi sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng 
đất nước. 


Núi Chung 


Núi Chung là một danh thắng có tiếng ở làng Sen quê 
Bác, là ngọn núi chứa nhiều huyền thoại lịch sử. Núi 
Chung không cao lắm nhưng từ núi Chung, du khách có 
thể nhìn thấy dãy núi Đại Huệ, Đại Vạc đẹp như tranh 
vẽ cùng với dãy Đại Hải giống như bức tường thành. 
Đây là quê gốc và còn có mộ tổ của vua Quang Trung - 
Nguyễn Huệ. Hiện tại trên núi Chung còn vết tích đến 
thờ Nguyễn Đắc Đài - một tướng tài thời Trần có công 
đánh giậc ngoại xâm. 


Núi Hồng Lĩnh 


Hồng Lĩnh là dãy núi gồm 99 ngọn thuộc địa phận 
tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây có hơn 100 ngôi chùa, trong đó có 
nhiều ngôi chùa cổ cùng với phong cảnh hùng vĩ rất thu 
hút du khách. 
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Túi Thiên Cảm 


Núi Thiên Cảm cách thị xã Hà Tĩnh 20km. Núi không 
cao, lại nằm kể biển tạo thành một nơi sơn thuỷ hữu tình. 
Cách chân núi một bờ cát là chùa Yên Lạc được xây dựng. 
từ thế kỉ 13. Núi Thiên Cảm là một điểm du lịch hấp dẫn 
của Hà Tĩnh. 


Thượng Hoàng Trung Đô 


Phượng Hoàng Trung Đô là một di tích nằm dưới chân 
núi Quyết, thuộc địa phận thành phố Vinh, gắn bó với lịch sử 
triểu Tây Sơn. Đây là nơi vua Quang Trung đã định đô. Núi 
Quyết thời Lê có tên là Dũng Quyết. Kinh đô thời vua Quang. 
Trung ở chân núi Quyết có tên là Phượng Hoàng Trung Đô, 
tựa vào núi Quyết, có sông Lam và núi Hồng Lĩnh che chắn. 
'Tuy nhiên, việc xây thành chưa hoàn tất thì vua Quang Trung. 
đột ngột qua đời, việc đời đó từ Phú Xuân về Phượng Hoàng, 
Trung Đô của vua Quang Trung không thực hiện được. Núi 
Quyết cũng là một trong những vọng gác tiền đồn canh giữ 
bầu trời và góp phần tạo nên chiến công của quân dân thành 
phố Vinh anh hùng trong kháng chiến chống Mĩ. 


ĐỊA DANH DU LỊCH NINH THUẬN - BÌNH THUẬN 


Bãi tám Ninh Chữ 


ám Ninh Chữ ở cách thị xã Phan Rang 6km về 
phía đông. Bãi tắm dài gần 5km, cát mịn, nước trong, kể 
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bên là những hàng cây xanh dịu mát. Bãi tắm Ninh Chữ có 
thể tắm quanh năm. 


Chùa Hang Cổ Thạch Tự 


Chùa Hang Cổ Thạch Tự nằm kẻ bãi tắm Bình Thạch, 
ẩn mình trong hang động tự nhiên với cảnh non nước hữu 
tình, cách thị xã Phan Thiết 115km vẻ phía bắc. 


Cụm tháp Po Klang Garal 


Cụm tháp Po Klang Garai ở trên một ngọn núi đá, cách 
ga Tháp Chàm I.Skm. Bao gồm một số tháp Chàm xây dựng 
vào khoảng thế kỉ 13, Tháp xây bằng gạch theo một kĩ 
thuật đặc biệt mà cho đến nay còn là bí ẩn đối với giới 
kiến trúc. 


Di tích Châu Rẻ 


Di tích Châu Rê nằm ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, 
huyện Ninh Phước, cách thị xã Phan Rang 3km. Di tích 
nầy nằm trên bãi cát, một bên là bờ sông và một bên là cồn 
cát Tuấn Tú. Tại đây đã lộ ra nhiều mảnh gốm men xanh, 
xương gốm thỏ, mầu trắng đục, mang đặc trưng của gốm 
Cảnh Chân, Phúc Kiến ở Trung Quốc thế kỉ 18. 


Dị th Đạp Đá 


Di tích này nằm trên một bãi đất cạnh bờ đập nước của 
thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, cách 


Địa danh du lịch Việt Nam 165 


thị xã Phan Rang 17km. Di tích có điện tích khoảng 2000m°, 
có 3 gò đất là nên một cụm tháp Chăm. Tại đây, các nhà 
khảo cổ đã tìm thấy dấu tích đền tháp, tượng thờ, những 
mảnh gốm, mộ chum thuộc văn hoá hậu Sa Huỳnh và 
những mảnh gốm dán nhãn gốm sành của lò gốm Đồng 
Nai. Đây là một di tích đền tháp cổ xưa. 


Di tích Gò Gạch 


Di tích Gò Gạch nằm trên cánh đồng thôn Lã Chữ thuộc 
xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, cách thị xã Phan Rang. 
15km vẻ phía tây nam. Hiện nay di tích an bằng để 
trồng hoa màu nhưng vẫn còn một gò cao 2m, có nẻn 
móng và tường gạch. Có thể đoán được đây là gò tháp trung 
tâm thờ thần Shiva. Người Chăm còn lưu truyền rằng di 
tích này là làng làm gạch vụn để vua Chăm lấy gạch xây 
hai ngôi tháp Po Klang Garai và Po Rômê. Thực tế đây là 
một cụm tháp Chăm hoàn chỉnh. 


Di tích Gò Thao 


Di tích Gò Thao thuộc thôn Gò Đẻn, xã Hội Hải, huyện 
Ninh Hải, cách thị xã Phan Rang 15km vẻ hướng đông 
bắc. Người ta đã phát hiện ở đây một bệ thờ hình tròn có 
đường kính 0,5m. Bệ thờ được tạc bằng đá grannit màu 
xanh, trang trí một đài sen đang nở. Cánh sen tựa như 
hình thang, là loại cánh sen cổ điển. Bên cạnh bệ thờ 
người ta còn tìm thấy một pho tượng đá chỉ còn hai 
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chân. Tại di tích, người ta còn phát hiện nẻn tháp, gạch 
xây tháp và một số gốm tráng men miền Nam Trung Quốc 
thế kỉ 14- 15. 


Di tích Hòn Đó 


Di tích Hòn Đỏ cách bờ biển Ikm, thuộc thôn Mỹ Tân, 
xã Nhơn Hải, huyện Ninh Thuận, cách thị xã Phan Rang 
khoảng 20km về hướng đông. Đẻn thờ nằm trên đỉnh Hòn 
Đỏ có một phiến đá cao 0,5m. Người Chăm coi đó là tượng 
thờ hoàng hậu Bia Sôi nên cứ vào tháng 4 dương lịch 
thường hay đến đó cầu đảo. Giếng cổ Chăm được xếp gạch 
xen kế nhau theo hình bát giác, nằm cách đến thờ khoảng 
100m, cách bờ biển 20m. Giếng nằm trên bờ của một con 
lạch từ biển chảy vào thung lũng đảo. Di tích Hòn Đỏ đã 
lưu lại nhiều dấu tích của nền văn hoá tiền Sa Huỳnh 


Làng du lịch Cà Ná 


Làng du lịch Cà Ná cách thị xã Phan Rang 6km, rất 
thuận tiện cho du khách đi đường bộ và đường sắt. Đó là 
một làng du lịch với những ngôi nhà nhỏ cho 2 - 4 người 
nghỉ mọc lên sát biển. Tại đây, du khách có thể đi tắm 
biển, đi chơi rừng, thăm các hang động. 


Thà lưu giữ bảo vật Vương quốc Chăm 


Nhà lưu giữ bảo vật Vương quốc Chăm do bà Nguyễn 
Thị Thêm, hậu duệ của dòng vua Chăm cuối cùng lưu giữ 
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ở xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, cách thị xã Phan Thiết 
khoảng 60km về phía bắc. 


TNhà lưu niệm Bác Hỏ 


Nhà lưu niệm Bác Hồ nằm ở trung tâm thị xã Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận, cách trường Dục Thanh một đoạn 
ngắn. Đây là một trong những nhà lưu niệm địa phương 
được trình bày một cách công phu và có nhiều hiện vật quý 
giá về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


“Tháp Phố Hài 


Đó là nhóm đền tháp Chăm Pôshanư, nằm ở làng Thiện 
Chính, xã Phú Hải, cách thành phố Phan Thiết 7km. Cụm 
tháp này có lịch sử kiến trúc nghệ thuật vào loại sớm nhất, 
cổ nhất còn lại ở Bình Thuận và Miền Trung. Tháp được. 
dựng trên đỉnh núi mà người Chăm xưa gọi là đổi Bà Nài, 
thờ thần Shiva. Hiện nay cụm di tích chỉ còn 3 toà tháp 
bằng gạch nung, mang phong cách nghệ thuật thế kỉ 8 
Tháp Pôshanư không chỉ đơn thuần là di tích nghệ thuật 
kiến trúc mà nó còn chứa đựng cả ý nghĩa lịch sử, văn hoá 
Chăm. Đây là vị trí trung tâm mà khách du lịch đang 
hướng tới ở Phan Thiết. 


“Trường Dục Thanh 


Trường Dục Thanh là một trường phổ thông trung học 
nổi tiếng trong vùng vào thế kỉ 20. Trường ở ngay trung 
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tâm thị xã Phan Thiết và là nơi Bác Hồ (lúc đó là thầy giáo 
Nguyễn Tất Thành) đã dạy học vào những năm 1910 - 
1911. Lúc đó thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy chữ Hán và 
lịch sử. Ngôi nhà của trường bằng gỗ nhưng có kiến trúc 
công phu theo kiểu Á Đông. Nơi đây còn giữ lại một số đồ 
gỗ mà Bác Hồ đã từng sử dụng như tủ sách, phản gỗ, bộ 
tràng kỉ... 


Xí nghiệp nước suối Vĩnh Hảo 


Xí nghiệp nước suối Vĩnh Hảo nằm trong một thung. 
lũng cách đường số 1 không đầy hai cây số, thuộc địa phận 
xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong. Truyền thuyết địa phương, 
kể rằng ngày xưa, trong một cuộc đi săn, các vua Chăm đã 
phát hiện ra dòng suối này và coi đó là một trong những 
thứ nước thiêng của người Chăm. 


Vào những năm 40 thế kỉ 20, người Pháp đã tiến hành 
thăm dò, khảo sát và kết luận đây là loại nước khoáng có 
chất lượng tương tự như nước khoáng Vichy ở Pháp. Nước 
suối phun ra từ độ sâu hơn 11m. nhiệt độ 36°, lưu lượng 
0m" một ngày đêm. 

Nước suối Vĩnh Hảo được chính thức khai thác từ năm 
1948, do các chủ tư nhân quản lí. Sau năm 1975, được 
quốc hữu hoá và tại đây, đã thành lập Xí nghiệp nước 
suối Vĩnh Hảo. Ngoài việc sản xuất nước suối đóng chai, 
xí nghiệp còn có bể nuôi tảo Spirulina Platensis để làm 
dược liệu. 
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ĐỊA DANH DU LỊCH PHÚ YÊN 
Túi Bảo Tháp 
Núi Bảo Tháp nằm ở phía đông huyện Tuy Hoà. Trên 
núi có tháp cổ xây bằng đá, tương truyền là mộ của một 


ông vua Chăm. Dưới chân núi có miếu thờ, tên dân gian 
gọi là miếu Bà Chúa Sắt. 


ĐỊA DANH DU LỊCH QUẢNG BÌNH 
đèo Ngang 


Đèo Ngang nằm trên dãy Hoành Sơn, một mạch núi 
của dãy Trường Sơn chạy ngang ra biển Đông. Đường lên 
đèo quanh co uốn khúc, vượt qua nhiều sườn đổi có độ dốc 
thoai thoải. Đỉnh đèo cao hơn 250m, đứng từ đó có thể 
nhìn bao quát cả một vùng núi, trời, sóng, biển. Phía tây là 
những đỉnh núi nhấp nhô của dãy Hoành Sơn tiếp liền với 
rạng Trường Sơn hùng vĩ. Phía đông đèo Ngang là những 
trắng cát trắng điểm màu xanh của phi lao, thấp thoáng ẩn 
hiện những mái nhà xinh xắn của những xóm chài. Xa tít 
ngoài khơi là biển cả mênh mông với những đảo nhỏ lô 
nhô ở tận chân trời. 


Động Phong Nha 


Động Phong Nha ở phía bắc thị xã Đồng Hới, thuộc xã 
Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Phong Nha là một hệ thống 
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hang động có chiều dài khoảng I.5km, thực chất là một 
dòng sông chảy ngầm trong núi đá. 

Thảm động Phong Nha, du khách đi bằng thuyển và 
cần mang theo đèn pin. Nước trong veo nhìn rõ từng viên 
sỏi. Hai bên vách đá hiện lên những khối nhữ thạch có 
hình thù kì lạ tựa như những tác phẩm phù điêu của tự 
nhiên. Phong Nha là động đẹp nhất Miền Trung Việt Nam. 


Làng Cảnh Dương 


Làng Cảnh Dương ở sát biển, bên sông Roòn, nay là xã 
Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Nhân dân trong làng 
chuyên nghề đánh bắt hải sản, làm nước mắm và một số 
nghề thủ công như đệt lụa, đệt thảm... Chín năm kháng 
chiến chống Pháp, giặc đã chiếm đóng nhiều làng xã ở các 
vùng lân cận, nhưng vẫn không chiếm được làng Cảnh 
Dương. Nhân dân địa phương đã chống cự quân địch một 
cách mưu trí và gan dạ. Tại làng Cảnh Dương xưa có đền 
thờ cá vơi gọi là Miếu Ông. Do bị ném bom, nhân dân đã 
chuyển xương cá voi về thờ tại đình Cảnh Dương. Những. 
người đi biển coi cá voi là bạn. 


Di tích văn hoá Chămpa 


1. Luỹ thành 

Luỹ cũ Hoành Sơn: Luỹ cũ Hoành Sơn còn có tên là 
Hoàn Vương, nằm ở huyện Quảng Trạch. Luỹ được xếp 
bằng đá kéo dài trên dãy đổi của Hoành Sơn từ tây sang 
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đông. Sau này, nhân dân làm nhà nên luỹ bị chỉa cất thành 
từng đoạn nhưng vẫn kéo đài hàng chục km, có nơi cao 
đến 3 - 4m, chân luỹ rộng 15 - 20m, mặt luỹ còn lại đến 5m. 

Thành Kẻ Hạ: Thành Kẻ Hạ còn có tên là thành Lồi, 
thành Khu Túc, nằm cách Linh Giang (sông Gianh) Ikm, 
giữa cánh đồng xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch. Thành hiện 
nay hình chữ nhật, được đắp bằng đất, có 3 cửa, diện tích 
48.50m”. Mặt trên thành rộng 5m, chân thành rộng 10.8m, 
thành cao trung bình 1,7m, bao quanh là hào rộng 30m. 


Thành Ninh Viễn: Thành Ninh Viễn còn có tên là Nhà 
Ngọ, nằm ở hai làng Ấn Áo và Quy Hậu, thuộc huyện Lệ 
Thuỷ. Thành được đắp bằng đất, nằm sát bờ bắc sông Kiến 
Giang, rộng khoảng 18ha. Chiểu đông tây thành dài 500m, 
chiều nam bắc dài 300m. Mặt thành hiện nay còn rộng 8m, 
chân thành khoảng 20m, còn một cửa phía đông bắc rộng 
15m. Chân thành kè đá tổ ong, đá hộc, gạch Chăm. 

2. Mộ người Chăm 

Người ta đã phát hiện thấy rất nhiều ngôi mộ tiển 
Chảmpa và Chãmpa ở Quảng Bình. Đó là các khu mộ táng 
của người Chăm ở thôn Phù Xá, xã Quảng Phú, huyện Bố 
Trạch; ở Hữu Cung, xã Lộc Đại, huyện Bố Trạch; ở xã Phù 
Lưu, huyện Quảng Trạch; xã Quảng Thọ. huyện Quảng 
“Trạch. Những mộ vò này thường táng 3 - 5 vò, chụm miệng 
vào nhau, vò có kích thước cao 40 - 50cm, đường kính miệng. 
vò từ I0 - I2em. Vò có màu vàng hay sẫm, có nắp đậy, trong. 
vò là mùn đen, Đó là lối hoả táng quen thuộc của người Chăm. 
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Quảng Bình Quan 


Quảng Bình Quan được xây dựng năm 1630. Du khách 
vào Nam ra Bắc sẽ được chiêm ngưỡng Quảng Bình Quan. 
Đó là một di tích kiến trúc có giá trị lịch sử và văn hoá. 


ĐỊA DANH DU LỊCH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 


Bài tám Non Nước 


Đà Nẵng có I30km bờ biển trong đó có bãi tắm Non 
Nước là nổi tiếng nhất. Bãi dài Ikm, cát trắng, sóng nhẹ, 
nước không sâu và quanh năm chan hoà ánh nắng mặt trời. 
Ở đây du khách có thể tắm cả mùa đông vì đó là vụng biển 
ấm. Kẻ bên bãi biển là nhà nghỉ Non Nước và các công 
trình nghỉ mát khác. 


án đảo Sơn Trà 


Bán đảo Sơn Trà nằm án ngữ ngay cửa ngõ vào Đà 
Nẵng, tạo thành bức bình phong cho thành phố ven biển 
này. Sơn Trà là khu tham quan lí tưởng với những bãi cát 
vàng trải đọc bờ biển, những ghẻnh đá và những di tích 
lịch sử cùng nhiều loài chim thú quý hiếm. Khi ở trên độ 
cao 696m, du khách có thể ngắm được toàn cảnh thành 
phố Đà Nẵng cùng những bức tranh thiên nhiên ở phía xa. 
Dưới chân núi Sơn Trà là bãi tắm Tiên Sa với sóng nước 
đùa giỡn như vẫy gọi du khách. 
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ảo tàng điêu khác Chăm 


Bảo tàng điêu khắc Chăm nằm về phía bắc thành phố 
Đà Nẵng, ở trong một không gian yên tĩnh bên bờ sông 
Hàn. Bảo tầng khánh thành năm 1936 theo sáng kiến của 
Trường Viễn Đông bác cổ, lưu giữ gần 300 tác phẩm điều 
khắc đá nguyên bản có từ thế kỉ 7 - 15. Hiện vật trưng bày 
trong nhà bảo tàng chia làm 4 khu vực căn cứ vào xuất xứ 
của tác phẩm là khu Mỹ Sơn, khu Trà Kiệu, khu Đồng 
Dương, khu Tháp Mẫm. Bảo tầng điều khắc Chăm là nơi 
lưu giữ bộ sưu tập công phu và độc nhất vô nhị ở Việt Nam. 


Chùa Pháp Lâm 


Chùa Pháp Lâm nằm ở số 500 đường Ông Ích Khiêm, 
thành phố Đà Nẵng. Chùa được khởi công xây dựng năm 
1934 và hoàn thành năm 1936. Từ đường lớn, qua một 
đoạn dường dài 50m là đến bậc tam quan chùa Pháp Lâm. 
Phía trong chùa Pháp Lâm được bài trí rất trang nghiêm. 
Tượng Đức Bản Sư cao 1,2m được nặn bằng đất sét hầm 
phết sơn, phía sau là vòm hào quang và nền vẽ cây bổ để. 
Hai gian bên thờ Quan Thế Âm Bỏ Tát và Đại Thế Chí Bỏ 
Tát với tượng hai ngài được đúc bằng đồng năm 1947. 
Chùa Pháp Lâm thực sự là một ngôi già lam lớn nên được 
du khách rất lưu tâm. 


Củ Lao Chàm 
“Từ bờ biển Quảng Nam - Đà Nẵng nhìn ra khơi, xa xa 
thấy nhấp nhô một chuỗi đảo nhỏ như đàn rùa bơi giữa 
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muôn trùng sóng nước, trong đó có một hòn lớn nhất được 
gọi là Cù Lao Chàm (còn có tên là đảo Chàm, Hòn Cù 
Lao, Hòn Lao...). Trên đảo có ba ngọn núi đá: Ngoạ Long, 
Tiêm Bút, Bất Lao. Theo truyền thuyết, nơi đây vốn là 
chốn đày ải và hành quyết các tử tù của Vương quốc 
Chămpa thuở xưa. Ngày nay, đảo là nơi tụ cư của những 
người làm nghề chài lưới. Từ Cửa Đại (cách Hội An 6km) 
có ca nô làm phương tiện giao thông liên lạc với đất liễn. 
“Tổ yến là nguồn đặc sản giá trị cao trên Cù Lao Chàm, thu 
hút những con người dũng cảm tháo vát tới khai thác. Lấy 
tổ yến là một nghề gian nan vất vả đẩy nguy hiểm nhưng. 
lại được gọi dưới cái tên rất nhàn nhã là "ãn yến" 

Mùa xuân, yến kéo hàng đàn về núi đá trên đảo làm tổ. 
Chim thường chọn những vách đá cao, dựng đứng vừa 
thoáng mát khô ráo vừa để tránh kẻ thù phá tổ. Từng đôi... 
từng đôi yến ban ngày bay đi kiếm ăn, đêm vẻ nhả dãi 
cùng cuộn tổ; ròng rã hai tháng trời tổ mới hình thành, chỉ 
nhỉnh hơn quả trứng vịt bổ đôi. Trên vòm hang vách núi có 
hàng vạn cái tổ như vậy. Tổ làm xong nhưng chim chưa dẻ 
trứng. Dân "ân yến" chọn đúng dịp này ra đảo gỡ tổ. Mất 
tổ, chỉm lại cắn mắn làm tổ khác. Tổ thứ hai làm xong thì 
cũng đến thời kì chìm đẻ. Mỗi tổ chỉ có hai trứng, ấp trong 
khoảng hai chục ngày thì nở thành chim non. Phải được 
chăm chút mớm mồi khoảng bảy tám mươi ngày thì chim 
non mới rời tổ được. Đây lại là đợt dân "ãn yến" đi gỡ tổ 
lân thứ hai. Tổ yến lần này thanh mảnh hơn. Vào mùa gỡ 
tổ, dân khai thác yến phải chèo thuyển áp sát núi, đặt 
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thang lên lòng thuyền, tựa vào vách đá mà leo lên đảo rồi 
lại phải luồn trong khe tìm tổ yến. 


èo Hải Văn 

Đèo Hải Vân cách thành phố Đà Nắng 3Ikm, là một 
đoạn đường đốc quanh co dài 20km, đỉnh đèo cao 496m, 
chia làm hai nửa đèo đểu nhau. Đèo lượn quanh co trên 
sườn núi Hải Vân. Xưa kia, vùng đèo nhiều rừng rậm và dã 
thú nhưng vẫn được mệnh danh là thắng cảnh đẹp hùng vĩ 
nhất thiên hạ. Đứng trên đỉnh đèo, du khách có thể thấy 
hết được vẻ kì vĩ, ngoạn mục của cảnh núi cao, biển rộng 
có một không hai này. 


Hồn Non Nước 


Hồn Non Nước chính là Ngũ Hành Sơn, nằm cách 
trung tâm thành phố Đà Nắng 8km, vốn là một cụm gồm 5 
hòn núi đá Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ mà xưa kia là 
những hòn đảo nhưng do phù sa lâu ngày bồi đấp mà được 
nối vào đất liền. Mỗi ngọn núi có vẻ đẹp riêng nhưng đẹp 
nhất vẫn là hòn Thuỷ Sơn. Tại đây, khách du lịch có thể 
thăm chùa Tam Thai được xây dựng năm 1825, động 
Huyền Không, chùa Linh Ứng và đài Vọng Hải. Động 
Huyền Không giống như một thế giới thần tiên. Từ mấy lỗ 
hồng trên đỉnh núi, ánh sáng mật trời lọt vào trong động 
toả xuống một màu xanh khiến động như có màu xanh 
lam. Ngũ Hành Sơn có đá cẩm thạch rất quý với các màu 
trắng, đỏ tươi và xanh lơ như ngọc bích. Dưới chân núi 
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Ngũ Hành Sơn có những nghệ nhân làm tượng đá và đồ mĩ 
nghệ bằng đá. Đó là nghề cổ truyền nổi tiếng ở nơi này, 
Cảnh Non Nước ngày nay với hai ngôi chùa cổ đã tạo 
thành danh lam thắng cảnh làm du khách lưu luyến quên 
cả đường về. 


Kinh thành Ximhapura 


Kinh thành Ximhapura còn có tên là kinh thành Sư Tử, 
được xây dựng trên đất Trà Kiệu (Duy Xuyên) nên còn có 
tên là kinh thành Trà Kiệu, là kinh đô lâu đời nhất và giàu. 
có nhất trong lịch sử Vương quốc Chămpa. Hiện nay, ở 
đây chỉ còn nền móng toà thành nhưng dấu tích nền móng 
cũng chứng tỏ trước mặt toà thành có nhiều toà kiến trúc 
đẹp, được xây dựng trên một quả đồi cao. 


Làng cổ Phong Nam 


Làng cổ Phong Nam thuộc huyện Hoà Vang, thành phố 
Đà Nắng, nằm cạnh Quốc lộ 1, cách thành phố Đã Nẵng 
khoảng 10km về phía tây nam. Làng có nhiều di tích cổ 
cách đây hàng thế kỉ như đình, miếu, đẻn, nhà thờ tổ, 
giếng nước và nhà cổ. Hiện nay, làng cổ Phong Nam đang 
là một điểm thu hút khách tham quan. 


Làng đá mĩ nghệ Non Nước 


Làng đá mĩ nghệ Non Nước hình thành từ thế kỉ 18 với 
tên gọi làng Quan Khoái, do nghệ nhân người Thanh Hoá 
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tên là Huỳnh Bá Quát sáng lập nên. Hiện nay, cả làng 
Quan Khoái sống bằng nghề này. Nguyên liệu làm ra các 
đồ mĩ nghệ là đá cẩm thạch khai thác ở núi Ngũ Hành Sơn. 
Sản phẩm bằng đá rất phong phú như tượng, đồ trang sức 
được chạm trổ tỉnh xảo, khá công phu. 


Làng đúc đồng Phước Kiểu 


Làng đúc đồng Phước Kiểu thuộc xã Điện Phương, 
Điện Bàn, Quảng Nam. Tại đây có đủ loại sản phẩm phục 
vụ cho lễ hội và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Một số nhạc 
cụ bằng đồng ở đây có âm thanh đặc biệt do kĩ thuật pha 
trộn các kim loại khác nhau trong quá trình đúc đồng mà 
chỉ những người thợ lành nghề mới nắm được. 


Làng gốm Thanh Hà 


Làng gốm Thanh Hà thuộc xã Cảm Hà, Hội An. 
Nguyên liệu chính của gốm Thanh Hà là đất sét với tài chế 
tác của các nghệ nhân đã tạo nên nhiều sản phẩm có màu 
sắc và đường nét đặc biệt bao gồm các dụng cụ sinh hoạt 
hàng ngày như chén, bát, chum, vại, bình hoa, chậu cảnh... 


Lãng mộc Kim Bồng 


Làng mộc Kim Bồng thuộc xã Cẩm Kim, Hội An, nổi 
tiếng về nghề chạm trổ, điêu khắc gỗ. Qua một quá trình lịch 
sử lâu dài, các nghệ nhân Kim Bồng đã tiếp thu một số nét 
tỉnh hoa của điêu khắc truyền thống Nhật Bản, Chiêm Thành, 
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“Trung Hoa... kết hợp với tài nghệ điều luyện của mình đã tạo 
nên nhiều tác phẩm mang tính nghệ thuật và triết học. 


Nhà thờ Trà Kiệu 


Nhà thờ Trà Kiệu của Đà Nẵng được xây dựng năm 1722 
tại làng Trà Kiệu. Năm 1865, nhà thờ được dời đến gần tu 
viện Mến Thánh Giá. Những công trình kiến trúc này đẻu 
được xây dựng trên một ngọn đổi cao 60m. Năm 1971, một 
thánh đường mới được xây dựng trong nhà thờ theo kiểu kiến 
trúc phương Tây kết hợp với phong cách kiến trúc dân tộc. 
“Trước cổng thánh đường là tượng hai con rồng lớn dài 20m 
uốn lượn theo đường lên dẫn vào nhà chính điện. 


Núi Bà Nà 


Núi Bà Nà thuộc huyện Hoà Vang, cách thành phố Đà 
Nẵng 35km về phía tây nam, có độ cao 1.478m so với mặt 
biển. Trên đỉnh núi cao có địa hình bằng phẳng như cao 
nguyên. Một ngày trên núi Bà Nà có 4 mùa như trong một 
năm. Bà Nà có những rừng cây và những đổi thông xanh 
ngất. Tại đây, mây chỉ nằm ở lưng chừng núi, nhờ đó du 
khách có thể ngắm cảnh ở phía xa. 


Phố cổ Hội An 


n là tên gọi của thị xã nằm cạnh sông Thu Bồn, 
cách thành phố Đà Nắng khoảng 30km. Đó là một thành 
phố cổ của Việt Nam mà sau bao thăng trầm vẫn không 
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đổi thay, vẫn giữ được phong cách riêng. Xưa, Hội An còn 
Hải Phố, là cửa biển được nhiều thương gia trên 
biết đến. Sau này do phù sa bổi đắp nên Hải Phố 
không còn là một cửa biển nữa, nhưng nó vẫn mang phong, 
cách và diện mạo của một thị trấn cổ rêu phong. 


Trên đất Hội An bây giờ vẫn còn hơn 20 ngôi chùa, nhiều 
hội quán và nhà thờ có những nét chạm khắc tỉnh tế, là tài 
nghệ và tâm hồn của những người thợ thủ công thời bấy giờ. 
Đến Hội An, du khách sẽ được đi thăm Hội quán Phúc Kiến 
nằm trên đường Trần Phú, được xây dựng năm 1792. Đây là 
nơi thờ bà Thiên Hậu - người có công giúp ngư dân. Công 
trình này có nhiều chạm khắc lộng lẫy. Miếu Quan Công 
cũng nằm trên đường Trần Phú được xây dựng năm 1904 là 
nơi thờ Quan Công. Chùa Cầu ở trung tâm thị xã Hội An nằm 
bên cạnh cây cầu gỗ Nhật Bản có mái che dài l8m. Chùa 
mang phong cách Nhật Bản và tương truyền là do người Nhật 
bỏ tiền ra xây dựng. Chùa Chúc Thanh nằm ở ngoại ô thị xã 
là một trong những ngôi chùa cổ nhất vùng này. Hiện nay, 
chùa còn lưu giữ được nhiều pho tượng đẹp. Nhà thờ họ 
'Trương là một trong những nhà thờ dòng họ đẹp nhất Hội An. 

Điểm đặc sắc nhất ở phố cổ Hội An là kiến trúc các 
ngôi nhà cổ. Đó là những hình mẫu đầu tiên của ngôi nhà 
rường với mái vỏ cua - một biện pháp mở rộng diện tích rất 
thông minh. Đến Hội An, du khách còn có thể đi thuyền 
trên sông Thu Bồn, vượt Cửa Đại ra khơi thăm Cù Lao 
Chàm và những đảo yến. Vùng Cửa Đại và Cù Lao Chàm 
là nơi tắm biển và nghỉ mát rất thích hợp. 
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ông Thu Bồn 


Sðng Thu Bồn bắt nguồn từ đỉnh Ngọc Linh cao 2.598m, 
là con sông chảy qua nhiều vùng có thắng cảnh đẹp và 
nhiều miễn quê nổi tiếng. Vào ngày đẹp trời, du khách đi 
du lịch trên sông bằng thuyền vừa và nhỏ, có thể ghế thăm 
những làng quê trù phú ven sông. 


“Thánh địa Mỹ Sơn 


“Thánh địa Mỹ Sơn là một thung lũng rộng gần 4km”, 
cách thành phố Đà Nắng 70km về phía tây nam. Thế kỉ 4, 
vua Chăm Bhadravarman Ï đã cho xây các thánh đường khiến 
cho Mỹ Sơn trở thành trung tâm tồn giáo của Vương quốc 
'Chãmpa. Trước kia, Mỹ Sơn có khoảng 70 ngôi đền, nhưng 
do chiến tranh phá huỷ mất một số, hiện nay chỉ còn khoảng 
20 ngôi đến. Những ngôi đến còn lại cho đến nay được xây 
dựng từ thế kỉ 7. 


“Tháng cảnh núi Thuỷ Sơn 


1. Núi Thuỷ Sơn 


Thuỷ Sơn là một ngọn núi nằm trên một khoảng đất 
rộng chừng 15ha, có hình dáng một khối đá dựng đứng, có 
chớp núi chia thành 3 ngọn là Thượng Thai, Trung Thai và 
Hạ Thai tạo thành hình sao Tam Thai. Tại đây có nhiều 
động đẹp như động Linh Nham, động Vân Thông, động, 
“Tầng Chơn, động Huyền Không. 
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2. Chùa Tam Thai 


Chùa Tam Thai được xây dựng năm 1825 trên ngọn 
Thượng Thai ở núi Thuỷ Sơn. Cạnh chùa có tháp Phổ 
Đồng, chùa Từ Tâm, Vọng Giang Đài. Đứng trên Vọng 
Giang Đài, du khách có thể nhìn thấy dòng sông Cẩm Lệ 
uốn lượn quanh co bên những cánh đồng trù phú của 
huyện Hoà Vang. Bên trái chùa Tam Thai là động Huyền 
Không cao rộng, có nhiều nhữ đá đẹp. 

3. Chùa Linh Ứng 

Chùa Linh Ứng nằm bên sườn núi Thuỷ Sơn quay ra 
hướng biển. Chùa được xây dựng từ thời vua Minh Mạng và 
được trùng tu lại vào năm 1970. Trong chùa có bộ tượng La 
Hán bằng đá trắng. Bên phải chùa có Vọng Hải Đài, đứng 
trên đó có thể ngắm mặt biển Non Nước mẻnh mông. 

4. Động Tàng Chơn 

Động Tàng Chơn nằm phía sau chùa Linh Ứng, trên núi 
Thuỷ Sơn, là một thung lũng hình chữ nhật dài 10m, rộng 
7m. Ánh sáng từ trên trời rọi xuyên qua khiến động có một 
vẻ đẹp lung linh. 


ĐỊA DANH DU LỊCH QUẢNG NGÃI 


Bên Sa Huỳnh 


Biển Sa Huỳnh nằm sát Quốc lộ 1, là một điểm du 
lịch lí tưởng. Bãi biển Sa Huỳnh nằm ở cây số 985 từ 
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Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi dừng 
chân lí tưởng cho du khách đi từ Bắc vào Nam hay từ 
Nam ra Bắc. 


Có Luỹ 


Cổ Luỹ nằm ở thôn Cổ Phú, xã Tư Hiển, huyện Tư 
Nghĩa, kể bên cửa sông Trà Khúc. Xưa kia, Cổ Luỹ là một 
đổn phòng thủ kiên cố của Vương quốc Chămpa. Năm 
1958, tại đây đã đào được một số tượng bằng sa thạch ở 
cạnh khu vực đền thờ Shiva. Ở ấp Mỹ Viên, xã Tư Hoà, 
huyện Tư Nghĩa còn có ngôi mộ cổ của dòng họ Chế - một 
trong bốn dòng họ chính của người Chăm: Ôn, Trà, Ma, 
Chế. Hiện nay, ở Cổ Luỹ còn một thôn nhỏ của người 
Chăm. Dân ở đây làm nghề đánh cá, phong cảnh làng mạc. 
êm đêm, một số phong tục của làng xa xưa còn giữ lại 
trong đời sống của người dân nơi đây. 


Di tích Sơn Mỹ 


Di tích Sơn Mỹ thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, có 
4 thôn là Trương Định, Cổ Luỹ, Mỹ Lai và Tư Cung. Với 
mục đích đàn áp những người yêu nước, ngày 16.3.1968 
các đơn vị lính Mĩ từ máy bay lên thẳng đổ bộ xuống cánh 
đồng thôn Tư Cung. Chúng tiến vào bao vây, đốt phá dã 
man và giết dân. Tại thôn Tư Cung chúng đã giết 1.002 
người, phẩn lớn là phụ nữ và trẻ em. Tại Sơn Mỹ có nhà 
bảo tầng về vụ thảm sát năm 1968. 
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Túi Thiên Ấn Thiên Hà 


Nói Thiên Ấn Thiên Hà thuộc địa phận thôn An Bường, 
xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, phía bắc giáp sông Trà Khúc. 
Núi cao chừng 100m, có đường vòng quanh di lên núi. 
“Trên đỉnh có một khoảng đất rộng, nhiều cây xanh và một 
ngôi chùa cùng tên: chùa Thiên Ấn. 

Đứng trên đỉnh núi, du khách được ngắm nhìn cảnh 
thiên nhiên, đất nước hiện lên như một bức tranh trong cổ. 
tích: những cù lao nổi lên giữa biển xanh, những rặng dừa 
ven sông Trà Khúc, những xóm làng và đồng lúa.... xã xa 
là thị xã Quảng Ngãi. 


“Thành có Châu Sa 


Thành cổ Châu Sa ở Quảng Ngãi là một toà thành cổ 
sồn khá nguyên vẹn được xây dựng thế kỉ 9, cao 5m, hình 
vuông, có 2 vòng thành nội và thành ngoại, mỗi cạnh dài 
800m. Thành nằm gần cửa biển sông Trà. Thành còn có di 
tích đồn Cổ Luỹ nằm ở thắng cảnh núi Phú Thọ, thôn Cổ 
Luỹ Cô. Đồn Cổ Luỹ cao 25m, xây nhô ra biển án ngữ Cửa 
Đại, bảo vệ thành Châu Sa. 


ĐỊA DANH DU LỊCH QUẢNG TRỊ 


Câu Hiền Lương 


Câu Hiển Lương bắc qua sông Bến Hải nằm trên đường 
Số l, dài 178m. Sông Bến Hải bất nguồn từ dãy Trường 
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Sơn đồ ra biển ở Cửa Tùng. Bến Hải đã đi vào lịch sử, từng. 
là dòng sông chia cắt giữa hai miền Nam - Bắc. Cầu Hiển 
Lương đã bị giặc Mĩ đội nhiều bom đạn nhưng vẫn hiên 
ngang bất khuất đứng trấn cửa ngõ Nam - Bắc. 


Của Tùng 


Cửa Tùng là một bãi biển thuộc huyện Bến Hải và cũng 
là cửa sông Bến Hải. Khách tham quan Cửa Tùng thường 
ưa xuôi dòng Bến Hải từ cầu Hiển Lương. Trên đoạn sông 
đài 6km, con thuyền nhẹ trồi giữa dòng nước xanh, sóng 
eợn và hai bờ xanh mướt ngô lúa. Có đoạn hai bờ sông 
nước đỏ như son. Cách biển không xa, dòng sông chia làm 
2 ngả và du khách đã có thể nghe thấy sóng biển rì rào. : 
“Thuyền xuôi quãng nữa, Cửa Tùng chợt hiện ra, mặt biển 
bao la một màu xanh biếc, gió biển thì lồng lộng thổi. Bãi 
tắm Cửa Tùng có tám mũi đất đỏ, cây cỏ xanh tươi chạy 
đài ra biển giống như chiếc lược đổi mồi cài vào mái tóc 
bạch kim của sóng biển. Bãi biển phẳng và mịn cát, đi xa 
bờ hàng nửa cây số, nước vẫn chỉ ngang tầm ngực. Ngắm 
cảnh Cửa Tùng cũng là một thú vui của du khách. Đó là 
một bức tranh sinh động thay đổi màu sắc liên tục. Buổi 
sớm tỉnh mơ, nước trời có mầu tím sắm. Mặt trời lên, đảo 
Cổn Cỏ anh hùng giống như con rùa vàng nhô lên mặt 
nước. Chiểu tà, chỉm biển chao mình theo thuyền trên làn 
sóng thấm xanh. Đêm xuống là vương quốc của sóng biể! 
và gió trời. Sóng biển hoà với tiếng reo của những rặng phi 
lao nghe như tiếng nhạc của biển. Cửa Tùng ngày một đẹp 
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hơn trong mắt du khách và là điểm thu hút khách du lịch 
của tỉnh Quảng Trị. 


Địa đạo Vĩnh Mốc 


Vĩnh Mốc là một làng biển thuộc xã Vĩnh Thạch, huyện 
Bến Hải. Sở dĩ có cái tên Vĩnh Mốc vì giữa hai thôn Vĩnh 
Ân và Thừa Luật ngày xưa có chôn một cột mốc, vẻ phía 
bắc cột đó lại có cái vĩnh (vịnh), nên hai chữ Vĩnh - Mốc 
được đặt tên cho làng chài này. Dân làng Vĩnh Mốc sống 
chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá biển. Trước làng là biển, 
sau làng là đổi núi thấp nhấp nhô. Diện tích cả làng chỉ 
khoảng Ikm”. Với số dân hơn 1.000 người kể cả cụ già, trẻ 
em, địa thế Vĩnh Mốc bất lợi cho sản xuất, nhưng lại là 
một địa bàn trọng yếu vẻ quân sự. Nó là cầu nối giữa đất 
liển với đảo Cổn Cỏ anh hùng, là khu đệm của chiến 
trường B (Miền Nam) và do đó là khu vực bị Mĩ đánh phá 
ác liệt. Từ năm 1966 đến năm 1972, Vĩnh Mốc đã phải 
chịu đựng 9.680 tấn bom đạn, bị đánh phá liên tục 1.003 
trận, chưa kể những trận pháo kích dữ dội từ hạm đội 7, từ 
Đốc Miếu nã vào. Đây cũng là nơi phải hứng chịu những 
loạt bom thừa của không quân Mĩ sau khi chúng đã oanh 
tạc ở các nơi khác trên đường trở về căn cứ. Tính ra mỗi 
người dân ở đây thời chống Mĩ phải gánh chịu ít nhất là 
3⁄2 tấn bom. Trung bình mỗi mét vuông đất phải chịu 9,6 
tấn bom đạn. Để chống chọi lại với kẻ thù, Đảng bộ địa 
phương đã lãnh đạo nhân dân đào tiểu địa đạo sâu từ 3 đến 
Šm, sau đó là trung địa đạo sâu từ 5 đến I0m và dần dần 
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hình thành một hệ thống đường hầm - thực tế là một làng 
quê nằm sâu trong lòng đất gồm nhiều cửa, nhiều tầng 
đảm bảo cho sinh hoạt và chiến đấu. Để tạo dựng địa đạo, 
nhân dân Vĩnh Mốc đã hãng hái làm việc liên tục suốt 600. 
ngày đêm trong điểu kiện vừa thiếu ánh sáng, vừa thiếu 
phương tiện. lại luôn luôn ở dưới lần bom đạn của dịch. 
Công trình đã tiêu hao 231.200 ngày công của cán bộ, 
nhân dân trong làng để chuyển trên 6.000 m” đất đổ ra 
biển, có chỗ phải đổ đất cách xa nơi đào trên 100m để 
nguy trang. Cấu trúc địa đạo Vĩnh Mốc gồm ba tầng, mỗi 
tầng đều có chức năng, nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm được 
yêu cầu bí mật, trị an, vừa thuận lợi cho sinh hoạt hàng 
ngày của người dân. 

Tầng I, có tổng chiều dài 700m với trục đường chính dài 
284.6m; có một giếng nước và 5 cửa ra vào (ba cửa mở ra 
mé biển, hai cửa từ trên đổi đi xuống). Đây là khu dân sự, 
chủ yếu là nơi làm việc, ăn ở của cán bộ và nhân dân Vĩnh 
Mốc. Dọc trục chính có 27 ô gia đình, thường xuyên có 300 
người ở, 2 bếp ăn tập thể. Trạm xá nằm ở độ sâu 10m, là nơi 
từ năm 1968 đến năm 1972 có L7 cháu bé đã ra đời. 

'Tầng II nằm dưới tầng I, có tổng chiều dài gần Ikm với 
trục đường chính 252,4m, có hai lỗ thông hơi, một giếng 
nước, 4 cửa ra vào (ba cửa trên đi xuống, một cửa từ mép. 
biển đi vào). Đây là khu vực trung tâm, là đầu não điều 
hành mọi hoạt động của làng địa đạo. Trụ sở của Đảng uỷ, 
chính quyền, sở chỉ huy của lực lượng công an và bộ đội 
đóng chốt đặt ở tầng này. Trong tầng có hội trường dài 
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1m, rộng 4.8m, cao 2.2m, chứa được 50 đến 70 người, có 


"phòng chiếu phim”, "phòng biểu diễn văn nghệ", 10 đảng 
viên trẻ của Đảng bộ được kết nạp tại hội trường tầng II. 

Tầng IIL, cách mặt đất 28m có tổng chiều dài gần 400m 
với hai giếng nước, hai cửa ra biển. Tầng này làm nhiệm 
vụ đặt đài quan sát và chỉ huy. Khu kho ở tầng III là nơi 
nhận và chuyển hàng ra đảo. Trong thời kì chống chiến 
tranh phá hoại của Mỹ, từ lòng đất địa đạo Vĩnh Mốc đã 
chuyển cho đảo Cổn Cỏ 11.500 tấn hàng, cho chiến trường 
Miền Nam 3.350 tấn, 18 chiến sĩ đã hi sinh trong 43 lần 
xuất kích tiếp tế cho Cổn Cỏ. Tổ trực chiến của quân dân 
'Vĩnh Mốc đánh lại 328 trận oanh kích của máy bay Mĩ, 
bắn rơi 3 chiếc máy bay, bắn cháy một tàu chiến Mĩ. 


The Sanh 


Khe Sanh là một thung lũng hẹp, bốn bẻ là núi rừng. 
trùng điệp. Trong những năm kháng chiến chống Mĩ, Khe 
Sanh là cứ điểm quan trọng của ta và địch. Năm 1968, Khe 
Sanh được giải phóng. Đây chính là trận Điện Biên Phủ thứ 
hai của dân tộc Việt Nam. 


Nghĩa trang Trường Sơn 


Nghĩa trang Trường Sơn được xây dựng trên những quả 
đổi thuộc địa phận xã Trung Sơn, huyện Gio Linh. Nghĩa 
trang bao gồm nhiều công trình xây dựng trên diện tích 
hàng chục hécta. Cổng nghĩa trang là hai cột lớn biểu 
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tượng khí thế anh hùng của chiến sĩ Trường Sơn. Phần 
trung tâm là đài tưởng niệm xây trên đỉnh đổi cao với 4 
chữ vàng: Tổ quốc ghi công. Bên trái, trên một quả đổi là 
nhà bia và tượng đài cao hơn I0m với khối tượng ba binh 
chủng chủ lực của đường Hồ Chí Minh. Bao quanh tượng 
đài còn 10 khối tượng phản ánh các lực lượng tham gia 
chiến đấu ở Trường Sơn: gùi đạn, hái rau rừng, buộc chỉ cổ 
tay, chiến sĩ đường ống, đưa quân vào... Còn trên tấm bia 
đá là bài văn ghỉ công tích sự nghiệp của cuộc chiến đấu 
trên hai chục năm ròng rã của chiến sĩ Trường Sơn. Ngoài 
khu vực trung tâm, bao quanh chân đổi là hổ nước, vườn 
hoa, nhà khách, nhà bảo vệ... Một đảo nhỏ trên hổ có một 
số pho tượng phản ánh cuộc sống chiến sĩ Trường Sơn. 
Song thiêng liêng nhất là các ngọn đổi bao quanh trung 
tâm nghĩa trang vì đó là các phần mộ được quy theo từng 
tỉnh, quê hương của các liệt sĩ đã hỉ sinh vì tổ quốc. 


"Thành cổ Quảng Trị 


Thành cổ Quảng Trị được xây dựng năm 1824 dưới 
thời vua Minh Mạng triều Nguyễn. Thành nằm ở địa phận 
xã Thạch Hãn, huyện Hải Lăng, có chu vi gần 5km. Mới 
đầu thành được đắp bằng đất, sau được xây lại bằng gạch. 
Trong chiến tranh, toà thành là nơi tranh chấp quyết liệt 
giữa quân và dân ta với giặc Mĩ xâm lược. Thành cổ 
Quảng Trị có cấu trúc gồm 2 vòng là thành ngoài và thành 
trong. Thành ngoài có 4 cửa thành làm bằng gỗ lim dày, có 
chốt đá để đóng mở cửa thành. Cách chân thành 11m là hệ 
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thống hào thành bao xung quanh, rộng trung bình 35m, 
sâu trung bình 3,4m. Thành trong hình vuông với chu vỉ 
400m, có 2 cửa, hành cung, kiến trúc 3 gian 2 chái. Trải 
qua gần 200 năm tổn tại, thành cổ Quảng Trị đã chứng 
kiến nhiều thăng trầm của mảnh đất này. Đặc biệt là cuộc. 
chiến đấu giữ thành 81 ngày đêm của quân giải phóng 
trong chiến dịch Quảng Trị đã đi vào lịch sử dân tộc, là 
mốc son chói ngời trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu 
nước của dân tộc Việt Nam. 


ĐỊA DANH DU LỊCH THANH HOÁ 


Bài biển Sảm Sơn 


Từ thành phố Thanh Hoá, xuôi theo những cánh đồng 
thơm ngất mùi lúa chín với hương biển thoang thoảng là 
bãi biển Sầm Sơn. Bãi biển Sầm Sơn cách thành phố Thanh 
Hoá 16km, là một bãi tắm đài khoảng 2km, thoai thoải, cát 
mịn và sóng lớn. Sầm Sơn có rất nhiều thắng cảnh đẹp như 
hòn Trống Mái, núi Cô Tiên, đển Cô Tiên trên núi Cô 
Tiên, đền Độc Cước. Hòn Trống Mái do ba khối đá chồng. 
lên nhau tạo thành. Đền Cô Tiên được xây dựng từ thời 
Nguyễn, là một di tích văn hoá có giá trị. Đền nằm trên 
dãy núi Trường Lệ thông xanh bao phủ, cạnh bờ đá cheo 
leo rất hùng vĩ với tiếng sóng biển ầm ào ngay bên cạnh. 
Đến Độc Cước nằm trên hòn Cổ Giải được xây dựng vào 
thời nhà Trần. Trong đến có tượng thần Độc Cước và hai 
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ngựa đồng, phống đá. Ngôi đến Độc Cước vừa đẹp, vừa có 
giá trị văn hoá. Một thú vui khác cũng làm tăng sức hấp 
dẫn của Sảm Sơn đó là môn leo núi. Núi Sâm được tạo. 
bằng đá hoa cương, không to, không cao nhưng kề sắt mặt 
biển, đổ đốc xuống sóng nước đủ để tô điểm thêm cho vẻ 
đẹp của bãi tắm. Nếu leo lên tận đỉnh núi, du khách sẽ 
nhìn thấy cả một vùng trời biển mênh mông, xa xa là Hòn 
Mê giống như một chú ngựa bạch đang chổm trén sóng 
xanh. Không chỉ đẹp, biển Sẩm Sơn còn có nhiều hải sản 
với hai bãi cá lớn là Hòn Nẹ và Hòn Mê, là nơi hoạt động 
của ngư dân miền ven biển. 


Đi tích Ba Đình 


Ba Đình là cân cứ chống Pháp nổi tiếng của Thanh Hoá 
do Định Công Tráng xây dựng, nằm cách huyện lị Nga 
Sơn 4km. Xung quanh Ba Đình có sông Hoạt, sông Chính 
Đai, sông Cầu Choàn. Vùng này có 3 làng là Mỹ Khê, 
“Thượng Thọ, Mẫu Thịnh ở sát bên nhau, mỗi làng có một 
ngôi đình nên mới có tên là Ba Đình. Căn cứ Ba Đình nằm 
giữa cánh đồng chiêm trũng, rất thuận lợi để phát triển căn 
cứ cách mạng vì có cả núi Thúc che chấn. Bà con hai 
huyện Nga Sơn và Hà Trung đã góp những chiếc rọ lớn, 
nhiều cây tre tươi để nguyên cả cành, rơm khô và hàng vạn 
dân công để đắp hào luỹ, đào công sự, làm bãi chông rộng 
30m và một thành tre ken dày che kín toàn bộ công sự, tạo. 
thành một căn cứ nổi trên mặt nước. Tất cả làm trong một 
tháng thì hoàn thành. Cuối năm 1887, quân Pháp chia quân 
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làm 3 mũi tiến công tiêu diệt căn cứ Ba Đình. Khởi nghĩa 
thất bại nhưng địa danh Ba Đình vẫn vang vọng trong lịch 
sử Việt Nam. 


Đi tích Lam Kinh 


Di tích Lam Kinh thuộc xã Xuân Lâm, huyện Thọ Xuân, 
là nơi bất đẩu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do người anh 
hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo nhân dân chống quân xâm lược 
nhà Minh. Lam Kinh là khu di tích lịch sử có nhiều đền thờ, 
lăng miếu, đặc biệt là công trình bia đá Vĩnh Lăng. 


đá Vọng Phu 


Thanh Hoá có núi Vọng Phu ở xã Đông Hưng, huyện 
Đông Sơn, cách thành phố 3km về hướng tây nam. Đó là một 
ngọn núi hình người phụ nữ quay mặt vẻ phía biển Đông. 


đền Bà Triệu 


Đến Thanh Hoá, du khách cũng có thể đi thăm đền Bà 
Triệu nằm ở làng Phú Điển, huyện Hậu Lộc, nơi thờ vị liệt 
nữ của dân tộc Việt Nam anh hùng từ thế kỉ 3. Đó là bà 
Triệu Thị Trinh, người lãnh đạo nhân dân chống giặc trên 
núi Ngàn Nưa. Ngôi đến đơn sơ giản dị, có tiền đường, ba 
dãy hành lang và hậu cung với lãng mộ, hồ sen nhưng cảnh 
trí lại rất trang nghiêm, lại nằm trên tuyến đường du lịch 
xuyên Việt cho nên rất thuận lợi cho du khách tham quan. 
Hàng năm, đền Bà Triệu mở hội vào ngày 14.2 âm lịch. 
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Động Hỏ Công 


Động Hồ Công nằm trên đỉnh dãy núi Xuân Đào, thuộc 
xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, là động lớn có diện tích 
khá rộng với hai bên cửa động như hình con voi phục. 
Trong động có rẻu phong và ngấn nước hình tiên ông. 
Tương truyền. tiền ông Hỏ Công từng giáng trần để giúp 
dân cứu khổ cứu nạn. 


Động Từ Thức 


Động Từ Thức đã đi vào huyển thoại với truyền thuyết 
Từ Thức lấy tiên nằm ở xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn. 
Động có 2 hang chính, có miếu sơn thần và bài thơ của Lê 
Quý Đôn khắc trên vách đá. Trong động có nhiều nhũ đá 
với nhiều hình tượng gần gũi với đời sống như cây bạc, cây 
vàng, ao bèo, rồng ấp trứng, giá chiềng, giá trống, bàn cờ 
tiên, có cả đường lên trời và đường xuống âm phủ. Gần 
giữa lòng động có vụng nước trong thấu đáy. 


Hàm Rồng 


Hàm Rồng cách thành phố Thanh Hoá 4km. Núi Rồng 
nằm trong một triển núi kéo dài, hình thù giống con rồng. 
đang phủ phục, phẩn đuôi ở làng Giàng, phẩn thân uổn 
khúc theo dòng sông Mã, đến ven bờ nam thì nổi lên một 
trái núi hình rồng, trên có hang Mắt Rồng, mũi là một khối 
đá lớn nổi lên, miệng há rộng, hàm dưới kể mặt sông. 
Xung quanh thân rồng có một số ngọn núi khác đứng tách 
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ra, trên có nhiều hang động mái đá. Nổi tiếng nhất là hang 
Tiên với nhiều nhữ đá sinh động, màu sắc lung linh. 
Ngoài ra còn có núi Phù Thi trông xa như người phụ nữ 
nằm gối lên thân rồng. Đối diện với núi Rồng là núi 
Ngọc, nhìn từ xa trông giống như ngọn lửa đang bốc lên 
cao, trên núi có Vọng Châu đình để du khách thưởng 
ngoạn phong cảnh. Không những có cảnh quan đẹp mà 
Hàm Rồng còn di vào lịch sử đấu tranh của nước nhà với 
những trang sử chói lọi thời chống Mĩ cứu nước. 


Hàng cá Cảm Hương 


Hang cá Cảm Hương dài Ikm ở xã Cảm Hương, huyện 
Cẩm Thuỷ thật là kì lạ. Trong lòng suối luôn dày đặc cá, 
một loài cá đỏ đuôi rất đẹp mắt, có con nặng đến 10kg, 
dân gian gọi đó là loài cá thần. 


Hàng Con Moong 


Hang Con Moong rất rộng với 2 cửa ra vào thuộc bản 
Nọ, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, là di chỉ khảo cổ 
học của 3 nền văn hoá Sơn Vỉ, Hoà Bình, Bắc Sơn, cũng là 
điểm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. 


Khu di tích phố Cát 


Khu di tích thắng cảnh phố Cát thuộc xã Thành Vân, 
huyện Thạch Thành có đến thờ công chúa Liễu Hạnh, có 
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thác nước đẹp và cũng là trung tâm lễ hội hàng năm của 
Thanh Hoá. 


“Thành nhà Hồ 


'Thành nhà Hồ là một di tích nên đến khi du khách có 
dịp thâm Thanh Hoá. Đó là toà thành xây toàn bằng đá, 
được xây dựng nâm 1397 và còn có tên gọi khác là Tây 
Đô. Xung quanh thành là hào sâu, tường thành cao tới 5m, 
rộng 3m, có 4 cổng thành theo 4 hướng. Các cửa thành đều 
có kiến trúc hình vòm chắc chắn. Trong thành có đôi rồng 
đá và nhiều dấu tích của cung điện xưa. 


"Vườn quốc gia Bến En 


Cách thành phố Thanh Hoá 36km về phía tây nam là 
khu vườn quốc gia Bến En, thuộc địa phận huyện Như 
Xuân. Đó là một khu rừng tự nhiên có diện tích 16.634ha, 
quá nửa diện tích là rừng nguyên sinh với nhiều núi non, 
hồ và suối đẩy dấu ấn của truyền thuyết dân gian. Rừng, 
Bến En có rất nhiều loài động vật quý hiếm như sói đỏ, 
vượn đen, gà tiền mặt vàng, chỉm phượng hoàng đất và có 
tới 462 loài cây. Hồ Sông Mực nằm trong địa giới của 
vườn quốc gia có tới 20 hòn đảo lớn nhỏ tạo nên cảnh đẹp 
nên thơ, hữu tình. Đến với vườn quốc gia Bến En, bạn sẽ 
được tham quan những hang động lung linh huyền ảo, dự 
những buổi đi săn thâu đêm và sẽ có cơ hội ra bờ suối 
nướng cá, thưởng thức đêm trăng bên suối. 
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ĐỊA DANH DU LỊCH THỪA THIÊN - HUẾ 


Bài biển Láng Cô 


Bãi biển Lãng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân vẻ phía 
bác, là một làng chài với những khu nhà nghỉ mát xinh 
xắn. Bãi tắm hiển hoà và là nơi tắm biển lí tưởng. 


Bài biển Thuận An 


Bãi biển Thuận An cách Huế 10km, là một thắng cảnh 
hấp dẫn du khách. Thuận An là nơi hội tụ của phá Tam 
Giang, đầm San, đầm Chuồn và nơi hợp điểm của nguồn 
nước những con sông lớn như sông Hương, sông Bồ, sông, 
Ô Lâu... Mực nước biển của Thuận An sâu, nên gập lúc 
nước triểu lên tàu lớn ra vào thuận tiện, thuyền bè có thể 
từ ngoài biển vào sâu sông Hương. 


Bãi biển Thuận An vừa là một bãi tắm tốt, vừa là 
một phong cảnh đẹp. Khi nước triểu chưa lên, cát trên 
bãi biển trắng mịn như cồn bông, nước biển xanh trong 
bát ngát tới tận chân trời, tạo nên một quang cảnh thật 
kì diệu và ngoạn mục. Dân ở Thuận An chủ yếu sống 
bằng nghề đánh cá biển. Hơn trăm năm về trước, hai 
bên cửa Thuận An là hai thôn Thái Dương Hạ và An Dương. 
Vào tháng 10.1892, một trận sóng thần dâng nước biển 
đột ngột di chuyển cửa biển vào giữa thôn Thái Dương, 
Hạ ngày nay. 
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Báo tàng Huế 


Bảo tàng Huế là nơi trưng bày những cổ vật có giá trị 
lịch sử và nghệ thuật của cố đô Huế. Tại đây có những 
hiện vật đồ sứ, đồ đồng, đổ chạm khắc, đổ dùng của quan 
lại phong kiến, nhạc cụ cung đình, dụng cụ giải trí trong 
cung đình. Toà nhà trưng bày vốn là Điện Long An, có từ 
năm 1845 thời vua Thiệu Trị. Năm 1909, cả toà nhà bằng 
gỗ đồ sộ này được tháo rời ra và chuyển về lắp đặt tại nhà 
bảo tàng Huế. Đây cũng là cung điện đẹp nhất của Việt 
Nam còn tồn tại đến ngày nay. 


Bún Huế 


Bún Huế là món quà bán suốt ngày cho tất cả mọi 
người. Bún ngon là bún Tuần, được làm bằng bột gạo pha 
bột lọc. Sợi bún Huế to để dễ bể ăn với mắm nêm. Người 
Huế hay ăn bún với nước mắm và thịt lợn, cá ngừ, giò, chả. 
Riêng mắm nêm được làm bằng cá cơm, khi ăn thêm gia vị 
tỏi, chanh, ớt. Món bún thịt lợn thường được bán vào buổi 
chiều, được phục vụ đến từng gia đình. Món bún cá ngừ là 
món än rất Huế. Mùa hè, chợ Đông Ba sẵn cá ngừ tươi 
ngon, dân Huế thường kho cá ngừ để ăn với bún. Món bún 
chay thường được bày bán trong các quán bánh chay, chỉ 
ăn với rau sống, đậu phụ, mắm và gia vị. Bún bò ngon ở 
nước dùng và gia vị. Hàng bún ngon chỉ ngồi một chỗ nhất 
định. Khách hàng ngồi tụm năm tụm ba lại trên những 
chiếc ghế cũ xì xụp än ngon lành. Cái thú của người ăn 
bún là được ngồi bén cạnh nổi bún nóng rừng rực với cô 
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hàng bún duyên dáng, khéo chiều, sẵn sàng nghiêng tay 
múc, mềm mại lắc một cái rất điệu nghệ. 


Câu ngói Thanh Toàn 


Cầu ngói Thanh Toàn bắc qua một con ngồi chảy từ 
đầu làng đến cuối làng Thanh Toàn, xã Thuỷ Thanh, huyện 
Hương Thuỷ, cách trung tâm thành phố Huế chừng 8km vẻ 
phía đông. Bà Trần Thị Đạo là người đã cúng tiền cho làng 
xây dựng cây cầu. Cầu ngói Thanh Toàn là chiếc cầu vồng 
bằng gỗ, có chiều dài !7m, chiều rộng 4m, hai bên thân cầu 
có hai dãy bục gỗ và lan can để ngồi tựa lưng. Trên cầu có 
mái che, lợp ngồi ống tráng men chia làm 7 gian. 

Cảu ngói Thanh Toàn chẳng những là một di tích kiến 
trúc cổ rất có giá trị về mặt lịch sử và văn hoá mà còn là 
một thắng cảnh. Chiếc cầu được xây dựng cách đây hơn 
hai thế kỉ, đã bao lần bị gió bão, lụt lội và chiến tranh tần 
phá. Tùy nhiên, sau các lần hư hỏng, dân làng đều chung 
nhau tu sửa, tôn tạo và giữ gìn nó. Cầu ngói Thanh Toàn đã 
đi vào tâm tư tình cảm của bao thế hệ con cháu quê hương, 
là nguồn cảm hứng cho những tâm hồn thơ sinh thành ở địa 
phương và những tao nhân mặc khách cảm tác mà nội dung 
cồn lưu truyền trong dân gian hay khắc hoạ ngay trên cầu. 


Chè Huế 


Du khách đến Huế thường được tận hưởng món chè 
Huế khi dạo mát trên bờ sông Hương. Huế có nhiều quán 
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chè nổi tiếng với rất nhiều loại chè như chè bắp, chè trôi 
nước, chè thập cẩm, chè đậu ván, chè đậu xanh dừa, chè 
đậu đỏ, chè đậu xanh đánh, chè bột lọc, chè môn, chè trái 
cây... Tất cả các loại chè ở Huế hầu như đều có nước cốt 
dừa vừa thơm, vừa béo. Huế còn có món chè thị! quay. 
“Thịt được bọc lại trong miếng bột lọc dát mỏng rồi xiên 
đường nấu chè. Còn nhiều thứ chè nữa như chè hột lựu, 
chè hột é, chè khoai mài. Chè Huế cũng như người dân xứ 
Huế, phẳng phất phong vị riêng của xứ Huế đầy ấp mộng 
và thơ. 


Chùa Báo Quốc 


Chùa Báo Quốc nằm trên đổi Hàm Long, thôn Vĩnh 
Ninh, được xây dựng năm 1674, nổi tiếng bởi có giếng sâu 
4,5m, nước rất trong và ngọt. Trong chùa có mộ tháp của 
các vị sư trụ trì với nhiều hoành phi câu đối và quả chuông 
đúc năm 1808. Năm 1957, chùa Báo Quốc được trùng tu 
lại, ngôi chính điện được xây bằng xi măng nhưng vẫn giữ 
được lối kiến trúc cổ kính gồm 3 gian, hai chái, trên nóc có 
hai con rồng chẩu trăng. Các hình thức trang trí trong chùa 
cầu kì và công phu. Ba pho tượng tam thế được treo trong, 
khám thờ có lồng kính. Chùa Báo Quốc là ngôi chùa thể 
hiện đầy đủ nét văn hoá truyền thống Việt Nam. 


Chùa Diệu Đế 
Chùa Diệu Đế nằm ở giữa cầu Đông Ba và cầu Gia 
Hội, được xây dựng năm 1844 gồm 4 lầu trong đó có 2 lầu 
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chuông, một lầu trống và một lầu bia. Cổng tam quan của 
chùa chỉ có một lầu ở chính giữa. Nhà bia và nhà chuông ở 
sân trước, lối vào chính giữa có 2 hàng cây mọc xanh tối. 
Trần nhà của chính điện có hình rồng bay mây cuộn. Gian 
giữa thờ Tam Thế trong khám vàng son lộng lẫy, có tượng. 
Chuẩn Đế và các vị Bồ Tát. Chùa Diệu Đế đã trải qua bao. 
phen thăng trầm nhưng vẫn để lại ấn tượng lớn trong lòng 
Phật tử Huế. 


Chùa Diệu Đức 


Chùa Diệu Đức được xây dựng khoảng năm 1932 bên 
sườn một quả đổi thấp thuộc phường Trường An ngày xưa. 
Sau nhiều lấn tôn tạo, chùa đã được xây chính điện, đúc 
chuông, nặn tượng Phật. Chùa được coi là Phật học Nỉ 
Viện đầu tiên của Việt Nam. 


Chùa Diệu Viên 


Chùa Diệu Viên được xây dựng năm 1924 ở làng Thanh 
Thuỷ Thượng, xã Thuỷ Dương. cách thành phố Huế 5km 
vẻ phía nam. Chùa nằm trên sườn núi Ngũ Phong. Sau 
nhiều lần trùng tu chùa trở nên khang trang giống động 
tiên. Trước chùa có một cây cầu bắc qua khe suối. Trong 
chùa có nhiều núi giả nhấp nhô cùng nhiều cây cảnh 
xanh tốt, có nhiều pho tượng nhỏ được chạm khắc tỉnh 
vi. Chùa là nơi sinh hoạt tu hành và làm cơ sở từ thiện 
quan trọng. 
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Chùa Đông Thuyền 


Chùa Đông Thuyền được xây dựng vào cuối thế kỉ 18 
trên đất làng Dương Xuân, nay là xã Thuỷ Xuân ở phía nam. 
kinh thành Huế. Người có công xây dựng Đông Thuyền với 
quy mô lớn và tạo lập nguồn kinh tế lớn phục vụ đời sống 
nhà chùa lâu đài là công chứa Ngọc Cơ, con gái thứ của vua 
Gia Long, pháp danh Hải Châu, xuất gia tại chùa này. 

Năm 1975, sư bà Thích Nữ Diệu Không nhận trụ trì 
chùa Đông Thuyền đã cùng đệ tử thân tín là ni cô Thích 
Nữ Diệu Đạt kiên trì khỏi phục, trùng tu xây dựng lại 
Đông Thuyền thành một chốn Tự Viện khang trang làm 
nơi tu học và tham cứu cho tăng ni, phật tử khắp nơi. Phải 
mất gần hai năm sau mới hoàn thành chính điện, cửa Tam 
quan, hai nhà Thiền Thất và Tăng đường tả hữu nối với hậu 
đường ở đằng sau. Các cơ sở phụ như trai đường, nhà bếp, 
nơi sản xuất công nghệ đều rộng rãi, đẩy đủ tiện nghỉ. 
Ngôi chùa nay vẫn còn bảo lưu những dường nét kiến trúc, 
điêu khắc, mĩ thuật của giai đoạn đầu thời Nguyễn. Tại 
chùa Đông Thuyền còn lưu giữ nhiều cổ vật quý giá như 
chiếc khánh đồng đúc từ đời Tế Vĩ, chiếc trống lớn nhất ở 
Huế làm đầu thời Nguyễn, thanh bia lớn thời Minh Mạng, 
tấm biển sơn son thếp vàng thời Thiệu Trị và ba ngôi tam 
bảo tại chính điện... 


Chùa Huyền Không 


Du khách đi thuyền ngược dòng Hương Giang, lên quá 
Thiên Mụ rẽ vào sông Bạch Yến ở vị trí cầu Xước Dũ rồi 
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theo dòng nước quanh co uốn lượn quanh những bãi phù sa 
xanh rì sẽ gặp bến chùa Huyền Không. Một nhịp cầu cong 
lên như màu cầu vồng bảy sắc hiện ra đã nối hai bờ sông 
Bạch Yến với nhau. Du khách bước vào thế giới đẩy hoa 
quả và tĩnh lặng. Đó là chùa Huyền Không. Chùa vốn là từ 
đường của tông tộc Nguyễn Đăng dâng cúng với khu vườn 
rộng một mẫu. Trong chùa có vườn chùa nổi tiếng với các 
khu vực là vườn cây ăn quả, vườn cỏ Thanh Tâm Viên, 
vườn Hứa Nhất Thiên, vườn Phương Thảo Địa. Có một 
hiên để thơ giữa vườn hồng. Vào chùa Huyền Không, du 
khách như lạc vào cõi niết bàn đầy huyền ảo khiến tâm 
hồn thanh thản lạ lùng. 


Chùa Quốc Ân 


Chùa Quốc Ân nằm trong địa phận phường Trường An, 
cách trung tâm thành phổ Huế 2km, ở giữa lưng chừng một 
quả đổi thấp, được xây dựng khoảng những nâm 1862, 
1863, có tên cũ là Vĩnh Ân. Trong các ngôi chùa cổ ở đất 
thần kinh thì chùa Quốc Ân rất nổi tiếng bởi là một tổ đình 
danh tiếng của phái Lâm Tế chính tỏng ở Đàng Trong. 
Chùa được trùng tu nhiều lần nhưng vẫn giữ được nét cổ 
kính. Cổng tam quan gồm 4 trụ biểu khá cao. 


(Chùa Tây Thiên 
Chùa được xây dựng trên một quả đổi với diện tích 
chừng 5 mẫu, thuộc xã Thuỷ Xuân, cách trung tâm thành 
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phố chừng 5km vẻ phía nam. Hoà thượng Tâm Tịnh sáng 
lập chùa vào năm 1902, ban đầu chỉ là một thảo am với tên 
gọi Thiền Lâm Trượng thất. Năm 1904, thảo am được sửa. 
chữa và đổi tên là Thiếu Lâm Tự. Năm 1926, vua Khải 
Định cấp tiền cùng với sự đóng góp của tín đổ Phật từ, 
chùa được xây dựng với quy mô lớn và đổi tên là Tây 
Thiên Phật cung tịnh xá. Năm 1933, vua Bảo Đại ban tấm 
biển đẻ: Sắc tứ Tây Thiên Di Đà Phật. 

Không gian quanh chùa có nhiều lãng tẩm, chùa 
chiển, tháp mộ được thiết lập như: chùa Trúc Lâm, chùa 
Hồng Ân, bên trái có con đường đi vào chùa Thuyền Tôn, 
bên phải là con đường đi lên lăng Khải Định, lăng Thiệu 
Trị. Phía trước chùa có chợ cầu lim, sau lưng chừng nửa 
cây số là đàn Nam Giao. 

Mặt chùa quay hướng tây nam, giữa những rặng thông, 
trong có vườn hoa cây cảnh quanh năm xanh mát. Chùa 
được kiến thiết nhiều lần, bố cục hiện đại có phần khác lạ 
so với kiến trúc thông thường của các chùa ở Huế. Cổng 
chùa mới xây rất công phu vào năm 1985. Chùa chính gồm 
hai phần chính điện và tiển đường. Chính điện bên trong. 
sơn son thếp vàng, có tượng Di Đà cao lớn, sáng rực. Tiền 
đường kiến trúc kiểu cổ lầu, có khảm sành trang nhã, cân 
đối, khuôn đúc dáng dấp mềm mại, sắc sảo. 

Tây Thiên cũng là ngôi nhà Tổ đình có tiếng ở Huế. 
Năm 1935, Đại học Phật giáo được thành lập ở đây để đào 
tạo tăng tài. Nhiều vị cao tăng đã xuất thân từ nơi đây. 
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Chùa Thiên Mụ 


Chùa Thiên Mụ là ngôi chùa cổ nhất, kiến trúc đồ sộ 
nhất và cũng là ngôi chùa đẹp nhất của xứ Huế, được xây. 
vào năm 1601 thời chúa Nguyễn Hoàng ở trên đổi Hà Khê, 
có diện tích khoảng 3ha, cách Huế 5km vẻ phía tây, thuộc 
dịa phận xã Hương Long. Năm 1665, chúa Nguyễn Phúc 
“Tần cho trùng tu và năm 1710 Nguyễn Phúc Chu cho đúc 
một quả chuông lớn đường kính 1,4m, cao 2,5m, nặng 
3.285kg và là quả chuông lớn nhất ở Huế. Chúa Nguyễn 
Phúc Chu còn cho dựng một bia đá cao 2,6m, rộng 1,2m, 
đặt trên lưng con rùa, ghi lại việc chấn hưng đạo Phật 
đương thời. Năm 1815 và 1831, Gia Long, Minh Mạng tổ 
chức sửa sang và mở rộng chùa Thiên Mụ to đẹp hơn. Năm 
1844, Thiệu Trị cho dựng thêm ngoài Nghi Môn một tháp 
hình bát giác cao 21,24m với bảy tầng thờ Đức Như Lai và 
Đức Thế Tôn. Tượng thờ được đúc bằng vàng, về sau thay 
bằng đồng, vua gọi là tháp Từ Nhân, sau đổi là tháp Phước 
Duyên. Trước tháp có đình Hương Nguyện gồm ba gian, 
bộ sườn được chạm khắc công phu, tỉnh xảo. Năm 1904, 
bão lớn phá hoại nặng nể chùa Thiên Mụ. Năm 1907, vua 
Thành Thái cho trùng tu, so với trước chùa nhỏ hơn nhưng. 
vẫn giữ được vẻ cổ kính trang nghiêm. Chùa được bao 
quanh bằng tường đá xây hai vòng. Khuôn viên chùa chia 
làm hai khu vực. Phía trước Nghỉ Môn gồm các công trình 
kiến trúc, có 24 bậc tam cấp lên xuống Tam Quan và 4 trụ 
biểu xây sát đường cái. Từ đó theo 15 bậc tam cấp là đến 
đình Hương Nguyện, sau đình có tháp Phước Duyên xây 
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bằng gạch vồ cao 7 tầng. Lui vào phía trong có hai lầu 
hình lục giác, một để bia, một để chuông. Khu phía trong. 
Nghỉ Món gồm các điện Đại Hùng, Địa Tạng, Quan Âm, 
nhà trai, nhà khách, vườn hoa, phía sau cùng là vườn thông 
tĩnh mịch. Chùa Thiên Mụ từ lâu đã đi vào tâm tư tình cảm. 
của người dân Huế. Tiếng chuông chùa từ bao đời đã reo 
vào lòng người một nỗi niềm đa diết. 


(Chùa Thuyền Tôn 


Chùa Thuyền Tôn nằm trên dãy núi Thiên Thai, được 
xây dựng đầu thế kỉ 18. Chùa nằm cạnh dòng nước biếc và 
dãy núi xanh lam. Lúc ban đầu, chùa chỉ là một cái am 
nhỏ, sau mới trở thành ngôi chùa lớn có đại hồng chung 
nặng 855kg đúc năm 1747, có biển sắc tứ. Sau chùa có toà 
tháp của Tăng Thống Thích Giác Nhiên được xây rất công 
phu và được coi là một ngôi mộ tháp đẹp nhất ở Huế. Tháp 
Tổ Liễu Quán được xây ở phía đông nam chùa cũng rất 
đẹp bởi nằm giữa rừng thông xanh ngắt. Chùa Thuyền Tôn 
quả đúng là một danh lam của đất thần kinh nghìn xưa văn 
hiến, có vị trí đặc biệt với Phật giáo Việt Nam. 


Chùa Trà Am 


Chùa Trà Am là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp gắn 
với công trình nhân tạo tuyệt vời. Người có công đâu sáng 
lập chùa là ngài Viên Thành tên thật là Công Tôn Hoài 
Trấp, cháu nội của Định Viễn Quận Vương (con trai thứ 
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sáu của vua Gia Long). Buổi ban đầu chùa được lợp phên 
tre đơn sơ, bài trí trang nhã với gốc mai khóm trúc, một 
chiếc cầu tre nhỏ, bến nước, rặng thông tạo nên một khung 
cảnh rất nên thơ. Qua hai cuộc chiến tranh, quang cảnh 
chùa đã thay đổi, mang phong cách nghệ thuật Nam Á. 


Chùa Trúc Lâm 


Chùa Trúc Lâm được xây dựng năm 1903 ở Thuỷ Xuân, 
cách trung tâm thành phố Huế chừng 6km vẻ hướng nam. 
Chùa Trúc Lâm tuy không phải là một cổ tự nhưng là một 
tổ đình nổi tiếng. Chùa nằm ẩn mình giữa những rặng cây 
sến xanh tốt, trước cổng chùa, dưới chân đổi có hồ sen. 
Giữa sân chùa có hòn non bộ, phong lan và nhiều loại cây 
cảnh tạo nên vẻ đẹp thanh cao cho ngôi chùa. Trong chùa 
Trúc Lâm còn lưu giữ bình bát của Hoà thượng Thanh 
Liêm, y bát của hoà thượng Nhất Định, bộ lư hương cổ 
bằng sứ trắng chạm trổ hình rồng. Đặc biệt chùa còn giữ 
được bộ kinh Kim Cương bằng chữ Hán, thêu bằng chỉ ngũ 
sắc trên nền gấm trông giống như một bức tranh. 


(Chùa Tuý Vân 


Chùa Tuý Vân nằm trên núi Tuý Vân, được xây dựng 
thời chúa Nguyễn Phúc Tản. Năm 1825, vua Minh Mạng. 
hé qua Mỹ Am Sơn đã cho trùng tu lại ngôi chùa và đổi 
tên núi thành Tuý Hoa Sơn và đổi tên chùa thành Tuý Ba 
Tự. Thời vua Thiệu Trị, chùa có tên là Tuý Văn Tự, xếp 
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hàng thứ 9 trong 20 cảnh đẹp của đất thần kinh. Chùa Tuý 
'Vân có ngôi chính điện ở lưng chừng núi. Ngôi chùa nằm 
dưới chân núi có kiến trúc hài hoà với thiên nhiên tạo 
thành một thắng cảnh giữa trời cao, biển rộng. Chùa Tuý. 
'Vân là một di sản quý giá của đất Huế thơ mộng. 


Chùa Từ Đàm 

Chùa Từ Đàm nằm ở phường Trường An, cách trung 
tâm thành phố Huế 2km, được xây dựng vào khoảng cuối 
thế kỉ L7, có tên cũ là An Tông. Chùa được dựng trên một 
khu đất rộng và cao, quay vẻ hướng đông nam, lấy núi 
Kim Phụng làm án, mang phong cách kiến trúc mới và cũ, 
gồm 3 phần chủ yếu là tam quan, chùa chính và nhà hội.: 
Cổng tam quan rất cao và rộng. Trong sân chùa có cây bỏ 
để lớn, cành lá um tùm. Cây bồ để này có nguồn gốc từ Ấn 
Độ, được trồng vào năm 1936. Sân chùa rộng, có thể chứa 
hàng nghìn người. Chùa chính có tiền đường, chính điện và 
nhà tổ. Mái chùa có đôi rồng chẩu trăng, có những bức 
hình tả sự tích Đức Phật. Bàn thờ Phật thờ Thích Ca Mâu 
Ni, được bài trí trang nghiêm. Hội quán của chùa có lầu 
rộng 10 gian. Hiện nay chùa Từ Đàm vẫn nổi tiếng ở Huế 
bởi đã góp phần vào việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam. 


Chùa Từ Hiếu 
Chùa Từ Hiếu nằm trên núi Dương Xuân, xã Thuỷ 
Xuân, cách thành phố Huế 5km, được xây dựng năm 1843, 
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lấy núi Ngự Bình làm tiền án. Chùa ở trên một khu đổi 
rộng khoảng 4ha, xung quanh có những đổi thông xanh tốt 
và phía trước có khe nước lượn vòng qua cổng tam quan. 
Bên trong cổng tam quan là hồ bán nguyệt thả sen và nuôi 
cá. Khi mùa sen tàn, hoa súng lại vươn lên mặt hồ. Hai bên 
chùa có 2 lầu bia. Ngôi chùa chính có 3 gian 2 chái, mái 
chồng diêm, trên đỉnh có bánh xe pháp luân và đôi rồng 
châu, có cả hình chim phượng ở đuôi mái. Bàn thờ có 
tượng tam thế và tượng Phật Thích Ca ngồi thuyết pháp, 
các vị sư trụ trì. Trải qua bao năm, chùa Từ Hiếu vẫn còn 
đó với rặng thông già vĩnh cửu. 


Chùa Tường Vân 


Chùa Tường Vân xưa kia là một thảo am nhỏ ở gần chùa. 
Từ Hiếu, cách kinh thành chừng 5km vẻ hướng tây nam. 
Chùa được xây dựng vào khoảng thế kỉ 19, trải qua nhiều 
năm tháng, qua nhiều lần trùng tu, chùa Tường Vân ngày 
nay vẫn nguy nga tráng lệ. 

Đến thăm chùa, đường đi cũng tiện lợi, từ chùa Từ 
Đàm xuống hết đốc, có con đường đất đỏ rẽ vẻ bên phải, đi 
qua các chùa Kiều Đàm, Hương Sơ, vượt qua 400m nữa là 
đến chùa Tường Vân. 

Đây không phải là ngôi chùa cổ nhất, đồ sộ nhất ở cố 
đô Huế, nhưng vẻ lĩnh vực hoạt động truyền bá Phật giáo, 
chùa Tường Vân lại là ngôi Tổ đình danh tiếng. Một số 
môn đổ của chùa Tường Vân đã trở thành hàng giáo phẩm 
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Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước đây và hiện nay, có 
công lớn trong cuộc chấn hưng và phát triển Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam. 


Cơm bình dân 


Cơm bình dân Huế có cả món ăn Miền Nam và món ăi 
Miền Bắc vì có nhiều người dân từ các miễn trong nước 
đến đây định cư. Cơm bình dân ở Huế nhiều khi chỉ có vài 
ba con cá bống kho với rau răm, nước dừa hay món canh 
rau tập tầng mà vườn nhà sắn có. Đơn giản hơn nữa là món 
muối sả làm từ cây sả, và muối, cho thêm ít tôm, thịt băm” 
nhỏ cùng các gia vị khác. 

Bữa cơm hàng ngày trong các gia đình người Huế bao 
siờ cũng có rau sống, bát nước chấm. Đặc sản của Huế là 
món tôm chua, món nem chua An Cựu, mè xửng Gia Hội. 


Cơm chay Huế 


Cơm chay Huế là một món ăn có truyền thống lâu đời, 
giữ vị trí chủ đạo trong chùa chiền và trong các gia đình 
theo đạo Phật. Huế có cơm chay ngon vì Huế là thủ phủ 
của Phật giáo với rất nhiều tín đổ. Các gia đình Phật tử ở 
Huế mời bạn bè ăn cơm chay là để tỏ sự chân tình. Những, 
người nội trợ Huế làm bữa cơm chay là để biểu diễn tài 
nghệ nấu ăn của mình. Món cơm chay của họ giống hệt 
món ăn mặn mà chỉ dùng đơn thuần bằng phù chúc, đậu 
khuôn, đậu xanh, bánh trắng, nấm mèo... tất cả đều làm từ 
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thực vât. Cái lạ, cái hay ở đây là sự sáng tạo và hình thức 
"đánh lừa" người 


'Với những gia đình phật tử ăn chay theo kì thì món ăn 
chay chỉ được dùng bằng đậu phụ. các loại rau đậu xào 
bằng dầu thực vật và xì dầu, nhiều khi là món rau muống 
luộc chấm tương. Những ngày lễ, người ta mới bày ra 
nhiều món ăn chay ngon và đẹp. Người ta làm món chả 
bằng phù chúc và đậu phụ, phết phẩm màu lên trên. Đậu 
xanh cũng có thể làm được rất nhiều món ăn chay. Cái tài 
của người Huế là bất cứ thứ gì cũng có thể chế biến thành 
món ăn chay ngon mắt. Một bữa tiệc mặn có bao nhiêu 
món thì bữa tiệc chay cũng có bấy nhiêu món. 


Du khách đến Huế, muốn thưởng thức cơm chay thì có 
thể vào các chùa báo trước là có thể được thưởng thức 
những món ăn đạm bạc mà thanh cao. 


Cơm hến Huế 


Cơm hến là một món ăn dân dã. Những con hến được 
đem luộc lên, lọc riêng nước hến và thịt hến làm hai vị 
chính trong món cơm hến. Nhưng món cơm hến còn phải 
có thêm các loại gia vị như rau thơm, bắp chuối, cọng bạc hà 
xắt nhỏ, tương ớt, mắm muối, mè, lạc nghiền nhỏ, nước mắm 
tỏi, tóp mỡ, cơm trắng để nguội, ruốc sống. Còn một điều 
quan trọng là bếp của gánh cơm hến lúc nào cũng đỏ để 
nước hến luôn luôn nóng, khi múc cho mọi người ăn mới 
ngọt nước. Món cơm hến mang hương vị của xứ Huế và du 
khách chỉ đến Huế mới tận hưởng hết hương vị của nó. 
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Đàn Nam Giao 


Đến Huế, du khách cũng có thể thăm đàn Nam Giao. 
Đàn Nam Giao là nơi tế trời của các vua nhà Nguyễn. Trong 
lịch sử của Huế, đàn Nam Giao được xây trên bốn vị trí 
khác nhau. Thời chúa Nguyễn Phúc Lan (1635 - 1647), đàn 
tế trời được xây dựng ở làng Kim Long gần phủ Chúa. Khi 
Nguyễn Huệ giành được chính quyền, đàn được dựng gần 
núi Ngự Bình. Năm 1802, Gia Long đắp đàn ở làng An Ninh. 


Đàn Nam Giao triều Nguyễn xây dựng trên một khu đất 
cách kinh thành vẻ phía nam 4, 5 cây số vào ngày 24.3.1805 
tại làng Dương Xuân. Đến năm 1807, vua Gia Long đã cử 
hành buổi lễ tế trời đầu tiên ở đây. Đàn Nam Giao hình 
chữ nhật, giới hạn bởi một khuôn tường xây bằng đá, chân 
tường sơn đen để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mặt 
tường mở bốn cửa theo các hướng đông, tây, nam, bắc. 
Trước mỗi cửa đều có một bình phong lớn bằng gạch cao. 
3,2m, rộng 12,5m. Bên trong khuôn tường ấy là ba tầng đất 
chồng lên nhau tượng trưng cho ý niệm Thiên, Địa, Nhân. 
“Tầng trên cùng hình tròn gọi là "viên đàn" (đàn hình tròn), 
đường kính 42m, cao 2,8m, tượng trưng cho Trời. Lan can 
xung quanh xây bằng gạch quét vôi màu xanh. Vào ngày 
tế trời, người ta dựng lên ở đây một căn lều vải hình chóp 
nón màu xanh. Tầng thứ hai xây hình vuông mỗi cạnh dài 
85m, cao Im, gọi là phương đần hay tung đàn tượng trưng 
cho Đất. Lan can của phương đàn quét vôi màu vàng. 
Tầng cuối cùng cũng hình vuông, mỗi cạnh dài 16,5m, cao 
085m. lan can xung quanh quét vôi màu đỏ. Ngày tế, 
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người ta dựng ở đây một lều vải màu vàng. Tại đây khi tế 
có 128 văn sách. Trước đây, lễ tế được triểu đình phong 
kiến cử hành mỗi năm một lần. Trong địp này vua còn thân 
hành cày một đường cày gọi là cày tịch điền, cùng lúc bá 
quan văn võ dâng lên vua những lời chúc tụng. Vào những 
ngày tế giao, đàn được trang hoàng lộng lẫy. Trước mỗi 
cửa đều cắm hai lá cờ đại với màu sắc khác nhau, cửa Bắc 
cờ màu đen, cửa Nam cờ màu đỏ, cửa Đông cờ màu xanh, 
cửa Tây cờ màu trắng. Vào thời Nguyễn, lễ tế giao được 
nhà nước quy định tổ chức ba năm một lần. 


Địa đạo Khe Trái 


Địa đạo Khe Trái được khởi công xây dựng tháng 
8.1967 trong điều kiện hết sức bí mật. Địa đạo dài 82,4m, 
luồn sâu vào trong khe núi. Chiều cao của địa đạo là 1,6m 
và chiều rộng là 0,7m. Địa đạo Khe Trái cách thành phố 
Huế 20km. 


Điện Hòn Chén 


Điện Hòn Chén được xây dựng trên núi Ngọc Trản - một 
ngọn núi cheo leo bên bờ vực thẳm, chỗ sâu nhất của dòng 
sông Hương, thuộc làng Hải Cát. Điện Hòn Chén được 
nhiễu người biết đến chủ yếu vì phong cảnh đẹp với công 
trình kiến trúc tôn giáo đặt trong khung cảnh thiên nhiên 
thơ mộng. Điện Hòn Chén có khoảng 10 công trình kiến 
trúc xinh xắn nằm trên sườn núi thoai thoải, ẩn mình dưới 


212 NGUYÊN THỊ THU HIỀN 


gốc cổ thụ. Mật bằng kiến trúc của ngôi đền không rộng. 
Điện thờ chính Minh Kính Đài nằm ở giữa được xây dựng, 
năm 1886. Bên cạnh Minh Chính Đài là nhà quan Cư Trinh 
Cát viện, chùa Thánh, am Thuỷ Phủ, bệ thờ và nhiều am 
nhỏ khác. Điện Hòn Chén thật xứng đáng được liệt vào 
hàng danh thắng của đất cố đô. 


Đôi Thiên An 


Đồi thông Thiên An nằm ở phía tây nam thành phố 
Huế, là món quà tuyệt vời của thiên nhiên đành cho cố đô 
thơ mộng gồm những đổi thông xanh rờn quây quần bên 
nhau suốt ngày reo vui. Đây là nơi thích hợp cho du khách 
thả hồn theo gió mây và thông ngàn giữa cái lung linh của 
hoa nắng, cái dịu dàng man mác của hương thông. Ngồi 
bên sườn đổi, dưới bóng thông già, du khách có dịp ngắm 
hồ Thuỷ Tiên nước trong xanh, phẳng lặng như tấm gương 
soi nằm trong lòng đổi tĩnh mịch. Cuối rừng thông là đãy 
đổi chạy dọc theo sông Hương. Trên đỉnh đổi là Đan viện 
“Thiên An sớm chiều vang tiếng chuông ngân và tiếng kinh 
cầu. Trong Thiên An có lăng Ba Vành là một bí ẩn của lịch 
sử. Đây cũng là điểm thu hút những du khách ham tìm 
hiểu vẻ lịch sử cố đô Huế. 


Hàng Thành 


Hoàng Thành được xây vào năm 1804, có kiến trúc 
bằng gạch, cao 4,16m, dày 1,06m, phía trước có cửa Ngọ 
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Môn, phía sau có cửa Hoà Bình, phía đông là cửa Hiển 
Nhơn, phía tây là cửa Chương Đức. Ngoài thành có một hệ 
thống giao thông hào rộng l6m, sâu 4m. Bờ hào được kè 
đá và xây lan can cao 0,88m. Trong Hoàng Thành có Tử 
Cấm Thành xây vào năm 1804. Tử Cấm Thành hình chữ 
nhật, hai mặt trước và sau đều dài 342m, mặt đông và mặt 
tây dài 290m. Thành được xây bằng gạch, cao 3,72m, dày 
0,72m. Mặt trước có cửa Đại Cung Môn; mật sau có 3 cửa 
là Tường Loan, Nghỉ Phụng, Văn Phòng; mặt trái có bốn 
cửa là Đông An, Cẩn Uyển, Hưng Khánh, Duyệt Thị; mặt 
phải có 2 cửa là Gia Tường và Tây An. 

Mặt trong Hoàng Thành được chia ra nhiều khu vực 
khác nhau như nơi thờ phụng, nơi cử hành đại lễ của triều 
đình, nơi ăn ở của mẹ vua, nơi vui chơi của các công chúa, 
hoàng tử... 

Trong Hoàng Thành có tới 100 công trình kiến trúc dẹp. 
đối xứng, được bố cục chặt chẽ như lầu các, cung điện, nhà 
cửa, miếu thờ, cầu cống, ao hồ... 

Ngọ Môn là tổng thể kiến trúc nguy nga nằm trong 
Hoàng Thành, gồm 3 tầng cao 14,80m là nền đài và lầu 
Ngũ Phụng 2 tầng, được xây dựng vào năm 1833. Trong. 
Ngọ Môn được trang trí rất đẹp mắt, những ống ngói đều 
có trang trí các hoa văn như hình con dơi ngậm tiền, bướm 
và rồng cách điệu. Ngọ Món là công trình kiến trúc đáng 
yêu gần gũi với thiên nhiên và con người xứ Huế. 

Điện Thái Hoà là một công trình quan trọng nhất của 
Hoàng Thành, được xây dựng năm 1805, có diện tích mặt 
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bằng là 1.360m”. Điện Thái Hoà là cung điện uy nghỉ nhất 
trong hệ thống kiến trúc cung đình còn lại ở Huế. 

“Thế Miếu là kiến trúc đẹp của Hoàng Thành được xây 
dựng năm 1805 trên diện tích mặt bằng là 1.500m”, có 
nhiều công trình kiến trúc đồ sộ như Cửu Đỉnh, Hiển Lâm 
các. Hiển Lâm các gồm 3 tầng, I2 mái, được làm bằng gỗ, 
được coi là đài kỉ niệm ghi nhớ công tích các ông vua triểu 
Nguyễn. Cửu Đỉnh được đặt trong sân Thế Miếu là sản phẩm 
của những nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng ở Phường đúc thời 
Nguyễn. Cửu Đỉnh được đúc vào những năm 1835 - 1837 để 
thể hiện ước mơ về sự trường tồn mãi của triều Nguyễn và sự 
giàu đẹp của đất nước. Chín đỉnh to nhỏ khác nhau được đặt 
trên 9 phiến đá lớn, xếp thành hàng ngang dưới thêm Hiển 
Lâm các. Đó là di sản văn hoá quý hiếm của Huế nói riêng 
cũng như của đất nước Việt Nam nói chung. 


Hồ Quyền 


Hồ Quyền là nơi hàng năm nhà Nguyễn tổ chức những 
trận đấu giữa voi và cọp để vua và triều thần xem. Đây là 
một đấu trường lộ thiên hình vành khăn, đường kính 44m, 
dày 4.5m, cao 5,8m được xây bằng gạch ở mặt trong và 
mật ngoài ôm lấy mô thành bằng đất ở giữa. Khán đài vua 
ngồi quay mật vẻ hướng nam, đối diện với 5 chuồng cọp 
nằm ngay trong chân thành. Có một cửa cao và rộng để voi 
đi vào dự trận đấu. 


Hổ Quyển được xây dựng năm 1830 dưới thời vua 
Minh Mạng. Trận đấu cuối cùng diễn ra ở Hồ Quyền vào 
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năm 1904. Hổ Quyển là đại đấu quyển duy nhất dành 
cho voi và hổ tranh hùng đến nay còn nguyên vẹn ở 
Đông Nam Á. Cách Hổ Quyển 200m là đền Voi Rế thờ 
những con voi trận nị lạ dưới thời Nguyễn. Tại đây 
có những ngôi mộ voi có dựng bia ghi khắc công trạng. 
của voi. 


Kính thành Huế 


Kinh Thành Huế đực xây dựng từ năm 1805 đến năm 
1832, có diện tích 520ha và chu vi là 10000m bao gồm 
phẩn đất của làng Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, An 
Vân, An Hoà, An Mỹ, An Bảo, Thế Lại và một phần của 2 
con sông Bạch Yến, Kim Long. 


Thành Huế có hình dáng gần như vuông, thân thành 
dầy 2Im, cao 6,6m, có 10 cửa ra vào. Ngoài thành có hệ 
thống sông hào gọi là Hộ Thành. Trên mặt thành đều có pháo 
đài, giác bảo, vọng lâu... Kiến trúc kinh thành Huế mang 
phong cách kiến trúc phương Đông và của nước Pháp. 


Lãng tầm cố đô Huế 


Đến Huế, du khách có thể đi tham quan các lãng tẩm 
của cố đô triểu Nguyễn xưa. Đó là nơi chôn cất các vua 
Nguyễn, họ hàng nhà vua và các hoàng hậu. Lãng tẩm của 
Huế có một vẻ đẹp nên thơ, huyển thoại mà lại cổ kính. 
Các lăng đều có vòng thành cao 3m gọi là La Thành, bên 
ngoài La Thành có một vùng đất cấm rộng. Trong La Thành 
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có hồ sen. Kiến trúc trong lăng có nhiều voi đá, ngựa đá, 
tượng quan văn võ, nhà bia, điện thờ, gác cao. Trong cùng. 
là Bảo Thành xây hình tròn bao quanh quả núi đất có 
diện tích khoảng 0,25 kmẺ, bên trong có chôn vua một cách 
bí mật. 

1. Lăng Gia Long 

Lãng Gia Long xây từ nãm 1814 - 1820 trên núi Thiên 
Thọ, cách Huế I6km. Xung quanh lãng có 36 núi chẩu vẻ, 
trước mặt là núi Đại Thiên Thọ. Bố cục của lãng đơn giản 
nhưng hoành tráng, hoang dã. Trong lãng có mộ vua Gia Long. 
và hoàng hậu nằm song song với nhau giữa thông ngàn. 


2. Lăng Minh Mạng 


Lãng Minh Mạng còn có tên là Hiếu Lãng được xây từ 
năm 1841 - 1843 trên núi Cẩm Kê làng An Bằng, nơi gặp 
nhau của dòng Tả Trạch và Hữu Trạch tạo nên sông 
Hương, cách Huế 12km. Lăng rộng 18ha, chung quanh có 
La Thành cao 3,5m, chu vi 1.750m. Lãng Minh Mạng có 
vẻ thâm nghiêm, uy nghỉ, đường bệ. Kiến trúc của lãng tạo 
cảm giác chiểu sâu hun hút với một không gian mênh 
mông vô tận. 


3. Lăng Thiệu Trị 

Lãng Thiệu Trị còn gọi là Xương Lăng dựa lưng vào 
núi Thuận Đạo, nằm ở địa phận làng Cư Chánh, xã Thuỷ 
Bằng, huyện Hương Thuỷ, cách Huế chừng 8km, là tổng 
thể kiến trúc của lăng Gia Long và lãng Minh Mạng, gồm 
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2 khu vực là lãng và tẩm. Phần lăng nằm cạnh hồ Nhuận 
Trạch gồm bia đình, lầu Đức Hinh, gác Hiển Quang, điện 
thờ vua và bà Từ Dũ. Bửu Thành là chỗ đặt thi hài vua. 

4. Lăng Tự Đức 

Lãng Tự Đức còn có tên là Khiêm Lăng, được xây từ 
năm 1864 - I867 ở tả ngạn sông Hương, trên núi Dương, 
Xuân Thượng, thôn Thượng Ba, xã Xuân Thuỷ, cách Huế 
8km. Lãng nằm giữa một rừng thông bát ngát. Tự Đức đặt 
tên cho lãng là Khiêm Lãng nên tất cả các bộ phận cấu 
thành trong lãng đều dùng chữ "Khiêm" như cửa vào lãng 
là Vụ Khiêm môn, hồ Lưu Khiêm giữa có đảo gọi là Khiêm 
đảo, nhà thuỷ tạ là Dũ Khiêm... Lãng Tự Đức là một bức 
tranh sơn thuỷ hữu tình. 

5. Lãng Khải Định 

Lãng Khải Định xây từ năm 1920 - 1931 trên núi Châu 
Ê, cách Huế 10km. Lãng có hình chữ nhật, được xây bằng 
xỉ măng và sắt, từ xa trông giống như một toà lâu đài Châu 
Âu. Đáng chú ý là các công trình nghệ thuật trang trí bên 
trong lãng đánh dấu thành tựu nghệ thuật ghép ảnh và kĩ 
thuật chạm khắc nổi sử dụng ghép mảnh sành, sứ, chai của 
Việt Nam đầu thế kỉ 20. 


6. Lăng Đồng Khánh 


Lãng Đồng Khánh được xây dựng trên vùng đất thuộc 
làng Cư Sĩ, nay là thôn Thượng Hai, xã Thuỷ Xuân, thành 
phố Huế. Lãng vốn là điện Truy Tư, sau khi vua Đồng 
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Khánh chết thì đổi thành điện Ngưng Hy. Thi hài vua được 
mai táng đơn giản trên quả đổi Hộ Thuận Sơn, cách điện 
Ngưng Hy 30m vẻ phía tây. Toàn bộ khu lăng tẩm được 
gọi là Tư Lăng, rất hoà hợp với phong cách dân dã. 

7. Lăng Dục Đức 

Lãng Dục Đức có kiến trúc đơn giản và khiêm tốn, 
gồm hai khu vực là điện Long Ân và lăng mộ vua, hoàng 
hậu. Tất cả đều lấy Phước Quả ở đẳng trước làm tiền án, 
khe Mụ Niêm chảy trước mặt làm yếu tố minh đường và 
ngọn núi Tam Thai phía sau làm hậu tẩm. Toàn bộ khu 
lãng mộ hình chữ nhật, có diện tích 3.445mỶ, bên trong có 
toà kiến trúc chính là điện Lăng Ân, thờ vua Dục Đức, vợ 
vua Dục Đức và vua Thành Thái, vua Duy Tân. 


Món an Huế 


Người Huế coi chuyện nấu ăn là một nghệ thuật. Món 
ăn Huế phong phú, gồm món ăn chay và món ăn mặn, chè, 
cháo, dưa, mắm... có món ăn thanh đạm, có món ăn sang, 
trọng. Có thể nói nghệ thuật nấu ăn của người Huế đạt đến 
đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực Việt Nam. Con gái Huế 
chưa đến tuổi trăng tròn đã học cách nấu ãn, biết chế biến 
món ăn trong gia đình hay hội hè, tiệc tùng. 


Huế nhiều sản vật do nằm cạnh biển lại có rừng núi và 
đồng bằng. Chợ Đông Ba là nơi cung cấp nguyên liệu nấu 
ăn đầy đủ nhất với các đồ ăn biển và thịt thú rừng. Món än 
Huế nhờ thế luôn luôn tươi mới. 
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Người Huế thích ăn nóng sốt, ăn món mát vào mùa 
nóng và ăn theo mùa với các loại thổ sẵn riêng như cua 
khớp, tôm đất, mực tươi, cá chình, khuyết, chỉm sẻ, cá sông, 
cá biển, chỉm nghịch, chim nhỏ nhát. 


Mâm cơm của người Huế là một bức tranh nhiều màu 
sắc, hài hoà, đẹp mắt, cầu kì, có nhiều món cay và món 
ngọt cùng các loại hoa quả bản xứ như quýt giấy Hương 
Cán, cam đường Mỹ Lợi, thanh trà Nguyên Biểu. 


Núi Bạch Mã 


Núi Bạch Mã cao 1.450m cách Huế 60km về phía nam, 
ở vị trí chuyển tiếp hai vùng khí hậu Bắc - Nam nên khí 
hậu mát mẻ quanh năm, là nơi nghỉ mát nổi tiếng. Thảm 
thực vật ở đây võ cùng phong phú, bốn mùa xanh tươi, hệ 
động vật cũng đổi dào, ngày đêm ríu rít tiếng chỉm, vang 
vọng tiếng thú... vừa thân quen lại vừa hoang dã lạ lùng. 

Bạch Mã còn có nhiều dòng suối trong vất, nhiều ngọn 
thác ngoạn mục. Ban trưa ấm áp, đến nghỉ tại Ngũ Hồ 
bằng cách xuyên rừng từ đổi Bảo An xuống hoặc men theo 
suối Hoàng Yến mát rượi quả là một thú du lịch tuyệt vời. 
Từ cây số 16 đường Cầu Hai - Bạch Mã, rẽ trái rồi đi bộ 
chừng 20 đến 30 phút, thác Đỗ Quyên cao 400m, rộng 
20m hiện ra bất ngờ như treo giữa trời. Những ngày xuân, 
hai bên bờ thác hoa đỗ quyên nở rộ như hai thảm lụa hoa 
khổng lồ. Trung tâm khu nghỉ mát có thác Bạc cao I0m, 
rộng 40m như một bức tranh rèm trắng muốt lung linh 
trước gị 
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Trên từng nẻo đường của khu nghỉ mát Bạch Mã rộng 
369ha có 130 ngôi biệt thự xây bằng đá liên tiếp được 
dựng lên dưới những tán cổ thụ, bèn các vách núi cheo leo, 
Tại đây có những công viên rừng, hoa lay ơn đỏ thắm, hoa 
lan đất tím biếc nở suốt bốn mùa làm bịn rịn, quyến luyến 
từng bước du khách. 

Đứng trên đỉnh Bạch Mã, du khách có thể thu vào tầm 
mắt toàn cảnh Hải Vân, núi Tuý Vân, đầm Câu Hai lô nhô 
những thuyền đánh cá và cả ánh điện của thành phố Huế 
ban đêm cùng biển Đông mênh mông vô tận... 


Núi Bàn - Di tích đàn tế trời thời Tây Sơn 


Núi Bản là một ngọn đổi trọc, cấu tạo bằng sa phiến 
thạch, có độ cao 41m, điện tích 80.000mỶ, nằm ở thôn Tứ 
Tây, xã Thuỷ An, thành phố Huế, cách núi Ngự Bình 
620m về phía tây, cách thành phố Phú Xuân thời Tây Sơn 
hơn 3km vẻ phía nam. Đàn tế trời của Quang Trung - 
Nguyễn Huệ được xây dựng thành ba tầng đồng tâm tạo. 
thành 3 khối núi nón cụt chồng lên theo chiều cao. Hơn 
200 năm đã trôi qua, với bao lần mưa san, gió tạt, mặt núi 
đã bị xói mòn nhiều, nhưng hiện nay vẫn còn thấy rõ được 
3 tầng nên của đàn tế. 

Các tầng nối với nhau bằng bốn con đường dốc thoai 
thoải để lên xuống, toả ra bốn hướng: đông, tây, nam, bắc. 
Quanh dưới chân núi, xưa kia là những bãi đất trống tương. 
đối bằng phẳng, có thể tập kết được hàng vạn binh sĩ cùng. 
nhiều voi ngựa và đại pháo. 
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Trên đình núi Bản, tại đàn tế này, ngày 25 tháng 11 
năm Mậu Thân (năm 1788), Nguyễn Huệ đã cùng quan 
quân làm lễ tế trời đất, lên ngôi hoàng đế, chính thức đặt 
niên hiệu là Quang Trung và hạ lệnh xuất quân ra Bắc tiến 
đánh quân Thanh, lập nên chiến công vang dội trong lịch 
sử chống ngoại xâm của dân tộc. 

Đàn tế trời của Quang Trung - Nguyễn Huệ trên núi 
Bân ở ngoại thành Huế là một di tích lịch sử - văn hoá có ý 
nghĩa quan trọng, một nơi tham quan thú vị. Nó giúp chúng. 
ta hiểu rõ hơn về một thời đại huy hoàng trong lịch sử dân 
tộc với người anh hùng "áo vải cờ đào" Nguyễn Huệ. 


ÂNúi Ngự Bình 


Núi Ngự Bình cao 105m, hai bên có 2 ngọn núi nhỏ 
chẩu vào là ngọn Tả Bật Sơn và Hữu Bật Sơn. Núi Ngự là 
quà tặng vô giá của tạo hoá, tạo nên vẻ đẹp trữ tình của 
Huế. Ngọn núi này cùng với sông Hương trở thành biểu 
tượng của Huế, 


Núi Ngự Bình tạo nên những cảnh quan đẹp mắt. Đứng, 
trên núi Ngự, du khách có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh 
thành phố Huế với những toà lãng tẩm, chùa miếu cổ và 
dòng Hương Giang uốn lượn quanh co, kế tiếp là những 
khu đổi, những rừng thông bát ngất, xa hơn là dãy núi 
Trường Sơn trùng điệp một màu tím thẫm ẩn sau những 
tầng mây bạc. Nhìn ra xa là màu xanh thắm của nước biển 
trên cửa biển Thuận An. 
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Cách núi Ngự không xa là đổi Vọng Cảnh đứng duyên 
đáng soi bóng xuống dòng Hương. Từ trên đổi, du khách 
có thể nhìn thấy những khu vườn cây ăn quả, xanh mướt 
bóng cau, chen lẫn bóng thông già, những mái chùa xám. 
Sông Hương như một dải lụa mềm uốn qua chân đổi tạo 
nên một bức tranh đẹp hút vào tầm mắt. 


Rừng Quốc gia Bạch Mà 


Rừng Quốc gia Bạch Mã cách thành phố Huế 50km vẻ 
phía nam. Tại đây có khu nghỉ mát ở độ cao hơn 1.000m, 
với nhiều biệt thự cổ kính, sang trọng xây bằng đá dưới 
những tán lá cổ thụ cạnh vách núi cheo leo. Từ Bạch Mã 
nhìn vẻ phía đông là vòng cung Chân Mây ôm viền 2lkm 
bờ biển. Bạch Mã không chỉ là nơi du lịch sinh thái mà còn 
có nhiều loài động thực vật quý hiếm của Đông Nam Á. 


ông Hương ở Huế 


Sông Hương xưa được gọi là sông Lô Dung hay sông 
Dinh, có cái tên đẹp như tên người con gái, tiêu biểu cho 
vẻ đẹp sâu lắng của thành phố Huế. Cái tên xinh xắn của 
dòng sông có lẽ là do những mùi thơm tỉnh khiết của 
những loài sâm rừng, thạch xương bồ, thuỷ xương bổ mọc 
ở đầu nguồn. Sông Hương dài 30km nếu chỉ kể từ Bằng 
Lãng đến cửa Thuận An. Vì độ dốc của dòng nước không 
chênh nhiều so với mực nước biển nên dòng sông chảy 
chậm, nước sông lững lờ trôi. Sông Hương đẹp từ nguồn, 


Địa danh du lịch Việt Nam 223 


uốn lượn quanh co giữa núi rừng, đồi cây mang theo những. 
mùi vị hương thơm của thảo mộc đới. Dòng Hương 
Giang rời thác Thủ cuộn sóng về bến Tuần ở ngã ba Bằng 
Lãng. Từ ngã ba nên thơ ấy, dòng sông chẩm chậm lướt 
qua những làng xóm xanh tươi như Kìm Long, Nguyệt 
Biểu, Vĩ Dạ, Đông Ba, Gia Hội, Chợ Dinh, Nam Phổ, Bao. 
Vinh cùng với mùi thơm của xứ Huế, hoa ngọc lan thoang, 
thoảng, dạ lí nồng nàn, hương cau ngan ngất, hương sen 
ngào ngạt... Dòng sông là bản giao hưởng xanh của nước 
trời và cây cỏ, được tô điểm thêm màu đỏ rực của hoa 
phượng vĩ cùng với mảng áo dài thướt tha của các cô gái 
Huế mang chiếc nón bài thơ trắng muốt nhấp nhô. Trên 
sông, những con thuyển nhỏ xuôi ngược, dọc ngang với 
điệu hồ mái nhì trầm tư sâu lắng giữa đêm khuya. Cả dòng 
sông là tấm thảm nhung phản chiếu ánh trăng lung linh. Đi 
chơi bằng thuyền để ngắm dòng Hương Giang thơ mộng, 
nghe những điệu hò, ân ca xứ Huế là thú vui muôn thuở 
của du khách. Sở đĩ Huế đẹp êm đềm, thơ mộng là vì có 
dòng sông Hương. 


“Trà Huế 


Với người Huế, uống trà là một sự thưởng thức nghệ 
thuật. Xứ Huế là chốn thần kinh, có bể dày văn hoá nên 
mang nhiều nét sinh hoạt cổ xưa. Người Huế rất chú trọng 
thú uống trà và tác dụng của trà, thường uống trà trong 
phòng trà trang nhã, ấm cúng, cũng có thể thưởng thức trà 
trong phòng khách hay ngoài vườn. Cao hứng, người Huế 
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có thể vừa đi vừa uống trà và tuỳ khách, tuỳ thời gian mà 
uống trà cho hợp lí. Có lúc người ta uống trà trong lúc chờ 
đợi. Có lúc người ta uống trà trong lúc kết thúc một cuộc. 
vui. Điểu đặc biệt là người Huế hay uống trà kèm theo 
món än nhẹ như mứt gừng. kẹo mè xửng, mạch nha, đậu 
phộng. Uống trà là thú vui thanh đạm và cầu kì của người 
Huế xưa, họ không chỉ thưởng thức hương vị của tà mà 
còn lưu tâm đến nét đẹp nghệ thuật trong phòng trà, kiểu 
dáng và bài trí trên đồ pha trà. 


Văn Miếu Huế 


Cùng với chùa Thiên Mụ, du khách sẽ đi thăm Văn 
Miếu Huế của triều Nguyễn được xây dựng năm 1809 trên 
một ngọn đổi thấp bên cạnh sông Hương, nằm cách chùa 
“Thiên Mụ gần cây số. Văn Miếu hình vuông, mỗi chiều 
160m, gồm 60 công trình kiến trúc với 36 bia đá. Điện thờ 
trung tâm được tôn cao trên nền đất dài 96m, rộng 79m, 
mang đậm nét truyền thống của kiến trúc dân gian. Văn 
Miếu là nơi thờ Khổng Tử, có bia ghi chép vẻ những người 
đỗ đạt trong các khoa thi triều Nguyễn. 


Vườn cảnh Huế 


Huế dược gọi là thành phố vườn với màu xanh mượt 
mà phủ lên thành quách, cung điện, nhà cửa. Những vườn 
cây nổi tiếng của Huế là chỗ dừng chân của nắng gió, là 
nhà ở của chìm muông, là bóng mát dành cho khách vãng, 
lai, là nơi trú ngụ của những tâm hồn xứ Huế. 
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1. Vườn cảnh Kim Long 


Xuôi dòng theo sông Hương về Kim Long là mảnh đất 
của hoa thơm, trái ngọt. Nơi đây trở thành mẫu mực cho cả 
chốn thần kinh. Vườn An Hiên nổi tiếng bởi sự đa dạng 
của cây lá với gốc hồng già, măng cụt Nam Bộ, vải thiểu 
Hưng Yên, vv. Song hoa ở đây thì nhiều vô kể với đủ các 
loại hoa từ dân dã đến thanh cao, quý phái. Mỗi độ xuân 
vẻ, hàng mai trắng phô những cánh hoa như những con 
bướm trắng giữa các loài nhài, lí, bạch lựu, hướng dương, 
tường vi, đồng tiền, thổ lan, phong lan, tiểu đường, trà mi, 
hoa lê, sim mua... 


2. Vườn trên không trung 


Huế còn có những nhà vườn trên không trung với dầy 
đủ các loài cây cảnh có nhiều cách tạo đáng, tạo thế. Đó là 
những gốc tùng, bách, mai cổ thụ cho đến những loài thảo 
mộc bình thường. Người ta thường dựa vào tán lá để uốn 
cây cảnh thành hình các con vật tạo thành nét đẹp hài 
cân đối, tự nhiên. 

3. Vườn đá 

Vườn đá ở Huế bao gồm nhiều hòn đá kì dị. Đá giữ 
được hình dáng lâu bền thành những tảng đá hay những 
hòn cuội trơn láng, được xem là vật kết lại những tỉnh anh 
của vũ trụ. Đá nhỏ thì được xếp trong chậu, đá lớn thì để 
trong vườn. Đá xếp như sách gọi là thư thạch. Vườn đá ở 
Huế được sắp xếp theo nhóm để tài, từ nhóm con vật đến 
nhân vật, tượng Phật, tượng đanh nhân. 


PHẨNIV 


Địa dœnh du lịch 
Tây Nguyên 


ĐỊA DANH DU LỊCH ĐẮK LẮK 


Buôn Tuô 


Buôn Tuô của đồng bào Êđê có những ngôi nhà sàn 
duyên dáng, tiêu biểu cho kiến trúc cổ truyền của địa 
phương. Điều thú vị là trên đường đến Buôn Tuô, du khách 
có dịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp và thác Đray Say, câu cá và 
dùng bữa ăn trưa trên thuyền. Cuộc tham quan kết thúc 
bằng tiệc rượu cần và thưởng thức các điệu múa được đệm 
bằng cổng chiêng ngay tại nhà sàn. 


Di tích Chăm 
1. Tháp Yang Proong 


Tháp này ẩn mình trong khu rừng Xanh, thuộc xã Ea 
Rok, huyện Ea Súp. Đây là một vùng bình nguyên rộng 
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lớn, nhiều nơi trũng nước và có cả đẩm lây. Chạy ngang 
qua bình nguyên là con sông Ea Hleo hùng vĩ. Tháp Chăm 
ở Ea Rok chịu ảnh hưởng ít nhiều của phong cách Khơ 
Me. Đó là một ngọn tháp khá đổ sộ, cao chừng 13m, còn 
nguyên vẹn, đứng sừng sững giữa đại ngàn Tây Nguyên 
bao la. Tháp Chăm ở Đắk Lắk là trung tâm sinh hoạt tôn 
giáo của một bộ phận người Chăm thời bấy giờ. 


2. Quần thể di tích ở xã Cư Ea Ví, huyện Krông Ana 


Quần thể di tích này gồm 12 ngôi mộ khá đổ sộ nằm 
rải rác trên một dải đổi thấp. xung quanh là thung lũng 
trăng và lầy lội. Những ngôi mộ dược xây bằng gạch, mới 
nhìn tưởng như đó là những gò đất bình thường. Có thẻ đó 
là do người Chăm cố ý nguy trang trước khi rời khỏi vùng 
này. Kiến trúc các ngôi mộ hình chữ nhật, phía trên có 
vòm cuốn hình bán nguyệt. Trong quần thể di tích này, 
người ta còn phát hiện thấy những sân gạch lớn giống loại 
gạch lát sân đình của người Việt. Trong khu di tích có một 
di tíh khá đổ sộ là bức tường thành hình chữ nhật, cao 
khoảng 3m, dày 0,45m, diện tích khoảng 500m. Toàn bộ 
khu tường thành được phủ một lớp đất đày. Phía ngoài 
tường thành cứ 3m có một ụ đất chạy theo hình vòng cung. 


3. Giếng cổ của người Chăm 

Người ta đã tìm thấy 2 chiếc giếng cổ của người Chăm 
ở xã Giang Mao, huyện Krông Bông, cách Buôn Ma Thuột 
50km đường chim bay. Hai giếng này nằm trong một 
thung lũng lớn, bằng phẳng, cạnh đó là những gò đổi thấp, 
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ba mật là các dãy núi, giữa thung lũng là một dòng suối lớn 
chảy qua. Hai giếng này sâu 8m, miệng giếng rộng Im. 
'Thành giếng được ghép bằng những viên đá cuội thường thấy 
trong vùng. Xung quanh 2 giếng cổ này, người ta còn tìm 
thấy nhiều mảnh gạch Chăm hình chữ nhật. Điều đó chứng tỏ 
nơi đây là một điểm tụ cư của đồng bào Chăm xưa. 


Hà Lác 


Hồ Lắc nằm ở phía nam tỉnh Đắk Lắk, rộng trên 500ha, 
lòng hồ sâu không quá 6m, mặt hồ ở độ cao 400m so với 
mặt biển. Xung quanh hổ là đổi núi, nhưng cũng có cả 
những vùng đầm lầy khiến cho mùa khô, các đàn cò, sếu 
bay về đây đậu trắng cả một vùng. 


Trong hỏ có rất nhiều cá, nhân dân địa phương gọi đây 
là "Nồi cá của Tây Nguyên". Ở đây cũng có cá sấu nhưng 
chưa bao giờ gây nguy hiểm cho con người. Hàng năm vào 
mùa xuân, nhân dân vùng ven hồ mở hội đua thuyển, đua 
voi quanh hồ. Trên ngọn đổi ở gần hồ có toà biệt thự là nơi 
trước đây vua Bảo Đại thường đến nghỉ ngơi và săn bắn. 


“Thác Đ'raysap 


Thác Đ'raysap cách thị xã Buôn Ma Thuột 30km được 
mệnh danh là thác khói. Dòng nước từ trên cao đổ xuống 
ào ào tạo thành khối lớn, bụi nước bay là là như màu khói. 
Quanh năm suốt tháng, thác nước gâm gào vang động cả 
một vùng. 
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'Voi Bản Đôn 

Đắk Lắk là nơi có nhiều voi nhất của Việt Nam, cho nên 
người ta vẫn gọi là quê hương của voi. Tuy nhiên muốn trông 
thấy voi và được chứng kiến những cuộc đua voi hấp dẫn thì 
phải về Bản Đôn. 

Bản Đôn thuộc xã E Sap, là một làng nổi tiếng về nghề 
sản và thuần dưỡng voi. Đàn ông ở Bản Đôn là những 
người thợ sản voi giàu kinh nghiệm, có người trong đời đã 
sản được tới 300 con voi. Tuy nhiên, điểu mà khách du 
lịch quan tâm nhất không phải là việc sản bắt loài thú quý 
hiếm mà là việc thuần dưỡng voi và những cuộc đua voi. 

Tại Bản Đôn thường xuyên có sáu chục con voi nhà. 
Voi được huấn luyện độ hai ba năm có thể làm việc giúp 
người. Hàng năm, thường vào mùa xuân, đồng bào Tây 
Nguyên tổ chức cuộc thi đua voi. Hình thức phổ biến nhất 
là thì chạy tốc độ. Trên một vùng đất rộng, các chú voi và 
quản tượng thi nhau vượt lên trước. Bãi đua voi chỉ cần có 
chiều dài chừng bốn năm trăm mét, nhưng khi các chú voi 
tăng tốc, chỉ còn thấy đất đá bụi mù và nhỡ ra thân voi 
chạm vào gốc cây, thì cây có thể bị lật gốc. 


"Vườn Quốc gia Giu Yok 
Vườn Quốc gia Giu Yok nằm cách Buôn Ma Thuột 
40km, là khu rừng nguyên sinh nhiệt đới rộng 58.200ha. 
Nơi đây giống như một nhà bảo tàng phong phú vẻ động 
thực vật nhiệt đới.. 
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ĐỊA DANH DU LỊCH GIA LAI - KON TUM 


Hỗ Tơnng 


Hỗ Tơnưng (hay còn gọi là Biển Hồ) cách trung tâm thị 
xã Plâyku chừng 10km, là hồ nước tự nhiên nằm giữa vùng 
cao nguyên hiếm nước. Nước hồ trong xanh, quanh năm 
không bao giờ cạn. Xung quanh hồ là một thảm rừng xanh, 
mùa hoa êban nở thiên nhiên như được nhuộm màu trắng, 
và bướm ong thì nhiều vô kể. Xưa kia nơi đây là một 
miệng núi lửa, nay đã ngừng hoạt động. Tại đây du khách 
có dịp đi thuyền, sản bắn và quan sát những phong tục tập. 
quán của nhân dân địa phương. 


Làng Ba Na 

Làng Ba Na là nơi tập trung người Ba Na sinh sống ở 
Kon Tum. Vào thâm làng Ba Na, du khách sẽ bắt gập 
những nếp nhà sàn hình vuông hay hình chữ nhật, cầu 
thang lên nhà được làm bằng một cây gỗ đục đẽo thành 
từng bậc khá công phu. Người Ba Na săn bắn giỏi, nhà nào 
cũng treo vài cái nỏ rất chắc chắn. Bếp người Ba Na luôn 
đỏ hồng, là nơi mọi thành viên trong gia đình ăn uống, 
sinh hoạt và ngủ ngay tại đó. 


ÂNúi Chư Hơ Rông 
Núi Chư Hơ Rông cách thị xã Plâyku khoảng 10km về 
phía đông nam. Ngọn núi cao tới 1.600m, vốn là ngọn núi 
lửa đã tắt từ lâu. Do đó núi tuy cao nhưng dáng mềm mại, 
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thoai thoải, những nét thanh tú của lớp phún xuất vẫn lồ lộ 
trên nên trời xanh. 

Quanh chân núi, đất dai phì nhiêu, cây trồng xen cây 
rừng rậm rạp đã trở thành nơi sinh sống của nhiều bản làng 
các dân tộc. Núi lửa có lẽ không hoạt động từ lâu, nên cây cỏ 
mọc đầy đặc, cao vút. Trong các thung lũng nhiều trái cây và 
chim thú, các nhà khảo cổ và dân tộc học gần đây đã khai 
quật được nhiều di chỉ khảo cổ của các thời đồ đá, đồ gốm... 

Đường lên núi tuy dốc thấp, nhưng quanh co, uốn khúc. 
Đất mềm để lộ các tảng đá lớn, phủ kín các loài cây leo, bụi 
rậm. Đôi chỗ vách đá có một khe núi nhỏ, nước chảy lặng lẽ 
hay một con thác đốc, nước len lỏi qua các hố sâu. Cây cỏ. 
trên đường đi đa dạng. Các mảng cây lá rộng thường xanh, 
mọc xen với các loại cây rụng lá theo mùa, làm cho cảnh trí 
luôn luôn thay đổi trên mỗi bước đi. Trong các thung lũng 
sâu, cây leo, cây phụ sinh khá phong phú, đôi lúc lại xuất 
hiện các giò phong lan hoa nở rộ và ngào ngạt hương thơm. 


Suối nước nóng 
Hai tỉnh Kon Tum - Gia Lai không có đồng bằng mà 
chỉ có rừng núi, cao nguyên và thung lũng. Đặc biệt ở đây 
có nhiều suối nước nóng như Đắc Tô, Công Rây, Đắc Rô, 
Công Pu, riêng suối Rang Rỉa nóng đến 65'C. 


“Thác Xung Khoeng 


Thác Xung Khoeng cách thị xã Plâyku khoảng 30km 
về phía nam. Du khách đi từ xa đã nghe thấy tiếng ì ẩm 
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của thác nước và hơi nước làm mát rượi làn da. Thác đổ từ 
trên cao xuống giống như một dải lụa trắng ngần. Mặt thác. 
lớn, tương đối bằng phẳng. Hai bên bờ thác cây cối mọc 
um tùm và đôi chỗ gồ cao các tán cây gỗ lớn. Đằng sau 
thác, nền trời xanh thẳm cao lồng lộng. Những buổi sáng 
nắng đẹp, từng dụn mây trắng xoá như bông được đùn lên 
cao từ mặt thác gây cho người ta có cảm giác như mặt 
nước đang bốc khói. Nước đổ xuống uốn cong theo triển 
đá mềm mại đập vào các tảng đá nổi lên trên mặt nước, 
làm bắn tung toé bọt nước trắng xoá. Nước chảy len lỏi 
trong các khe đá, trên thảm cỏ xanh làm thành một vùng 
nước mênh mông sát với các vách đá bao bọc xung quanh. 
Ngồi trên các tảng đá rêu phong phủ kín, ngẩng nhìn lên 
cao, đa trời xanh ngắt lồng lộng, gió thổi mát rượi, không 
gian trần đẩy hơi nước mơn man làn da, mắt nhìn dòng 
chảy và tai nghe tiếng trầm hùng đều đặn của nước xô vào 
vách đá. Âm thanh tưởng như không bao giờ dứt, như tiếng 
chuông, tiếng cổng, tiếng trống ở các bản làng đang vào 
ngày hội. 

Thác Xung Khoeng là nơi nghỉ ngơi thú vị, ở đó du 
khách vừa được ngắm vẻ hùng tráng của thiên nhiên, vừa 
hít thở không khí trong lành. 


“Thác Yaly 
Thác Yaly cao 60m và có nhiều bậc. Đây là dòng thác 
đẹp trên sông Pỏ Cỏ. Tại đây có nhà máy thuỷ điện Yaly 
nổi tiếng vùng Tây Nguyên với công suất 673 KW. 
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ĐỊA DANH DU LỊCH LÂM ĐỒNG 


Chùa Linh Sơn 


Chùa Linh Sơn nằm ở khu Hoà Bình, đường Nguyễn 
Văn Trỗi, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 700m 
Khuôn viên chùa rộng khoảng 4ha, chung quanh nổi bật 
lên màu xanh của cây trà và cà phê tươi tốt với ngọn tháp 
ẩn hiện dưới những cây thông già. Chùa quay hướng nam 
và nhìn vẻ thành phố. Từ cổng tam quan đi vào trong sân 
chùa, hai bên có những cây thông, cây bạch đàn và cây sao. 
cao vút quanh năm đứng rì rào trước gió. 

Ở bên trái sân chùa có những hồ cảnh với những đàn cá 
vàng bơi lội hoặc lững lờ trên mặt nước như muốn nghe 
kinh. Lại có những tảng đá hình dạng kì lạ, lấy từ núi xa 
vẻ, đã được sắp xếp một cách khéo léo bên hồ, cạnh khóm 
hoa tạo thành những cụm giả sơn trông rất lạ mắt. 

Chùa được xây từ năm 1936 đến năm 1940 theo lối 
kiến trúc Á Đông với các mái thoai thoải xuôi. Trên nóc 
chùa có hai con rồng chấu nổi bật lên trời xanh mây trắng. 
Bên phải tiền đường là gác chuông. Chuông đúc năm 1950, 
nặng 400kg, cao 1,8m, hàng ngày tiếng chuông ngân dài 
và lan toä ra khắp một vùng trong thành phố. Bên gác 
chuông là Bảo tháp thờ Phật cao I4m, ba tầng mái ngói, 
xây theo hình bát giác, trên đỉnh tháp có đoá sen chớm nở. 
Tháp trông cũng nguy nga và có một vẻ đẹp riêng biệt. 
Lối vào tiền đường được lát bê tông, có 12 bậc thểm dẫn 
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vào chính điện, hai bên có hai con rồng uốn khúc chạy 
dài xuống. 

Trong chùa bài trí rất trang nhã nhưng tôn nghiêm. 
Chính giữa chính điện thờ có tượng Phật Thích Ca bằng 
đồng dúc vào năm 1952. Bên phải có bàn thờ các Thánh tử 
đạo và hòm công đức. Bên trái có bàn thờ hậu, công đức và 
hương linh. Phía trái chùa gồm 5 gian: ở giữa đặt bàn thờ 
“Tổ, hai bên là phương trượng và tảng phòng. Phía trước tổ 
đường là nhà khách và phòng kinh tượng. Giữa tổ đường và 
nhà khách có một khoảng sân rộng, ở đây có bày nhiều 
kiểu chậu cảnh trồng các loại hoa địa lan, phong lan, cúc, 
thược dược... Có cả một hòn non bộ và đẹp nhất là hai cây 
tùng, lá xanh bốn mùa, nhìn từ xa trông giống như hai 
nhọn tháp cao vút. Sau tổ đường là trai phòng rồi tiếp tới 
tăng dường. Cạnh phòng phát hành kinh tượng là một toà 
nhà ba tầng: tắng trên là nơi nghỉ của hoà thượng Viện chủ 
và phòng khách. Tầng giữa là văn phòng của thường trực 
Bàn Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng... Về phía đông 
chùa khoảng 50m là dãy giảng đường có 800 chỗ ngồi, 
cạnh đó có Trường trung học Bỏ Để nay là Trường phổ 
thông cấp II Nguyễn Du. 


Dị tích Cát Tiên 


Cát Tiên là một huyện của Lâm Đồng. Di tích Cát Tiên 
nằm bên bờ trái của dòng sông Đạ Đờng, trải trên một 
không gian rất rộng. Đó là quần thể kiến trúc lớn được xây 
bằng gạch với 3 khu di tích khác nhau trên địa bàn 3 xã 
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Đức Phổ, Gia Viễn và Quảng Ngãi. Trong đó khu di tích ở 
xã Quảng Ngãi có mật độ dày nhất và phức tạp nhất. Đây 
là một khu di tích kiến trúc Bà La Môn giáo được xây bằng 
gạch có gia cố chất liệu đá gồm 7 cụm. Các kiến trúc này 
đã bị xâm hại nghiêm trọng. Đáng chú ý ở khu di tích này 
là các ngẫu tượng Linga - Yoni khá phong phú vẻ loại hình 
và kích thước. 


Đà Lạt 


“Thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, cao. 
hơn mặt biển I.400m, cách Thành phố Hổ Chí Minh 
300km. Nằm trên độ cao 1.400m nên dù ở một xứ nhiệt 
đới, Đà Lạt vẫn mang nhiều dáng vẻ của một vùng ôn đới 
với những khu rừng thông bạt ngàn. Rừng thông thuần 
chủng trải rộng trên sườn núi không mọc lẫn lộn với những 
bụi rậm có gai, thân cây đứng thẳng cao vút, tán lá xanh 
tươi mát đã tạo cho du khách vừa bước chân đến ngưỡng 
cửa Đà Lạt một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát trước 
cảnh nên thơ. 


Đà Lạt còn nổi danh là thành phố hoa. Do vậy nhiều 
người đã đặt cho cho thành phố cái tên thơ mộng: "Thành 
phố ngàn hoa", "Thành phố hoa đào", "Xứ hoa đào"... Hoa 
anh đào nở vào mùa Giáng sinh khi trời trở lạnh. Dưới bầu 
trời trong xanh như ngọc Bích, hoa anh đào nở rộ đọc theo 
các nẻo đường thành phố. Con đường nào cũng hồng lên 
ánh rực rỡ. Những cành cây hôm nào khẳng khiu trụi lá 
giờ mang đầy sức sống báo hiệu mùa xuân sắp đến. 
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Đà Lạt mùa nào cũng có hoa nhưng mùa khô cũng là 
mùa muôn hoa đua nở. Ố Đà Lạt có đến 19 loài hoa cúc 
khác nhau như cúc vàng, cúc trắng, cúc Nhật Bản, cúc ngũ 
sắc, cúc đồng tiển, cúc đại đoá, bất tử, hướng dương, thược 
dược, cúc quỳ... Hầu hết các loại hoa cúc không chỉ nở vào 
mùa thu như ở các nơi khác, mà lúc nào cũng nở ngoại trừ 
hoa cúc quỳ. Cúc quỳ thường trồng ở hàng rào, suốt năm 
chỉ mang màu xanh lá nhưng khi mùa mưa đã dứt, trời trở 
lạnh, du khách có thể thấy trên cả sườn đồi, ven đường... 
hoa cúc nở vàng rực cả một vùng. 


Hoa hồng Đà Lạt vẫn là loài hoa được mến mộ. Ngoài 
những giống hồng quen thuộc, Đà Lạt còn có nhiều giống 
hồng quý như hồng vàng, hồng phấn, hồng chàm, hồng dại 
đoá màu đỏ sắm. 

Đà Lạt còn nổi tiếng vẻ trồng lan. Đà Lạt có nhiều lan 
hơn bất cứ nơi nào trong cả nước nhờ điều kiện khí hậu 
thích hợp. Với hai loại lan được trồng: lan rừng của Đà Lạt 
và các vùng lân cận và lan lai nhập từ nước ngoài. Người 
Đà Lạt trồng lan vì lòng say mê loài hoa đẹp và cũng để 
mang lại lợi ích kinh tế thiết thực. Năm 1985, Đà Lạt đã 
xuất khẩu được khoảng 15.000 cành lan. 

Đà Lạt còn được gọi là "Thành phố sương mù". Vào 
mùa mưa, Đà Lạt thường chìm trong màn sương sớm 
hay chiểu. Các thung lũng thường dày đặc sương mù, 
phủ một tấm áo trắng lạnh toát. Còn trên đổi cao, một 
làn sương mỏng đã khiến cho cảnh vật, đổi thông trở nên 
huyền ảo. 
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Đà Lạt nổi tiếng vẻ hồ, thác nước, rừng thông và hoa 
nên được du khách các nơi trên thế giới biết đến. Đó thực 
sự là một nơi du lịch lí tưởng. 


Hỗ Than Thờ 


Ngoài hồ Xuân Hương, Đà Lạt còn có hỏ Than Thở, là 
nguồn nước quý giá cho Đà Lạt. Đây chỉ là một hồ nhỏ, 
cách trung tâm thành phố 6km vẻ phía đông. Hồ nằm trên 
đổi thông tĩnh mịch. Cảnh hổ im ẩng, mặt hồ phẳng lặng. 
Con đường đất nhỏ hẹp hun hút quanh hồ cùng với bao 
nhiều truyền thuyết về thiên tình sử điễm lệ. Có người nói 
nơi đây là nơi những người dang dở tình duyên trắm mình. 


Hồ Xuân Hương 


Trung tâm Đà Lạt có Hồ Xuân Hương với chu vì chừng 
3km, xung quanh có những biệt thự và rừng thông xanh 
mướt. Mặt hồ như một tấm gương lớn phản chiếu cảnh vật 
thơ mộng. Hồ Xuân Hương là hồ đẹp nhất của Đà Lạt, là 
hồ nhân tạo được xây dựng năm 1919. Mang hình ảnh 
trăng lưỡi liểm, Hồ Xuân Hương thơ mộng thu hút rất 
nhiều du khách, là nơi hò hẹn của bạn bè. Cách hồ 300m 
về phía tây nam là Quảng trường Hoà Bình. Xung quanh 
san sát những tiệm ăn, rạp chiếu bóng, khách sạn. Tại 
Quảng trường Hoà Bình có chợ Hoà Bình là chợ lớn nhất 
Đà Lạt gồm 3 tầng. Ngoài ra, xung quanh hồ là những đổi 
thông thoai thoải. Tại đây, người ta đã phát hiện thấy nhiều 
di chỉ của người xưa. 


UYỄN THỊ THU HIỂN 


Nhà ga Đà Lạt 


Cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 2km là nhà ga 
Đà Lạt. Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi 
tiếng của thành phố. Ga Đà Lạt được xây dựng và hoàn tất 
vào năm 1939 theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp. 
“Trần nhà ga được thiết kế theo lối vòm cao, xung quanh có. 
các ô kính màu không làm vướng mắt du khách. Lớp tường. 
đế bao quanh nhà ga có những trụ vòm trồng những chậu 
hoa đỏ thắm, có xuất xứ từ nước Pháp. Những chậu hoa 
khiến du khách liên tưởng thấy nhà ga giống như nằm giữa 
một vườn hoa khổng lồ. Kiến trúc của nhà ga Đà Lạt mang. 
phong cách của miễn Trung nước Pháp, mái có đủ độ dốc 
như sườn núi. Với lối kiến trúc độc đáo, nhà ga Đà Lạt 
được coi là nhà ga đẹp nhất Đông Dương và nước Pháp 
thời bấy giờ. Hiện nay, du khách đến đây sẽ được đoàn tàu 
có móc đưa dần lên độ cao 1.500m so với mặt biển. Hàng. 
ngày luôn luôn có chuyến tàu du lịch đưa du khách ra 
ngoại thành vãn cảnh. 


Suối Cam Ly 


Ngay tại thành phố có dòng suối đổ nước vào lòng hồ ở 
phía bắc, một dòng suối khác từ hồ chảy ra phía nam, luồn 
dưới một cây cầu. Chân cầu là một đập nước để điều hoà 
mực nước trong hồ. Cả hai dòng suối đều mang tên Cam 
Ly. Dòng suối chảy ra nối hồ với thác nước Cam Ly là một 
cảnh đẹp nổi tiếng của Đà Lạt. 


ja danh du lịch Việt Nam 239 


“Thác Cam Ly 
Đà Lạt có 7 ngọn thác, trong đó thác Cam Ly đẹp nổi 
tiếng chỉ cách trung tâm thành phố I0km vẻ phía nam, có 
dòng nước đổ xuống trông như một bức rèm trắng. Dòng 
thác chảy sát một công viên tráng lệ. Phía dưới thác có nhà 
máy thuỷ diện Suối Vàng. 


“Thác Đatanla 


Thác Đatanla là một thác nước nhỏ, cách Đà Lạt 5km. 
'Từ đường 20 xuống thác, du khách trượt đốc quãng đường 
đài 300m, xuống tận thung lũng sâu bằng con đường mòn 
đốc thẳng đứng. Đatanla là nguồn sức mạnh của người Đà 
Lạt. Cảnh vật quanh thác đẹp một cách hoang dã. Thác từ 
ghênh cao tuôn xuống dòng suối len lỏi trong các tảng đá 
rồi xa hút vào rừng sâu. 


“Thác Guợa 
“Thác Guạa cách Đà Lạt 40km, cao khoảng 17m. Nước 
ở trên cao trút xuống phân làm đôi theo chiều dọc, phần 
nước bên phải lặng lờ chảy, phần bên trái nước chảy mạnh 
bắn tung toé ra xung quanh. 


“Thác Liên Khương 


Thác Liên Khương cách Đà Lạt 3Ikm. cao 15m. Mặt 
thác rộng. có cổn đá lởm chởm nhưng cũng có chỗ nước 
sâu, dòng chảy chậm, thuyền nhỏ có thể qua lại được. 
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“Thác Ổ Gà 
“Thác Ổ Gà cách Đà Lạt 40km, nằm bên trái đường số 
20 chừng 500m là một dòng thác hùng vĩ, nước đổ từ trên 


độ cao 40m xuống, ở cách xa 3km đã nghe thấy tiếng thác 
gầm. Đây là một tuyệt tác thiên nhiên của đất nước. 


“Thác Pông Gua 


Thác Pông Gua hùng vĩ, cao 40m, là một trong những 
thác nước to và đẹp nhất nước ta. Dưới chân thác, nước dâng, 
lên sủi bọt trắng xoá và đổ dồn vào mặt hồ phẳng lặng. 


“Thác Prenn 


Thác Prenn nằm ngay dưới chân đổi Prenn, cách Đà 
Lạt 10km. Thác cao 6m, nước đổ từ trên cao xuổng giống 
như một bức màn kết ngọc lóng lánh. Thành thác là những 
tảng đá lớn vững chắc. Qua màn nước ngay dưới vòm đá là 
chiếc cầu gỗ bắc ngang. Con đường đi xuống thác đẹp như 
một bức tranh. Nước chảy từ thung lũng nhỏ xuống một 
vườn hoa, từ đây có nhiều lối đi lên đổi thông quanh thác. 
Ngày lễ tết, du khách nô nức đi chơi thác Prenn. 


PHẦN V 


Địa danh du lịch 
Nam Bộ 


ĐỊA DANH DU LỊCH AN GIANG 


(Chùa Tây An 


Chùa Tây An được xây dựng năm 1847, mang phong 
cách chùa Phật Ấn Độ. Chùa nằm trên núi Sam, là một 
quần thể kiến trúc rất độc đáo với khu mộ tháp, bức tượng 
Quan Âm Thị Kính, hai con voi ở trước chùa. Chùa Tây 
An có kiến trúc hình chữ zzm, mái chồng diêm hai cấp. 
Chính điện của chùa có nhiều tượng Phật bằng gỗ được 
chạm khắc tỉnh vi. Khu mộ tháp gồm 5 tháp, đáng chú 
hơn cả là mộ Phật Thầy Tây An. Mộ có kết cấu đơn gì 
có long đình trên đầu mộ thờ Phật Thầy. Có thể nói chùa 
Tây An là ngôi chùa có giá trị vẻ mặt lịch sử và kiến trúc, 
được coi là một danh lam thắng cảnh của tỉnh An Giang. 
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Chùa mở hội vào các ngày rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, 
râm tháng mười âm lịch. 


Chùa Xà Tón 


Chùa Xà Tón là một ngôi chùa thờ Phật nổi tiếng, tiêu 
biểu cho kiến trúc chùa tháp của đồng bào Khơ Me vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. Chùa nằm ở trung tâm huyện lị 
Trí Tôn, có lịch sử hơn 200 năm. Chùa có kết cấu kiến trúc. 
thống nhất. Chính điện nằm ở giữa, có tượng Phật lớn ngồi 
trên bệ cao, được mở theo hướng đông - tây, có nóc nhọn 
và mái cong. Mái chính điện lợp ngói đỏ, xanh, vàng trông 
rực rỡ dưới nắng. Xung quanh chính điện là các dãy tháp 
cùng các tượng nhỏ xung quanh, trên đỉnh là tượng thần 
Bayon bốn mặt bằng đá. Trong tháp có hài cốt hoả thiêu 
của các nhà tu hành đã từng tu ở chùa. Trước chùa có hồ 
lớn trồng sen, súng, bên trái là hàng dừa xanh cao vút. 
Hàng năm chùa mở hội vào tháng 4, tháng 6, tháng 9. 
Chùa Xà Tón là ngôi chùa mang nhiều nét độc đáo trong, 
những ngôi chùa Nam Bộ. 


Di chỉ óc Eo 


Di chỉ Óc Eo nằm ở vùng núi Ba Thi, huyện Thoại 
Xuyên, cách thị xã Long Xuyên 30km. Thành Óc Eo là một 
cảng biển từ xa xưa đã bị chìm dưới đất và được các nhà khảo 
cổ phát hiện thấy vào những năm 1940. Theo những di vật 
tìm thấy cho biết đây là một đô thị liên quan đến Vương, 
quốc Phù Nam. tồn tại vào những năm đầu Công nguyên. 
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lãng Thoại Ngọc Hậu 


Lãng Thoại Ngọc Hấu là lăng của đô thống Thoại Ngọc 
Hầu dưới triều vua Minh Mạng. Ông là người đã có công chiều 
mộ nhân dân quanh vùng khai hoang, lập ấp, đào kênh Thoại 
Hà và kênh Vĩnh Tế. Ông mất ngày 6.6.1829 tại Châu Đốc. 
Lãng của ông cùng với mộ của hai người vợ được xây dưới 
chân núi trên một khu đất rộng, phía sau là vách núi, phía 
trước là cánh đồng rộng và kênh Vĩnh Tế, hai bên là rừng cây 
có nhiều cây điệp cổ thụ nở hoa đỏ rực vào mùa hạ. Đường 
vào lăng có thêm cao, sân rộng, cổng lớn có kiểu kiến trúc cổ 
kính. Đền thờ và mộ táng được đặt giữa khuôn viên lăng. 
"Trong lăng có tấm bia Vĩnh Tế Søn bỉ kí cao gần 2m bằng đá 
xanh, khắc bài văn bia gồm 700 chữ. Xung quanh lăng có 
tường dày bao bọc, hai bèn ở phía ngoài tường là khu mộ vô. 
danh chôn cất những người tử nạn khi đào kênh Vĩnh Tế. 


Miếu bà Chúa Xứ 


Miếu Bà Chúa Xứ nằm bẻn chân núi Sam, thờ một tượng, 
đá, được tạc ở thế kỉ 6 - 7. Tượng vốn ở trên đỉnh núi, sau 
dân chuyển xuống chân núi, lập miếu thờ. Hàng năm vào 
ngày 24 - 27 tháng 4 âm lịch, nhân dân đổ về chân núi 
Sam để dự lễ hội truyền thống tế tượng Bà Chúa Xứ. 


Thà lưu niệm Bác Tôn 


Từ thị xã Long Xuyên, du khách có thể xuôi thuyển 
trên sông Hậu khoảng 4km để cập bến Ô Môi rồi theo. 
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đường ximäng mới làm đến thăm nhà Bác Tôn ở cù lao 
Ông Hồ. Ngôi nhà do hai cụ thân sinh ra Bác dựng năm 
1887, làm bằng gỗ theo kiểu nhà sàn. Hiện tại ở đây có 
ngôi nhà ngói mới được xây dựng, trưng bày nhiều hiện 
vật gốc của Bác Tôn như tấm ảnh bán thân của hai cụ 
thân sinh Bác Tôn, một bàn thờ tổ tiên, một bộ ván gỗ 
chắc chắn mà Bác Tôn đã nằm thuở thiếu thời, một tấm 
ảnh chụp Bác Tôn lúc 18 tuổi và một đôi giày vải do tự 
tay Bác Tôn khâu tặng em ruột là bác Tôn Đức Nhung, 
một tấm ảnh chụp Bác Tôn khi Bác làm Chủ tịch Mặt 
trận Liên Việt. Phía bên ngoài ngôi nhà lưu niệm có ba 
bụi tre gai to do thân phụ Bác Tôn trồng. Phía sau, cách 
nhà 50m là nơi an nghỉ cuối cùng của cha mẹ và hai vợ 
chồng người em trai Bác Tôn. 


Quản thể tháng cảnh Núi Sam 


Núi Sam là ngọn núi có nhiều thắng cảnh ở vùng 
Thất Sơn (Bảy Núi). Vùng núi này chiếm diện tích kh. 
lớn giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm 7 ngọn 
núi lớn là Tượng Sơn, Tô Sơn, Cấm Sơn, Ốc Nhắm, Nam 
Vi, Tà Biệt, Nhân Hoà. Núi Sam cách thị xã Châu Đốc 
5km, cao 284m, vòng quanh chân núi có đường nhựa. 
Núi có tới gần 300 chùa miếu, am thờ và di tích pháo đài 
do Pháp xây hồi mới chiếm Nam Bộ. Nhìn từ xa, núi 
Sam có hình đáng giống con sam biển. Trong hai cuộc 
kháng chiến. vùng Bảy Núi là căn cứ địa của tỉnh uỷ An 
Giang, thị uỷ Châu Đốc. 


Địa danh du lịch Việt Nam 945 


Xí nghiệp gốm đen Việt Nam 


Gốm đen là một mặt hàng chỉ có ở An Giang. Loại 
gốm này có đặc điểm đen suốt từ ngoài vào trong, được 
làm bằng loại đất hình thành từ xương xác sinh vật. Thành 
phẩn gốm có màu đen tự nhiên không cần tráng men khi 
nung. Sau khi nung xong, gốm nhẹ nổi lên trên mật nước. 
Căn cứ vào những mảnh gốm đen đào được ở Ốc Eo cho 
thấy nghẻ làm gốm đen đã hình thành và phát triển vào 
những thế kỉ đầu Công nguyên. 


ĐỊA DANH DU LỊCH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 


Biển Vũng Tàu 


Vũng Tàu cách Thành phố Hồ Chí Minh 125km, là 
một trong 8 cảnh đẹp nồi ý 
Vũng Tàu có 15km bờ biển với những bãi cát phẳng mịn, 
những bờ đá dựng đứng và những hàng cây tươi tối, vịnh 
biển hình cánh cung, nước lặng như mật hồ. Biển Vũng 
Tàu tắm được cả 4 mùa với những bãi tắm nổi tiếng như 
Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Hạnh, Bãi Ô Quắn, Bãi Dứa, Bãi 
Hàng Bàng và Bãi Dâu. Khí hậu ở đây rất thích hợp cho 
việc du lịch, nghỉ mát. 

Hàng ngày, khách du lịch thường đi tắm biển ở Bãi Sau 
vì bãi biển này vừa sạch đẹp lại rộ ãi ằ 
phía nam thành phố, đài 8km bờ biển, kéo từ chân Núi 
Nhỏ đến Cửa Lấp. Tại đây phi lao mọc san sát che lấp bãi 
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tắm tạo nên một phong cảnh rất nên thơ. Gió thổi ào ào, 
bãi cát phẳng kéo dài ra mãi xa. Tuy nhiên ở đây hay có 
những dòng nước xoáy rất nguy hiểm. Bãi Sau tuy xa 
nhưng du khách đến đây rất đông vì đây là nơi náo nhiệt 
nhất trong các bãi tắm ở biển Vũng Tàu. Bãi Ô Quắn kể 
bên mũi Nghinh Phong có nước biển sạch, hợp với những. 
du khách ưa mạo hiểm. Gần Bãi Ô Quán có hòn đảo nhỏ 
có tên là Bồng Đảo giống hình một con rùa biển. Bãi Dứa 
cách Bãi Sau chừng Ikm, là một bãi tắm tĩnh mịch, gần đó 
có những bụi đứa mọc bên những tảng đá màu đen rất 
thích hợp với những du khách ưa sự tĩnh lặng. Bãi Hàng 
Bàng là một bãi tắm nhỏ nhưng rất sạch sẽ nằm gọn trong, 
những hốc đá ở chân Núi Nhỏ. Bãi Trước còn gọi là Bãi 
Tầm Dương giống như một cái vịnh nhỏ ít khi có sóng to, 
thích hợp với các cụ già và em nhỏ. Bãi này nằm giữa đỉnh 
Núi Nhỏ và Núi Lớn, có nhiều dứa, dương liễu và cây bàng, 
toả bóng mát. Bãi Dâu là bãi tắm duy nhất nằm dưới chân 
Núi Lớn. Bãi tắm này nhỏ, tĩnh mịch với nhiều hàng quán 
xây nhô ra biển. 

Biển Vũng Tàu đẹp với những núi non, thung lũng Mây, 
bãi biển và sóng dâng bọt trắng như một dải lụa đãng ten, 
một đài sen nước lấp lánh cùng những ô ruộng vuông vấn 
nối tiếp nhau bên những cồn cát trắng. Buổi sớm ở Vũng 
“Tàu, mật trời mọc lên từ dưới biển như một quả cầu lửa toả 
ánh sáng mênh mang trên mặt nước. Hoàng hôn buông 
xuống, mặt trời lại giống như một quả cà chua khổng lồ từ 
tự lặn xuống mặt nước với những dải hào quang lan toả 
trên mặt biển mênh mông. 
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Côn Đảo 

Côn Đảo là một bảo tàng thiên nhiên có rừng núi chiếm 
88,4% diện tích. Tại đây tập trung các nhóm thực vật của 
cả 2 miễn với nhiều loài gỗ quý và cả yến sào. Mười bốn 
hồn đảo ở đây có nhiều vẻ khác nhau, bờ biển có nhiều 
chỗ lồi lõm. Biển Côn Đảo có nhiều san hô, xà cừ, vích, 
đổi mới, hải sâm, trai ốc. Côn Đảo quanh năm ánh nắng 
chan hoà, có bãi tắm và nhiều phong cảnh đẹp, là tiền để 
phát triển du lịch trong tương lai. Từ Vũng Tàu ra Côn Đảo 
khoảng 180km đường biển. Côn Đảo không những là 
thắng cảnh đẹp mà còn là một di tích lịch sử. 


Hài đăng của Vũng Tàu 


Khách du lịch tới Vũng Tàu từ xa đã nhìn thấy trên đỉnh 
Núi Nhỏ một toà nhà trắng có tháp cao, thấp thoáng dưới 
bóng những cây cổ thụ xanh tươi. Đó là ngọn hải đăng - 
một trong những thắng cảnh của Vũng Tàu. Hải đăng được 
xây dựng trên độ cao 170m, ba phía là biển. Đứng trên đó 
ta có thể nhìn bao quát một vùng rộng lớn với những hàng, 
phi lao xanh biếc trải dài xa tít. Từ trên đỉnh Núi Nhỏ, theo 
đường mòn ít nhiều hiểm trở, du khách có thể đến được hải 
đăng. Cơ quan hải đăng đặt trong một ngôi nhà 2 tầng lớn, 
ăn thông với cây đèn biển bằng một đường ngẩm. Hải 
đăng là một tháp tròn màu trắng, cao 18m, trong đó có cầu 
thang hình xoáy ốc bằng thép đi từ dưới lên. Trên đỉnh 
tháp có ngọn đèn chiếu xa 55,5km nhờ một hệ thống lăng 
kính 3 cạnh đồ sộ bao quanh. Phía ngoài ngọn đèn có một 
hành lang nhỏ để người ta có thể đi lại trên đó. Đèn lắp ở 
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vị trí cố định, tán đèn có 2 lỗ thủng gần sát nhau. Mỗi phút 
đền quay 5 vòng, luôn phát ra 2 luồng sáng kế tiếp nhau 
quay tròn. Ngọn hải đăng ở Vũng Tàu có từ năm 1870, lúc 
đầu được thấp bằng dầu dừa. Sau này Pháp mới xây dựng 
lại ngọn hải đăng hiện có. Đây là ngọn hải đăng có kĩ thuật 
cổ ở nước ta. Tuy vậy, ánh sáng của nó làm sáng cả bầu 
trời Vũng Tàu. 


Lãng Cá Ông 


Lãng Cá Ông được xây dựng năm I91 Í, nằm trên đường, 
Hoàng Hoa Thám, là nơi thờ cá voi. Trong lăng Cá Ông có 
3 tủ kính đựng xương cá voi trôi đạt vào bờ biển Vũng 
Tàu mà nhân dân thu lượm được từ nãm 1968 trở về đây. 
Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng 8 âm lịch, ngư dân trong 
vùng lại về đây làm lễ cúng cá voi và họ coi đó là ngày giỗ 
Ông Cá. 


Niết Bàn Tịnh Xá 


Niết Bàn Tịnh Xá còn có tên là Chùa Phật Nằm. Chùa 
được xây năm 1974 trên đỉnh Núi Nhỏ, cách trung tâm 
thành phổ 2km. Đây được coi là ngôi chùa đẹp nhất Vũng 
Tàu gồm toà nhà 4 tầng với kiến trúc hiện đại. Tại đây, 
khách tham quan có thể quan sát Tháp Cờ cao 2Im. Đỉnh 
tháp có hình bông sen tượng trưng cho sự thanh bạch của 
nhà Phật. Gần cổng có Ông Thiện và Ông Ác là 2 vị thần 
giữ cửa niết bàn. Tại khu điện thờ chính có tượng Phật nằm 
nghiêng làm bằng xi mãng cốt sắt, bên ngoài ốp đá cẩm 
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thạch. Tượng dài 2m, đặt trên bệ cao 2,5m. Trên tầng 2 
có thuyền rồng làm bằng bẻ tông lưới thép, lớp ngoài được 
trang trí cầu kì. Thuyển đài 12m. Cạnh chỗ đặt thuyển 
rồng có tháp chuông cao 12m. Trong tháp có chuông đồng, 
đúc năm 1962, nặng 3,5 tấn. 


PPho tượng trên đỉnh Núi Nhỏ 


Khách du lịch ra Bãi Sau sẽ thấy ngay trên đỉnh Núi 
Nhỏ một pho tượng lớn đứng giang hai tay, mặt hướng ra 
biển. Tượng được dựng những năm 1970. thể hiện một 
người đàn ông Châu Âu nhưng đã được Á Đông hoá 
bằng cách mặc áo dài gần sát gót chân. Tượng cao 28m, 
lòng tượng rồng có 129 bậc cầu thang, đứng trên một bệ 
vuông lớn cao trên 10m, bốn góc hình cánh cung, mỗi góc 
dài 12m. Ý nghĩa của pho tượng vẫn còn là điều bí ẩn với 
du khách. 


Suối nước nóng Bình Châu 


Suối nước nóng Bình Châu nằm trong khu rừng tràm 
thuộc huyện Xuyên Mộc. Nước suối phun lên nóng tới 
8C, có tác dụng chữa bệnh. Tại đây có khách sạn và hệ 
thống dịch vụ thuận lợi cho khách du lịch. Giữa ngút ngàn 
hơn 7.000ha rừng nguyên sinh nổi lên một bàu nước sồi. 
Vùng có nước nóng hoạt động rộng hơn Ikm” gồm nhiều 
hỏ lớn nhỏ.Vùng hồ rộng nhất là một ao nước khoáng sâu 
hơn Im. Đây là điểm nóng nhất, nước lúc nào cũng sủi 
tăm, bốc hơi tạo thành nồi xông hơi thiên nhiên khổng lồ. 
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Những chỗ nông, du khách có thể ngâm chân tay để chữa 
bệnh. Điều thú vị là ở giữa vùng nước nóng này cây tràm 
vẫn xanh tươi. Có thể nói khu du lịch suối nước nóng Bình 
Châu là điểm rất hấp dẫn du khách. 


“Thích Ca Phật Đài 


Thích Ca Phật Đài được khởi công xây dựng tháng 
7.1961, được xây dựng trên sườn tây bắc Núi Lớn, có diện 
tích 5ha, cách thành phố 3km. Chùa xây xong vào năm 
1962 bằng tiển quyên góp. Trong chùa có tượng Phật 
Thích Ca đúc bằng xi mãng cốt sắt cao 6,2m, đặt trên bệ 
cao 4m. Toà Bảo Tháp cao 19m, bốn góc có 4 đỉnh chứa 
đất từ 4 nơi bên Ấn Độ đưa vẻ. Những công trình kiến trúc 
của nhà chùa được đặt trong khung cảnh thiên nhiên đẹp 
hiếm có. Xung quanh sườn Núi Lớn có 3 phía là biển nên 
đứng trên Thích Ca Phật Đài, du khách có thể thấy thiên 
nhiên hùng vĩ, nước biếc non xanh trên lơ lửng bầu trời 
xanh mây trắng. Ở đây còn những có cây cổ thụ đứng hiên 
ngang trước gió. 


“Toà Bạch Dinh 


Toà Bạch Dinh nằm trên đỉnh Núi Lớn, gồm 3 tầng, 
tầng trệt chìm xuống lòng đất, được xây dựng vào những 
năm cuối thế kỉ 19 và đến năm 1916 được trở thành nơi 
nghỉ của Toàn quyển Pháp, sau đó là nơi nghỉ mát của 
quan chức chế độ cũ. Đây là nơi nhà cầm quyển thực dân 
Pháp đã tạm giam vua Thành Thái vào năm 1909 - 1910 
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trước khi ông vua yêu nước này bị đày sang Châu Phi. Lối 
lên toà nhà gồm 130 bậc với kiểu kiến trúc rất Pháp: cửa 
cao rộng, đổ sộ, nhiều vòm cánh cung, có hành lang bên 
trong, mái ngói đỏ, tường xi mảng ghép thêm những trang 
trí và tượng bằng sứ trắng men. Phía sau có một công trình 
lớn đổ bê tông mà nhờ nó khí trời mưa, ô tô có thể chạy 
thẳng vào biệt thự. Phía trước nhà có sân khiêu vũ, bổn 
hoa, đường cho ô tô lên xuống và một lối đi khá cầu kì dẫn 
xuống bãi biển. 


ĐỊA DANH DU LỊCH BẠC LIÊU - 


Hàn Khoai 


Từ mũi Cà Mau theo hướng nam vượt biển ra khơi 7 
hải lí là đến Hòn Khoai. Đảo có diện tích 5kmỶ, giữa đáo 
có đỉnh núi cao 318m, có một ngọn hải đăng ở trên đó. Nhìn 
từ xa, đảo Hòn Khoai giống hệt củ khoai lang, trên đảo có 
nhiều rừng cây và y ăn quả như xoài, mít... Phía 
tây đảo có mạch suối tự nhiên trong mát. Nước của đòng 
suối ngon đến mức đồng bào trong đất liền thường ra đây 
lấy nước. Đường từ chân dảo lên đỉnh Hòn Khoai đi vòng 
trôn ốc, đường rộng 5m rải nhựa. Hai bên đường cây cối 
xanh tươi, dưới tán lá có nhiều loài hoa rừng sặc sỡ. Rừng 
Hòn Khoai có nhiều chỉm thú t có rất nhiều ong. 
Đảo Hòn Khoai không bao giờ có muỗi, đêm ngủ không 
cẩn màn, là nơi du lịch lí tưởng cho du khách. 


252 NGUYÊN THỊ THU HIỀN 


Rừng U Minh 


Cà Mau có 150.000ha rừng, trong đó điển hình nhất là 
rừng U Minh có hệ sinh thái rừng ngập mận, đặc trưng cho 
hệ sinh thái nhiệt đới gió mùa. Tại đây có những cây chịu 
mặn sống cùng động vật và vi sinh vật. Rừng U Minh có 
nhiều loại cây, tiêu biểu nhất là cây mắm, cây đước, cây 
tràm. Đây cũng là nơi sinh sống và làm tổ của các loài 
chim, các loài bò sát và thú hoang dã. Rừng U Minh là kho 
báu thiên nhiên vô tận, là nơi tìm đến của các nhà du lịch. 


ân chim Bạc Liêu 


Sản chim Bạc Liêu ở cách thị xã Bạc Liêu 4km vẻ phía 
đông. Đây là một sân chim tự nhiên. Ngay cả trên mặt đất 
cũng có trứng chỉm như những hòn cuội trắng. Các loài 
chim thường hay làm tổ để tránh kẻ thù nhưng ở đây có cả 
những loài chim không làm tổ. Len lỏi trong sân chim còn 
có những con chim nặng tới 10k. 


Sân chim Cà Mau 


Cả Nam Bộ có 6 sân chỉm thì Cà Mau chiếm bốn sân. 
Đó là sân chim Tân Khánh, Vĩnh Thành, Đâm Độc, Hiệp 
Hùng. Sản chìm Tân Khánh còn có tên là Đảm Dơi rộng 
gần 130ha, lớn nhất Đông Nam Á. Cứ chiều đến, các sân 
chim Cà Mau đều có những bẩy chim chao liệng đen kịt cả 
bầu trời. Trên những làm cây chim kêu nháo nhác. Dưới 
mặt đất, trứng chìm nằm trắng như bãi đá cuội. 
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Ba Trị 


Ba Tri nằm cuối cù lao Bảo, có nhiều điểm du lịch 
rất thú vị. Huyện Ba Tri có 27km bờ biển, từng là căn 
cứ của nghĩa quân Nguyễn Huệ trong trận Rạch Gầm - 
Xoài Mút. Trong những năm kháng chiến chống Mĩ, Ba 
Trí là nơi xuất phát của những con tàu ra Bắc vào Nam, 
đảm bảo liên lạc giữa hai miền. Chợ Ba Tri là nơi buôn 
bán sẩm uất, có nhiều sản phẩm địa phương, đặc biệt 
là lụa tơ tằm. Nếu có dịp đi thuyền trên dòng nước Ba 
Lai - Hàm Luông, du khách sẽ có dịp ngắm cảnh thiên 
nhiên thơ mộng và những cù lao bạt ngàn cây trái của 
Ba Trị. 


đền thờ Nguyễn Đình Chiều 


Đền thờ Nguyễn Đình Chiểu được xây trên vạt đất 
cao thuộc địa phận ấp Giồng Cụt, xã An Đức, thị trấn Ba 
Trí. Đền thờ có quy mô vừa phải, kiến trúc giản dị, trang 
nghiêm. Tại đây có một tấm bìa bằng đá cẩm thạch đơn 
sơ dựng bên hổ bán nguyệt ngất hương sen trắng, bên 
nến nhà cũ của cụ Đồ. Mộ cụ Đồ khắc chữ nhật bên 
cạnh mộ cụ bà Lê Thị Điển khắc chữ nguyệt. Hàng năm, 
nhân dân tổ chức lễ dâng hương cúng cụ Đồ vào ngày 
1.7. Khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu nằm dưới tán 
lá um tùm liền kẻ cánh đồng An Đức xanh mướt ngô lúa. 
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Sân chỉm Cù Lao Đất 


Sân chìm Cù Lao Đất thuộc ấp Giồng Lân, xã An Hiệp, 
huyện Ba Trỉ, nằm trong khu vườn rộng hàng trăm hécta, 
trong đó sân chỉm chiếm khoảng 30ha. Tại đây có hàng 
trăm loài chỉm đến cư trú và sinh đẻ. Những cây trong 
vườn đều treo lủng lắng tổ chỉm, có cây mang đến mấy chục 
tổ chim. 


Sân chìm Mỹ Hoà 


Sản chim Mỹ Hoà thuộc xã Mỹ Hoà, huyện Ba Trí, 
cách thị xã Bến Tre 30km. Sản chim Mỹ Hoà rộng 40ha, 
có nhiều kênh rạch và các loài cây như cây đước, cây vẹt, 
chà là. Trên đường vào sân chỉm, dọc theo hai bên bờ sông 
Ba Lai là một thảm thực vật phong phú. Trong sân chim 
chủ yếu có các loài cây như đước đôi, bụp tra, chà là, ô rô, 
rau muống biển. Hoàng hôn trên sản chỉm thật là ngoạn 
mục với những cánh cò trắng bay về đậu kín các ngọn cây 
và đàn vạc đang rủ nhau vỗ cánh bay đi kiếm ăn. 


ĐỊA DANH DU LỊCH BÌNH PHƯỚC - BÌNH DƯƠNG 


(Chùa Châu Thới 


Chùa Châu Thới ở xã Bình An, Bình Dương do thiển sư 
Khánh Long lập ra nhưng không rõ năm nào. Chùa nằm ở 
trên núi, du khách phải leo 208 bậc mới tới cửa tam quan 
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chùa. Bên cạnh chùa còn có gian thờ Diêu Trì địa mẫu và 
gian thờ Sơn Thần. Trong chùa có pho tượng Quan Âm 
bằng gỗ mít cao 1,8m. Khách thập phương hành hương, 
đến chùa rất đông vì chùa là danh lam thắng cảnh có tiếng, 
của tỉnh Bình Dương. 


Chùa Hội Khánh 


Chùa Hội Khánh nằm ở ấp Bọng Dâu, xã Phú Cường, 
thị xã Thủ Dầu Một, là một di tích lịch sử văn hoá rất có 
giá trị, là ngôi chùa còn giữ được những nét cổ kính ở Nam 
Bộ. Chùa đã được làm lại nhưng vách vẫn bằng gỗ không 
xây gạch và cửa vẫn là cửa bức bàn. Khuôn viên chùa rất 
rộng, khoảng trên Iha. Cổng ra vào xây rất công phu, có 
chạm trổ rồng phượng và có đắp câu đối bằng những mảnh 
sứ mầu sắc long lanh trông rất đẹp. Trong sân chùa có 
những cây dầu cao vút và ở hai bên sân có tám ngôi mộ 
tháp cổ kính. 


Chùa được xây dựng từ năm 1741 (Tân Dậu) đời vua 
Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 2, nhưng đến năm 
1860 (Canh Thân) đời nhà Nguyễn, niên hiệu Tự Đức thứ 
13, thì bị quân xâm lược Pháp đốt cháy rụi. Chùa sau được 
Hoà thượng Chánh Đắc cho xây cất lại vào năm 1868 
(Mậu Thìn), đến nay tính đã trên một trảm năm. Giảng 
đường và đông lang được xây dựng lại năm 1917. Hai bên 
giảng đường đều dựng chấn song bằng gỗ. Chính điện là 
một ngôi nhà vuông vắn được ca tụng là một kiến trúc đẹp. 
của chùa Hội Khánh. 
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Hồ sóc Xiếem 


Hồ Sóc Xiêm cách huyện lị An Lộc của Bình Long gần 
5km, là một điểm du lịch thú vị. Hồ nằm giữa một thung 
lũng đẹp, một bên là những cánh rừng cao sư bạt ngàn, một 
bên là cụm cư dân. Buổi sáng, nước hồ phẳng lặng như gương, 
soi, một vài làn sương la đà trên mặt hồ cùng tiếng chim hót 
líu lô trong những lùm cây ven hồ. Buổi chiều hồ lại là bức 
tranh phong cảnh tuyệt vời với lá cây cao su trải dài trong 
nắng chiều. Gió mát miên man thổi cùng những cánh chim 
chiểu mải mê bay về núi. Con đường vòng quanh hồ dài 
5km có nhiều nhà nghỉ nho nhỏ. Đến với hồ Sóc Xiêm là 
đến với thiên nhiên thơ mộng. Du khách có thể đi thuyền 
trên mặt hồ hoặc thả bộ trong những cánh rừng cao su hay 
ngắm cảnh hồ lúc hoàng hôn và buổi sớm mai. 


"Vườn trái Lái Thiệu 


Vườn trái Lái Thiêu nằm ở huyện Thuận An, Bình 
Dương, cách Thành phố Hồ Chí Minh 18km theo đường 13. 
Nông dân vùng Lái Thiêu có nghẻ trồng vườn nổi tiếng. 
Những vườn cây ăn quả trải dài hai bên đường. Các loại cây 
ăn quả thay nhau nở hoa kết trái suốt 4 mùa với đủ loại 
sâu riêng, mảng cụt, xoài, chôm chôm, cam, quýt... Lái Thiêu 
nằm ven sông Sài Gòn, trải dài một dải cây ăn quả miền nhiệt 
đới. Hưng Thịnh được coi là xã điển hình của vườn cây ăn 
trái Lái Thiêu với nhiều vườn cây, quây hàng dành cho khách 
du lịch ở Cảu Ngang. Măng cụt Lái Thiêu được coi là đặc 
sản. Khách du lịch đến Lái Thiêu có thể đi dạo ven sông 
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bằng thuyển. Đến Lái Thiêu, du khách có thể ngồi dưới 
những tần cây ăn quả vừa hái từ trên cây xuống. 


ĐỊA DANH DU LỊCH ĐỒNG NAI 


ảo tàng Đồng Nai 


Bảo tầng Đồng Nai là nơi gìn giữ những di sản văn hoá 
quý báu của người Đồng Nai qua nhiều thế hệ. Tại đây có 
bộ sưu tập hoá thạch Jura, pleitocein là bộ hiện vật nhiều 
tuổi nhất trong kho với những mẩu tay cuộn, chân, đầu và 
các nhuyễn thể đa bào ghỉ lại lịch sử hình thành và phát 
triển của vùng đất này cách đây hàng trăm triệu năm. Ba 
bộ hiện vật thiên nhiên khoáng sản, thổ nhưỡng và động. 
thực vật rừng Đồng Nai là những vật quý hiếm của đồng 
bằng Nam Bộ. Bộ sưu tập hiện vật thời tiền sử có số lượng. 
nhiều nhất với các loại công cụ lao động, góp phần tạo nên 
diện mạo nên văn minh cổ thời bấy giờ. Bộ sưu tập hiện 
vật kháng chiến đã khái quát đẩy đủ 30 năm chống Đế 
quốc của dân tộc Việt Nam. Tại nhà bảo tàng còn có bộ 
sưu tập gốm Biên Hoà, bộ sưu tập điêu khắc đá Bửu Long, 
bộ sưu tập đân tộc học, bộ sưu tập gốm cổ dưới lòng sông. 
Đồng Nai... 


(Chùa Bửu Phong 


Miền núi Bửu Phong nằm ở phía tây Biên Hoà, Chùa 
Bửu Phong nằm trên ngọn núi Bửu Long, xã Tân Bửu, cách 
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thành phố Biên Hoà khoảng 4km. Từ dưới chân núi, du 
khách phải leo 100 bậc mới lên đến chùa. Chùa dựng năm 
1616, bên trái chùa có đá Thanh Long, bên phải chùa có 
Thạch Đầu Hồ. Phía dưới là đồng ruộng xanh tươi và dòng 
sông Đồng Nai quanh co uốn khúc. Chùa Bửu Phong được 
xây theo lối kiến trúc cổ và đã được trùng tu nhiều lần. 
Đây là một thắng cảnh lịch sử thu hút đông đảo du khách 
trong và ngoài nước. 


Chùa Đại Giác 


Chùa Đại Giác ở Cù Lao Phố, ấp Nhị Hoà, xã Hiệp 
Hoà. Con sông Đồng Nai chảy đến gần tỉnh lị Biên Hoà thì 
chỉa làm hai nhánh ôm quanh một bãi đất rộng được gọi là 
Cù Lao Phố. 


Chùa Đại Tùng Lâm 


Chùa Đại Tùng Lâm cách Thành phố Hồ Chí Minh 
72km, thuộc huyện Châu Thành. Khu chùa Đại Tùng 
Lâm rộng tới hàng trăm ha, sau lưng có núi Thị Vải với 
rừng cây xanh tốt, trước mặt là dòng sông xanh tạo thành 
một thắng cảnh đẹp hiếm có. Chùa được xây dựng năm 
1958, có kiến trúc kiểu chữ công, tường gạch, mái ngói. 
Đi thăm chùa Đại Tùng Lâm, du khách lần lượt qua khu 
tượng Phật giáng sinh, khu tượng Phật thuyết pháp, 
tháp Đa Bảo cao 3 tầng, khu tượng Phật nhập Niết Bàn. 
Hiện nay chùa là một khu danh lam thắng cảnh của tỉnh 
Đồng Nai. 
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Di tích mộ cự thạch Hàng Gòn 


Đó là một kiến trúc cổ nằm ở địa phận nông trường cao 
su Hàng Gòn, xã Xuân Thanh, huyện Long Khánh. Mộ 
được phát hiện vào năm 1927. Đây là một hầm mộ được 
làm bởi những tảng đá hoa cương lớn với những trụ đá dài, 
nặng. Mộ hình hộp, dài 4,2m, ngang 2,7m, cao 1,6m do 6 
tấm đá hoa cương được bào nhắn ở bên ngoài, bên trong 
đếo gọt sơ sài ghép thành. Bốn tấm đan thẳng đứng dùng 
làm vách, hai tấm đan nằm ngang dùng làm đáy và nắp 
đậy. Các tấm đá hoa liên kết với nhau bởi hệ thống rãnh 
đục dưới nấp và tấm đáy mộ có đường kính rãnh rộng 
10cm, sâu 5cm. Hai bên mộ có nhiều trụ đá hoa cương và 
sa thạch. Di tích này là một thành tựu kì diệu, độc đáo cả 
về nghệ thuật và kiến trúc của các tộc người cổ Nam Á nói 
chung và người Việt cổ nói riêng. 


Hồ Long Ẩn 


Hồ cách trung tâm thành phố Biên Hoà 6km, rộng hàng 
chục hécta. Có thể nói hồ Long Ẩn là một bức tranh thu 
nhỏ của vịnh Hạ Long, có vô số vách đá soi bóng trên hồ 
nước xanh tạo cho hồ một vẻ đẹp thơ mộng. Đây là nơi rất 
thu hút khách du lịch. 


Làng bưởi Tân Triều 


Làng bưởi Tân Triểu cách Biên Hoà 25km. Tại đây, du 
khách có thể thưởng thức nhiều loại bưởi có những hương 
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vị khác nhau với đủ các loại như bưởi Thanh Trà, bưởi 
Xiêm. Làng bưởi rất thích hợp cho những buổi tham quan, 
picnic. 


TNhà máy thuỷ điện Trị An 


Nhà máy thuỷ điện Trị An cách Biên Hoà 36km, nằm 
trên sông Đồng Nai. Nhà máy khởi công năm 1983. Toàn 
bộ công trình đưa vào hoạt động tháng 10.1989. Công suất 
chung là 320.000KW, gấp 2 lần công suất nhà máy thuỷ 
điện Đa Nhim và là công trình lớn nhất thuộc loại này ở 
Miền Nam Việt Nam, được xây dựng với sự giúp đỡ của 
Liên Xô. 


Từng cấm Cát Tiên 


Rừng cấm Cát Tiên nằm ở vùng giáp ranh 3 tỉnh: Đồng, 
Nai, Sông Bé và Lâm Đồng. Đây là một khu rừng nguyên 
sinh rộng chừng 10.000ha. Có nhiều loại động vật quý 
hiếm nl óc bay, thần lần bay, trăn các loại, cá sấu... 
Đặc biệt ở khu rừng này còn có tê giác - một loại thú đang, 
có nguy cơ bị tuyệt chủng. Rừng cấm Cát Tiên rất độc đáo. 
với đổi bãi ven sông, các trảng rộng mênh mông, các đảo. 
nhỏ trên sông. Đặc biệt giữa các cánh rừng già hỗn giao 
chẳng chịt dây leo còn lộ ra các thung sâu, đầy đặc bụi cây 
lúp xúp, rễ nổi lên khỏi lớp đá mềm. Thung sâu quanh năm 
râm mát, là nơi hội tụ các loài phong lan, tạo thành khu 
vườn treo đẹp mắt. Thác Trời là một ghẻnh thác thứ vị của 
Cát Tiên. Mùa mưa, đó là một dòng thác hung dữ nhưng về 
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mùa khô lại trở thành một bãi tắm tuyệt vời. Bầu Sấu là nơi 
chứa nước nhiều nhất của Cát Tiên, có cá sấu nước ngọt 
sinh sống ở đây. Núi Tượng là vương quốc cây họ Dầu, 
một họ cây của Miền Nam. Đến Cát Tiên, du khách sẽ 
thấy cảnh trí luôn luôn thay đổi khiến du khách bị bất ngờ 
và thú vị. 


“Trung tâm du lịch Long Hải 


Trung tâm du lịch Long Hải thuộc địa phận huyện 
Long Đạt, cách thành phố Biên Hoà 70km, trên đường đi 
'Vũng Tàu. Long Hải là một vùng biển có khí hậu ôn hoà, 
có phong cảnh đẹp và bãi tắm dài hàng km. Cạnh bãi tắm 
có Dinh Cô (Đẻn thờ cô gái). Sự tích ngôi đến kể vẻ một 
cô gái yêu nước, đi thuyển chuyển thư cho vua Quang 
Trung nhưng gập sóng lớn, thuyển đắm. Nhân dân lập đến 
thờ nhớ ơn cô gái. Xung quanh núi Minh Đạo ở gần bãi 
tắm có một số ngôi chùa cổ kính. Tại Long Hải đã xây một 
khu vực gọi là Làng văn hoá các dân tộc để phục vụ khách 
du lịch. 


ĐỊA DANH DU LỊCH ĐỒNG THÁP. 


Chùa Bửu Hưng 
Chùa Bửu Hưng ở xã Hoà Long, huyện Lai Vung. Chùa 
ẩn mình dưới bóng cây râm mát. Sân chùa cỏ mọc lan tràn 
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đến tận ao sen phía trước. Lối đi vào chùa trúc mọc thành 
từng bụi xanh um. Chùa đài 50m, có chính điện, nhà tổ, 
sân chùa, bàn thờ chạm trổ rồng, phượng, Chính điện có 
tượng Phật A Di Đà bằng gỗ cao 2,5m. Trong chùa còn có 
4 ngôi mộ tháp. 


Chùa Phước Hưng 


Chùa nằm ở số nhà 75/5 đường Hùng Vương, thị xã Sa 
Đéc, được xây dựng năm 1838. Chùa Phước Hưng có kiến 
trúc khá đặc biệt với ngôi chính điện hình chữ nhật, mái 
chùa có 2 cấp, 8 mái, lợp ngói âm dương. Qua sân chùa là 
nhà tổ rộng 14m, sâu 13m. Toàn bộ ngôi chùa mang phong 
cách xưa cũ rất quý giá. 


Mộ cụ thân sinh Hồ Chủ tịch 


Mộ cụ thân sinh Hồ Chủ tịch nằm ở khu vực chùa Hoà 
Long, cách trung tâm thị xã Cao Lãnh 2km, được xây vào 
năm 1978. Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Hồ 
Chủ tịch là một nhà chí sĩ yêu nước đã mất tại Cao Lãnh 
ngày 27.10.1929. Cho đến tận sau này, mộ cụ mới được 
đời về chùa Hoà Long. 


Rmg tràm 
Tràm là một loài cây có giá trị kinh tế cao, mọc tha.... 


rừng ở Đồng Tháp. Tại đây có nhiều danh lam thắng cảnh 
ngoạn mục, là nơi cư trú của nhiều giống chim và động vật 
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quý hiếm. Rừng trầm tập trung ở huyện Tam Nông, là 
một khu bảo tồn thiên nhiên rất phong phú với diện tích 
7.500ha. Tại đây có nhiều loài động vật sinh sống. Trong. 
số gần 200 loài chỉm ở đây có nhiều loài quý hiếm mà 
trên thế giới không có. Ngoài ra ở đây có hơn 40 loài cá, 
140 loài thực vật có thể làm thuốc chữa bệnh. Đặc biệt 
trong rừng tràm có nhiều sếu đầu đỏ là biểu tượng cho 
sức mạnh. Vào tháng 2 đến tháng 7, sếu đầu đỏ họp thành 
từng đàn, từng bẩy rất đẹp. Du khách len lỏi trong rừng 
tràm có thể bắt gặp những tổ chim đầy trứng cùng những 
bẩy chim con ríu rít. Khi nước rút đi, rừng tràm lại trở 
thành những cánh đồng của rong rêu và tảo, hoa súng, 
sen, lúa trời. 


"Vườn cò Tháp Mười 


Vườn cò Tháp Mười ở cách thị xã Cao Lãnh 35km. Tới 
đây, du khách sẽ nhìn thấy hàng ngàn con cò đậu trên cành. 
cây trắng rợp cả một vùng trời. Vào những buổi chiều tà, 
rất nhiều bầy cò chao liệng trước khi về tổ. 


Vườn hoa Tân Quy Đông 


Vườn hoa Tân Quy Đông cách thị xã Cao Lãnh 3km. 
Nơi đây trồng nhiều hoa và cây cảnh, đặc biệt là hoa 
hồng và cây tùng hổ phách là những mặt hàng xuất 
khẩu có giá trị. Tại đây còn có nhiều loài cây làm được 
liệu quý. 
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ĐỊA DANH DU LỊCH KIÊN GIANG 


Bài Dương 
Bãi Dương đài 2km là một bãi tắm đẹp của Hà Tiên. 
Trên bờ, những hàng dương lả lướt phơi mình trong nắng. 
Dưới biển, sóng gợn lăn tăn hôn bờ. Bãi cát ẩn mình dưới 
làn nước trong xanh không gợn một cột đá ngắm. 


Chùa Hang 
Chùa Hang nằm trong một hang đá sâu 40m. Cửa chùa 
quay vào đất liền. Trong ánh sáng lờ mờ, thạch nhũ chảy từ 
trên trần xuống trông giống những chiếc cột nhà. Khi gõ vào 
thân thạch nhũ thì thấy tiếng ngân như tiếng chuông chùa. 
cho nên gọi là Đá cluuông. Đi luồn qua hang, chui ra khỏi cửa 
sau là mặt biển trong xanh với những hòn đảo xanh lơ ẩn hiện. 


Chùa Tam Bảo 
Chùa Tam Bảo - Hà Tiên nằm ở số 328, ấp Ao Sen, 
đường Phương Thành có lối kiến trúc mới với khuôn viên 
chùa khá rộng. Trước sân có tượng Quan Âm lộ thiên nằm. 
dưới bóng cây bồ đẻ. Chính điện không có câu đối nên rất 
thoáng. Chùa đã trải qua 17 đời sư trụ trì, là một ngôi chùa 
cổ có lịch sử hơn 200 năm. 


Chùa Tam Bảo - Rạch Giá 
» Chùa Tam Bảo - Rạch Giá nằm ở số 6 đường Thích Thiện 
Ân. Chùa có khuôn viên khá rộng, ngôi chính điện có 3 
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nếp nhà, các bàn thờ có bao lam chạm rồng phượng và 
nhiều tượng Phật. Sau chính điện có hồ sen. Phía sau chùa 
là vườn chùa trồng cây. Chùa Tam Bảo là một di tích lịch 
sử của tỉnh Kiên Giang. 


Đảo Phú Quốc 


Vào những ngày biển lặng trời quang, đứng trên bờ 
biển Hà Tiên nhìn ra ngoài khơi phía tây sẽ thấy một vệt 
sắm kéo dài khác nào tấm bình phong ở chân ti. Đó là 
Phú Quốc, đảo lớn nhất của nước ta. Nằm trong một 
vịnh biển, cách thị xã Hà Tiên khoảng 25 hải lí, Phú 
Quốc có dáng như một hình tam giác cân đặt ngược, đầy 
quay vẻ phía đất liên, đỉnh nhìn ra trùng dương mênh 
mông. Diện tích đảo là 528,94kmỶ, chỗ rộng nhất là 26km, 
chỗ hẹp nhất 3,5km, chỗ đài nhất từ bắc xuống nam là 
49,5km. 


"Trên đảo, núi non chạy theo hướng bắc nam, tính cả núi 
cao đổi thấp, có tới gần trăm ngọn. Những ngọn núi cao dễu 
tập trung ở phía đông của đảo. Cao nhất là đỉnh Chùa 603m, 
rồi đến đỉnh Bãi Dột 478m. Càng về phía nam, núi thấp dân, 
những đỉnh cuối cùng chỉ còn cao chừng 100m. 

Lắm núi nhiều rừng, rừng cây của Phú Quốc chiếm tới 
3/4 diện tích đảo với nhiều loại gỗ tốt: cẩm lai, kến kến, 
bời lời, săng đá và trầm hương, một nguồn hương liệu quý. 
Cũng còn những khu rừng nguyên sinh chưa từng khai 
thác. Ngoài ra rừng Phú Quốc còn có sơn cầm đã thú như 
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khỉ, chổn, thỏ, nai, măng, lợn rừng, chim trĩ, chỉm hồng 
hoàng... Dưới suối khe có nhiều cá. 

Bờ biển Phú Quốc có nhiều núi đá đứng sát kể mép 
nước nhưng cũng có nhiều bãi tắm đẹp như bãi Hàm Ninh, 
nằm giữa hai mũi đá Đền Phách và Đá Bạc, bãi Bùng nằm 
giữa hai mũi Ghểnh Giao và Đá Chỏng và bãi Dương Tơ. 
Những bãi cát mịn, nước trong, dài hàng chục kilômét và 
thoai thoải lan xa. Bảy con sông lớn nhỏ bắt nguồn từ các 
đỉnh núi cao len lỗi qua rừng rậm chảy ra biển, tạo nên 
mạng lưới giao thông khá thuận tiện.Ở những cửa sông, dưới 
thuyền đông vui tấp nập như cửa Dương Đông, Dương Tơ. 

Phú Quốc phát triển nghề đánh cá và có nghề chế biến 
nước mắm. Nước mắm Phú Quốc thường gọi là "nước 
mắm Hòn" nổi tiếng khắp nơi. Ngoài ra, Phú Quốc còn có 
cây hồ tiêu là thế mạnh của đảo. Phú Quốc có nhiều thắng 
cảnh đẹp như Dinh Cậu, là một ngôi đến cổ xây trên một 
chénh đá cao vút bên cửa Dương Đông hay chùa Sư Muộn, 
nằm trước một luỹ đá sừng sững với rất nhiều loài lan rừng 
mọc trên vách đá dựng đứng, dưới chân là rạch Dương 
Đông uốn khúc như dải lụa trắng bao quanh những làng 
xóm đông đúc. 


Đông Hồ 


Đông Hồ nằm ở phía tây thị xã Hà Tiên, dài khoảng 
3km, rộng khoảng 2km, là một hồ nước nổi tiếng của Hà 
Tiên. Bên phải hồ có núi Ngũ Hổ, bên trái hồ có núi Tô 
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Châu sừng sững, phía xa có vàm sông Giang Thành. Hồ 
Đông đẹp tuyệt vời vào những đêm trăng tỏ in bóng trên 
mặt hỏ lung linh. Trên mặt gương Hỏ Đông còn in hình 
núi Đại Tô Châu và Tiểu Tô Châu. 


Hàn Phụ Từ 


Hòn Phụ Tử ở Hà Tiên là một ngọn núi đá mọc ngầm 
dưới nước, chỉ nhô lên mặt nước mấy tảng đá. Hai tảng 
đá trong số đó đứng sừng sững như hai cột tháp khổng 
lồ, một cột cao, một cột thấp không đều nhau. Theo 
truyền thuyết, đó là hoá thân của hai cha con từ hàng ngàn 
năm trước. 


Mùi Nai 


Mũi Nai là ngọn núi có hình con nai, cao 123m, ở cách 
thị xã Hà Tiên 5km. Trên đỉnh núi có ngọn hải đăng xây từ 
thế kỉ 19. Đứng ở đây nhìn ra khơi mới thấy cảnh trời nước 
bao la. Biển rộng mà êm ả, xa xa là những đảo lớn nhỏ 
cùng những cánh buổm trắng ẩn hiện ngược xuôi. Phía 

¡ có những hàng dừa cao ngất, ngoài biển phía xa có 
tắm cùng với những hàng mai già soi bóng xuống. 
mật nước. 


“Thạch Động 


Thạch Động là một tẳng đá xanh khổng lồ mọc trơ trọi 
giữa một vùng đất kể bên quốc lộ 17, cách thị xã Hà Tiên 
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3km. Du khách có thể đi ô tô lên trước cửa động. Động ở 
độ cao 50m nên sáng sớm thường có những chòm mây 
trắng bay qua, toả quanh động trông như động đang nuốt 
mây. Hang ở đây khá rộng với những thạch nhũ độc đáo. 
Trong hang có một lối đi xuống đất sâu thẳm, trên nóc 
hang có lỗ hổng khiến cho từ trong hang, du khách có thể 
nhìn thấy bầu trời xanh. 


“Tháng cảnh Nam Phố 


Nam Phố cách thị xã Hà Tiên I0km, là một thắng cảnh 
đẹp của Hà Tiên. Đây cũng là một điểm nghỉ mát lí 
tưởng với hai bãi cát đẹp là bãi Hòn Heo và Bãi Ốt. Bãi 
cát ở đây vàng mịn, nước trong xanh, cảnh vật yên tĩnh, 
dãy núi Bãi Ớt nhô hẳn ra khơi tạo thành bức bình 
phong khổng lồ. Mùa biển động, Bãi ỚI vẫn sóng yên 
gió lặng. 


ĐỊA DANH DU LỊCH LONG AN 


Chùa Tôn Thạnh 


Chùa Tôn Thạnh nằm ở ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, 
huyện Cẩn Giuộc. Đây là ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Long 
An, có lịch sử gần 200 năm do những người dân di cư từ 
Miền Bắc vào lập nên. Tại đây, nhà thơ mù Nguyễn Đình 
Chiểu đã sống và viết nên những áng thơ bất hủ. 
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Di chỉ văn hoá Óc Eo 


Di chỉ văn hoá Óc Eo đáng chú ý nhất ở Long An được 
khai quật ở Bình Tả, huyện Đức Hoà. Tại đây, người ta đã 
tìm thấy 3 ngôi đến lớn có chiều dài 15 - 17m, chiều rộng 
11 - 15m ở Gò Xoài. Tại trung tâm ngôi đến, người ta đã 
phát hiện thấy nhiều hiện vật bằng vàng. Đó là tài liệu quý. 
vẻ Vương quốc Phù Nam được phát hiện trong một di chỉ 
khảo cổ, đồng thời là mối liên hệ đầu tiên về nền văn hoá 
Óc Eo với Vương quốc Phù Nam. Khu vực Đức Hoà của 
Long An có thể là kinh đô Đặc Mục của Vương quốc Phù 
Nam xưa. 


Rgôi nhà 120 cột 


Ngôi nhà 120 cột nằm ở xã Long Hựu Đông, được xây 
dựng năm 1901. Ngôi nhà có bể ngoài rêu phong cổ kính, 
có kiến trúc điêu khắc đặc biệt mang phong cách của cả 3 
miền Bắc, Trung, Nam với hoa văn ở đầu kèo, đầu cột 
khiến cho du khách cảm thấy như được đứng giữa một khu 
rừng có đầy đủ hoa lá, chim muông. 


'Vàm sông Nhật Tảo 
Vàm sông Nhật Tảo là một phụ lưu ở hữu ngạn sông 
'Vàm Cỏ Đông. Tại đây, ngày 10.12.1861, người anh hùng, 
Nguyễn Trung Trực đã chỉ huy đoàn quân nghĩa dũng đốt 
cháy chiếc tiểu hạm của Pháp, giết chết một số lính Pháp. 
Trận đánh mưu trí và dũng cảm trên đã có tác động không 


270 NGUYÊN THỊ THU HIỀN 


nhỏ đến tỉnh thần chiến đấu chống thực dân Pháp của quân 
dân Việt Nam. 


ĐỊA DANH DU LỊCH TÂY NINH 


Can cứ Trung ương Cục Miền Nam 


Căn cứ Trung ương Cục Miễn Nam nằm cách thị xã 
“Tây Ninh 64km, là di tích lịch sử đã được xếp hạng của 
tỉnh Tây Ninh. Đây là căn cứ cách mạng Miền Nam, là nơi 
lãnh đạo và chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 
Vĩ đại của nhân dân Miền Nam. Đến di tích lịch sử này, du 
khách sẽ được chứng kiến nơi ở và làm việc của các vị lãnh 
đạo cách mạng Miền Nam. Đó là biểu tượng sáng ngời chủ 
nghĩa yêu nước của nhân dân Việt Nam. 


Chùa Linh Sơn 


Chùa Linh Sơn cách thị xã Tây Ninh 11km. Chùa nằm 
ở trên núi Bà Đen. Khu mộ tháp của chùa ở phía dưới. 
Chùa thờ Phật, được xây dựng lại năm 1960. Qua khỏi 
cổng chùa vào tới sân có dãy hàng quán dành cho khách 
hành hương. Các tấm bia trong chùa cho thấy các vị trụ trì 
quá cố thuộc dòng Lâm Tế. 


Hồ Đảu Tiếng 


Hồ Dầu Tiếng cách thị xã Tây Ninh 20km. Đây là điểm 
du lịch trong tuyến liên hoàn giữa thị xã Tây Ninh - Toà 
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thánh Tây Ninh - Núi Bà Đen. Hồ có diện tích 27.000ha, là 
một khoảng không gian rộng lớn, núi non hoà quyện vào 
nhau, là một ốc đảo lạ mắt, không khí trong lành thoáng 
mát sẽ làm du khách cảm thấy dễ chịu. Tại đây du khách 
sẽ được thưởng thức những món ăn địa phương. 


Âúi Bà Đen 


Núi Bà Đen còn có tên là Điện Bà hoặc Linh Sơn hay 
Vân Sơn vì đỉnh núi thường có mây phủ. Trên đỉnh núi 
có chùa Vân Sơn. Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ 
(986m), cách thị xã Tây Ninh khoảng 15km về phía đông 
bắc. Cảnh trí núi Bà Đen quả thật là rất ngoạn mục, đỉnh 
núi thường chìm trong mây, những khối đá lớn bằng mấy 
gian nhà chồng chất lên nhau tuy chông chênh nhưng rất 
vững chãi, tạo thành nhiều hang động thông với nhau qua 
những hành lang hẻm núi quanh co dài hàng trằm mét. 
Chu vi chân núi lan rộng tới gần 20km. Từ chân núi lên 
đỉnh có bậc đá xếp theo lối mòn, uốn khúc dưới tán lá 
cây. Lưng chừng núi có chùa Hang được làm dưới một 
mái hang, đồ thờ tự và bài trí toàn bằng đá nhẩn bóng. 
Gân chùa là Suối Vàng, nước trong vắt, cát trắng nhìn 
thấu đáy. Trên núi Bà Đen còn có hang Gió, gió từ các 
hẻm núi lùa thốc qua hang, lúc ù ù như sấm động, lúc vi 
vu như tiếng sáo. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dòng 
sông Vàm Cỏ Đông như dải lụa xanh uốn lượn qua những. 
cánh đồng xanh ngất. Làng xóm quanh chân núi trà phú 
tạo thành một phong cảnh sơn thuỷ hữu tình. 
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“Toà thánh Cao Đài 


Toà thánh Cao Đài nằm cách thị xã Tây Ninh 5km 
vẻ phía đông. Toà thánh được khánh thành năm 1955. 
Nội õ toà thánh rộng IkmẺ. Đạo Cao Đài ra đời trên 
đất Tây Ninh năm 1926 và biểu tượng của đạo này là 
Thiên Nhãn. 


ĐỊA DANH DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Bảo tàng Cách mạng 


Bảo tàng Cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên 
khu đất rộng 2ha, giáp đường Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hiện nay, tại đây có trưng bày 
những tư liệu, hiện vật về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chống Mĩ và giới thiệu vẻ công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam. 


Đảo tàng Lịch sử 


Toà Bảo tàng Lịch sử được xây dựng trong Thảo Cảm 
Viên với hệ thống vườn cảnh ao hồ cùng những trang trí 
hình rồng cách điệu. Đây là một công trình kiến trúc độc 
đáo của Thành phố Hỏ Chí Minh, được khánh thành vào 
ngày 1.1.1929. Hiện bảo tàng có 15 phòng trưng bày khái 
quát về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ cho đến khi 
thành lập Đảng vào ngày 3.2.1930 và 6 phòng trưng bày 
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chuyên để giới thiệu các giai đoạn lịch sử văn hoá văn 
mình ở Miễn Nam Việt Nam. 


Báo tàng MI thuật 


Bảo tầng Mĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở số 
nhà 97A Phó Đức Chính, quận 1. Đó là toà nhà 3 tầng có 
phong cách kiến trúc cổ phối hợp giữa hai phong cách Á - 
Âu, được xây dựng đầu thế kỉ 20. Hiện nay nhà bảo tàng 
có 3 phần trưng bày chính gồm cổ vật, mĩ thuật đương đại 
và triển lãm tranh. Qua nhiều năm hoạt động, nhà bảo tàng 
đã sưu tập được 13.000 hiện vật. 


Chùa Ấn Quang 


Chùa Ấn Quang nằm ở số 243 đường Sư Vạn Hạnh, 
quận 10. Khoảng năm 1948, chùa Ấn Quang mới chỉ là 
một ngôi chùa nhỏ bằng gỗ lợp lá do Hoà thượng Thích 
Chí Hữu, từ chùa Linh Ứng ở Ngũ Hành Sơn Đà Nắng vào 
lập nên. Chùa khi ấy còn mang tên Ứng Quang Tự. Chùa 
Ấn Quang đã được xây dựng liên tục trong 20 năm liên để 
có được quang cảnh như ngày nay đều do công của Hoà 
thượng Thích Thiện Hoà. Chùa Ấn Quang là ngôi chùa 
danh tiếng từng được báo chí trong nước và quốc tế nói 
đến rất nhiều. Trong những năm từ 1960 đến 1963, chùa 
Ấn Quang là trung tâm đầu não của Phong trào Phật giáo 
chống kì thị tôn giáo của Ngõ Đình Diệm. Sau thời kì ấy 
trái tim bất điệt của Hoà thượng Thích Quảng Đức đã được 
rước vẻ thờ tại đây để đồng bào Phật tử chiêm bái. 


314 NGUYÊN THỊ THU HIỀN 


Chùa Bà Thiên Hậu 


Chùa Bà (Chợ Lớn) toạ lạc tại số 710 đường Nguyễn 
“Trãi, phường 10, quận 5, là một trong những ngôi chùa cổ 
được người Hoa xây dựng. Theo lời truyền thì khoảng năm 
1760 nhóm người Hoa Quảng Đông ở huyện Tuệ Thành 
(Trung Quốc) bắt đầu quyên tiền lập chùa. Bên cạnh chùa 
còn có Tuệ Thành Hội Quán là nơi quy tụ của nhóm người 
Hoa Quảng Đông. 


Chùa được gọi là chùa Bà (Chợ Lớn), tên chữ Hán là 
Thiên Hậu miếu, người Việt Nam gọi là chùa Bà Thiên 
Hậu, người Hoa còn gọi là "Phò Miếu". Từ trước đến nay, 
chùa trải qua 4 lần trùng tu lớn vào các năm 1800, 1842, 
1890, 1916. 


Chùa thờ bà Thiên Hậu là chính. Bà được người Quảng. 
Đông gọi là "A Phò" (Đức Bà). Theo tước phong của triều 
đình phong kiến Trung Quốc thì gọi bà là Thiên Hậu 
Thánh Mẫu. Người Phúc Kiến và Hải Nam thích gọi bà là 
“Đại Mẫu". Bà được đại bộ phận người Hoa tôn thờ, thành 
kính nhất trong các thần và đành thờ ở ngôi chùa trang, 
trọng, to lớn nhất của khu vực. Chùa Bà có vị trí quan trọng. 
đối với người Hoa Quảng Đông, Phúc Kiến, Triểu Châu... 
và cả người Việt. 

Chùa xây theo hình ấn, là kiểu kiến trúc đặc trưng của 
người Hoa, đây là tổ hợp 4 ngôi nhà liên kết nhau tạo 
thành mật bằng giống hình chữ "khẩu" hoặc chữ "quốc". 
Sát bên hông chùa là trường Hoa Tuệ Thành trước kia, nay 
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là trường Mạc Kiến Hùng. Trang thờ Bà đặt tại chính điện, 
hai bên thờ bà Kim Huệ và Long Mẫu nương nương. Góc 
phải có chuông đồng niên hiệu Cần Long năm thứ 60 (năm 
1796). Trong tủ kính có tượng Bát tiên và tướng lệnh của 
Aries kí tên cấm các binh sĩ Pháp và Y Pha Nho phá phách 
trong chùa. Tướng lệnh được giữ từ khoảng năm 1860. 
Phần trung điện không đặt trang thờ mà đặt bộ lư phát lam 
mang nhãn hiệu Quang Tự thứ 12... Hai bên bộ lư là kiệu 
sơn son thiếp vàng bằng gồ tốt, dành rước bà vào ngày 23 
tháng 3 âm lịch với chiếc thuyển rồng chạm hình nhân, 
rước cùng với kiệu bà. Gian phụ nằm hai bên chính điện 
thờ Quán Thánh, Địa Tạng, Thần Tài. 

Vật liệu xây cất chùa chở từ Trung Quốc sang. Trang 
trí chùa sử dụng hình ảnh tứ linh (Long, Ly, Quy, Phượng) 
và trang trí chữ Hán, hình nhân... Ngoài các ngày lễ hội 
quan trọng, chùa Bà còn có một số ngày thu hút đông đảo 
khách thập phương như rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, 
rằm tháng mười. Trước đây, lễ vía Bà kéo dài hàng tuần, 
cúng tiến lễ vật linh đình, có khi đến 200 heo quay, đêm 
đến có mứa lân, hát Tiểu, hát Quảng, đèn treo rực rỡ... 
Người ta đặt tượng vào kiệu sơn đỏ, khiêng qua các khu 
phố. Đi theo kiệu có rước thuyền và nghỉ trượng, ghỉ tên 
các vị thần thờ tại chùa. 


Chùa Giác Lâm 


Chùa Giác Lâm là một tổ đình vì chùa này còn giữ 
được truyền thống của chỉ phái Lâm Tế do tổ Nguyên 
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Thiểu phổ biến ở Miền Nam và đã trải qua nhiều đời kế 
thừa từ tổ Viên Quang, vị trụ trì đầu tiên đến nay. Chùa 
nằm ở số L18 đường Lạc Long Quân, phường 23, quận Tân 
Bình. Bảo vật trong chùa ngày nay còn một pho tượng, 
Phật, một bộ Thập điện Diêm Vương và một bộ Thập bát 
La Hán, tất cả đều nhỏ. Hẳn là các tượng ấy cũng tương 
xứng với ngôi chùa cũ. Chùa Giác Lâm ngày nay gồm có 
ba lớp nhà: Chính điện, giảng đường và nhà giám trai. 


Ở chính điện, các bàn thờ đều được làm bằng gỗ quý, 
có chạm trổ công phu. Gian giữa có ba tấm bao lam chạm 
lộng, thếp vàng theo các để tài tứ quý (mai, lan, cúc, trúc), 
tứ linh (long, li, quy, phụng) và cửu long (chín con rồng). 
Các tượng Phật đều được tạc bằng gỗ và thiếp vàng gồm 
đủ cả tượng Di Đà, tượng Thích Ca, tượng Di Lặc và các vị 
Bỏ Tát. Tượng Cửu Long diễn tả sự tích Phật Thích Ca 
giáng sinh được đúc bằng đồng. Ở hai bên tường có tượng. 
Thập điện Diêm Vương và Thập bát La Hán. Ở chùa Giác 
Lâm các pho tượng đáng chú ý hơn cả là bộ Thập bát La 
Hán và bộ Ngũ hiển (bày ở hàng ngoài cùng của bàn thờ 
chánh điện). 

Chùa Giác Lâm có rất nhiều câu đối. Cột nào cũng có 
câu đối khắc liển vào cột rất công phu. Trong chùa có 
những bộ bàn ghế bằng gỗ quý. Ngoài sân chùa ở phía 
trước có cây bổ để lớn do đại đức Narada mang từ Xri 
Lanca sang trồng từ ngày 18.6.1953. Dưới bóng mát của 
cây bồ để ấy có đặt tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở bên trái 
khuôn viên chùa, phía đường Lạc Long Quân, có khu mộ 
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tháp của các tổ đã trụ trì từ tổ Viên Quang đến tổ Hồng. 
Hưng. Có cả mộ tháp của tổ Phật Ý đã được đưa từ khu 
chợ Đũi về vào năm 1923. 


Chùa Giác Viên 


Chùa vốn chỉ là một cái am thờ Quan Thế Âm Bồ Tát 
do ông Hương Đăng lập ra. Từ đó đến nay chùa đã trải qua 
5 đời truyền thừa (Hoà thượng Minh Khiêm, Hoà thượng 
Như Nhu, Hoà thượng Như Phòng, Hoà thượng Hồng Từ 
và Hoà thượng Nhật Xuân) nên cũng gọi là Tổ đình Giác 
Viên. Hoà thượng Nhật Xuân tức Thiện Phú hiện đang trụ 
trì tại chùa, nay đã gần 90 tuổi. 


Chùa Gò 


Chùa Gò, tên chữ là Phụng Sơn Tự, hiện toạ lạc ở số 
1408 đường 3/2, quận 11. Chùa được lập ra từ đầu thế kì 
19 nhưng khi ấy mới chỉ là một am tranh. Chùa Gò được 
xây trên một cái gò chung quanh có hào nước thả sen, mùa 
hè hương sen toả thơm ngắt, thu hút rất đông du khách tới 
thưởng ngoạn. Kiến trúc hiện nay được xây dựng vào đầu 
thế kỉ 20. Chùa dài trên 40m và rộng gần 20m, có hàng 
hiên chạy quanh 4 phía, bên trong chia ra làm hai khu rõ 
rệt: chính điện và giảng đường. Giữa chính điện và giảng 
đường có một cái sân nhỏ trồng cây cảnh nên khu này 
cũng gọi là tĩnh đường, có hàng hiên ở hai bên sân. Chùa 
nhờ có khoảng sân này mà được thoáng đãng và sáng sủa. 
Các cột ở hàng hiên phía ngoài đều xây bằng gạch nhưng 
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các cột ở bên trong chùa đều làm bằng gỗ tốt, lâu ngày đã 
trở nên đen bóng. 

Bên cạnh chùa, ở phía tay phải theo lối đi vào, có một 
cây bạch mai cao độ 4m, trồng năm 1909. Chùa Gò còn là 
vùng di tích văn hoá Óc Eo. Theo công việc đào khảo sát 
kết thúc vào ngày 21.4.1988 thì ở khu vực này đã tìm thấy 
dấu vết kiến trúc cổ như đến đài, vòng thành bảo vệ... kết 
cấu bằng gạch nung, đất với nhiều màu sắc và kích thước 
khác nhau, khối lượng gạch đá dùng xây công trình này 
gần 10.000m`. 


Chùa Ông 


Chùa Ông nằm ở số nhà 678 đường Nguyễn Trãi, quận 
5. Chùa được xây vào khoảng năm 1840 và đã được trùng 
tu nhiều lần. Chùa được xây theo kiểu chữ quốc, các dãy 
nhà khép kín góc vuông để tạo một khoảng trổng ở chính 
giữa sân gọi là Giếng trời có rất nhiều chậu cây cảnh. 
Trong chùa có gian thờ với tượng Quan Công bằng thạch 
cao cao 50em. Hai bên Quan Công là Bà Thiên Hậu và 
"Thần Tài. 


Chùa Vĩnh Nghiêm 


Chùa Vĩnh Nghiêm nằm ở số 339 đường Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Chùa được khởi công xây dựng năm 1964 và hoàn 
thành vào năm 1971. Kiểu chùa tuy mới nhưng vẫn mang 
những nét cổ kính của chùa Miền Bắc với góc đao cong có 
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điểm tô đầu chim phượng. Từ xa, du khách đã nhìn thấy 
ngọn tháp cao 40m gồm 7 tầng, trên đỉnh có một mũi tên. 
Nhìn kĩ chúng ta có thấy những bánh xe vòng tròn và mấy 
khối tròn gọi là Long xa và Quý Châu. Một cổng Tam quan 
lớn dẫn vào chùa. Phía trước là một cái sân rộng tráng xỉ 
măng, bên phải có một khu vườn nhỏ trồng cây cảnh. 
Sân tuy khá rộng nhưng so với ngôi chùa thì còn chưa 
cân xứng. 


Chùa Vĩnh Nghiêm có một tầng lầu và một tầng trệt là 
chỗ cho khách nghỉ chân hoặc chờ đợi và có phòng đọc 
sách. Phần trong, dưới Phật điện, cao 4,2m, được chia ra 
làm hai giảng đường, văn phòng, phòng các tăng, vv. Từ 
dưới sân có ba cầu thang rộng dẫn lên tầng trên. Ở đây có 
một sân thượng sâu khoảng 1Öm và rộng gần hết bể ngang 
sân chùa. Phía tay phải có gác chuông xây cao trên sân 
thượng. Du khách phải bước tiếp mấy bậc thêm nữa mới 
tới Bái điện. Ở hai phía của hàng hiên, mỗi bên có một pho. 
tượng Kim Cương bằng đồng khá lớn. Bái điện là một toà 
vũ nguy nga, các cột và rui mè cùng mái ngói đều đúc 
bằng bê tông cốt sắt thay vì làm bằng gỗ như ở các chùa 
khác: bể rộng 22m, bể dài 35m và bể cao 15m. Trong 
phòng có nhiều hoành phi, câu đối bằng chữ Hán và có cả 
những bức tranh vẽ điển tích Phật giáo. Những công trình 
chạm khắc gỗ ở đây có bao lam tứ linh (long, li, quy, 
phụng), bao lam Cửu Long và đặc biệt là có các phù điêu 
trên các hương án chạm các ngôi chùa danh tiếng trong 
nước và ở một số nước Châu Á. Đây có thể coi là những. 
thành tựu đáng kể vẻ mặt nghệ thuật điều khắc. Trong 
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chùa có một tháp Xá Lợi cộng đồng mới được xây cất 
(khởi công năm 1982 và hoàn thành năm 1984). Trong 
tháp có để các lọ tro cốt của những người quá cố do gia 
đình kí gửi nhà chùa. Chùa Vĩnh Nghiêm là một ngôi chùa 
mới được xây dựng nhưng là một công trình kiến trúc Phật 
giáo độc đáo của thành phố. Chùa được rất nhiều khách 
nước ngoài tới tham quan. 


Chùa Xá Lợi 


Chùa Xá Lợi được khởi công xây dựng vào ngày 
5.8.1955 và được khánh thành vào ngày 4.5.1958. Chùa 
sồm có chính điện, giảng đường, thư viện, văn phòng, 
phòng hội đồng, phòng khách, phòng tăng... Cổng chính 
của chùa mở ra đường Bà Huyện Thanh Quan, cổng phụ 
mở ra đường Thiện Chiếu. Phía bên trái cửa tam quan có 
tháp chuông cao 7 tầng. Chính điện dài 3m, rộng 15m, 
thờ tượng Thích Ca Mâu Ni đắp bằng bột đá màu hồng có. 
sơn son thếp vàng. Trong chùa có thư viện gồm 3000 cuốn 
sách, quý nhất là hai bộ Tân œw Đại Tạng và Tân tu Tục 
Tạng bằng chữ Hán. Ngoài sân chùa có cây bổ để, dưới 
bóng cây bồ để có tượng Quan Thế Âm thờ lộ thiên. 


Công viên văn hoá Đảm Sen 


Công viên văn hoá Đảm Sen rộng hơn 50ha, nằm ở góc 
đường Lạc Long Quân và Hoà Bình, thuộc quận II. Tại 
đây có nhiều khu vực vui chơi giải trí và khu cắm trại, khu 
hồ nước, quảng trường văn hoá. 
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đền thờ Hùng Vương 


Đến thờ Hùng Vương nằm cạnh cổng chính của khu 
Thảo Cảm Viên. Trước kia đền còn có tên là đến Kỉ Niệm, 
đến Quốc Tổ Hùng Vương. Xung quanh đền đều giới thiệu 
tranh ảnh chuyên để vẻ thời đại Hùng Vương. Kiến trúc 
đến được tạo dáng mái cong, có 3 bậc. Nóc đền được trang 
trí hình rồng phượng mang phong cách nghệ thuật thời 
Nguyễn. Hai bên bậc đá của đền cũng có đôi rồng chẩu 
của thời Nguyễn. Đền có 12 cây cột gỗ mật màu đen. Đền 
Hùng Vương mở cửa tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày 
thứ 2. 


la đạo Củ Chỉ 


Củ Chỉ là một huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, là 
nơi lập được nhiều kì tích anh hùng trong cuộc kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước với một hệ thống hầm bí mật và 
đường hầm để bảo toàn lực lượng và tổ chức đánh địch có 
hiệu quả. Sau năm 1960, địa đạo Củ Chỉ thực sự trở thành. 
an toàn khu đưới lòng đất đối với quân ta và trở thành trận 
đồ bát quái với kẻ thù. Trong kháng chiến chống Mĩ, Củ 
Chỉ đã có 200km địa đạo với một cấu trúc nhiều hệ thống, 
nhiều tắng bậc, nhiều khu vực, nhiều hướng, liên kết với 
nhau thành một mạng lưới chằng chịt, nối xã với xã, lan 
sâu vào tận vùng ven đô thành, vào tận trong lòng địch. 
Mỗi hệ thống địa đạo thường có một đường hầm chính, 
ngoằn ngoèo quanh co, lên lên xuống xuống, đủ cao và 
rộng cho một người cúi lom khom đi chuyển. Cũng có 
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những đoạn đủ chỗ cho hai người tránh nhau, hoặc vươn 
thẳng lưng mà đi. Nóc hầm thường dày tới 3 hoặc 4m, đủ 
sức chống được bom 100kg, chịu được sức nặng của xe 
tăng 50 tấu. Quanh đường hầm chính này có nhiều đường 
nhánh dẫn đến các hầm bí mật là nơi sinh hoạt, làm việc... 
Giữa đường hầm chính và đường nhánh có lối thông nhưng, 
được cấu tạo rất khéo, giữ được bí mật, để phòng được 
trường hợp bị phát hiện một đoạn, một khúc nhưng cả hệ 
thống vẫn không bị lộ. Địa đạo có nhiều lỗ thông hơi, lỗ 
chiếu sáng, giếng nước, ống thoát nước. Nhà bếp, nhà vệ 
sinh, có nhiều căn hẩm rộng rãi với các chức năng khác 
nhau, thậm chí tạo thành cả "làng ngắm", có nơi chứa trâu 
bò, lương thực, nơi ăn ở của dân làng. Hệ thống địa đạo có. 
nhiều ngáng lên xuống ra vào, bố trí bí mật, có những lối 
dắn lên giao thông hào trên mặt đất để cản địch, đánh địch 
và cũng có cả những lối dẫn vào các hầm mìn, bẫy chông, 
để dồn kẻ địch vào "cửa tử". 


Đình Phú Nhuận 


Đình Phú Nhuận được xây dựng năm 1852 - 1860, nằm 
trên dường Mai Văn Ngọc, phường 10, quận Phú Nhuận. 
Trong khuôn viên đình có đắp nổi tấm bình phong có hình 
chứa sơn lâm bước hùng dũng từ trên núi xuống. Chính 
điện là nơi quan trọng nhất của đình được xây theo kiểu 
một gian hai chái, là kiến trúc đặc thù của đình miếu Miền 
Nam. Chính điện thờ tả ban, treo 3 tấm liễn khá độc đáo 
được chạm vào thế kỉ 19 - 20. 
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Hội trường Thống Nhất 

Hội trường Thống Nhất còn có tên gọi là dinh Thống Soái, 
dinh Độc Lập, được người Pháp xây dựng xong năm 1873 và 
được coi là nơi đẹp nhất Á Đông thời bấy giờ. Mặt tiền của 
dinh rộng 80m, bên trong có phòng khách có thể chứa 800 
người. Năm 1966, Ngõ Đình Diệm phá huỷ toà dinh cũ và 
xây một đinh mới. Đó là dinh Độc Lập. Diện tích khu này 
rộng khoảng 12ha, diện tíh mặt bằng xây dựng khoảng 
20.000mỶ, Dinh có 5 tầng với 100 phòng mang nét đặc trưng 
trang trí khác nhau. Từ ngày 30.4.1975, dinh Độc Lập trở vẻ 
tay quân giải phóng, là nơi làm việc của Uỷ ban Quân quản 
Sài Gòn. Tháng 2.1975, Hội nghị hiệp thương thống nhất 
diễn ra tại đây, sau đó có những cuộc họp quan trọng của 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở đây. 
Dinh Độc Lập được đổi tên thành Hội trường Thống Nhất. 


Làng hoa Gò Vấp 
Làng hoa Gò Vấp thuộc quận Gò Vấp, có truyền thống 
trồng hoa và cây cảnh từ hàng trăm năm nay. Nơi đây quy tụ 
nhiều nghệ nhân trồng hoa và cây cảnh của thành phố. Hoa 
của Gò Vấp đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Tại đây còn 
phát triển nghề nuôi chim khiến du khách đến đây sẽ thấy 
nhiều giống chim lạ và được thưởng thức giọng hói của chúng. 


Làng hoa mai Thủ Đức 


Làng hoa mai Thủ Đức thật giống như một rừng mai. 
Mai ở đây đã nổi tiếng khấp đất nước vì về đẹp nghệ thuật 
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của nó. Hoa mai làm ấm lòng người dân Việt Nam mỗi độ 
xuân về. 


Làng Một thoáng Việt Nam 


Làng Một thoáng Việt Nam cách địa đạo Củ Chỉ 4km. 
Đây là khu du lịch mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam 
được xây dựng trên khu đất rộng 225.000m" ở ấp Phú 
Bình, xã An Phú, huyện Củ Chỉ. Làng Một rhoáng Việt 
Nam là một mô hình thu nhỏ của đất nước Việt Nam. Du 
khách có thể leo lên vọng đài quan sát toàn bộ khu phong 
cảnh. Đi vào làng, du khách còn thấy nơi trưng bày mắu 
đất của tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. 


MMưai Tám Thôn Vườn Trầu 


Mười Tám Thôn Vườn Trầu thuộc địa phận huyện Hóc 
Môn, ngoại vi Thành phố Hỏ Chí Minh, cách trung tâm 
thành phố chưa đầy 10km. Xưa kia, Mười Tám Thôn Vườn 
Trâu lắm thú dữ, cảnh trí hoang sơ, cỏ cây rậm rạp, có khi 
hổ đi trên đường làng giữa ban ngày, còn ban đêm thì thả 
sức tung hoành quấy phá. Bà con sinh sống lâu đời ở đây 
coi trồng trầu là một nghề ăn nên làm ra. Do vậy mà, vườn 
nhà nọ nối vườn nhà kia bằng một màu xanh bất tận của 
cây trầu. Nghề nuôi ngựa, nuôi gà chọi cũng là một trong 
những nghề nổi tiếng ở đây. Buổi đầu Pháp xâm chiếm 
Nam Bộ, giữa tết năm Ấ! Dậu (1885), nhân dân Mười Tám 
Thôn Vườn Trấu đã nổi dậy khởi nghĩa, giết đốc phủ Ca, 
một tên tay sai gian ác, rồi kéo quản vào Sài Gòn... 
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Năm 1930, khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời thì 
Mười Tám Thôn Vườn Trầu được chọn làm hậu cứ nuôi 
dưỡng cán bộ lãnh đạo của Đảng. Nhiễu lãnh tụ của Đảng đã 
được bà con che chở ở mảnh đất kiên cường này như Nguyễn 
'Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập, Võ Văn Tản, Nguyễn 
Thị Minh Khai, Hoàng Quốc Việt, Lê Duẩn. Cũng tại mảnh 
đất này, nhiều cán bộ ưu tú của Đảng đã ngã xuống. 


Nam Thiên Nhất Trụ 


Nam Thiên Nhất Trụ tự nằm ở số 51 1 đường Nguyễn Du, 
thị trấn Thủ Đức, được khởi công xây dựng vào ngày 
8.4.1958 theo đúng kiểu chùa Một Cột ở thủ đô Hà Nội. 
Khuôn viên chùa rộng Lha. Từ cổng Tam quan đi thẳng đến 
hồ Long Nhãn, trong hồ thả hàng vạn con cá và rùa. Giữa hồ 
là ngôi chùa Một Cột nổi lên làm toàn bằng xi mãng cốt sắt. 
Trong chùa thờ Phật Quan Âm 24 tay bằng gỗ mít tạc rất 
công phu. Đầu hồi tổ đường có một hồ nước nhỏ có tượng, 
Quan Thế Âm đứng bên cạnh, tay cầm bình nước cam lộ tưới 
xuống hồ. Sau chùa là ngôi bảo điện thờ đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, sau chính điện có tượng đài Phật Di Đà cao 76m và 
nhà lưu niệm được thiết kế rất công phu. Nam Thiên Nhất 
"Trụ là thắng cảnh đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh. 


Thà hát thành phố 


Nhà hát thành phố được khởi công xây dựng năm 1898 
và được khánh thành năm 1900. Trước đây, nhà hát được 
trang trí nhiều tượng đắp nổi theo kiểu kiến trúc thời bấy 
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giờ. Nam 1943, nhà hát được Pháp sửa lại. Đến năm 1954, 
nhà hát được dùng làm trụ sở Quốc hội, trụ sở Hạ viện của 
chính quyền Sài Gòn. 


Thà Rồng 


Nhà Rồng được khởi công xây dựng ngày 4.4.1863, 
được dùng làm nơi ở cho viên tổng quản lí Công tỉ vận tải 
đường biển của Pháp và là nơi bán vé tàu. Toà nhà có hình 
rồng trên nóc, ở giữa có phù điêu hình đầu ngựa và chiếc 
mỏ neo. Tháng 10.1893, tại Bến Nhà Rồng lại xây thêm 
cột cờ Thủ Ngữ là sở canh tuần tàu biển. Trụ sở Nhà Rồng 
là ngôi nhà lâu đời nhất còn lưu lại của thực dân Pháp ở 
Đông Dương. Tại đây, người thanh niên Nguyễn Tất Thành 
mà sau này là Bác Hồ vĩ đại đã ra đi tìm đường cứu nước. 
Cũng từ đó, Bến Nhà Rồng đã chứng kiến bao sự kiện lịch 
sử vĩ đại của đất nước. 


Thà thờ Đức Bà 


Nhà thờ lớn của Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 
93m, rộng 35m. Gạch xây nhà thờ được chuyển đến từ 
Macxây (Marseille, Pháp). Hai tháp chuông của nhà thờ 
lúc đầu chỉ là tháp vuông xây bằng gạch, cao 36,6m. Mười 
bốn năm sau, người ta cho xây thêm 2 nóc trên tháp chuông. 
khiến nhà thờ cao 57m. Tháp có 6 chuông, tượng Đức Mẹ 
tay nâng quả cầu tượng trưng cho trái đất, trên có cây thập 
tự giá được dựng trên nền đế cũ. Tượng cao 4,6m, nặng 5,8 
tấn, là tác phẩm của một hoạ sĩ người Ý.. 
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TNhà trưng bày tôi ác chiến tranh 


Nhà trưng bày tội ác chiến tranh năm tại một ngôi chùa 
nổi danh của Sài Gòn xưa: Chùa Khải Tướng. Khoảng những 
năm 1870, chùa bị bỏ hoang, nền chùa được xây cất một 
dinh thự cho quan chức của thực dân Pháp. Sau ngày giải 
phóng, ngôi nhà này trở thành nhà trưng bày tội ác Mĩ - 
nguy. Tới đây, du khách sẽ được chứng kiến tận mắt những 
vũ khí, bom đạn Mĩ dùng trong chiến tranh ở Việt Nam 
cùng hình ảnh vụ thảm sát Sơn Mỹ, chất độc hoá học và 
hậu quả của nó, những dụng cụ Mĩ - nguy dùng để tra tấn 
những người yêu nước như máy chém, chuồng cọp... 


Suối Tiên 


Suối Tiên nằm ở cửa ngõ phía đông bắc, cách trung 
tâm Thành phố Hồ Chí Minh 20km. Dòng suối nằm giữa 
hai cánh rừng già tạo nên một khu du lịch hấp dẫn. Toàn 
bộ khu du lịch rộng 100ha với nhiều khu du lịch và vui 
chơi giải trí mang tính khắc hoạ lại lịch sử dân tộc Việt 
Nam. Đến Suối Tiên, du khách được hoà nhập với thiên 
nhiên và được thấy lại trang sử vẻ vang của dân tộc 
Việt Nam. 


“Thảo Cảm Viên 


“Thảo Cảm Viên thường được gọi là Sở Thú, được xây 
dựng từ tháng 3.1864 với tên gọi ban đầu là vườn Bách 
Thảo. Thảo Cảm Viên có nhiểu loài cây trong nước và 
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nước ngoài cùng nhiều loài thú lạ. Thảo Cảm Viên có hai 
cổng ở đường Lê Duẩn và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, được 
chia làm nhiều khu vực với khu nuôi thú, khu nuôi chỉm, 
khu cây cảnh và sưu tập phong lan, khu vui chơi. Trong 
Thảo Cầm Viên còn có nhiều hồ nước với nhiều loài sen, 
súng có màu sắc và hình đáng lạ mắt cùng nhà thuỷ tạ 
thanh nhã. Thảo Cảm Viên là nơi sưu tập hàng nghìn loài 
cây quý, có nhiều loại dương xỉ, lưỡi rắn và nhiều thảo 
mộc gốc Châu Phi, Châu Mĩ. Động vật ở đây cũng rất 
phong phú với các chuồng khỉ, gấu, cọp, báo, sư tử, vượn, 
hươu, nai, lợn rừng, mang, nhím, rùa, rái cá, cá sấu, hà mã, 
trăn, rắn, cò vạc và các loài chim. 


“Toà nhà Uỷ ban nhân dân Thành phố 


Toà nhà còn có tên gọi là dinh Xã Tây, dinh Đốc Lý, 
toà Đô Chính, là một trong những kiến trúc đồ sộ và cổ 
kính của Thành phố Hồ Chí Minh. Toà nhà đã chứng kiến 
nhiều biến cố lịch sử với những hoạt động yêu nước như 
cuộc mít tinh của đồng bào thất nghiệp trước dinh Đốc Lý, 
cuộc triển lãm lịch sử của sinh viên tại toà Xã Tây, cuộc 
đấu tranh lịch sử ngày 9/1 và nhiều cuộc biểu tình nhân 
ngày 1.5 được tổ chức ở khu vực này. 


“Trung tâm Tịnh Xá 


Trung tâm Tịnh Xá nằm ở số 7 đường Nguyễn Trung 
Trực, quận Bình Thạnh. Khách du lịch vào Tịnh Xá trung 
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tâm ngày nay phải đi qua một cổng tam quan rộng l8m, 
cửa chính rộng Sm, hai cửa phụ rộng 3,5m. Trong sân Tịnh 
Xá có pho tượng Quan Âm cao 9m. Trung tâm Tịnh Xá có 
nhiều điểm khác biệt với các ngôi chùa ở Thành phố Hồ 
Chí Minh với kiểu lầu bát giác, là một công trình kiến trúc 
quy mô và gi 


ĐỊA DANH DU LỊCH TIỀN GIANG 


Chùa Linh Thứu 


Chùa ở Xoài Hột, Mỹ Tho, không rõ năm xây dựng, chỉ 
biết rằng ngôi chùa đã qua nhiều lần trùng tu. Chùa còn có 
tên là Sắc Tứ và Long Nguyên, Long Tuyển. Tuy qua nhiều 
lần trùng tu nhưng ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính và 
cảnh thiển thanh tịnh. Chùa Linh Thứu nổi tiếng trong sử 
sách và là ngôi chùa cổ nhất Tiển Giang. 


Chùa Vĩnh Tràng 


Chùa Vĩnh Tràng là một ngôi chùa lớn và đẹp nhất tỉnh 
Tiên Giang, nổi tiếng vì danh lam thắng cảnh đẹp. Chùa 
nằm trên một vườn cây ăn quả thuộc xã Mỹ Phong, Mỹ 
Tho. Chùa mang phong cách kiến trúc Châu Âu và kiến 
trúc Ăngco. Hai cổng ra vào được xây với lối trang trí 
dùng các mảnh chén đĩa sứ mài và lắp ghép tỉ mỉ. Chính 
điện chùa có nhiều bức hoành phi, câu đối, bao lam chạm 
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trổ rất công phu. Sau chính điện là sân cảnh, non bộ và 
gian thờ tổ. Quanh chùa có nhiều mộ tháp được trang trí 
với các phiến đá chạm trổ rất công phu. 


Cũ lao Rồng 


Cù lao Rồng nằm ở đoạn sông đối diện thành phố Mỹ 
Tho được bổi đắp nên từ năm 1792. Vào đầu thế kỉ 20, 
vùng đất này thuộc quyển sở hữu của Đốc phủ Mẩu, là địa 
chủ khét tiếng ở Tiền Giang. Trên cù lao Rồng trước đây, 
Nhà Chung đã lập một trại nuôi người bị bệnh phong. Trại 
này đã được chuyển đi Tuy Hoà vào năm 1941. 


Củ lao Thới Sơn 


Cù lao Thới Sơn là khu du lịch hấp dẫn của tỉnh Tiền 
Giang. Tại đây, du khách có thể tiếp cận với cuộc sống, 
sinh hoạt của người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Du 
khách có thể nghỉ trong nhà dân, ra vườn tự hái quả để 
thưởng thức hương vị thiên nhiên. 


“Trại rán Đồng Tâm 


Trại rắn Đồng Tâm là trại nuôi rắn lớn nhất Việt Nam, 
được thành lập năm 1977. Trại rộng khoảng 30ha, nằm gần 
bờ sông Tiển, cách thành phố Mỹ Tho 5km. Rắn ở đây 
được nuôi tự nhiên, sống tự do trong môi trường tự nhiên 
thích hợp với từng chủng loại. Cả một khu vườn rộng 
giống như mảnh vườn thiên nhiên, xung quanh 4 bức tường, 
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cao bao bọc, chỉ có một cửa ra vào. Trong vườn có nhiều 
cây xanh tốt vừa làm mát vườn, vừa làm chỗ cho rắn chơi 
ban đêm, vừa nhử chim đến làm mổi cho rắn. Dưới đất là 
những hố sâu 30 - 40cm hình tròn có nắp đậy là nơi rắn 
nằm. Bờ ao trong vườn cỏ mọc um tùm, có nhiều cóc nhái 
là kho thức ăn cho rắn. Nhiều loại rắn quý hiếm của Việt 
Nam đã có mặt ở trại rắn. Trại rắn Đồng Tâm là nguồn 
cung cấp nọc rắn và là nguồn thực phẩm đổi dào rất được 
khách nước ngoài ưa chuộng. 


ĐỊA DANH DU LỊCH 
'TRÀ VINH - SÓC TRĂNG - VĨNH LONG 


Áo BàOm 


Ao Bà Om còn gọi là Ao Vuông, thuộc ấp Tà Cụ, xã 
Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, Trà Vinh. Ao có diện 
tích khoảng 10ha, cách trung tâm thị xã Trà Vinh 7km về 
hướng tây nam. Mặt nước ao trong và phẳng lặng, xung 
quanh là gò cát cao với nhiều loài cây tạo nên những hình 
dạng độc đáo. 


Bãi biển Ba Động 
Bãi biển Ba Động thuộc xã Trường Long Hoà, huyện 
Duyên Hải, Trà Vinh, cách trung tâm thị xã khoảng 55km. 
Bãi biển dài hàng chục km, cát trắng, nước trong với không. 
khí trong lành. 
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(Chùa cổ của đồng bào Khơ Me 


Chùa Kleang là một ngôi chùa cổ của đồng bào Khơ 
Me ở Sóc Trăng, được xây từ năm 1533. Cổng chùa có đấp 
tượng, hoa văn và tháp khá công phu. Chính điện nằm ở 
trung tâm, có lối kiến trúc phức tạp theo phong cách kiến 
trúc của người Khơ Me với tấm bao lam cao vút đến mái. 
Các cánh cửa của chính điện cũng được chạm trổ công phu 
với hình Reahu mặt người dữ tợn, hai tay cầm mặt trời, 
mặt trăng để nuốt vào bụng. Trên khung cửa sổ trang trí 
các hình tượng Phật. Trên các góc mái chùa có đắp một 
khúc đuôi rắn dài và cong vút. Chùa Kleang là ngôi chùa 
cổ nhất ở Sóc Trăng mang phong cách kiến trúc độc đáo 
của đồng bào Khơ Me. 


Chùa Dơi 


Chùa Dơi ở cách thị xã Sóc Trăng chưa đầy 2km. Chùa 
còn có tên là chùa Đất Sét, Bảo Sơn tự hoặc Mahatúc. 
Trong chùa có nhiều pho tượng quý và hàng ngàn con dơi 
cư trú ở đây đã rất lâu năm. Du khách đến chùa sẽ thấy 
được cây nến cháy suốt 35 năm. Hiện tại chùa đang đốt 
cây nến được đúc từ 100kg sáp. Đôi nến này được đốt từ 
ngày 18.7.1970 và sẽ cháy đến năm 2005 mới tắt. 


Chùa Nôdol 


Chùa Nôdol ở Trà Vinh còn có tên gọi là chùa Cò, chưa 
Giồng Lớn thuộc ấp Giồng Lớn, xã Đại An, huyện Trà Cú, 
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cách trung tâm thị xã khoảng 40km về phía nam. Đây là ngôi 
chùa cổ, mang phong cách kiến trúc của người Khơ Me. 
Chùa được bao bọc bởi những hàng cây sao, cây dấu, là nơi 
cư trú của các loài chim, trong đó đông nhất là họ nhà Cò. 


Chùa Tiên Châu 


Chùa Tiên Châu cách thị xã Vĩnh Long độ 15 phút xuồng 
máy trên sông Cổ Chiên. Chùa nằm ở thôn An Bình, ấp Bình 
Lương, được xây dựng vào khoảng thế kỉ 19. Trước sân chùa 
có 2 cổng ra vào. Mặt tiển có tầng lầu cao với một toà bảo 
tháp và 2 gác chuông. Sau chùa có 4 ngôi mộ tháp. Chùa có 
bức tượng Di Đà khá lớn và một tượng Di Lặc cao độ Im. 
Chùa Tiền Châu là một ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất ở Vĩnh 
Long, là chốn tao nhân mặc khách thường lui tới. 


(Củ lao An Bình và Bình Hoà Phước 


Hai cù lao này nằm trên sông Tiền, cách khách sạn Cửu 
Long khoảng một giờ du thuyền. Trên hai cù lao có các làng 
xã chuyên nghề làm vườn với những vườn cây trầu quả như 
xoài, mận, quýt, chôm chôm. Khách du lịch có thể tự chọn 
được những loại quả mà mình ưa thích. Đây chính là miệt 
vườn và sông nước của Vĩnh Long mà du khách ưa đến thăm. 


Tân trờ Bác Hồ 
Đến thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, Trà Vinh, được xây 
dựng năm 1969 sau khi Bác qua đời. Ngôi đền là một biểu 
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tượng của lòng yêu nước cao cả của nhân dân Miền Nam. 
cũng như lòng kính yêu của nhân dân Miền Nam với Bác. 


Lãng du lịch Cửu Long 


Làng du lịch Cửu Long là khu du lịch hoàn toàn mới 
gồm nhiều biệt thự và khách sạn với tổng số 300 giường 
nằm. Làng du lịch bắt đầu đón khách vào năm 1990. Từ 
làng du lịch đi Côn Đảo chỉ mất khoảng 3 giờ đi tàu thuỷ 
cho nên đây là tuyến du lịch lí tưởng để du khách đi thăm 
Côn Đảo. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Những ngôi chùa danh tiếng - Nguyễn Quảng Tuân. 
Nhà xuất bản Trẻ - Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam 
- 1990, 


Việt Nam non nước thẩn tiên, Tập 1 - Lê Văn Hảo, 
Trần Hợp, Nguyễn Hồng Đăng. Nhà xuất bản khoa học 
và kĩ thuật - 1989. 


Việt Nam di tích uà thắng cảnh - Đặng Đức Siêu, 
Nguyễn Vinh Phúc, Phan Khanh, Phạm Mai Hùng. 
Nhà xuất bản Đà Nẵng - Công ti phát hành sách Hà 
Nội - 1991. 


Đất nước mến yêu - Kiến thức thuyết minh du lịch - 
Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất. 
bản Thành phố Hồ Chí Minh - 1995. 


Sổ tay địa danh Việt Nam - Nguyễn Dược, Trung Hải. 
Nhà xuất bản Giáo dục - 1998. 

Sài Gòn năm xưa - Vương Hồng Sển. Nhà xuất bản 
“Thành phố Hồ Chí Minh - 1994. 

Sáng giá chùa xưa, Mĩ thuật Phật giáo - Chu Quang 
'Trứ. Nhà xuất bản Mĩ thuật - 2001. 
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8. Danh sơn Yên Tử - Phạm Kế. Nhà xuất bản Lao động - 
1996. 


9. Phong uị xứ Huế - Trần Đức Anh Sơn, Lê Hoà Chỉ. 
Nhà xuất bản Thuận Hoá - 1993. 


10. Di đích danh thắng Hà Nội uà những uùng phụ cận - 
Lưu Minh Trị. Nhà xuất bản Hà Nội - 2000. 

11. Chùa Hà Nội - Ngô Thế Long, Phạm Mai Hùng. Nhà 
xuất bản Văn hoá thông tin - 1997. 

12. Từ điển đường phố Hà Nội - Nguyễn Loan, Nguyễn 
Hoài. Nhà xuất bản thế giới - 1994. 

18. Hà Nội - Di tích lịch sử uà thắng cảnh - Doãn Đoan 
Trịnh. Trung tâm ƯNESCO bảo tổn và phát triển văn 
hoá dân tộc - 2000. 

14. 101 chuyện kì thú Đông Tây - Linh Hải. Nhà xuất bản 
Tổng hợp Đồng Tháp - 1995. 


15. Cẩm nang hướng dẫn du lịch - Nguyễn Bích San. Nhà 
xuất bản Văn hoá thông tin - 2000. 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu 
Phán L 
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Bảo tàng Chiến thắng B.52 
Bảo tàng Dân tộc học 
Bảo tàng Hồ Chí Minh 
Bảo tàng không quân 
Chùa Am Cây Để 
Chùa Anh Linh 

Chùa Bà Đá 

Chùa Bắc Biên 

Chùa Bộc 

Chùa Cầu Đông 

Chùa Chèm. 

Chùa Cổ Linh 

Chùa Cổ Loa 

Chùa Diên Phúc 

Chùa Diên Phức 

Chùa Duệ 

Chùa Đại Áng 

Chùa Đại Cát 

Chùa Đại Lan 

Chùa Đào Xuyên 


Trang 
5 
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Chùa Đông Ba 16 
Chùa Đông Phù 16 
Chùa Giáp Nhất l6 
Chùa Hà lu 
Chùa Hiển Quang TL 
Chùa Hoè Nhai l8 
Chùa Hoè Thị 19 
Chùa Huỳnh Cung 19 
Chùa Ích Vịnh 19 
Chùa Keo 20 
Chùa Khương Hạ 20 
Chùa Kiến Sơ 20 
Chùa Kim Giang 21 
Chùa Kim Liên 21 
Chùa Kim Quan %2 
Chùa Kỳ Vũ 2 
Chùa Lạc Thị 2 
Chùa Lại Đà 2 
Chùa Láng 2 
Chùa Liên Phái 24 
Chùa Linh Quang. 25 
Chùa Linh Quang Phòng 25 
Chùa Linh Ứng % 
Chùa Long Quang 2% 
Chùa Lý Quốc Sư %6 
Chùa Mai Phúc 2 
Chùa Một Cột 28 


Chùa Nam Dư Hạ 2 
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Chùa Nam Dư Thượng % 
Chùa Nành ”% 
Chùa Nga My 30 
Chùa Ngọc Hỏi 3Ị 
Chùa Ngọc Quan 3Ị 
Chùa Ngọc Trục 3 
Chùa Nguyên Xá 3 
Chùa Nhón 3 
Chùa Phú Thị 3 
Chùa Phúc Hậu 33 
Chùa Phúc Lý 33 
Chùa Quán Sứ 3 
Chùa Quỳnh Đô. 1 
Chùa Sen Hồ 1 
Chùa Sùng Phúc 35 
Chùa Sùng Quang 35 
Chùa Tàm Xá 36 
Chùa Thanh Am 36 
Chùa Thánh Chúa 46 
Chùa Thiên Niên 3? 
Chùa Thiên Phúc 3 
Chùa Thôn Nha 38 
Chùa Thuý Lĩnh 38 
Chùa Thượng Đồng 38 
Chùa Tiên Linh 39 
Chùa Tình Quang. 39 
Chùa Trấn Quốc 39 


Chùa Triều Khúc 40 


300 NGUYÊN THỊ THU HIỀN 


Chùa Triệu Khánh 

Chùa Trùng Quang 
Chùa Trường Lâm 

Chùa Tự Khánh 

Chùa Tự Khoát 

Chùa Ứng Linh 

Chùa Vạn Niên 

Chùa Vân Tìì 

Chùa Vua 

Chùa Xuân Đỗ Hạ 
Chùa Yên Hòa 

Chùa Yên Nội 

Chùa Yên Phú 

Chùa Yên Xá 

Công viên Lênin 

Công viên nước Hồ Tây 
Công viên Thống Nhất 
Cùng Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô 
Củng Văn hoá - Thể thao Thanh niên 
Củng Văn hoá Thiếu nhỉ 
Dây núi Sóc Sơn 

Di tích nhà tù Hoả Lò 
Đến Bà Kiệu 

Đến Bạch Mã 

Đền chùa Bà Tấm 

Đôn Đồng Cổ 

Đến Hai Bà 

Đến Lý Ông Trọng 
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Đôn Ngọc Sơn 
Đến Phù Đồng 

Đân Quán Thánh 

Đến Sái 

Đến Sóc 

Đền Trấn Vũ 

Đền Voi Phục. 

Hồ Bảy Mẫu 

Hồ Hoàn Kiếm 

Hồ Tây 

Hồ Thiền Quang 

Hồ Trúc Bạch 

Khu di tích Cổ Loa 

Khu di tích Khâm Thiên 

Khu di tích Phù Đồng 

Khu di tích Phủ Chủ tịch 

Khu di tích Thượng Phúc 

Khu di tích tượng vua Lê 

Khu phố cổ Hà Nội 

Làng chạm khác gỗ Từ Văn 

Làng gốm Bát Tràng 

Làng Nghỉ Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân 
Làng rắn Lệ Mật 

"Nhà hát Cải lương Trung ương 
Nhà hát Lớn 

"Nhà hát Múa rối nước Thăng Long 
Nhà hát Tuổi trẻ 

Nhà thờ Cửa Bắc 
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Nhà thờ Hàm Long 

Nhà thờ Lớn Hà Nội 

Nhà thờ Phùng Khoang 

Rạp tháng Tám 

Rạp Xiếc Trung ương, 

"Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 
"Trung tâm Sách Việt Nam. 
“Trung tâm Văn hoá Thể thao giải trí Hà Nội 
Viện Bảo tầng Cách mạng Việt Nam 
Viện Bảo tầng Lịch sử 

Viện Bảo tầng Mĩ thuật 

Viện Bảo tàng Quân đội 

'Vườn Bách Thảo 

'Vườn hoa Bách Việt 

'Vườn hoa Bình Than 

'Vườn hoa Chí Linh 

'Vườn hoa Diên Hồng 

'Vườn hoa Pasteur 

'Vườn hoa Tao Đàn 

'Vườn hoa Tây Hồ 

'Vườn hoa Vạn Xuân 

'Vườn thú Thủ Lệ 


Phán II 
ĐỊA DANH DU LỊCH BẮC BỘ 


Địa danh du lịch Bác Giang. 
Chùa Đức La 
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Hồ Cấm Sơn $0 
Khu di tích Suối Mỡ 81 
Khu du lịch Khuôn Thần 81 
Rừng cấm nguyên sinh Khe Rỗ 82 

Địa danh du lịch Bắc Kạn 82 
Danh thắng Ba Bể $2 
Hồ Ba B $2 

Địa danh du lịch Bác Ninh 8 
Chùa Bút Tháp 83 
Chùa Dâu 83 
Chùa Phật Tích 84 
Di tích núi Dinh 84 
Điển Bà Chúa Kho 85 
Đến Đô 85 
Đình Đình Bảng %6 
Khu di tích Kinh Dương Vương - Lạc Long Quân 
~Âu Cơ 86 
Làng tranh Đông Hồ 87 

Địa danh du lịch Cao Bảng 87 
Hồ Thang Hen 87 
Đác Bó $8 
“Thác Bản Giốc. s9 


Địa danh du lịch Hà Giang - Tuyên Quang 90 
Cây đa Tân Trào. % 
Đình Hồng Thái 9% 
Đình Tân Trào % 
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Đồng Văn 9 
Hang Bòng 9Ị 
Lần Nà Lừa 9 
Địa danh du lịch Hà Nam 9 
Chùa Bà Đanh 9 
Chùa Long Đọi 9% 
Danh thắng Kẽm Trống, 92 
Đến Trúc 93 
Hang Luồn - Ao Dong, 9 
Địa danh du lịch Hà Tây 9% 
Ao Vua % 
Chùa Bối Khê 9% 
Chùa Đậu 95 
Chùa Đồng Bụt 95 
Chùa Hương % 
Chùa Mía 97 
Chùa Tây Phương 9 
Chùa Thây 98 
Chùa Trăm Gian % 
Đôn Và 9 
Đình Nghỉ Lộc 100 
Hồ Quan Sơn 101 
Hồ Suối Hai 101 
Khu du lịch Ba Vì 102 
Làng cổ Đường Lâm 103 
Làng du lịch Đồng Mô 103 


Lầng lụa tơ tắm Vạn Phúc 103 


Địa danh du lịch Việt Nam. 


Làng Nhị Khê 
Làng Tự Nhiên 
“Thành cổ Sơn Tây 
"Thắng tích núi Trầm 

Địa danh du lịch Hải Dương 
Đến Kiếp Bạc 
Khu danh thắng Phượng Hoàng 
Khu di tích Côn Sơn 


Địa danh du lịch Hải Phòng 
Bãi Biển Đồ Sơn 
Chợ§ắt 
Chùa Dư Hàng 
Đền thờ nữ tướng Lê Chân 
Đình Cung Chúc 
Đình Hàng Kênh 
Hội chọi trâu 
Nhà hát Lớn thành phố 
Núi Voi 
Sông Bạch Đằng. 

Địa danh du lịch Hoà Bình 
Suối nước nóng Kim Bôi 
Thác Bờ 
'Thung lũng Mai Châu 
Thuỷ điện sông Đà 

Địa danh du lịch Hưng Yên 
Chùa Hiến 
Chùa Mễ Sở 
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Điển Chữ Đồng Từ 13 
Điển Đậu An 114 
Phố Hiến 114 
Địa danh du lịch Lai Châu - Điện Biên 115 
Bảo tàng Điện Biên Phủ 115 
Di tích chiến trường Điện Biên Phủ HH5 
Đèo Pha Địn tl6 
Hồ Pa Khoang 16 
Nông trường Điện Biên H6 
Địa danh du lịch Lạng Sơn 17 
Ải Chỉ Lãng. 17 
Bến đá Kỳ Cùng 17 
Chợ Kỳ Lừa 1? 
Chùa Diên Khánh 118 
Di chỉ Mai Pha 1I8 
Đền Tả Phủ 118 
Động Nhị Thanh, Tam Thanh 119 
Lũy cũ Hoàng Đồng H9 
Nàng Tô Thị 120 
Địa danh du lịch Lào Cai - Yên Bái 120 
Khu vực Thác Bà 120 
SaPa 120 
"Thị xã Lào Cai li 
Địa danh du lịch Nam Định 12 
Bãi biển Thịnh Long 12 


Chùa Cổ Lễ 12 


Địa danh du lịch Việt Nam 


Chùa Phổ Minh 
Di tích Phủ Giày 


'Khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Giao Thuỷ. 


Địa danh du lịch Ninh Bình 
Bích Động 
Cổ dô Hoa Lư 
Dãy núi Tam Điệp 
Động Hoa Sơn 
Động nước Tam Cốc 
Động Tiên 
Hồ Đồng Chương 
Nhà thờ Phát Diệm 
Núi Ngọc Mĩ Nhân 
Núi Non Nước 
Rừng quốc gia Cúc Phương 
Suối nước nóng Kênh Gà 


Địa danh du lịch Phú Thợ 
Chùa Phúc Khánh 
Đầm Ao Trâu 
Hang động Xuân Sơn và rừng Xuân Sơn 
Khu di tích Đẻn Hùng 
Nhà máy giấy Bãi Bằng 
Núi Thắm 
'Tháp Bình Sơn 
Trại rấn Vĩnh Sơn 
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Địa danh du lịch Quảng Ninh 
Bãi biển Trà Cổ 
Bãi Cháy, 
Di tích Bạch Đằng, An Sinh 
Di tích Yên Từ 
"Đến Cửa Ông, 
Núi Bài Thơ 
Vân Đồn 
Vịnh Hạ Long 


Địa danh du lịch Sơn La 
Hang Thẩm Tét Tòng. 
Nhà tù Sơn La 
Nông trường Mộc Châu Ï 


Địa danh du lịch Thái Bình 
Bãi biển Đồng Châu 
Chùa Keo 
Làng vườn Bách Thuận 

Địa danh du lịch Thái Nguyên 
Chùa Hang 
Di tích Phượng Hoàng - Suối Mỏ Gà 
Đền Đuổm 
“Thắng cảnh Hồ Núi Cốc 

Địa danh du lịch Vĩnh Phúc 
Hồ Đại Lải 
Tam Đảo. 
“Tháp Bình Sơn 


133 
43 
134 
134 
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Phần HI 
ĐỊA DANH DU LỊCH TRUNG BỘ. 


Địa danh du lịch Bình Định 146 
Bãi biển Quy Nhơn l4 
Bảo tàng Nguyễn Huệ - Quang Trung 146 
Suối nước nóng Hội Văn 147 
Suối Tiên 147 
"Thành Hoàng Đế 148 
“Tháp Bánh Ít 148 
Tháp Chàm 148 

Địa danh du lịch Khánh Hoà 149 
Biển Nha Trang. 149 
Chợ Đám 150 
Chùa Hải Đức 150 
Chùa Long Sơn 151 
“Cổ thành Diên Khánh 15I 
D6 Lết 152 
Đại Lãnh 152 
Hòn Chồng 153 
Hồ Trí Nguyên 153 
Khu du lịch Thiên Thai 153 
Mộ Alexandre Yenin 155 
Nhà thờ Chánh toà Nha Trang 155 
Núi đổi của Nha Trang 155 


Suối Ba Hồ 156 
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Suối nước nóng Dục Mỹ. 156 
Suối Tiên 157 
Tháp Bà 157 
Viện Hải dương học 158 
Vịnh Vân Phong 158 
Địa danh du lịch Nghệ An - Hà Tĩnh 159 
Bãi biển Cửa Lò 159 
Chùa Hương 160 
Đến Cuông 160 
Hồ Kẻ Gỗ l6I 
Làng Sen lồi 
Ngã Ba Đồng Lộc 162 
Núi Chung 162 
Núi Hồng Lĩnh 162 
Núi Thiên Cảm 163 
Phượng Hoàng Trung Đô, 163 
Địa danh du lịch Ninh Thuận - Bình Thuận 163 
Bãi tắm Ninh Chữ 163 
Chùa Hang Cổ Thạch Tự l6 
Cụm tháp Po Klang Garai 16 
Di tích Châu Rẻ lớ 
Di tích Đạp Đá lớ4 
Di tích Gò Gạch 165 
Di tích Gò Thao 165 
Di tích Hòn Đỏ 16 
Làng du lịch Cà Ná 16 


Nhà lưu giữ bảo vật Vương quốc Chăm. 16 


Địa danh du lịch Việt Nam 


Nhà lưu niệm Bác Hồ 

“Tháp Phố Hài 

Trường Dục Thanh 

Xí nghiệp nước suối Vĩnh Hảo 


Địa danh du lịch Phú Yên 
Núi Bảo Tháp 

Địa danh du lịch Quảng Bình 
Đo Ngang 
Động Phong Nha 
Làng Cảnh Dương. 
Di tích văn hoá Chămpa 
Quảng Bình Quan 


Địa danh du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng 


Bãi tắm Non Nước 

Bán đảo Sơn Trà 

Bảo tàng điêu khắc Chăm. 
Chùa Pháp Lâm. 

Củ Lão Chàm 

Đo Hải Văn 

Hồn Non Nước 

Kinh thành Ximhapura 
Làng cổ Phong Nam 

Làng đá mĩ nghệ Non Nước 
Làng dúc đồng Phước Kiều 
Làng gốm Thanh Hà 

Làng mộc Kim Bỏng 

Nhà thờ Trà Kiệu 
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Núi Bà Nà 178 
Phố cổ Hội An 178 
Sông Thu Bồn 180 
Thánh địa Mỹ Sơn 180 
“Thắng cảnh núi Thuỷ Sơn 180 
Địa danh du lịch Quảng Ngãi 181 
Biển Sa Huỳnh 181 
Cổ Luy 182 
Di tích Sơn Mỹ 182 
Núi Thiên Ấn Thiên Hà 183 
"Thành cổ Châu Sa 183 
Địa danh du lịch Quảng Trị 183 
Câu Hiển Lương 183 
Cửa Tùng 184 
Địa đạo Vĩnh Mốc. 185 
Khe Sanh 187 
Nghĩa trang Trường Sơn 187 
'Thành cổ Quảng Trị 188 
Địa danh du lịch Thanh Hoá 189 
Bãi biển Sầm Sơn 189 
Di tích Ba Đình 190 
Di tích Lam Kinh 191 
Đá Vọng Phu l9I 
Đôn Bà Triệu lợi 
Động Hồ Công 192 


Động Từ Thức 192 


Địa danh du lịch Việt Nam 


Hàm Rồng 

Hang cá Cảm Hương 

Hang Con Moong. 

Khu di tích phố Cát 

Thành nhà Hồ 

'Vườn quốc gia Bến En 
Địa danh du lịch Thừa Thiên - Huế 

Bãi biển Lăng Cô 

Bãi biển Thuận An 

Bảo tàng Huế 

Bún Huế. 

Câu ngói Thanh Toàn 

Chè Huế 

Chùa Báo Quốc 

Chùa Diệu Đế 

Chùa Diệu Đức 

Chùa Diệu Viên 

Chùa Đông Thuyền 

Chùa Huyền Không 

Chùa Quốc Ân 

Chùa Tây Thiên 

Chùa Thiên Mụ 

Chùa Thuyền Tôn 

Chùa Trà Am 

Chùa Trúc Lâm 

Chùa Tuý Văn 

Chùa Từ Đàm 


Chùa Từ Hiếu 

Chùa Tường Vân 
Cơm bình dân 

Cơm chay Huế 
Cơm hến Huế 

Đàn Nam Giao 

Địa đạo Khe Trái 
Điện Hòn Chén 

Đổi Thiên An 
Hoàng Thành 

Hồ Quyền 

Kinh thành Huế 
Lãng tẩm cố đô Huế 
Món ân Huế 

Núi Bạch Mã 

Núi Bản - Di tích đàn tế ười thời Tây Sơn 
Núi Ngự Bình 

Rừng Quốc gia Bạch Mã 
Sông Hương ở Huế 
Trà Huế 

Văn Miếu Huế 
Vườn cảnh Huế 


Phần IV 


ĐỊA ĐANH DU LỊCH TÂY NGUYÊN 


Địa danh du lịch Đák Lấk 
Buôn Tuô 
Di tích Chăm 


221 


226 
22% 


Địa danh du lịch Việt Nam 


Hồ Lắc 

“Thác Đ'raysap 

Voi Bản Đôn. 

'Vườn Quốc gia Giu Yok 
Địa danh du lịch Gia Lai - Kon Tum 

Hồ Tơnng 

Làng Ba Na 

Núi Chư Hơ Róng 

Suối nước nóng, 

“Thác Xung Khoeng 

"Thác Yaly 


Địa danh du lịch Lâm Đồng 
Chùa Linh Sơn 
Di tích Cát Tiên 
Đà Lạt 
Hồ Than Thờ 
Hồ Xuân Hương 
Nhà ga Đà Lạt 
Suối Cam Ly 
“Thác Cam Ly 
“Thác Đatanla 
“Thác Guạa 
“Thác Liên Khương 
Thác Ổ Gà 
“Thác Đông Gua 
“Thác Prenn 
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Phần V 


ĐỊA DANH DU LỊCH NAM BỘ 


Địa danh du lịch An Giang 
Chùa Tây An 
Chùa Xà Tón 
Di chỉ Óc Eo 
Lãng Thoại Ngọc Hầu 
Miếu Bà Chúa Xứ 
Nhà lưu niệm Bác Tön 
Quân thể thắng cảnh Núi Sun 
Xí nghiệp gốm đen Việt Nam 


Địa danh du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 
Biển Vũng Tàu 
Côn Đảo 
Hải đăng của Vũng Tàu 
Lãng Cá Ông 
Niềi Bàn Tịnh Xá 
Pho tượng trên đỉnh Núi Nhỏ 
Suối nước nóng Bình Châu 
“Thích Ca Phật Đài 
“Toà Bạch Dinh 


Địa danh du lịch Bạc Liêu - Cà Mau 
Hồn Khoai 
Rừng U Minh 
Sản chim Bạc Liêu 
Sản chim Cà Mau 


241 
241 
242 
242 
243 
243 
24 
24 
245 


245 
245 
241 
247 
248 
248 
249 
249 
250 
250 


251 
251 
252 
252 
252 
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Địa danh du lịch Bến Tre 253 
Ba Trí 253 
Đến thờ Nguyễn Đình Chiều 25 
Sản chỉm Cù Lao Đất 25 
Sản chim Mỹ Hoà 25 

Địa danh du lịch Bình Phước - Bình Dương 254 
Chùa Châu Thới 254 
Chùa Hội Khánh 255 
Hồ Sóc Xiém 256 
'Vườn trái Lái Thiêu 256 

Địa danh du lịch Đồng Nai 25T 
Bảo tàng Đồng Nai 251 
Chùa Bửu Phong 25 

258 
Chùa Đại Tùng Lâm 258 
Di tích mộ cự thạch Hàng Gòn 259 
Hồ Long Ẩn 259 
Làng bưởi Tân Triều 259 
Nhà máy thuỷ điện Trị An 260 
Rừng cấm Cát Tiên 260 
“Trung tâm du lịch Long Hải 261 

Địa danh du lịch Đồng Tháp 261 
Chùa Bửu Hưng 261 
Chùa Phước Hưng. 22 
Mộ cụ thân sinh Hồ Chủ tịch 262 


Rừng trăm 26 
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'Vườn cò Tháp Mười 263 
'Vườn hoa Tân Quy Đông 263 
Địa danh du lịch Kiên Giang. 264 
Bãi Dương 26 
Chùa Hang 264 
Chùa Tam Bảo. 264 
Chùa Tam Bảo - Rạch Giá 264 
Đảo Phú Quốc 265 
Đông Hồ 266 
Hòn Phụ Từ 261 
Mũi Nai 261 
Thạch Động 261 
“Thắng cảnh Nam Phố 268 
Địa danh du lịch Long An 268 
Chùa Tôn Thạnh 268 
Di chỉ văn hoá Óc Eo 269 
Ngôi nhà 120 cột 269 
'Vàm sông Nhật Tảo. 269 
Địa danh du lịch Tây Ninh 270 
Can cứ Trung ương Cục Miền Nam 270 
Chùa Linh Sơn 270 
Hồ Dầu Tiếng 270 
Núi Bà Đen z1 
"Toà thánh Cao Đài 22 
Địa danh du lịch thành phố Hồ Chí Minh 272 


Bảo tầng Cách mạng. 22 


Địa danh du lịch Việt Nam 


Bảo tầng Lịch sử 

Bảo tầng Mĩ thuật 

Chùa Ấn Quang 

Chùa Bà Thiên Hậu 

Chùa Giác Lâm 

Chùa Giác Viên 

Chùa Gò 

Chùa Ông 

Chùa Vĩnh Nghim 

Chùa Xá Lợi 

Công viên văn hoá Đầm Sen 
Đên thờ Hùng Vương, 

Địa đạo Củ Chỉ 

Đình Phú Nhuận 

Hội trường Thống Nhất 
Làng hoa Gò Vấp 

Làng hoa mai Thủ Đức 
Làng Một thoáng Việt Nam: 
Mười Tám Thôn Vườn Trầu 
Nam Thiên Nhất Trụ 

Nhà hát thành phố 

Nhà Rồng 

Nhà thờ Đức Bà 

Nhà trưng bày tội ác chiến tranh 
Suối Tiên 

"Thảo Cẩm Viên 

'Toà nhà Uỷ ban nhân dân Thành phố. 
“Trung tâm Tịnh Xá 
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?72 
23 
273 
214 
215 
m 
271 
218 
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280 
280 
281 
281 
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285 
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286 
287 
287 
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288 
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Địa danh du lịch Tiến Giang. 
Chùa Linh Thứu 
Chùa Vĩnh Tràng 
Cù lao Rồng 
Củlao Thới Sơn 
"Trại rắn Đồng Tâm 

Địa danh du lịch Trà Vinh - Sóc Trăng - Vĩnh Long. 
Ao Bà Om 
Bãi biển Ba Động 
Chùa cổ của đồng bào Khơ Me 
Chùa Dơi 


Cũ lao An Bình và Bình Hoà Phước 
Đền thờ Bác Hồi 
Làng du lịch Cửu Long. 


Tài liệu tham khảo. 
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290 
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ĐỊA DANI 


